TỰA 


Bản kinh Thống Man này được dịch và giải vào một thời điểm mà 
dấu ấn của nó sẽ mãi mãi không phai mờ trong tâm trí của những 
chứng nhân lịch sử. Mỗi cá nhân nhìn theo góc độ nhãn quan của 
mình. Bằng hữu thiện tri thức có thể tìm thấy đâu đó, giữa hai 
hàng chữ dịch và giải, dấu ấn mơ hồ của thời gian. Một cọng cỏ 
non yếu, cố vươn mình đón bắt ánh sáng cho lẽ sống, dưới sức 
nặng tàn bạo của khối đá vô tri lầm lì. 


Bản dịch và giải chỉ mới hoàn tất phần đại cương. Nhưng cũng 
phải tạm thời xếp vào góc tối của giá sách. Người viết đi theo định 
nghiệp của mình. Hay của cả dân tộc? 
Rồi có một bằng hữu thiện tri thức bất chợt tìm thấy nó trong lớp 
bụi quên lãng của thư viện chùa. Anh ân hành, với những cái xong 
và chưa xong. 
Từ đó cho đến nay, một, hoặc nhiều thế hệ đã ra đi, biến mắt trong 
bóng tôi của đêm dài sinh tử; nhiêu thê hệ mới ra đời. Phôi bào 
trong Như Lai tạng vân liên tục kêt rôi rã, thành rôi hoại. Dòng 
tương tục vần tiêp nôi không ngừng. 
«Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng.» 

Am Thị ngạn, PL 2543 
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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỎNG QUÁT 


TIẾT 1: TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO 


I. TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO 


«Phật tính bình đẳng trong tất cả chúng sanh,» hiểu được điều này 
bằng những suy luận của lý trí không phải là khó, nhưng hiểu 
bằng tất cả tâm nguyện và chí hướng cao cả, để rồi nỗ lực dũng 
mãnh, kiên quyết mà thành tựu, thì ngay cả đến những bậc thiện 
trí của thế gian nhiều khi cũng phải phân vân. Cho nên, để minh 
họa ý nghĩa này một cách sống động và thâm thiết, kinh Pháp hoa 
đã hình dung Tôn giả Xá-lợi-phất như là biểu tượng cho sự tương 
phản giữa tâm tư vĩ đại của bậc thượng trí với những giới hạn khắt 
khe của thực tế sinh hoạt. Sau khi chứng đạt địa vị Thánh giả cao 
tột trên thế gian, mà đối với sự chứng đạt của mình và đối với 
cảnh giới bất khả tư nghì của đắng Đại Giác vẫn không khỏi hoài 
nghỉ, Tôn giả đã tự trách căn tánh thấp kém của mình:' «Hỡi ôi, 
cùng ở trong các pháp vô lậu, ta đã để cho lừa dối bằng những tâm 
tư xâu. Cho nên, đời vị lai ta sẽ không diễn thuyết Pháp tối thượng 
trong ba cõi.» 

«Hỡi ôi đáng trách thay! Tại sao tự lừa đối?» Đó là Tôn giả tự 
thống trách tại sao truớc đây không gieo trồng hạt giống Đại thừa 
chí thượng đề có thể thành tựu những phẩm tính cao thượng, siêu 
việt của Như Lai, để có thể có đủ khả năng giáo hoá của đức Như 
Lai. 

Thực sự, như kinh điển đã chỉ rõ, chí nguyện Đại thừa mặc dù 
được coi là tối thượng tối đại về kết quả thành tựu nhưng nhân 
duyên để thành tựu nó thì hết sức đơn giản: ? «Những ai đã từng 





' (Đại 9, tr. 10c23). Cf. Saddh, tr. 45: aho' smi parivafcitu pàpacitfais tulyegu 
dharmegu anaäsravegu/ yan nãma traidhatuki agradharmam na dešayisyãmi 
anägate' dhve. Pháp hoa, phẩm 3 «Thí dụ.» 

? Saddh, tr.375: namo' stu buddhãya krtaikavaram yehi tadä dhãtudharegu tegu/ 
viksiptacittair api ekavaram te sarvi prãptã imam agrabhodhim. CẼ, Pháp hoa, 
phẩm 2 «Phương tiện» (Đại 9, tr. 9a7). 
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một lần xưng ‹Nam mô Phật› trong các tháp miếu thờ xá-lợi; tất 
cả những người Ấy, dù chỉ một lần với tâm tán loạn, đều đã thành 
tựu trí giác vô thượng này.» 

Sự kiện càng đơn giản bao nhiêu càng khó nhận thức bẩy KH Uï 
Cho nên, khi đức Phật quyết định tuyên bố đạo lý nhất thừa rằng: ` 
«Và Ta nói như vầy: tất cả các pháp này vốn thường hằng văng 
lặng, bản lai tịch tĩnh. Phật tử sau khi đã thực hành đầy đủ, đời sau 
sẽ thành Phật,» thì sự kiện đó được coi là một biến có vĩ đại. 

Và đây cũng là một biến cô vĩ đại, khi Thắng Man phu nhân phát 
khởi chí nguyện Đại thừa. Chí nguyện ấy là mong học hỏi và thấu 
triệt vô lượng vô biên Phật pháp; và không chỉ có thế, chí nguyện 
của phu nhân còn hướng đến những thực hành cao cả, tự mình 
gánh vác trách nhiệm lớn lao, sẵn sàng xả bỏ thân mạng vì sự tồn 
tại của Chánh pháp và vì ích lợi của tất cả chúng sanh. Nơi đây 
không còn giới hạn vấn đề mà người ta nói là thường tình nhi nữ 
hay chí khí trượng phu nữa. 

Chúng ta như người cùng tử.* bao nhiêu năm lưu lạc, sống trong 
đói rách bơ vơ. Nhưng khi gặp lại cha già trong khung cảnh sang 
cả thì không thê tin tưởng quyền thừa kế gia sản của mình, mà chỉ 
khư khư ôm chặt lấy mặc cảm thấp kém bằn cùng, chỉ bằng lòng 
làm một kẻ tôi tớ hèn mọn. Cho đến khi nào cùng tử ây nhận ra 
rằng đó thực sự là người cha già mà mình bị thất lạc từ lâu, chỉ khi 
ấy mới có chí hướng tiếp nối sự nghiệp lớn lao ấy. Các vị thượng 
tôn trưởng lão trong hàng Thanh văn như ngài Tu-bồ-đề, Ma-ha 
Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Mục-kiền-liên đã tự so 
sánh như vậy, sau khi các ngài được đức Phật khai thị cho biết thế 
nào là con chân thật của Như Lai, hóa sinh từ trong lòng Chánh 
pháp. Tự xác nhận mình là người con chân thật của Như Lai, tức 
cũng đồng thời tự xác nhận sứ mạng tiếp nối sự nghiệp Như Lai 





3 Saddh, tr. 3311: evam ca bhãsãmy ahu miyanirvrfä ãdiprasant mỉ 
sarvadharmah/ carãm ca so pirya buddhaputro anagate' dhvãni jino 
bhavisyati. CỆ. Pháp hoa, tr. 8b26: «chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt 
tướng. Phật tử hành đạo đĩ, lai thế đắc tác Phật.» 

* Pháp hoa, phẩm 4, «Tín giải» (Đại 9, tr. 16b25). Cf. Sađdh., tr. 72fF. 
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của mình, đó cũng chính là trường hợp của Thắng Man phu nhân. 
Và cũng là trường hợp cho tất cả những ai thấu triệt một cách sâu 
sắc rằng mình là một Phật tử. 


Cho nên, như chúng ta sẽ thấy trong chương cuối cùng của kinh 
Thắng Man này, chí nguyện Đại thừa mặc dù là chí nguyện cao 
cả, thậm chí bậc đại trượng phu không thể dễ dàng đảm đương, 
nhưng chí nguyện Ấy. thật cũng vô cùng đơn giản, thậm chí trẻ thơ 
bảy tuổi cũng có thể hiểu và cũng có thể phát hiện bằng hành 
động cụ thê. 


II. THỰC TIÊN HÀNH ĐỘNG 


Thiện tài đồng tử,° sau khi đã phát khởi chí nguyện đại thừa, lại 
HIOHE, thực hiện cụ thê chí nguyện ây, bèn thưa với Bồ tát Văn-thù 
rằng: ° Như cõi đất lớn không hề dao động, khi mang gánh nặng 
bằng sức mạnh đại bi, như kho tàng trí tuệ nuôi dưỡng thế gian, 
mong con bước lên cỗ xe tối thượng như vậy.» 

Bồ tát Văn-thù bây giờ quay lại với tất cả dáng điệu trầm hùng 
của con voi chúa,” quán sát và tán thán Thiện Tài đồng tử: «Lành 
thay, lành thay! Thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô thượng chánh 
giác, ` còn mong mỏi gần gũi các thiện tri thức để học hỏi Bồ tát 
hạnh...› 

Đã ni khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí 
nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang 
vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con 
voi chúa. «Sư tử tần thân, tượng vương hồi thị», là thành ngữ mô 
tả tất cả cung cách uy mãnh của chí nguyện Đại thừa và hành vi 
thực tiễn của chí nguyện ẫy. Nhân cách vĩ đại không do nơi địa vị 
cao trọng của một thiên tử hay vương phi, hay những gì tương tợ, 





Ÿ Skt. Sudhana-sresthidäraka. 

CC. Ganda, tr. 4523: tan mahãmahifalacalopamam karuna vegabala- 
bharavahitan/ jñãna- sampajasatopdjivitam agrayanam abhirohayahi me. CẼ. 
Hoa nghiêm (Thật), q. 62, phâm Nhập pháp giới, Đại 10 tr333b21; Hoa 
nghiêm (Bát), Đại 10, T.293, tr. 678c19; Hoa nghiêm (Phật), Đại 9 tr. 689a18. 

7 Nãgavalokitenävalokya, Ganda., 46. 
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mà chính do bởi chí nguyện và thực tiễn hành động. Thắng Man 
phu nhân không phải chỉ điển hình cao cả của một nữ Phật tử, mà 
còn là điển hình cho sự định giá tuyệt đối về khả năng hướng 
thượng của bất cứ chúng sanh nào. 

Sau khi đã phát khởi chí nguyện Đại thừa như vậy, Thắng Man 
phu nhân lại tiếp đến nêu rõ những thực tiễn hành động của Bồ tát 
đạo mà người nữ có thể thực hiện được. Đây là vấn đề liên hệ đến 
căn tính dị biệt trong các môi trường thực hành Bồ tát đạo. 

Cùng đi trong một Nhất thừa đạo, cùng hướng đến một lý tưởng 
Phật đạo duy nhất, nói một cách tổng quát, cùng tuyệt đối bình 
đăng về Phật tính, nhưng giới hạn căn tính của chúng sinh vốn sai 
biệt bất đồng. Vì vậy, Bồ tát đạo không chỉ có một. Thiện Tài 
đồng tử điển hình cho giới thanh niên trí thức, thực hành Bồ tát 
đạo bằng sự thân cận thiện trí thức để học hỏi không hề biết mệt 
mỏi. Duy-ma-cật điển hình cho cư sĩ lão thành, thê hiện Bồ tát đạo 
bằng du hí tam muội, với đời sống phóng khoáng, thong dong 
không hè câu nệ hình danh sắc tướng. Cũng vậy, Thăng Man phu 
nhân điển hình cho phụ nữ thực hành Bồ tát đạo bằng cung cách 
trang nhã, từ ái, khiêm cung. Môi trường thực hành bao gồm từ 
giới hạn thân thuộc với bổn phận tôn kính bậc trưởng thượng, yêu 
mên những người thấp hơn, cho đến những sinh hoạt trong cộng 
đồng xã hội, biết săn sóc những người côi cút, biết làm vơi nỗi 
khổ và tăng niềm vui cho mọi người. Như trong lời phát thệ của 
Phu nhân đã nói rõ: «Không vì riêng mình mà thực hành bốn 
nhiếp sự.» Bồ tát hướng đến Phật đạo không chỉ vì thành tựu cứu 
cánh của riêng mình, mà trong sự nghiệp cứu cánh chung đó của 
mọi thế gian có sự tham dự xây dựng của mình. Cho đến, Bồ tát 
không đến để phá hủy những gì thể gian đang có và đang ước 
vọng: Tài sản, tình yêu, hạnh phúc... nhưng đến để dựng lại 
những gì đang sụp đồ, nối kết những gì bị đứt lìa. Xuất hiện hay 
thác sinh trong hình tướng phụ nữ thì Bồ tát hành động đúng theo 
thiên chức của nữ giới. Thành tựu thiên chức ấy trong chí nguyện 
Đại thừa tức là thành tựu trọn vẹn Bồ tát đạo. Bởi vì, do căn tính 
dị biệt, có những hàng chúng sinh cần được giáo hóa bằng hình 


8 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


tướng Phật, hình tướng Thanh văn hay hình tướng Đại Phạm 
thiên, hình tướng đại thần, tỳ-kheo, cư sĩ, thì cũng có những hàng 
chúng sanh cần được giáo hoá bằng hình tướng phụ nữ, cho đến 
hình tướng đồng nữ. Cho nên cũng như chí nguyện Đại thừa CaO 
cả mà cũng đơn giản, thì cũng vậy, sự thực hành Bồ tát đạo rất 
khó khăn mà cũng rất giản dị. Nói rằng khó, thì hành động tung 
hoa của một thiên nữ, thậm chí Tôn giả Xá-lợi-phất cũng không 
hiểu hết.Š Nói rằng giản dị, thì cho đến việc con nít vọc cát mà 
chơi cũng có thê thành Phật." 


II. SỞ HỌC BAO LA 


Tư tưởng chủ đạo của kinh Thắng Man được đặt căn bản trên 
thuyết Như Lai tạng, cũng đồng với kinh Lăng-già, Như Lai tạng, 
Bất tăng bắt giảm, Vô thượng y; và luận Đại thừa khởi tín, Phật 
tính luận. Như Lai là biểu tượng của nhân cách tuyệt đối giải 
thoát. Thức tính của chúng sanh do bị nhiễm ô bởi cáu bợn phiền 
não cho nên không phát huy được những công năng siêu việt của 
Phật tính sẵn có, và do bởi nhận thức sâu sắc rằng chính thức tính 
ô nhiễm của chúng ta, cái thức tính luôn luôn thúc đẩy chúng ta 
chạy đuôi theo dục vọng hư huyễn bên ngoài như con đê khát đuôi 
theo ráng nắng trên cánh đồng xuân, chính thức tính ấy là Như Lai 
tạng, là tự tính thanh tịnh sẵn có, tin vào sự tin và hiểu Ấy, Phật 
đạo dù cao xa nhưng không phải là điều không thê ước vọng, và 
Bồ tát đạo dù nhiều khó nhọc nhưng không phải là không thê thực 
hành được. Đó là do sự học hỏi và hiểu biết mà đưa đến tin tưởng 
và thực hành. Sự thực hành càng kiên cố, sự tin và hiểu lại càng 
sâu và càng cao xa. Cả hai khía cạnh â Ấy, tri và hành, như hai bánh 
xe của cỗ xe lớn chở chúng ta và tất cả tiễn về Phật đạo tối 
thượng. 

Đề có thể đạt đến nền tảng vững chắc của tin tưởng và hiểu biết 
sâu xa về Như Lai tạng, vê tự tính thanh tịnh â ấy, Thắng Man khởi 
đi từ nhận định về thực trạng sinh tử. Đó cũng là khởi điểm của tất 





Š Duy-ma-cật, phẩm vii. «Quán chúng sinh»; Đại 14, tr.547c 
? Pháp hoa, phẩm ¡ 1i. Phương tiện,» Đại 9, tr. 9a5. 
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cả Phật pháp dù là với Thanh văn thừa hay Bồ tát thừa. Không 
những thế, đó còn là khởi điểm của tất cả mọi tin tưởng và hiểu 
biết của thế gian. Như đức Phật có nói: «Vì sợ hãi mà người ta tìm 
đến quy y với thần cây...»'° Người ta sợ hãi gì? Sợ đủ thứ, và hình 
thức đe dọa có thay đổi tùy theo thời đại. Trong thời kỳ mông 
muội bán khai, con người sợ sắm, sợ bão, sợ mọi hiện tượng thiên 
nhiên. Ngày nay người ta sợ tai nạn giao thông, sợ khủng bố, SỢ 
bom nguyên tử... nhưng nguồn gốc của mọi sợ hãi ấ ấy phát xuất từ 
nỗi sợ hãi muôn thuở của con người; đó là sợ sống Và SỢ chết. 
Hàng Thanh văn do nhận rõ thực chất của đời sông, biết rằng 
«những gì có sanh tất có diệt» cho nên các vị ấy sống tu tập nương 
theo đức Như Lai, cho đến khi biết rõ và tự tuyên bố rằng: «Sự 
sanh của ta đã dứt, ... không còn thọ sanh đời sau nữa.» Bồ tát 
cũng khởi từ nhận định về thực chất hư ảo ấy của đời sống, nhưng 
nhận định với một tầm nhìn phổ biến. Bồ tát phát hiện hai hình 
thái của sinh tử; đó là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Nếu 
sự sống, sự chết được nhận định qua tính cách tồn tại và hủy diệt 
của sắc thân này, dù trong đời này hay đời sau, sự kiện đó được 
gọi là phần đoạn sanh tử. Hàng Thanh văn với nỗ lực giải quyết 
nỗi sợ hãi về sống chết qua tính chất vô thường của sắc thân này, 
do đó chỉ tu tập đối trị các ô nhiễm mặt ngoài, tức những tham 
dục, sân hận, các kết sử, các ràng buộc, chúng lôi cuốn chúng sinh 
vào những cuồng dại để đưa đến hậu quả là thân và tâm bị bức 
rức, bị đốt cháy, khổ não. Bồ tát nhận định thêm rằng, cái gì che 
lấp chân tính của chúng sinh để không cho thấy rõ khả năng siêu 
việt ngay trong chính mình, khiến chúng sinh có căn tính thấp 
kém không tự mình đảm nhận sứ mạng cao cả của Như Lai? Đó 
chính là phần vô minh nhỏ nhiệm chưa bị dứt trừ. Như con gà còn 
nằm trong trứng, chưa đập vỡ được vỏ trứng để chui ra. 

Theo ý nghĩa cơ bản, do bị vô minh che lấp, chúng ta không thể 
thấy được biên tế của sự sống và sự chết; không chỉ là sông chết 
trong một thời gian kỳ hạn nào đó, mà là sống chết trong từng 





!° Djh. 188: bahưm ve sarandm yanfi, pabbafãni vanani ca / ãrãmaruk- 
khacetyami, manussa bhayatdjJi14. 
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khoảnh khắc sát-na, và cứ như vậy, sống chết liên tục tiếp nối 
nhau từ vô thủy đến vô cùng. Đó gọi là biến dịch sanh tử, nhỏ 
nhiệm, sâu kín khó thấy, khó biết, so với phần đoạn sanh tử. 
Theo ý nghĩa rộng hơn, vô minh như là bức màn tối ngăn che 
không ni chúng ta nhận thấy rõ những mối quan hệ mật thiết 
giữa mình và thế giới; không cho nhận thức được lý tính duyên 
khởi trùng trùng vô tận, được ví dụ như là mỗi quan hệ trong 
màng lưới kết băng đề thanh minh châu. Do thế, do bị võ trứng vô 
minh ngăn che ta và thế giới, không thấy rõ nỗi khổ của ta đây là 
nỗi khô toàn diện; không có sự khác biệt và cách biệt giữa cái cá 
biệt và toàn thê ấy. Những ai chỉ mới tìm thấy cái hạnh phúc cá 
biệt của mình, chưa tìm thấy hạnh phúc chung bao la của toàn thể, 
thì hạnh phúc â Ấy chưa phải là cuối cùng. Cũng thế, nếu thoát khỏi 
nỗi khổ sống chết cá biệt của mình, chỉ liên hệ đến sự còn và mất 
của bản thân do bốn đại giả hợp này, đó chưa phải là giải thoát 
trọn vẹn. 

Sau khi thấu rõ thực chất của đời sống, biết rõ tính chất vô thường 
của sắc thân, không còn bám chặt vào những sở hữu hư ảo trên thế 
gian, và do đó diệt trừ sự sợ hãi về phần đoạn sanh tử, nhưng vì vô 
minh chưa được diệt trừ trọn vẹn, Bồ tát nhận thấy vân còn một 
nỗi sợ hãi sâu thăm không lường được, sợ hãi về biến dịch sanh 
tử. Chỉ khi nào được địa vị vô úy của Như Lai, bấy giờ mới có thể 
nói là đạt đến tịnh lạc tuyệt đối. 

Như vậy, Thanh văn hiểu khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo; 
cũng vậy, Bồ tát học hiểu Phật pháp trên cơ sở bốn Thánh đề. 
Nhưng, với tính chất không giới hạn của biến dịch sanh tử, Khổ 
để của Bồ tát là thực trạng đời sống vô biên. Khổ đề vô biên, cho 
nên nguyên nhân đưa đến sự khổ hay Tập đế cũng vô biên, và do 
đó, tịnh lạc diệt khổ và con đường tu tập dẫn đến diệt khổ cũng vô 
biên. Bồ tát học tập Vô biên Thánh đề, cho nên sở học ấy thực sự 
bao la không cùng tận. 
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TIẾT 2: GIẢI THÍCH ĐÈ KINH 


Trong đoạn cuối của kinh, đức Phật có đề ra tất cả 15 tên gọi khác 
nhau của kinh này. Nhưng đê kinh thông dụng hiện tại tông hợp 
tât cả các tên gọi khác nhau ây. Dưới đây chúng ta sẽ giải thích 
chỉ tiết. 


I. THẮNG MAN 


Có hai khía cạnh cần được thấu hiểu trong danh hiệu này đối với 
tiêu đề tổng quát của toàn bản kinh. 

a. Khía cạnh thực tế. Bởi vì nội dung chính yêu của toàn bộ kinh 
là những điều được nói ra do bởi Thắng Man phu nhân. 

b. Khía cạnh tượng trưng. Như đã thấy ở tiết thứ nhất của chương 
giới thiệu tổng quát này, Thắng Man phu nhân là nhân cách tượng 
trưng cho tinh thần tuyệt đối bình đẳng của Đại thừa, là thiên chức 
làm mẹ của Bồ tát. Bồ tát không phải là con đường dành riêng cho 
các hàng Thánh giả xuất thế, các bậc đại trượng phu, lại cũng 
không phải chỉ riêng biệt cho một hạng người đặc biệt nào, mà bởi 
vì Phật tính vốn bình đẳng nơi tất cả chúng sanh cho nên chí 
nguyện và trách nhiệm Đại thừa vẫn có thê được đảm trách trọn 
vẹn bởi cốt cách của một nữ Phật tử. Với thiên chức làm mẹ, Bồ 
tát ôm trọn cả thế gian vào trong tâm lòng bao dung trời biển của 
mình. 7 hắng Man là bảng chỉ dẫn các phương pháp nuôi lớn thánh 
thai của Bồ tát, mở rộng tình mẹ bao la của Bồ tát, do thế không 
phải riêng biệt dành cho phụ nữ, mà là một khía cạnh trong muôn 
vàn khía cạnh thực tiền của Bồ tát đạo. 

Như thế, ở đây chúng ta có nhân cách 7hăng Man và nguyên lý 
Thắng Man trong tiêu đề kinh. 

Về tiểu sử của Thắng Man phu nhân, hiện chúng ta biết rất ít, 
ngoại trừ những điểm chính như được nói trong phần mở đầu của 
kinh. Các tài liệu trong điển tích Phật giáo Trung hoa hiện có cũng 
không nói gì nhiều hơn những điều mà kinh này nói. Như vậy, 
chúng ta biết một cách văn tắt về thân thê của phu nhân như sau : 
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Phu nhân là con gái của vua Ba-tư-nặc và Mạt-lị Phu nhân, là 
vương phi của vua Hữu Xứng. 

Ba-tư-nặc và Mạt-lỊ phu nhân là hai vị tại gia đệ tử danh tiếng của 
đức Thích Tôn. Nhà vua có một đức tin thuần khiết, vững mạnh 
trong giáo pháp của Phật. Điều này được đề cập rất nhiều trong 
các kinh điển, nhất là kinh điển nguyên thủy. Kinh «Pháp trang 
nghiêm›'' ghi chép sự bày tỏ của vua vê những niêm tin trong 
sáng của chính mình về các phẩm tính tuyệt vời của đức Như Lai, 
về Chánh pháp được Như Lai khéo giảng thuyết, và về đoàn thể 
Tăng chúng sông hòa thuận, vui tươi, khéo tu tập dưới sự hướng 
dẫn của đức Như Lai. Trong một đoạn kinh khác thuộc Tương ưng 
bộ!” có ghi rằng, vào một lúc nọ nhà vua đến viếng Phật và cũng 
ngay lúc ấy cung nhân đến báo tin Mạt-l Phu nhân vừa sinh một 
công chúa. Vua tỏ ý không vui về tin này, vì nhà vua thích con trai 
hơn. Nhưng đức Phật giảng giải rằng trong nhiều trường hợp con 
gái vẫn xứng đáng hơn con trai. Bản kinh của chúng ta cô nhiên 
có chung ý hướng này. 

Tài liệu kinh điển Päli chỉ cho biết vua và hoàng hậu Mạt-lj có 
một người con gái nhưng không thấy nói rõ tên. Tài liệu Pãli cũng 
cho biết nhà vua có một vị công chúa tên gọi là Vajirï hay 
Vajirakumãri (Kim Cang vương đồng nữ) về sau được gả cho vua 
A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà. Nhưng các tài liệu này không chỉ rõ 
VajirT là con gái của vị vương phi nào. 

1 hắng Man là tên gọi được dịch từ tiếng. Phạn. Tên gọi này, theo 
Thắng Man bảo khốt của Cát Tạng, tiếng Phạn gọi là «thất- l- 
ma-la.»“ Nhưng theo Khuy Cơ ° thì tiếng Phạn của tên gọi ấy 
được gọi là «mạt-li-thất-la.»'° Cả hai đều có cùng ý nghĩa: Cát 
tường hoa man tràng hoa của sự tốt đẹp, thánh thiện, hay đỉnh đầu 





'! Trung (kinh số 213), «Pháp trang nghiêm ¿k‡#‡##» (Đại 2, tr.795tt). Cf. Päli: 
M.8§9 Dhammacetiya. 

'Š Päli, S. ¡.83. 

'3 Đại 37, tr, 2b24. 

'4 Skt. Šrimäla. 

'Š Khuy Cơ, Thành duy thức luận Thuật ký, Đại 43, tr. 536b6. 

'* Skt. Mãlya-srĩ. 


13 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


có kết tràng hoa. 74 ký của Khuy Cơ cũng giải thích rằng, sở dĩ 
CÓ, tên như vậy, vì mẹ là Mạt-l nên con gái được gọi là Mạt-]ÌỊ- 
thât-la. 


I. SƯ TỬ HÓNG 


Thắng Man sư tử hồng, chính là một trong 15 danh hiệu mà đức 
Phật nêu lên đê đặt cho kinh này. 


Thông thường, trong các kinh điển, thành ngữ «sư tử hồng, hay 
tiếng rồng của con sư tử được dùng theo các ý nghĩa như sau: 


1. Quyết định thuyết: lời nói chắc thật đúng với việc làm. Kinh 
Thế gian, kinh số 137 thuộc bộ 7rwng 4 hàm' nói: «Đức Như Lai, 
kế từ đêm thành đạo vô thượng chánh giác cho đến đêm nhập vô 
dư Niết-bàn, trong khoảng trung gian đó, những gì được nói chính 
từ miệng Như Lai, những gì được đối đáp bởi chính Như Lai, 
những điều ấy tất cả đều chắc thật, không trống rồng, đúng như 
thực, không điên đảo; nói về Như Lai cũng là nói về sư tử vậy.» 


2. Vô úy thuyết: nói mà không hề do dự, sợ hãi; nói với sự xác tín, 
kiên quyết. Khi Tôn giả Xá-lợi-phất ca ngợi đức Phật rằng: 
«Trong quá khứ, trong tương lai, cũng như trong hiện tại, không 
thê có một (...) ai tối thắng hơn đức Thế Tôn...»; thì bẩy giờ đức 
Thế Tôn ấn chứng rằng lời nói của tôn giá Xá-lợi- phất thật sự là 
tiếng nói không sợ hãi, là tiếng rống của sư tử.” 

3. Như thuyết tu hành: tu tập đúng như những điều đã được giảng 
dạy. Tất cả những thực hành chân chánh, đúng với Chánh pháp; 
sự giảng dạy về những điều thực hành ấy được gọi là «Sư tử 
hống.» Thí dụ, khi đức Phật bác bỏ các lối tu khổ hạnh và chỉ ra 
con đường chân chính, thiết thực hơn các khổ hạnh Ấy, cho các 
người Ưu-đàm-bà-la, thì đấy là lúc Ngài đang nói bằng tiếng rồng 





!” Cát Tạng, Thống Man Bảo khốt, Đại 34, tr. 3a18, dẫn Phức pháp sư, giải 
thích theo kinh Tư ích: 7 Ích Phạm thiên sở vấn kinh, Cưu-ma-la-thập dịch, 
Đại 15 (No 586). 

'3 Đại 2, tr. 645tt. Tham chiếu Päli: A, ¡v.23. 

z Trường, kinh số 18, «Tự hoan hÿ», Đại I, tr. 76. Tham chiếu Päli: D.28 
Sampadamia. 
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của sư tử, và do đó kinh được đặt tên là Uu-đàm-bà-la sự tử 
hồng.ˆ 

Trong các kinh điển Đại thừa, từ «sư tử hồng» thường được dùng 
để chỉ cho tiếng nói của đại trí. Vì tiếng nói ấy làm chấn động 
những ai có căn tánh thấp kém, như đàn nai run sợ khi nghe tiếng 
rồng của sư tử. 

Ở đây, Thắng Man phu nhân, đối trước Phật, mà có thể tự mình 
phát khởi chí nguyện Đại thừa và cũng tự mình nói lên tư tưởng 
sâu sắc của Đại thừa, nói một cách không sợ hãi, không do dự. 
Cho nên, những điều phu nhân nói cũng được gọi là «sư tử hồng.» 


II. NHẤT THỪA 


«Nhất thừa» cũng là đề mục của chương V trong phần sau. Đây là 
tư tưởng căn bản của toàn bộ kinh. Nói là «Nhất thừa» cũng đồng 
nghĩa như được nói trong kinh Pháp hoa, theo đó, giáo pháp của 
đức Thích Tôn được nói ra chỉ hướng đến một mục đích duy nhất, 
là dẫn dắt tất cả chúng sanh đến nơi giải thoát và giác ngộ như 
Ngài. cho nên, giáo pháp ấy chỉ gồm có một thừa duy. nhất, tức 
Phật thừa, chứ không có hai, cũng không có ba. Như đề kinh chỉ 
rõ, ở Thăng Man, Nhất thừa đi liền với Đại phương tiện. Đó là, từ 
Nhất thừa, với đại phương tiện, mà các thừa khác được dẫn xuất, 
và do đại phương tiện mà Phật thừa được chỉ điểm và được hướng 
đên. 


IV. ĐẠI PHƯƠNG TIẾN 


Phương tiện cũng thường nói là «phương tiện quyền xảo», của sự 
khéo léo của khả năng thuyết giáo, hướng dẫn thích hợp tùy theo 
căn tánh mỗi chúng sanh đề đưa đến địa vị của Phật thừa. 

Bồ-tát đạo được thực hành trên một nền tảng song đối, đó là đại trí 
và đại bi hay đại hạnh. Với đại trí, Bồ tát học tập quán sát để nhìn 
thấu suốt bản tính chân thực của vạn hữu, nghĩa là học hỏi vô biên 





? Pali: D.25 Udumbarika-sihanada; Trưởng, kinh số 8, «Tán-đả-na», Đại I, tr. 
47. C£. Trung, kinh số 104, «Ưu-đàm-sa-la», Đại 1, tr. 591. 
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Phật pháp, không bao giờ biết mệt mỏi nhàm chán. Nhưng Bồ tát 
đạo không phải là con đường mong cầu lợi ích riêng cho mình, mà 
hướng đến sự giải thoát và giác ngộ của hết thảy chúng sinh. Do 
đó, song song với sự học tập và quán sát để thành tựu đại trí, Bồ 
tát cũng phát khởi tâm nguyện đại bi. Tâm nguyện ấy, nếu không 
do phương tiện trí thì không thê thành tựu được. Bởi vì sự thành 
tựu đại trí, tức thành tựu nhất thiết trí, thấy rõ chân tướng của vạn 
hữu, Bồ tát thấy rằng thế giới này xuất hiện như hình ảnh của 
chiêm bao, như bóng dáng trong năng quái, như bọt nước, như làn 
chớp, v.v... và sự thành tựu ấy có thê dẫn đến tư tưởng nhàm chán 
thế gian, thúc đây ước vọng từ bỏ thế gian đê một mình thủ chứng 
Niết-bàn. Cho nên, sau khi đã chứng đạt đến trí tuệ thực chứng 
tánh không của thế giới, Bồ tát tu tập để phát hiện phương tiện trí. 
Với phương tiện trí, nghĩa là khả năng sử dụng phương tiện khéo 
léo, Bồ tát thấy mặc dù thế gian vốn trống rỗng, không thực chất, 
nhưng do nhân duyên, các pháp cùng tương quan mà hiện khởi. 
Do hiểu biết sâu xa nguyên lý duyên khởi như vậy, Bồ tát không 
hề nhàm chán thế gian, để chứng nhập Niết-bàn không sinh không 
diệt. 

Ở đây, trong đề mục của kinh 7hắng Man này, «Nhất thừa» chỉ 
cho trí tuệ như thật, hay thật trí, và «Đại phương tiệnm› chỉ cho 
phương tiện trí như đã nói trên. Gọi là «đại», với ý nghĩa phổ biến 
và bao quát, bởi vì mặc dù duy nhất chỉ có «một thừa» nhưng đức 
Phật đã khéo léo hướng dẫn chúng sanh đến đó qua ba thừa khác 
nhau; cho nên «đại phương tiện» có nghĩa là cái phương tiện thiện 
xảo của «một thừa» bao quát tất cả các thừa. 


V. PHƯƠNG QUẢNG KINH 


Trước hết, cũng nên đề ý rằng trong Thắng Man Bảo khốt của Cát 
Tạng và Thắng Man nghĩa ký của Tuệ Viễn «phương quảng» 
được giải thích là «đại phương quảng.» Theo đề kinh cho bản dịch 
của Cầu-na-bạt-đà-la hiện lưu truyền thì gọi là Thắng Man sư tử 
hồng nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh. 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


«Phương quảng»,” các nơi khác cũng gọi là Quảng kinh, Quảng 
giải Quảng bác hay Phương đẳng, một trong 9 bộ loại thánh 
điển,?? theo phân loại nguyên thủy, hay một trong 12 bộ loại,” 
theo phân loại hậu kỳ. Ý nghĩa của nó không được giải thích nhất 
trí giữa các truyền thống của Phật giáo phương Nam và phương 
Bắc, và Đại thừa. Theo truyền thống Đại thừa, như được giải thích 
trong kinh Đại (hừa niết bàn,” sở đĩ gọi là kinh điển phương 
đăng, vì ý nghĩa của nó rộng lớn như hư không. Hoặc theo giải 
thích của Đại thừa a-ti-đạt-ma tập luận:” «Phương quảng là gì? 
Là tất cả những ngôn thuyết có liên hệ đến Bồ tát tạng. Như tên 
gọi Phương quảng; cũng gọi là Quảng phá; cũng gọi là Vô tỷ. Do 
ý nghĩa nào mà được gọi là Phương quảng? Vì là chỗ sở y để có 
thể đem lại lợi ích và an lạc cho chúng sinh; tuyên thuyết một 
cách rộng rãi pháp sâu thăm. Do ý nghĩa gì mà gọi là Quảng phá? 
Vì là khả năng phá hủy một cách rộng rãi tất cả chướng ngại. Do ý 
nghĩa nào mà gọi là vô tỷ? Vì không có pháp nào có thể so sánh 
băng.» Mặt khác, theo giải thích của luận Đại ứrí độ.” thì tất cả 
các kinh điển Đại thừa đều có thê được gọi là Phương quảng, như 
Bát nhã hay Pháp hoa, V.V... 





” Set: vaipulva, hay mahã-vaipulya. PäÌL: vedalla. 

? Hán: cửu bộ kinh (Skt. navãngašãsana). Danh sách liệt kê theo Saddh, tr. 
307 : sñtrãni bhãsãmi tathaiva gathã itivrttakam Jjãtakam adbhutam ca/ nidãna 
qupamyaSataiš ca citrair geyan ca bhãyãmi tathopadesãn, Hán (Pháp hoa, Đại 
9, tr. 7c25): tu-đa-la, già-đà, bản sự, bản sanh, vị tăng hữu, nhân duyên, thí dụ, 
kỳ-dạ, ưu-ba-đề-xá. Pãii: suiia (tu-đa-la, hay khê kinh), geyya (kỳ-dạ, ứng tụng 
hay kệ tụng), veyyakäarana (thọ ký), gãthã (phúng tụng, hay thể ngâm vịnh), 
udaäna (tự thuyệt, hay kệ cảm hứng), 7ivuffaka (như thị ngữ), 7đfaka (bản sanh, 
hay chuyện tiên thân), vedala (phương quảng, hay quảng giải), 
qbbhufadhamia (pháp vị tăng hữu). 

® Thập nhị bộ kinh, hay thập nhị phần giáo (Skt. đuzdasãnga-buddhavacana): 
tu-đa-la (sửira), kỳ- dạ (geya), thọ ký (vyakaran4), phúng tụng (ga/hä), ưu-đảà- 
na („đãna), nhân duyên (nidana), thí dụ (avadana), như thị ngữ (//ivrffaka), bản 
sanh (/aka), phương quảng (vaiøujya), vị tăng hữu (aabhufadharma), luận 

nghị (upadesa). 

Đại bải-niễt-bàn kinh, q.14, Đại 12, tr. 684a8. 

3 Đại 3], tr. 686b16. 
* quyên 33, Đại 25, tr. 34a4. 
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Như vậy, Thống Man sở đĩ được gọi là Phương quảng kinh do nỘI 
dung bao hàm rộng lớn của nó. Giáo pháp này được gọi là nguồn 
xuất sanh của tất cả các Thừa, và bao trùm tất cả các Thừa. 


Nói theo tổng quát, Phương quảng thường dùng để chỉ chung cho 
tất cả kinh điển Đại thừa. Cho nên 7; hắng Man sở dĩ được gọi là 
Phương quảng, vì nó là bản kinh thuộc Đại thừa. 

Tổng kết, chúng ta có danh hiệu đầy đủ của bản kinh này như sau: 
Thắng Man sư tử hồng nhất thừa đại phương tiện (đại) phương 
quảng kinh,” ý nghĩa muốn nói rằng : Đây là kinh thuộc Đại thừa 
giáo, nói lên ý nghĩa Nhất thừa và Đai phương tiện, hay Đại 
phương tiện của Nhất thừa, được thuyết bởi Thắng Man phu nhân, 
như tiếng rồng của con sư tử không hề khiếp sợ, không hè do dự. 





? Tên kinh được dẫn chứng bởi Šiks, tr. 27: Šzữnälãsữmnha-nädasitra. 
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TIẾT 1: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI 


Thế gian ly sanh diệt + Eil ñỆ + zX 
Do như hư không hoa 3l ân Jš 2 TC 
Trí bắt đắc hữu vô Binh 139:& 
Nhi hưng đại bị tâm” tứ EỆ X ÄEa 


«Bằng trí tuệ và tình yêu, thế giới này được nhận thức như là hoa 
đốm giữa hư không, vượt ngoài tính chất sinh khởi và hủy hoại, 
vượt ngoài quan niệm hiện hữu và không hiện hữu.» Đấy là chủ 
đề cơ bản của Lăng-già, và cũng là cơ sở triết lý hành động của 
Đại thừa. Trí tuệ và tình yêu, đây cũng là sợi chỉ xuyên suốt toàn 
bộ tư tưởng 7/ hắng Man. Điểm đặc sắc của 7 hắng Man so với đại 
bộ phận kinh điên của Đại thừa là triển khai yếu tố tình yêu. 
Trong tất cả l5 chương của kinh, mối quan hệ giữa tình yêu và trí 
tuệ được phối trí như sau: 

- Bốn chương đầu, gồm chương ¡. «Như Lai chân thật nghĩa công 
đức», ch.1. «Mười đại thọ», ch.11. «Ba đại nguyện», và ch.1v. 
«Nhiếp thọ Chánh pháp», trong đó tình yêu được phát triển qua 
bốn giai đoạn trong quá trình của Bồ tát đạo, đó là Quy, Giới, 
Nguyện và Hành. 

- Chương v. «Nhất thừa», đối tượng hay mục tiêu hướng đến của 
tình yêu. Nó là cao điểm của tình yêu, trong đó, cả tình yêu và trí 





* Kinh: Chương 1, «Phẩm tính siêu việt của Như lai.» 

? Lăng-già a-bạt- đà- la bảo kinh 4 quyên), Cầu-na- -bạt-đà-la dịch, Đại 1ó, tr. 
480a.- Bài tụng, này, Nhập Lăng-già kinh (10 quyền), Bồ-đề-lưu-chi dịch, (Đại 
16, tr. 519a8) có hơi khác: Phật tuệ đại bị quán, thế gian ly sinh diệt, do như hư 
không hoa, hữu vô bất khả đắc. Tham chiếu, Đại thừa nhập Lăng-già kinh (7 
quyển), Thật-xoa-nanđà dịch Đại l6, tr 590b29; Lankã, tr 10: 
uipadabhangarahito lokah khapuspasammibhah/ sad-asannopalabdhas Íe pra- 
jfñaya krpayä ca te. 
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tuệ hợp thành một tổng thê duy nhất, là Nhất thừa: Một con đường 
duy nhất đề đi đến hạnh phúc tuyệt đối cho mình và cho tất cả. 
Tám chương tiếp theo, gồm ch.vi. «Vô biên thánh đế», ch.vii. 
«Như Lai tạng», ch.viii. «Pháp thân», ch.ix. «Không nghĩa ấn phú 
chân thật», ch.x. «Nhất đế», ch.xi. «Nhất w», ch. xI. Điên đảo 
chân thật», ch.xiii. «Tự tính thanh tịnh», triển khai nội dung của 
tình yêu. Nội dung đó chính là trí tuệ, là khả năng nhận thức thấu 
suốt bản chất của đời sống và những động lực của nó. Cái nhìn về 
cuộc đời chỉ là một tư thái hay cung cách biểu lộ của tình yêu, 
phát xuất từ những khát vọng sâu kín nhất của con người. Chân lý 
chỉ có thê đạt được bằng tình yêu có nội dung trí tuệ, chứ không 
phải thuần bằng trí tuệ. 

Hai chương còn lại, ch.xiv. «Như Lai chân tử», và ch.xv. «Thắng 
Man», nêu rõ con đường đi vào đại dương của trí tuệ, hay đại 
dương của tự tâm. Con đường đó là đức tin, là sự tin tưởng hay tin 
cậy, đặt tất cả sinh mạng của mình vào một nơi nương tựa duy 
nhất, vào một hòn đảo an toàn. 

Như vậy, kinh chấm dứt bằng thực tiễn hành động của Bồ tát thừa 
với quá trình Quy, Giới, Nguyện và Hành. 

Ở đây, trong chương I này, bằng vào sự tin tưởng ấy, Thắng Man 
phu nhân tự mình nói lên phẩm tính siêu việt của Như Lai. 

Bối cảnh cho niềm tin của Thắng Man phu nhân được chớm nở, 
theo phần giới thiệu của kinh, là sự khuyến khích của vua Ba-tư- 
nặc và hoàng hậu Mạt-]I. 

Như một người đang chơi vơi giữa biển đời mênh mông, chợt 
nhìn thấy dấu hiệu của hòn đảo trú ân an toàn, Thắng Man phu 
nhân vô cùng phấn khởi. Niềm phấn khởi ấy được bày tỏ ngay 
trong bài kệ thứ nhất của chương này. 

Vua Ba-tư-nặc và hoàng hậu Mạt-]I là hai đẳng tôn thân, là hình 
ảnh kính yêu nhất của Thắng Man phu nhân trong giới hạn tình 
cảm của thế tục. Sự giới thiệu của hai vị ấy là sự kích động đầu 
tiên của tình yêu trong phạm vi thế tục. Với tình yêu ấy, Bà đã 
được hướng dẫn đến một tình yêu bao la hơn, cao thượng và tuyệt 
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đối. Chính điểm này cho chúng ta thấy rõ ràng khởi điểm Bồ tát 
đạo của Thống Man là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thân thiết 
nhất và mặc dù là hệ lụy nhất. Tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm 
con người xuống biển sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu 
cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ tát. Trong 
ý nghĩa đó tình yêu được đồng nhất với Như Lai tạng, cái bào thai 
cưu mang để sinh trưởng những phẩm tính siêu việt của Như Lai, 
của những đắng Giác ngộ và Cứu thế. Nó bao gồm cả hai mặt, ô 
nhiễm và thanh tịnh. 

Cái nhìn của con mắt thịt không bao giờ có thê vượt ra ngoài hạn 
chế của không gian. Nhưng cái nhìn của con mắt tình yêu không 
hề biết đến những giới hạn như thế. Tình yêu có khả năng thực 
hiện những phép lạ, những thần thông biến hóa vượt ngoài ước 
lượng và hiểu biết của một tâm hồn khô héo. Làm sao người ta có 
thê nghe được những lời ru ngọt ngào của suối rừng, của gió núi, 
khi mà tâm tư không gợi chút xao xuyên của tình yêu ? 

Trong bài kệ thứ hai tiếp theo, đức Phật xuất hiện giữa hư không, 
toàn thân với ánh sáng rạng ngời. Đây quả thực là phép lạ của tình 
yêu. Từ tinh xá Kỳ viên, Phật không đến, và từ nội cung, Thắng 
Man phu nhân không đi, nhưng sự giao cảm đã đưa đến một cuộc 
tương phùng hi hữu. 

Sung sướng trước sự xuất hiện của đức Phật, Thắng Man phu 
nhân đọc lên một loạt sáu bài kệ ca ngợi những phẩm tính siêu 
việt của Như Lai. 

Trong loạt sáu bài kệ này, hai bài kệ đầu ca ngợi phẩm tính siêu 
việt của Pháp thân Như Lai. Pháp thân ấy không đến, không đi, 
không sinh không diệt, thường trụ, vĩnh cửu. Tình yêu cũng 
thường trụ như vậy, vĩnh cửu như vậy. Do tình yêu mà người ta 
nghe ra những khúc điệu, những bài ca vô tận của đời sống. Cũng 
vậy, từ sự chớm nở của tình yêu bao la, Thắng Man phu nhân 
nhận thức được Pháp thân thường trụ của Như Lai. Đó là hòn đảo 
an toàn, là nơi nương tựa và cũng từ đó là điểm xuất phát của chí 
nguyện Đại thừa. 
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Bài kệ tiếp theo, ca ngợi bản thân giải thoát của Như Lai, bản thân 
ngời sáng do đã dứt trừ tất cả ô nhiễm. 

Bài kệ tiếp theo nữa ca ngợi bản thân trí tuệ của Như Lai, bản thân 
được thành tựu do đã thâu suốt tất cả mọi đối tượng, đã vào sâu 
trong chân lý của vạn hữu, trong biên pháp tính. 

Pháp thân, Giải thoát thân và Trí tuệ thân, những phẩm tính siêu 
việt này làm cơ sở cho niềm tin, là mục tiêu của hành động, là cứu 
cánh của hạnh phúc. Điểm khởi đầu của Bồ tát đạo là từ chỗ đó, 
và điểm cuối cùng mà Bồ tát hướng đến cũng là ở đó. Quá trình 
thực hành Bồ tát đạo bắt đầu bằng sự quy y là như vậy. 


TIẾT 2: PHÁT BÒ-ĐÈ TÂM 


Quy y như vậy là sự gieo xuống hạt giống Bồ-đề. Hạt giống Bồ-đề 
không được gieo vào một cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng 
không chờ đợi để được leo vào một vùng đất hứa thần thoại nào 
khác, mà nó được gieo xuông ngay trên sa mạc sinh tử này, khô 
căn với những đau khổ triền miên của chúng sinh này. Rồi hạt 
giống ấy cần phải được tưới bằng nước ngọt của từ bi để lớn 
mạnh, để đến thời trổ hoa giác ngộ. Do đó, quá trình Quy, Giới, 
Nguyện và Hành của Bồ tát đạo là những giai đoạn .ðleo giông và 
vun tưới hạt giống Bồ-đè. Nói cách khác, phát Bồ- đề tâm và thành 
tựu Bồ-đề quả là trọn vẹn tất cả sự nghiệp của Bồ tát. 


Bồ-đề tâm là gì?!” 





"” Bồ-đề tâm (Skt. 8odhicira), nói đủ là vô thượng bồ-đề tâm, hay a-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đề tâm (SKt. anuffara-samyak- sambodhi- cia), tức tâm 
nguyện thành tựu sự giác ngộ tôi thượng. Đại /rí độ (Đại 25, tr. 362c28): «Bồ- 
tát sơ phát tâm, lấy vô thượng Bồ- đề làm đối tượng, nói rằng: Mong tôi sẽ 
thành Phật. Đó gọi là bồ-đề tâm.» Bồ tát Di-lặc nói với Thiện Tài, Cf. Ganda, 
tr. 39617. bodhicitam hi kulaputra bỹabhitam sarvabuddhadharmänäm/ 
ksetrabhiutam sarvajagacchukladharmaviro-hanatayä, dharanibhhiutamn sarva- 
lokapratisaranatayä, vãribhitam sarvaRklesamdlanir-dhavanataya (.. +): «Bồ-đề 
tâm là hạt giông của hết thảy Phật pháp. Bô- để tâm là ruộng phước vì nuôi lớn 
pháp bạch tịnh. Bồ-đề tâm là cõi đất lớn, vì nâng đỡ hết thảy thế gian. Bồ đề 
tâm là tịnh thủy, vì rửa sạch tất cả cáu bợn phiến não...» Tham chiếu, /Joa- 
nghiêm (Phật), quyền 59 (Đại 9, tr. 775) 
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Bồ đề tâm, đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự 
thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm, giữa đọa đày khổ nhục, 
mong tìm một con đường sáng không những đề giải thoát bản thân 
khỏi những đe dọa áp bức mà còn là để giải thoát cho tất cả những 
người cùng cảnh ngộ. Bồ-đề tâm, đó là ý chí kiên cường bất khuất 
của một người bị cột trói trên ngọn lửa rực cháy, bị chà đạp dưới 
những sức mạnh tàn khốc của tham vọng điên cuồng của chính ta 
và của một tập thể ma quái chung quanh ta. «Vui cười gì, thích 
thú gì, giữa ngọn lửa không ngừng thiêu đốt ? Bị bao phủ trong 
bóng tối, sao không đi tìm ngọn đuốc?»°" 

Không có tâm nguyện đó, không có ý chí đó, Bồ tát đạo chỉ là một 
con đường xa xôi, không tưởng, thần thoại hoang đường. Và Phật 
thừa không hơn một tiếng nói suông của một người mê sảng trong 
giấc ngủ ngày. 

Nhưng tâm nguyện Bồ-đề chỉ có thể được phát khởi khi gốc rễ 
của tín tâm đã được gieo trồng cần thận. Đại ứrí đổ” nói: «Phật 
pháp như biển cả, có thê vào bằng tín, có thể vượt qua bằng trí.» 
Trên kia, trong những lời tán thán công đức chân thật tuyệt đối 
của Như Lai, là bày tỏ niềm tin sâu sắc không những đối với Phật, 
hiện thân của nhân cách toàn thiện, mà còn tin tưởng ở khả năng 
thành tựu nhân cách ấy của chính mình. Cho nên, mong rằng Như 
Lai «thương xót, che chở com» chính là lời tuyên thệ gởi trọn đời 
mình nương tựa nơi Như Lai, và cũng chính là nương tựa trên 
Pháp thân thường trụ sẵn có nơi mình, chứ không nương tựa một 
ai khác. 

Bài kệ thứ I1 tiếp theo đó, là lời của Phật ấn chứng tất cả sự tin và 
hiểu của Thắng Man phu nhân cùng xác nhận rằng Như Lai không 
chỉ là nơi nương tựa mới ở trong đời này, mà cả những đời trước 
và đời sau cũng vậy. Vì Như Lai là đối tượng của tâm nguyện Bồ- 
đề được phát khởi và được hướng đến. 





3! Dh. 146 : ko nu hãso kimãnando, niccam pajjalite sati / andhakãrena 
onaddha, padìpam na gavesatha. 
*° Đại 25, tr. 63a1. 
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Bài kệ cuối cùng trong đoạn này tổng kết tâm nguyện và ý chí của 
Thắng Man phu nhân đối với Bồ tát đạo. Những gì đã thành tựu 
và sẽ thành tựu trong tương lai, tất cả chỉ thành tựu cho một mục 
đích duy nhất, đó là con đường thành tựu Phật thừa. 

Cái kỳ diệu của Bồ tát đạo là khi vừa mới phát khởi tâm nguyện 
Bồ-đẻ, ngay trong lúc ấy đã quyết định thành tựu Chánh giác, như 
Phật đã nói trong kinh Pháp hoa mà chúng ta đã dẫn trong chương 
giới thiệu tổng quát: «Chư pháp tùng bản lai, THƯỜNG tự tịch diệt 
tướng, Phật tử hành đạo dĩ, lai thế đương tác Phật.» Do ý nghĩa 
đó, ở đây, sau khi Thắng Man phu nhân tán thán Như Lai và tuyên 
thệ quy y tức phát Bồ-đề tâm, tức thì Phật thọ ký cho Phu nhân 
ngay. Thọ ký là sự xác nhận của Phật và tương lai thành Phật của 
một đệ tử. 

Tổng kết mà nói, trọng tâm của chương này là sự phát Bồ- đề tâm 
của Thắng Man phu nhân. Phát Bồ-đề tâm là nhân, và thọ ký 
thành Phật là quả. Nhân quả là mối quan hệ đồng thời, đồng nhất 
tính ở trong Bồ tát đạo. Ở đây, chúng ta có thê dẫn thêm kinh oa 
nghiêm để nhắn mạnh tầm mức quan trọng của sự phát Bồ-đề tâm 
trên nền tảng chánh tín, và do đó sẽ thấy lối trình bày đơn giản 
nhưng mang ý nghĩa sâu xa của chương này. 

Bồ tát Văn-thù huấn thị Thiện Tài đồng tử:” «Lành thay, lành 
thay, thiện nam tử, nếu lìa bỏ tín căn, tâm tư mệt mỏi, thấp kém, 
không tính cần học hỏi, ý chí thoái hóa, thỏa mãn với một ít công 
đức, thành tựu chỉ một chút thiện căn, không thiện xảo thực hành 
các hạnh và nguyện, không được thiện tri thức nâng đỡ, không 
được chư Phật hộ niệm, thì không thể biết được pháp này, không 





33 Xem cht. 3, tr. 10 trên. 

* Gang, tr. 4196: sãdhu sãdhu kulputra, na šakyam šraddhen-driyavirahitaih 
khinnacitaih limacittair anabhyastaprayogaih pratyudävartyavirydir iivara- 
gunasamfustar ckakusalamnla tanmaydai carya-pramidhanabhinrhara- 
kusalaih kalyanamitrã-parigrhiair buddhasamanvahrtar tyam dharmatä 
jfatum, eạ§a nayah, e§a gocarah, e§a vihãro jfñãtum vã avagahayittn vã 
avatarittn vã adhimoktum vã kalpayittn vã pratyavagantumn vã pratilabdhum 
vã ti. CẼ. Hoa nghiêm (Phật), Đại 9, tr. 783c2; Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 
43909; Hoa nghiêm (Bát), tr. 836c21. 
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thể biết, không thể thâm nhập, không thể triệt để, không thẻ tin 
hiệu, không thê tư duy, không thê thông suôt, không thê sở đặc lý 
thú như vậy, sở hành như vậy, an trú như vậy.» 
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TIẾT 1: BÒ TÁT TÂM ĐỊA GIỚI 


I. CĂN BẢN BÒ TÁT GIỚI 


Chương này Hán văn gọi là cThập đại thọ» hay «Bất tư nghị đại 
thọ», ý nghĩa của nó sẽ được nói sau. Ở đây, chúng ta hãy nói 
trước về căn bản của Bồ tát giới. 


Luật Anh lạc.`° trước khi thuyết minh ý nghĩa và phương pháp thọ 
Bồ tát ĐIỚI, nÓI: «Hết thảy chúng sanh khi mới bắt đầu vào biển 
Tam bảo lấy tín làm gốc; khi sống trong ngôi nhà của Phật, thì lấy 
giới làm gốc.»Trong giáo pháp của Phật Thích ca, mặc dù không 
có Bồ tát tăng riêng biệt,'° nhưng vẫn có hệ thống học giới, đó là 
Thanh văn giới gồm luật nghi của bảy bộ chúng, và Bồ tát giới. 
Trong bảy chúng, năm chúng thuộc hàng xuất gia, hai chúng 
thuộc tại gia. 

Chức năng của giới là phòng hộ căn môn,”” tức ngăn ngừa những 





3Š Anh lạc, quyền. hạ, tr. 1020b22. 

3% Đại trí độ, quyền 34, Đại 35, tr. 311c10: «Chư Phật phần nhiều chỉ có Thanh 
văn tăng, không lập riêng. Bồ tát tăng. Bởi vì Phật Thích-ca không có Bồ-tát 
tăng riêng biệt, nên các Bô-tát như Di-lặc, Văn-thù, khi vào chúng, được phân 
Nà thứ theo thứ tự của Thanh văn tăng.» 

Đại trí độ, quyên 10, sđd., tr. 130b13: «Đệ tử của Phật có 7 chúng: Tỳ-kheo 
(Skt. B7//gu), Tỳ-kheoni (Bjkzum), Học giới nìị (Šikgamäna) Sa-di 
(Šrzmanera), Sa-di-ni (Šrãmanerik), Ưu-bà-tắc (UpasaFa), UƯu-bà-di 
(Upasik2). » 

ở Phòng hộ căn môn, hay căn luật nghị, Skt. indria-sainvara. hay PälI: 
indriyesu guttadvaro, «canh chừng cánh cửa nơi các giác quan.» C£f. M.1. 269: 
So cakkhunà rupam disvã na nimitfaggahi hoi (...) rakkhali cakkhundriyaim, 
cakkhundriye samvaram apdjjati. Sotena (...), «VỊ tỳ-kheo ây, khi nhìn thây 
sắc, không năm chặt các hình tướng (...), giữ gìn giác quan con mắt, canh 
chừng nơi giác quan con mắt.» Phòng hộ (Skt. sđmvara), Hán cũng dịch là luật 
nghi. Có ba loại luật nghi: căn luật nghĩ (Skt. imdrya-saimara), phòng hộ các 
giác quan; biệt giải thoát luật nghỉ (SKt. pratimoksa- samvara), phòng hộ băng 
các điều học giới đã phát nguyện thọ; và vô lậu luật nghĩ (Skt. anãsrava- 
samvara), phòng hộ do chứng pháp vô lậu. Về bản chất, có ba loại luật nghĩ: 1 
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pháp bất thiện khởi lên làm phương hại đến các phẩm tính thiện 
căn. Chức năng ấy được ví dụ như là sợi dây nỗi kết những đóa 
hoa không đề bị gió cuốn bay mắt. Những hiểu biết về Phật pháp, 
những gôc, rễ thiện pháp, tất cả đều là những đóa hoa cần được 
xâu lại. Đối tượng phải phòng hộ tất nhiên là ý môn, hay tâm. 
Nhưng hoạt động của tâm luôn luôn nương tựa trên các hành vi 
của thân và miệng, do đó Thanh văn giới dựa trên những cấm chỉ 
hành động về thân và miệng. Và cũng do ý nghĩa đó, sự tồn tại 
của giới chỉ giới hạn trong sự tồn tại của thân và miệng. Thí dụ, 
khi cận sự nam hay cận sự nữ quy y và thọ năm giới câm, hiệu lực 
phòng hộ của giới ấy sẽ tồn tại cho đến hết đời hoặc đến khi nào 
đương sự tuyên bố là không còn tin tưởng Tam bảo và không thọ 
trì các cắm giới ấy nữa. Hoặc như giới bát quan trai chỉ có hiệu 
lực trong khoảng một ngày một đêm. Qua thời gian ấy, dù có 
tuyên bố hay không, giới vẫn hết hiệu lực.” 

Bồ tát giới thì trái lại, có phát nguyện thọ trì cũng có vấn đề vi 
phạm, nhưng không hề có vấn đề mất giới.*° Bởi vì giới cắm của 
Bồ tát đặt căn cứ trên Bồ-đề tâm, lấy Phật làm mục tiêu hướng 
đến. Luật Anh lạc nói: «Hết thảy giới phàm thánh Bồ tát đều lấy 
tâm làm thể. Nếu tâm cùng tận thì giới cũng cùng tận. Nhưng vì 
tâm không cùng tận nên giới cũng không cùng tận.»*' Do đó, giới 
cắm của Bồ tát cũng được nói là tâm địa giới.” 





Biệt giải thoát luật nghĩ (prđfimokga-samvara); 2. Tĩnh lự luật nghị (dhyãng/a- 
samvara), năng lực phòng hộ phát sanh do thiền định: 3. Vô lậu luật nghi 
(ạnasrava- -s4Invar4), phòng hộ tự nhiên vì không còn phiên não nhiễm ô. 

Quan, điểm của Hữu bộ (Szrväsvãda) về sự tồn tại của giới thể, xem Cảu- 
xá, quyên 14, Đại 29, tr. 74cff. 
- Anh lạc, quyên hạ, Đại 24, tr. 1021b: «Phật tử, sau khi thọ 10 vô tận giỚI, 
(...), từ đời này sang đời khác, giới này không mắt, luôn luôn đi theo người đã 
thọ n tủa thành Phật. (...) Vì vậy, Bô tát giới có thọ pháp nhưng không có xả 

háp... 

ù Anh n tr. 1021b20. 

* Phạm võng, Đại 24, tr. 997c4: «Ta đã trải qua hằng trăm a- -tăng-kỳ kiếp tu 
hành tâm địa, do nhân đó mới xả phàm phu thành Đăng chánh giác.» CẼ. Trí 
Khải Đại sư, Bồ-⁄4/ giới nghĩa sở, Đại 40 tr. 563a: «Luật nghĩ của Bồ-tát phòng 
hộ khắp cả ba nghiệp. Tâm, ý và thức; tự thê là đồng nhất, nhưng tên gọi thì 


28 


CHƯƠNG III. BÒ TÁT GIỚI 
I. BA TỤ TỊNH GIỚI 


Lại nữa, khác với Thanh văn giới lấy sự thành tựu đạo đức cá 
nhân làm tiêu chuẩn, Bồ tát giới lấy sự thành tựu chúng sinh làm 
tiêu chuẩn cho nên chức năng của giới không chỉ là phòng hộ căn 
môn. Giới ấy có ba chức năng như luật 4n? /ạc® nói: «Nay vì hết 
thảy các Bồ tát mà kết căn bản của hết thảy giới, tức là ba thọ 
môn.*° Là giới nhiếp thiện pháp, gồm tám vạn bốn ngàn pháp 
môn; là giới nhiếp chúng sinh, từ, bị, hỷ và xả, đem lại sự an lạc 
cho hết thảy chúng sinh; là giới nhiếp luật nghi, gồm mười ba-la- 
dị.» 

Ba thọ môn hay ba tịnh giới, như được liệt kê trên, được nhắc đến 
với một thứ tự khác, theo Du-già sự địa luận” như sau: 

Thứ nhất, nhiếp luật nghỉ giới. Như chúng ta đã biết, trong giáo 
pháp của Phật Thích-ca không có Bồ tát tăng riêng biệt, do đó 
trong sinh hoạt thường nhật Bồ tát vẫn phải thọ trì cắm giới theo 
luật nghi của bảy bộ chúng.“° Nếu là Bồ tát tại gia, giới căn bản 
vẫn phải là cận sự luật nghi hay cận trụ luật nghi, năm giới và tám 
giới. Bởi vì, các luật nghi này ngoài chức năng phòng hộ căn môn 
ra, chúng còn là những điều kiện tạo thành một nhân cách đạo đức 
gương mâu, nhờ vậy mà có thể gây tín tâm cho những người chưa 
hiểu biết Phật pháp. Vả lại, Bồ tát cũng cần có sự phòng hộ để có 
thể phát triển các môn thiền định, khai triển các phân tuệ học. 





khác. Trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ, còn thân và ngữ là thứ yếu. Căn cứ vào 
sự trỗi vượt, do đó (giới Bồ-tát) được gọi là tâm địa (giới).» 

® Anh lạc, tr. 1020029. 

(#1a- -§đnVdFd- -ïÍa), 2. Nhiếp thiện Tnhh giới P(Efiizgilnfiyi- tin TT) 
$ Nhiêu ích hữu tình giới (safvãr(ha-kriya-šï1a). 

ø Đại 30, tr. 5I1al1. 

* Liệt kê của 2u-già nt: Bí-sô giới, tức giới của tỳ-kheo (bhikgu). Bí-sô-ni giới 
tức giới của Tỳ-kheo-nm (bhiksuni), Chánh học giới hay thức-xoa-ma-na 
(/Äyamäng), Cần sách nam giới tức giới của sa-di (ýãmaner4), Cần sách nữ 
giới tức giới của sa-di-mI (srzZmaner?), Cận sự nam giới tức giới của cư sỹ nam 
(upasaka), Cận sự nữ giới tức giới của cư sỹ nữ („2ãs¡ik4). 
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Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới. n là phướng hướng thiện trong 
học giới của Bồ tát. Luận Du-giả"” nói: «Bồ tát sau khi thọ luật 
nghỉ giới, tất cả vì đại bồ-đề, do thân, miệng và ý mà tích tập các 
thiện căn. Gọi tổng quát là giới nhiếp thiện pháp.» Tức là Bồ tát 
thực hiện và tích tập các thiện pháp để hướng tới mục đích cứu 
cánh là Phật thừa. 

Thứ ba, nhiêu ích hữu tình giới. Ở Bồ tát hành động vì mưu cầu 
hạnh phúc cho chúng sanh, cho nên luôn luôn tu tập phát triển các 
vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả như luật 4nh Lạc đã nói. 


TIẾT 2: BẤT TƯ NGHỊ ĐẠI THỌ 


I. MƯỜI ĐẠI THỌ 


Các bản sớ giải đều hiểu «tho» có nghĩa là «lãnh thọ.»'$ Ở đây 
chúng ta cũng có thể hiểu «thọ» ấy đồng nghĩa với «nhiếp» trong 
ba nhiếp pháp trên. Bởi vì học giới Bồ tát mà Thắng Man phu 
nhân tuyên thệ lãnh thọ này bao gồm (nhiếp) vô số điều học của 
Bồ tát cho nên được gọi là «đại thọ.» Nói là «bất tư nghị», vì học 
giới ấy lấy tâm làm thê cho nên không chỉ có hiệu lực trong một 
đời này mà còn đến vô lượng đời khác nữa. 

Vì là Bồ tát giới, tất nhiên mười đại thọ này là những điều khoản 
cụ thể được quảng diễn từ ba tụ tịnh giới. VỀ sự phân tích mười 
đại thọ trên cơ sở ba tụ tịnh giới, các bản sở giải trình bày với một 
số đị biệt như sau : 





! Sđd.. nt. tr. 51a. 

** C£. Tuệ Viễn, Thống Man nghĩa Ký (Vạn 30, tr. 568a): «Giới Bô-tát rộng lớn, 
tính thâm khó dò, nên nói là bât tư nghị. Không còn gì có thê thêm vào được, 
nên nói là đại. Được tiêp nhận bởi tâm, nên nói là thọ.» Cát Tạng, Bảo khối, tr. 
20b20): «Phức Pháp sư nói: Hư tâm kính nạp, khắc kỷ phụng hành, nói là thọ.» 
Khuy Cơ, Thắng Man Thuật ký (Vạn 30, tr. 596a): «Đại, vì vượt qua Nhị thừa. 
Thể và dụng bao la rộng lớn, nên nói là đại. Sự dung nạp của cái đại, gọi là 
thọ.» 

sẽ Thọ (Skt. samadãna), có nghĩa là thọ giới, cũng có nghĩa thọ trì, thọ sanh, 
nhiếp thọ, nhiếp thủ, thệ nguyện. «Nhiếp thọ» trong Hán địch thường do từ Skt. 
sđngraha, hoặc parisamgraha. 
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L. Nghĩa ký của Tuệ Viễn.” Mười đại thọ được phân thành hai 
nhóm lớn. Nhóm thứ nhất gồm chín đại thọ đầu được gọi là «thế 
giáo giới» tức giới pháp để giáo dục thế gian, và một đại thọ cuối 
cùng được gọi là «Chánh pháp giới.» Rồi trong chín đại thọ đầu 
lại được bao gồm trong ba tụ tịnh giới: 

a. Nhiếp luật nghi giới: một đại thọ thứ nhất, không khởi tâm vi 
phạm các học giới đã thọ. 

b. Nhiếp thiện pháp giới: bốn đại thọ tiếp theo, trừ kiêu mạn, trừ 
sân, trừ đồ kị và trừ bỏn sẻn. Bốn điều này, trong Địa frì kinh, tức 
phẩm giới trong phần «Bồ tát địa trì» của Du-già sư địa luận được 
gọi là bốn tha thăng xứ hay bốn ba-la-di' của Bồ tát. 


c. Nhiếp chúng sanh giới: hai thọ tiếp theo, thứ sáu và thứ bảy, là 
hạnh nhiếp thủ tức những hành vi đem lại lợi ích cho chúng sanh, 
không bao giờ rời bỏ chúng sanh, hai đại thọ tiếp theo nữa, thứ 
tám và thứ chín, là hạnh cứu bạt, tức những hành động quyết tâm 
đưa chúng sanh ra khỏi tội ác. 

Phần Chánh pháp giới, một đại thọ cuối, là ý chí học hỏi và bảo vệ 
Chánh pháp, lần lượt trải qua các giai đoạn tu chứng trong quá 
trình Bồ tát đạo cho đến quả vị Phật. 

2. Bảo khốt của Cát Tạng,” trước hết đưa ra năm giải thích của 
các giảng sư đi trước, và chấp nhận giải thích thứ năm. Theo đó, 
năm đại thọ đầu là nhiếp luật nghi, bốn đại thọ kế là nhiếp chúng 





ˆ” Vạn 30, tr. 0568ff. 

*! Ba-la-di (Skt. parđ/ika), nguyên thủy, chỉ nhóm tội cực trọng của luật Tỳ- 
kheo. 7 phần, Đại 22, tr. 57Ic6): «Cũng như người đã bị chặt đầu không còn 
sông dậy được nữa. Tỳ-kheo cũng vậy. Phạm điêu khoản này, không còn là tỳ- 
kheo nữa, nên gọi là ba-la-di» Căn bản Táí-bà-ẩa bộ luật nhiềp (Đại, tr. 
522c21): «Ba-la-thi-ca, có nghĩa là cực ác. Ai phạm tội này, cực kỳ đáng kinh 
tởm. Cũng có nghĩa là tha thắng. Vì kẻ phạm điều khoản này, bị các vị tịnh 
hạnh khác khinh thường, bị thua kém.» Đoạn sau, tr. 523bl2, giải thích tiếp: 
«Kẻ phạm ba-la-thi-ca, như con của Pháp vương đã bị quân địch đánh bại, 
không còn được tôn kính nữa.» C£f. Bồ-/ái địa trì kinh (Đại 30, tr. 913bfÐ): ba- 
la-di xứ pháp; Du-già (Đại 30, tr. 515c): tha thắng xứ pháp. 

*” Đại 39, T. 1744, tr. 2Icff. 
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sanh và một đại thọ cuối là nhiếp thiện pháp. Quan điểm cũng 
đông với 7á ký của Khuy Cơ và Nghĩa sở của Thánh Đức. 


II. THA THẮNG XỨ 


Ngoại trừ đại thọ thứ nhất, luật nghi tổng quát, không có gì cần 
nói nhiều, vì cũng như giải thích của Tuệ Viễn trên. Bốn đại thọ 
tiếp theo cũng được giải thích như Tuệ Viễn. Nhưng ảo khốt sơ 
lược hơn. 774 ký cũng giải thích theo luận 2z-gi2 như Tuệ 
Viễn nhưng chi tiết hơn một chút. Luận 2-già gọi bốn điều này 
là bốn tha thắng xứ. Thế nào là tha thắng xứ? Thuật ký” giải thích: 
«Ác pháp tốn hại mình gọi là tha thắng xứ. Thiện pháp ích lợi 
mình gọi là kỷ thắng xứ.» Về bốn tha thăng xứ, luận 7-già ` nói: 
«Nếu các Bồ tát, do dục, tham cầu sự lợi dưỡng và cung kính mà 
khen mình chê người, đó là pháp tha thắng xứ thứ nhất. Nếu Bồ 
tát, hiện có tư tài, nhưng do tánh bỏn sẻn tài sản, khi những kẻ bần 
cùng khốn khổ, không nơi nương tựa, đến trước mặt cầu xin tư tài, 
mà tâm không thương tưởng, không tu tập huệ thí; hoặc có người 
đến trước mặt cầu pháp, nhưng vì tánh bỏn sẻn đối với pháp nên 
dù có pháp mà không ban bố cho, đây là tha thắng xứ thứ hai. Nếu 
Bồ tát mãi ôm ấp các oán hận, do nguyên nhân ấy chẳng những 
phát ra lời thô bạo mà thôi, mà còn do oán hận che lấp nên dùng 
tay, chân, đất, đá, đao, gậy, đánh đập gây thương tích cho hữu 
tình, bên trong ôm giữ vui thích phẫn hận, nếu có làm sái mà 
người khác đến can ngăn lại chăng chịu, chẳng nhận, không bỏ 
oán kết, đây là tha thăng xứ thứ ba. Nếu các Bồ tát báng bổ Bồ tát 
tạng, ưa thích tuyên thuyết, khai thị, thiết lập tương tợ pháp, đối 
với pháp tương tợ ây hoặc tự mình tin vò hiểu hoặc lôi cuốn bởi 
người khác, đây là tha thắng xứ thứ tư.»”° 


Trong bốn tha thắng xứ vừa kể, 7huật ký kết hợp tha thắng xứ thứ 
tư, điều khoản về khởi đại tà kiến, với đại thọ thứ hai; tha thắng 





nệ „ Khuy Cơ, Thuật ký (Vạn 30, tr. 597a). 

¬* Dụ giả, tr. 515b22.E. 
*” Về các bạ-la-di của Bồ-tát giới, luật Phạm võng và luật Anh lạc có 10; Du- 
già có 4; Bồ tát thiện giới kinh có 8; luật Uu-bà-tắc giới kinh có 6. 
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xứ thứ ba với đại thọ thứ ba, tha thắng xứ thứ nhất (7huật ký liệt 
kê là thứ han) với đại thọ thứ tư, và tha thắng xứ thứ hai (7Tuật ký 
liệt kê thứ nhất) với đại thọ thứ năm. 

Trong bốn tha thắng xứ này, luận Ðw-già nói, chỉ cần phạm phải 
một điều khoản cũng đủ mất tư cách Bằ tát chân thật, vì không thể 
giữ gìn tư lương Bồ-đề rộng lớn của Bồ tát. Nếu Bồ tát nhiều lần 
hiện hành bốn tha thắng xứ mà không hề tỏ ra hỗ thẹn trái lại ưa 
thích và tưởng như vậy là công đức, đó là trường hợp thượng 
phẩm phạm, tức cực trọng. Với trường hợp này, Bồ tát được coi 
như tự động xả giới. 

Theo đại bộ phận của Bồ tát giới, tha thắng xứ hay ba-la-di của 
Bồ tát cũng đồng với các ba-la-di của Thanh văn giới, người vi 
phạm sẽ bị diệt tần tức đuổi khỏi tăng chúng. Nhưng điểm dị biệt 
giữa Bồ tát giới và Thanh văn giới ở chỗ, Bồ tát mặc dù vi phạm 
các tha thăng xứ hay ba-la-di nhưng không vì vậy mà mắt hắn Bồ 
tát giới nếu Bồ-đề tâm được xác nhận là chưa mất, do đó có thể 
thọ lại. Trong trường hợp mười đại thọ của Thắng Man, mặc dù 
xét theo nội dung thì có những điều khoản hệ trọng tương đương 
các tha thắng xứ, nhưng về mặt xử lý các trường hợp vi phạm thì 
không phân biệt. Nghĩa là, hoàn toàn không hề có vẫn đề mất giới 
trong các trường hợp vi phạm. 


TIẾT 3: GIẢI THÍCH CHI TIẾT 


Dưới đây tổng hợp các bản sớ giải, chúng ta giải thích chỉ tiết 
riêng từng điều khoản một. 

Mỗi đại thọ đều bắt đầu bằng câu: «Bạch Thế Tôn, kê từ hôm nay 
cho đến lúc thành tựu đạo Bồ-đề...» Như đã nói ở trên, vì giới của 
Bồ tát là tâm địa giới nên sau khi tuyên thệ lãnh thọ thì hiệu lực 
của nó giới hạn không chỉ một đời mà liên tục cho đến khi nào 
thành Phật. 

1. Giữ giới đã thọ: đối với hiện tại trong lúc Thắng Man phu nhân 
còn là một vương phi, thì giới đã thọ ở đây cố nhiên là năm giới 
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tại gia của một cận sự nữ. Nhưng đối với các đời tương lai, tùy 
trường hợp, giới đã thọ ấy là một trong tám luật nghi của Thanh 
văn giới. Tuy nhiên, Thanh văn giới lấy các hành động của thân 
và ngữ làm tiêu chuẩn cho các trường hợp vi phạm, ở đây, trong 
tâm địa giới của Bồ tát, móng khởi tâm niệm muốn vi phạm cũng 
được coI là trường hợp đã vi phạm. 

2. Giới không kiêu mạn: kính thuận các bậc tôn trưởng là phần 
đạo đức căn bản của người nữ. Huống chi, Thắng Man phu nhân 
đang ở địa vị cao cả, cảnh giác tâm kiêu mạn lại càng cần thiết. 
Tất nhiên, nhược điểm tâm tính của người nữ, không cứ gì ở địa vị 
Thắng Man, mà ở tất cả địa vị nào, kiêu mạn là tính chất dễ phát 
động. Do kiêu mạn thành khinh thường và sẽ đi đến chỗ tiết mạn, 
mất phẩm cách và trật tự nhân luân. 7uật ký hiểu «mạn» ở đây 
như là tăng thượng mạn, tức cô chấp những sở đắc thấp kém, 
không chịu học hỏi các điều sâu xa trong giáo pháp Đại thừa. 

3. Giới không sân nhuế: đối với tôn trưởng thì không kiêu mạn, 
đối với những người thấp hơn thì không giận dữ, không ôm lòng 
thù nghịch, không có ý gây thiệt hại cho người. Nghĩa là, không 
lăng loàn đối với kẻ trên, không lấn lướt người dưới. 


4. Giới không tật đố: không tật đỗ đối với người có sắc đẹp hơn 
mình, không ganh tức với người có nhiều tài sản hơn mình. Bởi vì 
đố ky cũng là một nhược điểm khác ở tâm tánh của người nữ. Ở 
đây, với Tái ký, là trường hợp tự tán hủy tha, khen mình chê 
người, trong bốn tha thăng xứ tức bốn trọng cắm theo hệ Bồ tát 
giới của luận 2w-giả. 

5. Giới không bỏn sẻn: không bỏn sẻn đối với các pháp nội và 
ngoại. «Các pháp nội và ngoạn› chỉ cho bản thân và tài vật. Bồ tát 
tu tập vô lượng tâm về xả, vì lợi ích của Chánh pháp, của mọi 
người, không hề tiếc nuối thân mạng và tài sản. 


6. Giới không tích tụ tư hữu: không súc liễm tài vật vì ích lợi bản 
thân. Trong sinh hoạt thê tục, Bô tát có bôn phận tích tụ tài sản đê 
làm giàu, nhưng những gì Bô tát làm ra đêu phải hướng đên mục 
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đích chẩn tế mọi người, do đó học giới của Bồ- tát không cắm chỉ 
việc tạo dựng tài vật. 

7. Thực hành bốn nhiếp sự” không vì tư lợi: bốn nhiếp sự là bốn 
nguyên tắc duy trì sự đoàn kết của đời sống tập thể, nhỏ thì ĐIỚI 
hạn trong phạm vi gia đình, thân thuộc, lớn thì cho đến tất cả 
chúng sinh. Bằng bố thí, sẵn sàng cung cấp tất cả những gì mình 
có cho những ai thiểu thốn. Bằng ái ngữ, nói năng nhã nhặn, từ ái, 
gây tin tưởng và hòa thuận giữa mọi người. Bằng lợi hành, thiết 
thực giúp đỡ mọi người tránh khỏi những thiệt hại về vật chất và 
tinh thần, hướng dẫn những kẻ sống bằng ác pháp đến với thiện 
pháp, từ tà kiến đến với chánh kiến. Bằng đồng sự, hỗ trợ những 
ai muốn thành tựu mục đích cao thượng mà thiêu phương tiện vật 
chất hay năng lực ý chí, tinh thần. Bằng bốn nhiếp sự, bao dung, 
bình đẳng giữa những kẻ thù nghịch cũng như những người thân 
thuộc. 

§. Giới phải san bằng nỗi khổ: Bồ tát không từ khó nhọc, không 
sợ nguy hiểm, không tránh xa những nơi mà chúng sanh bị đọa 
đày, bị áp bức, bần cùng, khốn nạn, yêu đuối không nơi nương tựa 
cậy nhờ. 

9. Giới phải diệt trừ tội ác: Bồ tát biết rõ rằng tội ác là nguyên 
nhân đưa đến nỗi khổ của thế gian cho nên cương quyết diệt trừ. 
Bồ tát không. để cho các ác luật nghi hiện hành trong phạm vi mà 
uy tín và quyền lực của mình có thê chỉ phối. Ác luật nghi là hành 
động tội ác, gieo khốn khổ cho kẻ khác. Với những hành động ấy, 
có thể chiết phục bằng sự khuyến giáo. Nhưng trong trường hợp 
cần phải chiết phục bằng cưỡng bức, Bồ tát không từ chối việc sử 
dụng quyền lực thế gian. Thắng Man phu nhân nói: «Khi nào có 
đủ năng lực, gặp những chúng sanh như vậy, ở nơi này hay nơi 
kia, đối với hạng cần phải chiết phục con sẽ chiết phục; đôi với 
hạng cần phải nhiếp thọ con sẽ nhiếp thọ.» Năng lực được nói đến 
đó tức uy tín đạo đức của mình, hay sức mạnh thế tục mà mình có 





* Nhiếp sự, hay cũng nói là nhiếp pháp; Skt. samgrähavasfu. Về 4 nhiếp sự của 
Bô-tát, xem w-g¡ảà (Đại 30, tr. 529c.fI). 
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thể chỉ phối, như Uy quyền của vương vị chăng hạn. Với những 
chúng sanh ngoan cô cân phải cưỡng bức không đề chúng thực 
hiện các ác luật nghi. Với hạng dễ bảo thì cần được nhiếp thọ, tức 
bảo vệ chúng tránh xa những ác luật nghi. 

10. Giới nhiếp thọ chánh pháp: Bồ tát không bao giờ lãng quên 
việc hộ trì và bảo vệ Chánh pháp. Hộ trì hay bảo vệ :. bằng thực học 
và thực chứng. Bảo khốt nêu lên hai giải thích về ý nghĩa này: 
«Có người nói, Chánh pháp tức lục độ vạn hạnh, nhiếp tức nhiếp 
lục độ... Lại có người nói, lý thật tướng của các pháp gọi là 
Chánh pháp, chứng pháp tại tâm gọi là nhiếp thọ.» Và Bảo khốt 
tổng hợp cả hai giải thích ấy dưới hai phương diện: lý và hành, tức 
học hỏi và thực hành. 74 ký giải thích: «Nhiếp có nghĩa là bao 
hàm, tu tập thiện pháp của pháp giới. Thọ tức lãnh nạp, tu niệm 
các thiện pháp.» Ý nghĩa của nhiếp thọ Chánh pháp sẽ được 
quảng diễn trở lại ở chương sau này. 


TIẾT 4: CÁCH THỨC THỌ GIỚI 


I. Ý NGHĨA NGHỊ THỨC THỌ GIỚI 


Giới pháp của. Bồ tát không đồng với Thanh văn cho nên hình 
thức trao truyền và lãnh thọ tất nhiên cũng khác. Thắng Man 
không nói đến cách thức thọ giới. Ở đây đơn giản chỉ có việc 
Thắng Man phu nhân đứng trước Phật mà tuyên thệ. Trong tất cả 
các nghỉ thức tuyên thệ, kê cả Thanh văn giới và Bồ tát giới, đối 
diện trước Phật mà tuyên thệ là hình thức cao nhất, có hiệu lực 
nhất. Nhưng trong những trường hợp không có sự hiện diện của 
Phật, thì cả Thanh văn giới và Bồ tát giới đều cần một số nghỉ 
thức. Các nghi thức này được quy định tùy theo bản chất của học 
giới. Loại giới nào chỉ liên hệ đến đạo đức cá nhân, nghĩa là nếu 
có vi phạm thì sự thiệt hại chỉ xảy ra cho bản thân, thì sự tuyên thệ 
được thực hiện trong phạm vi cá nhân, hoặc tự mình tuyên thệ, 
hay đối diện trước một người đã thọ trì học giới ấy. Loại học giới 
nào liên hệ đạo đức tập thể, nêu vi phạm thì làm thiệt hại uy tín 
của tập thê, học giới ấy cần phải đối trước tập thể mà tuyên thọ. 
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Tất cả học giới của Bồ tát đều gồm cả hai mặt, đạo đức cá nhân và 
tập thê. Nhưng bản chất của nó là tâm địa giới, cho nên sự tuyên 
thệ có thể tự mình, hoặc đối diện trước một người đã thọ, hay 
trước tập thê.” 

Môi trường hành đạo của Bồ tát là ở ngay giữa lòng xã hội nhân 
sinh. Nhưng thế giới nhân sinh là tập hợp những cộng đồng vô 
cùng sai biệt. Khác nhau về chủng tộc; khác nhau vê đăng câp xã 
hội; khác nhau về nghề nghiệp sinh sông. Vì vậy, hệ thông học 
giới của Bồ tát rất phức tạp, không giống như của Thanh văn. Mặc 
dầu luật của Thanh văn có phân chia thành nhiều bộ phái khác 
nhau, nhưng các nguyên tắc thọ giới, nguyên lý trì phạm, tất cả 
đều có chung một nền tảng. Giới Bồ tát không phải vậy. Vì vậy, 
đối với luật Phạm võng, Bồ- tát có đến muời pháp ba-la-di, nhưng 
với Dw-già sự địa, chỉ có bốn. 

I. CÁC TRUYÊN BẢN THỌ GIỚI 

Căn cứ trên các bản dịch Hán về Bồ tát giới được lưu truyền cho 
đến nay, hệ thống học giới của Bồ tát có thể phân loại thành ba 
nhóm, do sự khác nhau về các điều khoản ba-la-di: 

1. Luật Phạm võng và Anh lạc. Luật Phạm võng được nói là do 
chính bản thân đức Lô-xá-na thuyết.” Phật Thích-ca kết tập Bồ tát 
giới ngay khi vừa mới thành đạo tại Bồ-đề đạo tràng. Luật 4nh lạc 





Š” Về nghi thức thọ Bồ tát giới lưu hành tại Trung quốc, trước sau có sáu truyền 
bản : 1. Phạm võng bản, y theo Pham võng Bồ tát giới kinh, do Cưu-ma-la-thập 
truyền. 2. Đjø írì kinh, do Đàm-vô-sắm truyền, theo bản dịch Bồ tát địa trì kinh, 
bản dịch khác của Du-già sư địa. 3. Bản Cao xương, do Đạo Tiến, vốn được 
truyền bởi Đàm-vô-sâm, nhưng Đạo Tiến tự thọ do lễ sám 7 ngày đêm mộng 
thấy Phật Thích-ca trực tiếp truyền; so với chính bản của Đàm-vô- sắm có ít 
nhiêu canh cải. 4. Anh lạc bản, y theo Bồ ứá£ Anh lạc bản nghiệp kinh. 5. Tân 
soạn bản, lưu hành đời Tùy do các luật sư Đại thừa thời bây giờ tập thành. 6. 
Bản chùa Chê chỉ, do Câu-na-bat-ma truyện, Xem Trí Khải, 5ô (át giới nghĩa 
sớ; Đại 40, tr. S68a.E. 

*3 Lô-xá-na (Skt. Rocana), trong Hoa nghiêm tông, đồng nhất với Tỳ-lô-giá-na 
(Skt. Vairocana: Đại Nhật), danh hiệu chỉ Pháp thân Phật. 77⁄ên (hai tông phân 
biệt: Ty-lô-giá-na là danh hiệu chỉ Pháp thân (Dharma-kaya); Lô-xá-na chỉ Báo 
thân (Sưmbhoga-kaya); Thích-ca chỉ Hoá thân (Nirmana-kaya). 


37 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


không nói đến bản thân Lô-xá-na. Nhưng Bồ tát giới cũng được 
đức Thích-ca kết tập tại Bồ-đề đạo tràng. Tức là giới được kết tập 
vào thời Hoa-nghiêm. Hệ thống luật này thiết lập mười pháp ba- 
la-di của Bồ tát. Trong mười ba-la-di, bốn ba-la-di đầu đồng nhất 
với luật Tỳ-kheo. Xu hướng Phạm võng-Anh lạc là thiết lập một 
cộng đồng Bồ tát xuất gia, tuy bản chất không phải là Tăng đoàn.” 
Cộng đồng như vậy ràng buộc các thành viên của nó lại với nhau 
qua thọ giới và trì giới Bồ tát, cùng mỗi nửa tháng họp một lần để 
tụng giới, để kiêm thảo tư cách Bồ tát của mỗi thành viên căn cứ 
các điều khoản của giới bổn. 

2. Luật Du-già. Phát xuất từ Du-già sự địa luận," được nói là do 
đức Di-lặc thuyết. Luật 2u-già chỉ có bốn ba-la-di. Luận quy định 
rằng, trước khi thọ Bồ tát giới, người cầu thọ giới phải là người đã 
thọ các giới Thanh văn, tức giới của bảy chúng đệ tử Phật.” Xu 
hướng của Du-giả là không lập chúng Bồ tát thành một cộng đồng 
riêng biệt ngoài cộng đồng bốn chúng đệ tử. Bồ tát giới như vậy là 
phần hướng thượng, phát triên lên từ giới Thanh văn. 

3. Luật Ưu-bà-tắc giới kinh. Luật quy định có sáu ba-la-di của Bồ 
tát. Trong đó, năm điều khoản đầu là năm giới của tại gia. Phổ 
thông, Phật tử tại gia hành đạo mang tính cách cá nhân. Thỉnh 
thoảng, ngay trong thời Phật, cũng có cư sỹ tổ chức thành Tất 
nhóm để cùng khích lệ nhau tu tập, như nhóm Thủ trưởng giả.” 
Họ vẫn giữa năm giới tại gia. Nhưng ràng buộc nhau bằng bốn 
nhiếp sự. Nay, luật Uu-bà-tắc giới kinh nầng năm giới vôn có bản 
chất đạo đức cá nhân thành các điều khoản của cộng đồng. Đó là 
một cộng đồng sinh hoạt hoàn toàn theo thế tục, nhưng ngay trong 





"? Cộng đồng Bồ tát, tiếng Skt. gọi là ga, chứ không gọi là sZigha, mặc dù cả 
hai từ đều có Hán dịch là chúng. 

«Bo, tát thiện giới kinh, tuy có 8 ba-la-di, nhưng cũng thuộc vào hệ này, vì 
cùng xuất xứ từ Du-già sư địa. 

° Đại 30, tr. 514b14. Xem thêm, Bồ- tát giới yết-ma văn, Đại 24, tr 1104c.ff. 

5 Xem Trung, quyền 9, có hai kinh về Thủ trưởng giả; Đại I, tr. 482ff. Theo tài 
liệu Pali, A.I. 26, ông tên là ja/haka, chứng quả A-na-hàm, hướng một tập thể 
tại gia gồm 500 người, bằng bốn nhiếp sự (cafihi vadthihi parisam 
Sanganhantfãna1m). 
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sinh hoạt thế tục, các thành viên của nó thực hiện Bồ tát đạo. - 
ba-tắc giới kinh nói: «Giới này có khả năng làm căn bản cho Sa-di 
thập giới, Đại tỳ-kheo giới và Bồ tát giới, cho đến A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bô-đề.»°° 

Có hai điểm đặc biệt mà luật Ưu-bà-tắc giới kinh khác với các 
luật khác. Thứ nhất, luật này không hỏi «Ngươi đã phát bồ-đề tâm 
chưa?» trước khi truyền giới. Thứ hai, hỏi già nạn mà các luật 
khác không hề có. Già nạn tức các điều kiện được nêu lên để xác 
nhận tư cách người thọ giới. Nếu không thỏa mãn, không được 
phép thọ. Rõ ràng, Ứ-ba-iắc giới kinh muôn lập riêng một chúng 
tại gia, do đó qui định các tiêu chuẩn chọn lựa thành viên của nó. 
Nói tóm lại, thọ giới không chỉ có nghĩa phát nguyện thọ trì năm 
điều hay mười điều luật mà Phật đã thiết chế. Thọ giới, đó là sự 
tuyên thệ gia nhập cộng đồng; chấp nhận nghĩa vụ một thành viên 
của cộng đồng, để phục vụ cho lý tưởng của cộng đồng mà mình 
chấp nhận. Với ý nghĩa này, việc thọ giới rất quan trọng đối với 
Bồ tát. Bởi vì Bồ tát đạo không chỉ là lý tưởng hay nguyện của 
một cá nhân, mà là con đường phụng sự tập thê. 

Trong ý nghĩa đó, việc thọ giới đối với Thắng Man phu nhân cũng 
không chỉ là phát nguyện của một cá nhân. Tuy rằng trong lịch sử 
truyền thừa, hệ thống Bồ tát giới theo Thống Man không được phổ 
biến, nhưng không phải vì vậy mà không có. Hạn chế đó là tất yếu 
do lịch sử phát triển xã hội. Trong giai đoạn mà vai trò xã hội của 
người nữ chưa được thừa nhận, thì sự hình thành một cộng đồng 
Bồ tát gồm các thành viên nữ để phụng sự theo chức năng thiên 
bâm của mình, là điều khó có thể chấp nhận. Cho nên, trong hàng 
Thanh văn xuất gia, có cộng đồng nữ là Tỳ-kheo-ni tăng. Nhưng 
trong hàng Bồ tát, không có cộng đồng Bồ tát-ni riêng biệt. 

Luật Phạm võng không đề cập đến nghỉ thức thọ giới, mà chỉ nói 
đến trường hợp đắc giới «Nêu thọ giới của Phật, thì hoặc quốc 
vương, vương tử, bách quan, tế tướng, tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, mười 
tám Phạm thiên, lục dục thiên tử, thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, 





5 Đại 24, tr. 1047c27. 


39 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


dâm nữ, nô tì, tám bộ quỷ thần, kim cang thần, súc sinh, cho đến 
loài người biến hóa, hễ hiểu được tiếng nói của pháp sư là được 
thọ giới, đều được gọi là bậc đệ nhất thanh tịnh.» 

Luật Anh lạc nói đến ba trường hợp thọ giới khác nhau: đối diện 
trước Phật hay Bồ tát mà tuyên thệ thì được giới thượng phẩm 
chân thật. Sau khi Phật hay Bồ tát đã diệt độ, trong khoảng một 
nghìn đặm có pháp sư đã thọ Bồ tát giới rồi thì thỉnh vị ấy truyền 
giới cho, đó là giới trung phẩm. Hoặc trường hợp sau khi Phật và 
Bồ tát đã diệt mà trong vòng một nghìn dặm cũng không có pháp 
sư thì có thể đối trước tượng Phật và Bồ tát mà tự mình phát 
nguyện thọ giới, đó là giới hạ phẩm. Luật cũng nói rằng trong 
vòng lục thân quyến thuộc đều có thê làm pháp sư truyền giới cho 
nhau.” 

Ngoài hai bộ luật nói trên, cũng nên nói thêm nghi thức thọ giới 
Bồ tát theo luận -già mà ngài Huyền Tráng đã dẫn yếu thành 
bộ Bồ fát giới yết ma văn."5 





% Đại 24, T. 1484, tr. 1004b7. 
“* Đại 24,T. 1485, tr.1020c.f. - 
55 Xem Thư mục tham khảo ở cuối sách. 
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TIẾT 1: HẠNH NGUYỆN CỦA BÒ TÁT 


I. Ý NGHĨA BÒ TÁT NGUYỆN 


Bồ-đề tâm, Bồ tát hạnh, và Bồ tát nguyện, đó là ba yêu tố quyết 
định đưa đến Phật thừa. Trên kia, với chương thứ nhất, tán thán 
những phẩm tính siêu việt của Như Lai, Thắng Man phu nhân đã 
phát khởi tâm nguyện Bồ-đề, mong cầu quả vị giác ngộ vì lợi ích 
không chỉ riêng mình mà vì lợi ích của tất cả. Rồi ở chương hai, 
Phu nhân lại đề ra những hành vi đạo đức thực tiễn của Bồ tát 
hạnh bằng mười đại thọ. Nhưng, như luận Tháp frụ fì-bả-sa nói: 
«Phát nguyện cầu Phật đạo nặng nhọc hơn cả việc nâng đỡ ba 
ngàn đại thiên thế giới.» Chỉ có thê thành tựu mục tiêu tối thượng 
ấy bằng ý chí kim cang bất hoại. Ý chí ấy được gọi là «nguyện», 
là thệ nguyện hay quyết tâm. Cho nên, sau khi đã phát Bồ-đề tâm, 
khởi Bồ tát hạnh, chương này sẽ nói đến thệ nguyện vĩ đại của Bồ 
tát. Hoa nghiêm thám huyền ký” phân tích có bốn loại nguyện của 
Bồ tát: 

I. Thệ nguyện, ước hẹn thời gian trước khi hành động. 

2. Hành nguyện, gồm hai trường hợp: (a) cùng phát khởi một lần 
với hành động, (b) đối sự mà phát nguyện với chủ đích giữ vững 
tâm chí không để gián đoạn và tán loạn. 

3. Nguyện sau hành tức bằng hành động mà hướng ước nguyện 
của mình đến Bồ-đề đạo. 

4. Tự thê vô ngại nguyện, tức đại nguyện cứu cánh đồng với biển 
pháp tánh, thong dong mà thành tựu tất cả sự nghiệp. 

Bồn loại nguyện này trải suốt con đường hành đạo từ khi mới phát 
tâm cho đến khi đạt địa vị không thối chuyền. 





5 Pháp Tạng, 7đ huyễn, Đại 35, tr. I84c21. 
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Nhóm nguyện thứ nhất, như trường hợp Thiện Tài đồng tử sau khi 
được Văn-thù giảng dạy, phát tâm hướng thượng, mong cầu học 
hỏi đầy đủ Phật pháp và giác ngộ rốt ráo."° 

Nhóm hạnh nguyện thứ hai, là những lời nguyện trong lúc hành 
động như được nói trong phẩm ‹linh hạnh» của kinh Hoa 
nghiêm."° Theo đó, mỗi hành vi của mình đều mang ước nguyện 
tưởng đến sự an lạc của chúng sanh. Thí dụ, khi trải giường chiếu 
thì nguyện như vầy: «Khi trải giường chiếu, nguyện cho chúng 
sanh trải bằng thiện pháp, thấy chân thật tướng.» Hoặc khi cất 
bước ra đường thì nguyện rằng: «Cất bước ra đường, nguyện cho 
chúng sanh bước lên lối Phật, vào vô y xứ.» Hoặc khi ngủ nghỉ thì 
nguyện rằng: «Vào lúc ngủ nghỉ, nguyện cho chúng sanh thân 
được an ôn, tâm không loạn động.» Những lời nguyện như vậy, có 
mục đích làm cho tâm niệm của mình không hề rời bỏ chúng sanh 
trong mọi hành vi cử chỉ của mình, và do đó không hề xao lãng 
chí nguyện Đại thừa của mình. 

Nhóm nguyện thứ ba, cũng nói là sự hồi hướng. 

Nhóm thứ tư là hạnh nguyện hay quyết tâm hành động của Phổ 
Hiền.” 

Ba đại nguyện của Thắng Man phu nhân như là kết quả của các 
hành động bởi mười đại thọ nên có thể liệt vào nhóm thứ ba. Tuy 
nhiên, bản chất và nội dung của các đại nguyện này cũng bao trùm 
cả bốn nhóm nguyện vừa kể. Chúng ta sẽ nói thêm ở đoạn sau. Ở 
đây, chúng ta đưa ra một số nguyện thuộc nhóm thứ tư, và một số 
nguyện có tính chất tổng quát. 

Nhóm nguyện thứ tư trong bảng liệt kê của Hoa nghiêm kinh thảm 
huyền ký trên đây thực sự là nguyện lực bất khả tư nghị của Bồ tát 





%3 Hoa nghiêm (PhậU, «phẩm 34. Nhập pháp giới, Đại 9, tr. 676ff. Hoa nghiêm 
(ThậU), «39 phẩm. Nhập pháp giới», Đại 10, tr. 319fE. 

® Hoa nghiêm (PhậU, «7 phầm. Tình hạnh», Đại 9, tr. 430ff. Hoa nghiêm 
(Thậu, «11 phẩm. Tịnh hạnh», Đại 10, tr. Iff. 

Hoa nghiêm (Phật), «31 phẩm. Phổ Hiền Bồ tát hạnh», Đại 9, tr. 607fF. Hoa 
nghiêm (Thật), «36 phẩm. Phố Hiền hạnh», Đại 19, tr. 257ff. 
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trên hàng pháp thân đại ST,” nghĩa là đã trải qua một thời gian dài 
tu tập, thấy rõ bản chất của thế gian, thấy biết sâu xa Phật pháp. 
Đặc sắc của nguyện lực này như được diễn tả trong kinh /oa 
nghiêm, phâm «Nhập pháp giới», qua lời Bồ tát Di-lặc tán đương 
Thiện Tài đồng tử. Sau khi trải qua 5Ì nơi học hỏi đạo lý, trên quá 
trình tu chứng của Đại thừa, bấy giờ Thiện Tài đồng tử đã hoàn 
toàn an trụ vững chắc trong chí nguyện Đại thừa. Ước nguyện và 
hành vị, cả hai không còn cách biệt. Cho nên, lời tán dương của 
Bồ p Di- lặc nói: «Với những kẻ trôi nỗi trong bốn dòng nước 
xoáy,” con người chân thật này muốn làm con thuyền đại pháp 
đưa chúng sinh vượt qua đại dương. Với những kẻ chìm ngập 
trong bùn lầy của kiến chấp, người này muốn làm chiếc cầu đại 
pháp. Với những kẻ tối tăm ngu dốt, người là ngọn đèn đại trí. Với 
những người lạc lối trong sa mạc sanh tử, người muốn làm kẻ chỉ 
bày lối đi của bậc Thánh...»° Thiện Tài sau khi nghe những lời 
tán thán ấy, hoan hỷ phấn khởi, chấp tay cung kính hướng về Bồ 
tát Di-lặc, bất giác nhìn lại hai bàn tay của mình thấy đầy những 
hoa thơm đang nở tộ. 


II. MƯỜI NGUYỆN SƠ PHÁT TÂM 


Nhóm nguyện được nói có tính chất tổng quát, đặc trưng chí 
hướng của Bồ tát đạo, là mười nguyện được nhắc đến trong 2- 
già ."* Xét về bản chất thì thấy chúng có tính chất tổng quát, nghĩa 
là bao hàm từ những vị mới phát tâm mong cầu Phật đạo cho đến 
những hàng đại Bồ tát. Nhưng trong quá trình tiễn bộ của Bồ tát, 





r Thông thường chỉ các Bồ tát địa thứ tám trở lên. 

7 Bốn bộc lưu (Skt. eavãra oghãh): Dục bộc lưu (ãmaugha), dòng xoáy của 
dục vọng, hữu bộc lưu (bhavaugha), dòng xoáy của tôn tại, kiên bộc lưu 
(drstyogha), dòng xoáy của kiên châp, vô minh bộc lưu (avidyaugha), dòng 
xoáy vô minh. 

Gamda tr 3955: ecạsa hỉ kuliapuHrah saipurugaah safvanam cafur 
oghoftaranfaydi mahãdãnamụ mahãdharmanavam  samudanetu-kamo, 
drstipankanimagnanam mahadharmasetun sthãpayitu- kãmo, mohäãndhakara- 
prãaptanam jfñãnãlokam kartukamah samsara kantärapranasfinãam ãryamar- 
gam samdarsayitukamah. CÝ. Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 429a 8. 

* Đại 30, tr. 543b17. 
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chúng được liệt kê trong bảng những đức tính của Bồ tát sắp sửa 
bước vào Sơ địa, tức bắt đầu dự vào hàng Thánh giả của Đại thừa, 
vượt lên các hạng phàm phu. 

Nói là được nhắc đến trong 7-già nhưng xuất xứ chính xác phải 
nói từ phẩm «Thập địa», kinh Hoa nghiêm. Dưới đây sẽ lược dẫn 
theo trình bày của kinh Hoa nghiêm. * Mười nguyện này như sau: 
l. Nguyện cúng dường Phật:” Bồ tát quyết định như vây: «Bằng 
tất cả mọi vật dụng cúng dường, cung kính cúng dường hết thảy 
chư Phật.» Giải thích của Thập frựụ” nói: «Kê từ khi vừa mới phát 
tâm cho đến lúc thành tựu đại Bồ-đè, trong khoảng trung gian 
đó... cúng đường, tôn trọng... (Nhưng) bằng pháp Tiểu thừa mà 
giáo hóa chúng sanh, gọi là cung dưỡng (tức là cho). Bằng pháp 
Bích-chi-Phật mà giáo hóa chúng sanh, gọi là phụng cấp (tức là 
cấp dưỡng). Bằng pháp Đại thừa mà giáo hóa chúng sanh, gọi là 
cung kính.» Nói tóm lại, cúng dường chư Phật bằng sự giáo hóa 
được đề cao nhất. 

2. Nguyện thọ trì chánh pháp: «Nguyện tiếp thọ Pháp luân của hết 
thảy chư Phật; nguyện nhiếp thọ Bồ-đề của hết thảy chư Phật; 
nguyện thủ hộ giáo của hết thảy chư Phật; nguyện duy trì pháp 
của hết thảy chư Phật.» Nhiếp thọ, tức thệ nguyện học hỏi đề thấu 
suốt. Hộ trì, là sẵn sàng xả bỏ thân mạng cho sự tồn tại của chánh 
pháp vì lợi ích cho tất cả. 

3. Nguyện nhiếp pháp thượng thủ: «Nguyện trong tất cả thế gian, 
nơi nào có Phật xuất hiện, từ Đâu-suất thác sanh, nhập thai, trụ 
thai, sơ sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, thị hiện Niết-bàn, 
tôi thảy đều đi đến nơi đó, thân cận cúng đường, làm bậc thượng 
thủ trong đại chúng, thọ hành Chánh pháp, vận chuyên khắp trong 
mọi thời, khắp trong mọi xứ.» Nguyện này có hai phần: nhiếp thọ 





T3 Hoa nghiêm (Phật), Đại 9, tr. 545b.ff. Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 1§81c.ff. 
CE Das§a, tr. 9. 

75 Phân tích ý nghĩa tên gọi các nguyện, xem Pháp Tạng, Tản huyện, quyền 
11, Đại 35, tr. 306. Tham chiếu, theo hiếp luận thích (Chân), quyên 10, Đại 
31, tr. 225c8. 

” Đại 26, tr. 3021. 
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Phật pháp và làm thượng thủ trong đại chúng, nghĩa là ước 
nguyện có thê thay thê Phật mà vận chuyển Pháp luân. Nói cách 
khác, đây là thệ nguyện đảm trách công việc tuyên giáo cho bất cứ 
vị Phật nào xuất hiện trong thế gian. 

4. Tăng trưởng chúng sanh tâm hành: «Nguyện rằng, tất cả Bồ tát 
hạnh, quảng đại, vô lượng, không hoại, không tạp, nhiếp các ba- 
la-mật, tịnh trị các địa, tổng tướng, biệt tướng, dị tướng, thành 
tướng, hoại tướng, tất cả Bồ tát hạnh â ấy, tôi đều giảng thuyết như 
thật, giáo hóa tất cả khiến cho tiếp thọ và hành trì, tâm được tăng 
trưởng.» Trong nguyện này, mong bằng các phương tiện, đúng với 
chân tính của sự vật, khuyến khích và làm tăng trưởng tâm hành 
của chúng sanh, nghĩa là nâng cao trình độ tâm linh, để hướng dẫn 
bước vào Phật đạo. Nguyện này cũng được. gọi là ‹ári chúng sanh 
tâm», ước nguyện biết rõ căn tánh của mỗi chúng sanh đê thích 
hợp trong sự giáo hóa và tăng trưởng. Nhiếp luận thích gọi là «u 
hành nguyện.» 

5. Giáo hóa chúng sanh: «Nguyện rằng, tất cả chúng sanh giới, sắc 
hay vô sắc, tưởng hay vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, loài 
sanh bằng trứng, bằng thai, bằng âm thấp, bằng biến hóa, hệ thuộc 
ba cõi, ở trong sáu thú, tất cả sinh xứ, được thâu nhiệp trong danh 
và sắc, các chủng loại như vậy, vân vân, tôi đều giáo hoá đưa vào 
Phật pháp, để vĩnh viễn đoạn trừ tất cả cõi thú của thế gian cho 
được an trụ trong Nhất thiết trí đạo.» 

Nguyện thứ nhất, tu tập đề phát triển tín tâm bằng sự cúng dường 
gần gũi, nguyện thứ hai, học hỏi vô biên Phật pháp. Hai nguyện 
này hướng đến sự thành tựu bản thân. Nguyện thứ ba, làm thượng 
thủ trong giáo hội, nguyện thứ tư, hỗ trợ phát triển, nâng cao đạo 
tâm cho những người đồng học hay đã có tín tâm. Nguyện thứ 
năm này là đưa những người chưa có tín tâm vào con đường Nhất 
thiết trí. Do đó, nguyện này cũng được gọi là «thành tựu chúng 
sanh.» 

6. Nguyện biết rõ thế giới: «Nguyện rằng, hết thảy thế giới, quảng 
đại, vô lượng, thô hay tế, loạn trụ, hay đảo trụ, hay chánh trụ, hoặc 
đến, hoặc đi, sai biệt như màng lưới để thanh minh châu, mười 
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phương vô lượng, đủ loại bất đồng, tôi được thấy rõ bằng trí, hiện 
tiền thấy biết.» Nguyện này cũng được gọi là «thừa sự», thừa hành 
Phật sự hay phụng sự Phật pháp. Bởi vì, ước nguyện thấy biết, 
hiểu rõ thế lan, thấu suốt bản chất chân thật của chúng, không bị 
trở ngại trong bất cứ hành động nào của mình, như vậy mà có thê 
phụng sự được toàn vẹn. 

7. Nguyện tịnh Phật quốc độ: . Nguyện rằng, hết thảy quốc độ, 
nhập vào một quốc độ, một quốc độ nhập vào hết thảy quốc độ, vô 
lượng cõi Phật, tất cả tôi đều làm cho thanh tịnh, làm rực sảng 
bằng các vật dụng để trang nghiêm, xa lìa hết thảy ô nhiễm, thành 
tựu đạo thanh tịnh, vô lượng chúng sanh có trí tuệ sung mãn ở 
trong đó, tất cả đều vào cảnh giới bao la của chư Phật, tùy theo 
tâm chúng sanh mà thị hiện, khiến cho hết thảy đều hoan hi.» Đây 
là ước nguyện làm cho tất cả mọi thế gian đều trở thành tịnh độ, 
không có những khốn khổ vật chất, không có những hệ lụy phiền 
não. 

§. Nguyện đồng tâm hành: «Nguyện rằng, cùng với tất cả Bồ tát 
đồng một chí hướng và hành động, không thù oán, không ganh tị, 
tích tụ các thiện căn, với tất cả Bồ tát, cùng một duyên bình đẳng, 
thường cùng hội họp không rời bỏ nhau, tùy ý có thể hóa hiện đủ 
các Phật thân, tùy tâm có thể biết cảnh giới uy lực, trí của hết thảy 
Như Lai, được bất thối như ý thần thông, du hành tắt cả thế gian, 
hiện hình trong tất cả chúng hội, vào khắp tất cả chỗ thọ sinh, 
thành tựu bất tư nghị Đại thừa, tu Bồ tát hạnh.» Đây là ước 
nguyện luôn luôn gân gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức là 
nhân tố chính yếu của Bồ tát đạo. Vì sự giác ngộ được thành tựu 
ngay giữa thế ĐIỚI khốn nạn của chúng sinh, cho nên Bồ tát ước 
mong với ý chí sắt đá có thê đến bất cứ nơi nào để học hỏi, để 
giáo hóa. 

9. Nguyện ba nghiệp không cùng tận: «Nguyện nương theo bánh 
xe không thối lui, thực hành Bồ tát hạnh, hành vi của thân, ngữ và 
ý đều không là những hành vi suông. Nếu chúng sinh nào chợt 
gặp tôi, mong cho quyết định Phật pháp, bất chợt nghe tiếng nói 
của tôi, liền được trí tuệ như thật, tịnh tín vừa sinh, tức thì vĩnh 
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viễn đoạn trừ phiền não, được thân hình như sốc cây đại dược 
vương, được thân hình như như ý bảo, tu hành tất cả Bồ tát hạnh.» 
Đây là thệ nguyện nỗ lực thực hành cho kỳ được tất cả Bồ tát 
hạnh trong bất cứ trường hợp nảo. 

10. Nguyện thành Bồ- đề: «Nguyện, ở trong tất cả thế gian mà 
thành tựu giác ngộ tối thượng, không rời khỏi khoảng băng đầu 
ngọn lông xíu mà thị hiện khắp tất cả mọi nơi, dù nhỏ bằng đầu 
lông xíu, sơ sanh, xuất gia, bước đến đạo tràng, thành chánh giác, 
chuyên Pháp luân, nhập Niết- bản, chứng đắc cảnh giới Phật, năng 
lực đại trí tuệ, ở trong mỗi một niệm, tùy tâm của tất cả chúng 
sanh mà thị hiện thành Phật, khiến cho được tịch diệt, bằng một 
niệm chánh giác mà biết tất cả pháp giới tức Niết-bàn tướng: bằng 
một âm thanh mà thuyết pháp khiến hết thảy chúng sanh đều sanh 
tâm hoan hi, thị hiện nhập đại Niết-bàn mà không đoạn tuyệt Bồ 
tát hạnh; chỉ bày mặt đất đại trí tuệ; đặt vững tất cả pháp; bằng 
pháp trí thông, thần np thông, huyễn thông, tự tại biến hóa sung 
mãn tất cả pháp giới.»'” 

Đây là ước nguyện tối thượng và cùng đích của Bồ tát. Đến đây, 
chúng ta sẽ so sánh mười đại nguyện trên với ba đại nguyện của 
Thắng Man phu nhân 





73 C£. Daáa, tr. 9.30ff: 1. mahäpũjopasthãnäya... 

. budhotpada- saddharmaparigähãya, 

. yävanmahãparinirvaãnopasamkramanäya, 

. cittotpadabhinrrharäya..., 

. Sarvasattvadhatuparipaãcanäya... 

. lokadhãtuvaIimätryavatäranäya..., 

. sarvabuddhaksetraparišodha- nãya..., 

. ahãäyãnavataranäya..., 

. amoghasarvacesfatäyal..., ` 
10. abhi-sambodhimahãJñanäbh1Jñabhinirharaya... Về giải thích 10 nguyện 
này, xem Thập trụ, tr. 30b10ff: 


\©œ¬lG—=t€¬a+.C)Ì© 
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TIẾT 2: BA ĐẠI NGUYỆN 


IL. YÊU TÍNH BA ĐẠI NGUYỆN 


Chương này cũng có tên, theo chữ Hán, là «Nhất thiết _ nguyện 
nhiếp đại nguyện.» Về cú pháp, như giải thích của Tuệ Viễn, ” đây 
là đặt câu theo cách «ngoại quôc», tức theo văn pháp tiếng Phạn. 
Nếu đặt theo Hán văn phải nói như vây: «Đại nguyện nhiếp nhất 
thiết nguyện» Nghĩa là, cái đại nguyện thâu tóm, bao quát tất cả 
nguyện. Nguyện được chia làm ba, nhưng căn bản chỉ có một. Căn 
bản đó là Chánh pháp, nói rõ hơn, đó là Chánh lý của Đại thừa. 
Chánh lý ấy được Phu nhân trình bày một cách hệ thống suốt từ 
chương v đến chương xiii. 

Nguyện được chia làm ba phương diện, theo quan điểm của Bảo 
khốt° của Cát Tạng, ấy là tương đương với ba tụ tịnh giới của Bồ 
tát. Nghĩa là nguyện tương ứng với hành. Nguyện thứ nhất nói: 
đời đời thọ sinh đều được Chánh pháp trí, đó là nguyện tự hành, 
tương ứng với nhiếp luật nghỉ giới. Nguyện thứ hai nói: sau khi đã 
thành tựu Chánh pháp trí, bằng tâm không mệt mỏi, sẽ giảng 
thuyết cho tất cả chúng sanh, đây là nguyện ngoại hóa, tương ứng 
với nhiếp chúng sinh giới. Nguyện thứ ba nói: đối với sự nhiếp 
thọ Chánh pháp, sẽ xả bỏ thân mạng và tài sản để hộ trì Chánh 
pháp, đây là nguyện hộ pháp, thành tựu nhiếp thiện pháp giới. 


I. NỘI DUNG BA ĐẠI NGUYỆN 


l. Nguyện Chánh pháp trí : được định nghĩa theo Nghĩa ký”' của 
Tuệ Viễn, đó là chứng như thật tuệ. Tức trí tuệ thấy rõ bản tánh 
của các pháp. Định nghĩa của Nghĩa sở ”“ của Thánh Đức, đó là 
thường trụ trí, tức trí tuệ bản hữu không bị chỉ phối bởi mọi sinh 
thành hay hoại diệt của hiện tượng giới. Nói một cách tổng quát, 





? Thắng Man kinh nghĩa kỷ, Vạn 30, tr. 752b. 

*U Đại 37, tr. 26a8. 

** Sđd., Vạn 30, tr. 573b. 

ˆ Thánh Đức Thái tử, Thắng Man kinh nghĩa sớ, Đại 58, tr. 4c23. C£ Tuệ 
Viễn, Thắng Man kinh nghĩa ký, Vạn 30, tr. 57397. 
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nguyện Chánh pháp trí ở đây là ước nguyện học hỏi tất cả Phật 
pháp. Tính cách hoằng đại vô biên của Phật pháp như được Hải 
Vân tì kheo?°? mô tả cho Thiện Tài đồng tử. Chỉ trong một ý nghĩa, 
giữa vô biên ý nghĩa của một pháp môn, trong sô vô lượng pháp 
môn, chỉ một câu ây mà dùng sô lượng mực nhiều bằng biển cả và 
với ngọn bút bằng ngọn núi chúa Tu-di, viết cho đến mực khô bút 
cùn mà vẫn không thể diễn tả thấu suốt hết. Bởi vì chúng sinh giới 
vốn vô tận, thế gian tính vô tận, hư không giới vô tận, pháp giới 
vô tận, niết-bàn giới vô tận, Phật xuất hiện giới vô tận, Như Lai trí 
giới tâm sở duyên giới vô tận, cảnh giới sở nhập của Phật trí vô 
tận, giới tính vận chuyên thế gian, vận chuyền pháp, vận chuyển 
trí vô tận. Với mười tánh vô tận ấy,°' Phật pháp cũng vô tận và do 
đó thệ nguyện cũng vô tận. 

Đối chiếu với mười nguyện đã nói ở trên, nguyện tự hành này của 
Thắng Man phu nhân bao hàm các nguyện như sau: (l) nguyện 
cúng dường, (6) nguyện biết thế giới, (9) nguyện ba nghiệp không 
cùng tận. Bởi vì trên phương diện tự hành, sự thân cận cung kính 
cúng dường Phật là đê xác lập vững chắc tín tâm đối với mục đích 
tối thượng và quyết định là phải thành tựu. Đó là tu tập bằng tín. 
Và lại nữa, bởi vì thế gian tính cũng chính là giới tính của Phật 
pháp, cho nên ước nguyện hiểu biết thấu triệt tất cả thế giới tánh 
cũng chính là ước nguyện vào sâu trong biển Phật pháp. Đó là tu 
tập bằng trí. Mọi hành vi cử chỉ, trong mọi môi trường sinh hoạt, 
đều hướng tới một mục đích tối thượng duy nhất, đó là tu tập bằng 
hành động thực tiễn. Như vậy, tự hành đạt đến thành tựu trọn vẹn 
ba phương diện của một nhân cách: tình cảm, trí tuệ và ý chí. Tất 





3 Hoa nghiêm (Phật), Đại 9, tr. 690ff, Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 335aff; 
Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 680c. CẾẼ. Ganda, «5Š. Sãgaramegha, » tr. S1.F. 

3 Mười vô tận cú (da$a nisthapada), hay phạm trù vô hạn, xem Hoa nghiêm 
(Thật), Đại 10, tr. 182bll1; Hoa nghiêm (Phật), Đại 9, tr. 546a. CẾ Daếa, tr. 
l1S: đas$abhir mighãpadawu (..) yad tua satvadhatumgthaya ca 
lokadhatunigthava ca đãkãsadhat~mmgthaya ca dharmadhatr-migthayäa ca 
nirvaãnadhatunisthayä ca buddhotpadadhatunisthayä ca tathãgatajfñãnadhatfu- 
mnithaya ca cilalambanadhatunigthaya ca buddhavisayajfñanapravesadhatu- 
nisthaya ca lokavartantdharmavartanjfñanavartani dhatumsthayä ca. 
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cả sự thành tựu ấy cùng hướng đến một cứu cánh cao tột: thành 
Bồ-đề trong nguyện thứ mười. 

2. Nguyện thuyết trí: nếu Chánh pháp trí được hiểu chính xác là 
như thật trí, thì nguyện thứ hai này hướng đến thành tựu phương 
tiện trí. Nó bao gồm các nguyện sau đây trong bảng kê mười 
nguyện: (3) nhiếp pháp thượng thủ, (4) tăng trưởng chúng sanh 
tâm hành, (5) giáo hóa chúng sanh, (6) đồng tâm hành. 

3. Nguyện hộ pháp: trong nguyên văn nói: «Đối với nhiếp thọ 
Chánh pháp, con sẽ xả bỏ thân mạng, tài sản đề hộ trì Chánh 
pháp.» Bảo khốtŠ của Cát Tạng đưa ra giải thích cổ của các giảng 
sư đi trước và không đồng ý giải thích ây. Theo giải thích ây, 
không phải xả bỏ thân, mạng, tải sản để bố thí, mà là chứng thật 
trí, la hư tướng, đạt được thanh tịnh Pháp thân, xả bỏ thân, mạng, 
tài sản thuộc vô thường giới. Giải thích này được nói là căn cứ 
vào kinh Niết bàn, theo đó, phá hoại tất cả kết sử phiền não và các 
ma tính, sau đó mới xả bỏ thân mạng cho Niết-bàn. Nghĩa ký*° của 
Tuệ Viễn theo lập trường giải thích này. 8đo khố: cho rằng căn cứ 
trên chính văn bản đây thực sự là nguyện hộ pháp; xả bỏ thân, 
mạng, tài sản để hoằng thông chính lý Đại thừa. Nguyện này gồm 
hai nguyện còn lại của mười nguyện: (2) thọ trì Chánh pháp, và 
(7) tịnh Phật quốc độ. Như đã thấy ở trên, thọ trì Chánh pháp tức 
là hộ trì Chánh pháp. Nhưng tịnh Phật quốc độ ở đây mà được liệt 
vào nguyện hộ pháp, đó là muốn nêu rõ tương quan giữa sự tồn tại 
và hiện hành của Chánh pháp với sự an lạc và lợi ích của thế g1an. 
Hộ trì chánh pháp cũng chính là hộ trì thế gian. 





5Š Đại 37, tr. 26c27. 
8 Sđd., Vạn 30, tr. 573b11. 
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TIẾT 1: NHIẾP SỰ VÀ NHIÉP THỌ 


I. MƯỜI HAI NAN ĐÈ 


Động lực phát tâm cầu Phật thừa là do ở chỗ nhận định nỗi khổ 
không cùng tận của tất cả thế gian chứ không phải riêng mình. 
Cho nên, ngay sau khi vừa phát tâm, để củng cô tâm nguyện ấy, 
người thực hành Bồ tát đạo luôn luôn lấy sự an lạc của chúng sanh 
làm đôi tượng. Trong quá trình thực hành ây, cho đên khi hành 
động tự tại và đề thành tựu kêt quả ây, 2-g¡à Ÿ” nêu lên mười hai 
trường hợp gian nan như sau: 

1. Đối với hạng hữu tình thường vi phạm các luật tắc đạo đức, Bồ 
tát phải hành động như thê nào cho thích hợp, băng trừng trị hay 
tha thứ? 

2. Đối với hạng ác hữu tình, muốn khắc phục chúng, phải phương 
tiện hiện hành các công hạnh tân khô, chê ngự ý chí của mình đê 
không sanh phiên não. 

3. Khả năng cung cấp có giới hạn, nhưng nhu cầu của chúng sinh 
trước những thống khổ bức bách thì vô cùng, làm thế nào đề thỏa 
mãn? 

4. Minh chỉ có một thân, nhưng các hạng khốn khổ cần cứu giúp 
lại vô sô, làm thê nào đê đông thời đem lại lợi ích cho tât cả? 

5. Trong trường hợp phải sống ở giữa những nơi buông lung, 
những nơi xa hoa, với những dục lạc quyên rũ, làm thê nào đê tự 
khác phục ý chí? 

6. Luôn luôn mong cầu làm lợi ích một cách phổ biến, nhưng 
trong trường hợp chưa đủ sức, chưa đủ khả năng, thì làm thê nào? 

7. Đối với các hạng ngu Si, sim trá, phải giáo dục, hay phải bỏ đi, 
như thê nào? 





Š Đại 30, tr. 564b1ó6. 
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8. Thấy rõ nỗi khổ sanh tử luôn luôn áp bức nhưng không thê từ 
bỏ chúng sanh. 

9. Chưa chứng được thanh tịnh tăng thượng ý lạc,*° cho nên vẫn lo 
sợ tâm niệm xao lãng khi mạng chung. 

10.Chưa chứng được thanh tịnh tăng thượng ý lạc mà có những 
đên câu xin những thứ yêu quý nhât của mình. 

11.Đối với các hạng có quan điểm dị biệt, có xu hướng dị biệt, 
làm thê nào đê giáo dục, hay bỏ đi? 

12.Thực hành sự không buông lung tối đa nhưng không cần phải 
gấp rút diệt tận các phiền não đề một mình vào Niết-bàn. 


Khắc phục được những gian nan ấy, đòi hỏi phải phát triển trí tuệ, 
tình cảm, ý chí. Đấy không phải là những điều muốn thành tựu tức 
thì thành tựu ngay. Do đó, trong quá trình hành động, kinh luận 
phân chia hai giai đoạn trọng yêu của Bồ tát.” Giai đoạn thứ nhất, 
kế từ khi mới phát tâm hướng thượng mà trí tuệ, tình cảm và ý chí 
chưa vượt lên trên hạng phàm phu. Giai đoạn thứ hai, với tín tâm 
vững chắc không còn giao động trước mục tiêu hướng thượng của 
mình, là giai đoạn Thánh giả Bồ tát mà tất cả khả năng đã vượt 
hẳn thế gian. 

Trước khi là một Thánh giả, đối tượng chính yêu phải phát triển là 
đạo đức và trí tuệ, trong khi đó vẫn không bỏ sót sự tài bồi tâm 





*Š Nhiếp luận thích (huyền), Đại 31, tr. 354c2§: «Thanh tịnh tăng thượng ý ý lạc 
có những đặc tính gì? ... Sự mong cầu và tin hiểu đều thanh tịnh, nói là thanh 
tịnh ý lạc.» Skt. áuddhãdhyãóaya, Du-giả, tr. S65a 2: Bồ Tát từ sơ phát tâm cho 
đến thành Phật, trải qua 7 địa vị khác nhau: I. Chủng tính địa (SKt. sotra- 
bhñmì), 2. Thắng giải hành địa (Skt. ađhimukdi-carya-bhữmi), 3. Tịnh thăng ý 
lạc địa (Skt. suddhadhyasaya), 4. Hành chính hành địa (SKt. caryapraftipaffi- 
bhũmi), 5. Quyết định địa (Skt. njafq- -bhiimi), 6. Đáo cứu cánh địa (Skt. 
nisthagamana-bhumi), 7. Tạp địa (SKt. vỳmišrà- -bhimi). Tiếng Phạn, adhyasaya 
(tăng thượng ý lạc, hay thắng ý lạc) thường xuyên gặp trong các luận của Đại 
thừa, chỉ tâm nguyện và ý chí của Bồ Tát. Có nơi dịch là thâm tâm, chánh trực 
tâm, hay cao chí. Xem thêm, Du-già, tr. 5Š51c8 fF. 

: Giai đoạn «địa tiền» (Skt. prthgjanabhimi: phàm phu địa hay dị sinh địa) 
trước khi chứng nhập mười địa (đašabhñmikä) khi đó còn gọi là Bồ Tát phàm 
phu; và «địa thượng» (Skt. Ãryabhñmi: Thánh địa) từ đây trở đi được gọi là Bồ 
Tát Thánh giả. 
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nguyện vị tha. Đề phát triển đạo đức và trí tuệ, vị ấy phải thực 
hành các pháp môn của Thanh văn, tất nhiên có thê lựa chọn 
những pháp môn nào thích hợp và cũng có thê thực hành tất cả vì 
như vậy mới đủ khả năng làm mô phạm giáo hóa kẻ khác. Nghĩa 
là, phải tu tập quán sát để thấy rõ chân tướng của thế gian. Và để 
tài bồi tâm nguyện vị tha, căn bản hành động trong phương diện 
này là bốn nhiếp sự. 


II. NHIẾP SỰ - NHIẾP THỌ - BA-LA-MẬT 


Bồn nhiếp sự:” bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, không phải là 
mô thức hành động riêng biệt của Bồ tát đạo, mà chung cho cả 
nhân thiên thừa. Đó là bốn nguyên tắc của đời sống tập thẻ, là 
những mô thức ràng buộc và đoàn kết tất cả mọi người trong đời 
sông cộng đồng bằng tình cảm vị tha cao cả.”' Như kinh Thiện 
sanh” nói: «Chính những nhiếp sự này, khiến thế giới xoay quanh, 
như bánh xe quay lăn, vòng theo trục xe chính.» Và kinh cũng nói 
rằng, nếu không có bốn nhiếp sự này thì cả đến sự hiếu kính của 
con cái đối với cha mẹ cũng không có, hay cũng thành vô nghĩa. 

Chính trong ý nghĩa đó mà bốn nhiếp sự được đề cao trong Bồ tát 
đạo. Song song với bốn nhiếp sự là sáu ba-la-mật. Nhưng chính 
bốn nhiếp sự này dẫn công trình thực hành sáu ba-la-mật đi đến 
mức thành tựu toàn vẹn, vừa tự phát triển khả năng của bản thân, 





?9 Siralan, tr. 1138 dãnam samarn priyikhyanam arthacarya samarthata/ tad 
dešana samadaya svanuvrttibhir isyafe, «bố thí cùng với ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự; sau khi thọ lãnh giáo pháp ấy, tích cực tự mình thục hành.» 

°Ï Siälan, 11410: parsatkarsanaprayuktairvidhiresasamasritah sarvarthasid- 
đhau sarvesam sukhopaäyaŠ ca šasydte, Bồ Tát muốn duy trì đoàn thể, dựa vào 
bôn nhiêp sự, vì đó là phương tiện tôt đẹp được ca ngợi trong tât cả sự thành 
tựu mục đích. 

* Cf Trường «16. Thiện sanh kinh», Đại 1, tr. 72. CẼ. Phái thuyết Thi-ca-la- 
việt lục phương lễ bái kinh, An Thế Cao dịch, Đại I, tr. 250. Phát thuyết Thiện 
sinh tử kinh, Chỉ Pháp Độ địch, Đại l1, tr. 252. Pali: Singäloväda, D. 11. tr. 192: 
dãndñ ca peyy€-Vajjañ ca, atha-cariyä ca yã idha, samandaftata ca dhammesu, 
tattha tattha yathä raham, ete kho sangahã loke rathass aniva yayaío. Tham 
khảo thêm, Du-già, Đại 30, tr. 529c.ff; Trang nghiêm kính, Đại 3L, tr. 633c.fF; 
Snitralan, tr. | 13t. 
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và vừa hướng khả năng ấy đến với mọi cộng đồng khác của thế 
gian. 

Sáu ba-la-mật được thực hành giới hạn tùy theo trình độ phát triển 
tâm linh. Cho đến khi bước vào địa vị Thánh giả Bồ tát, mà địa vị 
đầu tiên được gọi là Hoan hỉ địa,” bấy giờ từng giai đoạn một 
từng ba-la-mật được thành tựu trên mức tuyệt đối.” Sau khi thành 
tựu đến ba-la-mật thứ sáu,” trí tuệ ba-la-mật, thấy rõ chân tánh và 
thực tướng của vạn hữu, bấy giờ là giai đoạn phát triển các khả 
năng xảo diệu, thành tựu phương tiện ba-la-mật, đạt địa vị thứ bảy 
gọi là Viễn hành địa." Bên trên địa vị này từ đia vị thứ tám trở 
lên,” Bồ tát mới đủ tài năng và trí tuệ để vượt qua những gian nan 
như đã dẫn 2-già ở trên. Cũng chính từ địa vị này trở đi, Bồ tát 
phát triển năng lực nhiếp thọ” chúng sinh. Nhiếp thọ trong ý 





3 Dasã, tr §23: prthagjanabhimimavakramo bhavat (...) tathäãgafta- 
kulenavadyo bhavatli (..) lokotaram gatw sthio bhavaidi (..); evam- 
rupadharmavyavastho bhavano jinapura bodhisatvah pramu-ditavam 
bodhisattvabhumau vyavasthito bhavafy aCalanayogena: «Siêu việt địa vị 
phàm phu, ... sinh vào trong gia tộc Như Lai, ... trụ vững trên hướng ởi siêu 
xuất thế gian; khi an trụ trong các pháp như vậy, Bồ Tát chứng nhập Bô Tát địa 
gọi là Hoan hỷ địa, vì là không còn bị dao động nữa.» 

Nhiếp luận thích (Huyền), tr. 425b11: «Trong tất cả các địa không phải 
không tu tất cả ba-la-mật, (...) nhưng ở đây nói về ý nghĩa đặc thắng của sự tu 
tập. » 

` Sñiralan, tr. 174 20 : sã hi prajaparamitasrayena Hirvana- sa1nsarayor 
apratisthanat S4InSäranirvaiayor abhimukhi: «Bồ Tát ở địa thứ sáu, do y trên 
bát-nhã ba-la-mật, có thê không trụ sinh tử cũng không trụ Niết-bàn, do đó 
hướng đến cả hai (nên gọi là hiện tiền).» C£. Trang nghiêm kinh, tr. 659b3. 

° S„iralan, tr. 174.21: ekãyanapathaslesad bhimir: dũraligamà maíã: do đã 
tiếp cận nhất thừa đạo, nên địa vị này được nói là viễn hành. C£. Trang nghiêm 
kinh, tr. 659bó6. 

#7 Sinrrglankä, tr. 17423 dvayasanjfiavicalanad acalã ca HÌTUCVdf€: «do không 

còn bị dao động bởi các ân tượng (hữu tướng hay vô tướng) nên được gọi là 
Bất động (acala).» CẼ. Trang nghiêm kinh, tr. 659b9. 

?3 Dụ-già 48 (Đại 30, tr. 563b.29): Bồ Tát đối với chúng sanh có sáu trường 
hợp thi hành ân huệ chiếu có chính đáng làm lợi ích cho chúng sinh, gọi là 
«hữu tình vô đảo nhiếp thọ» (Skt. samyak-safva-parigraha), Bồ Tá át địa trì 
kinh, quyên 10, (Đại 30, tr. 953b), gọi là «đẳng nhiếp thọ.» Sáu nhiếp thọ kế 
theo Du-già; 1. Đốn phổ nhiếp thọ (Skt. sakyt-sarvasaftva-parigraha), 2. Tăng 
thượng nhiếp thọ (Skt. ađhipaiya -parigraha), 3. Nhiếp thủ nhiếp thọ (Skt. 
upädãna-parigraha), 4. Trường thời nhiếp thọ (Skt. đirgha-kalika-parigraha), 
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nghĩa này tức là đóng vai trò thuyền trưởng đưa người vượt qua 
sóng gió, làm tư cách một nhà hướng đạo đưa đoàn lữ hành vượt 
qua sa mạc. 

Nói cách khác, nhiếp thọ” có thể được hiểu như là duy trì, bảo vệ 
hay quan phòng. Trước hết, nhiếp thọ trong trình độ mới phát tâm 
hướng thượng, được gọi là đốn phổ nhiếp. thọ, tức sự nhiếp thọ 
trực tiếp và phổ biến, là thâu nhiếp trọn tất cả thế giới hữu tình 
vào trong vòng quyên thuộc của mình, với ý niệm rằng: «Tôi sẽ 
làm mọi lợi ích cho tất cả.» Thứ đến, là tăng thượng nhiếp thọ, tức 
là, tùy theo môi trường sinh hoạt, tùy theo địa vị xã hội của mình 
mà phụng sự, giáo dục, cho đến nhẫn mọi cái xấu xa của mọi 
người, khích lệ phát triển khía cạnh tốt. Đó là nhiếp thọ để tăng 
thượng, nghĩa là để hỗ trợ sự phát triển đạo đức của mọi người. 
Thứ ba, nhiếp thủ nhiếp thọ, tức nhiếp thọ bằng sự che chở, trong 
trường hợp làm bậc thầy của mọi người, có trách nhiệm giáo dục 
đối với một học chúng lớn. Thứ tư, trường thời nhiếp thọ, với 
những người cần phải gần gũi lâu dài để giáo hóa. Thứ năm, đoản 
thời nhiếp thọ, với những hạng trung bình, không đòi hỏi phải 
giáo hoá bằng thời gian lâu dài. Và sau chót, tối hậu nhiếp thọ, 
theo đuổi để giáo dục cho đến khi nào thành tựu tuyệt đối, không 
giới hạn thời gian đời này mà cả đến về đời sau. 


TIẾT 2: BẤT TƯ NGHỊ NHIÉP THỌ 


Đặc sắc của kinh Thắng Man ở đây là sự nhiếp thọ Chánh pháp, 
mà chúng ta thấy có mặt trong bất tư nghị nhiếp thọ này. Nói là 





5. Đoản thời nhiếp thọ (Skt. ađữzgha-kãlika-parigraha), 6.Tối hậu nhiếp thọ 
(St. varama-parigraha). 

Từ Skt. parigraha, do gốc động từ pari†GRAH, nghĩa đen là nắm bắt (hay 
năm giữ) hoàn toản (hay toàn diện). Hán cũng có khi dịch là «hộ niệm.» Xem, 
Saddh., tr. 1185: saddharmapundarikamn nãma dharmaparyäyam siitrantaim 
(...) sarvabuddhaparigraham (...), bản dịch Hán tương đương đoạn này, «Đại 
thừa kinh danh Diệu Pháp liên hoa, giáo Bồ Tát pháp, Phật sở hộ niệm.» (Pháp 
hoa, Đại 9, tr. 25a 28). Trong dẫn chứng của Š7&g (tr. 27.2), từ Skt. của Nhiệp 
thọ Chánh pháp là sưddharma-parigraha. Hán dịch, Tập học, đoạn tương 
đương, Đại 32, tr. 82b.ff, dịch là «hộ trì chánh pháp.» 
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bất tư nghị, vì nó vượt ngoài sự diễn tả thông thường. Bởi vì đây 
là hành vi của Thánh giả Bồ tát. 

Như đã từng định nghĩa, nhiếp thọ Chánh pháp được hiểu trên hai 
phương diện. Về tự hành, đó là sự học hỏi Chánh pháp không hề 
xao lãng. Về hóa tha, đó là sự hộ trì Chánh pháp khiến cho được 
tồn tại. Như vậy, nội dung ý nghĩa của nhiếp thọ Chánh pháp khá 
đơn giản, nhưng mức độ vi tế và quan trọng của nó tùy theo mức 
độ phát triển tâm linh trong quá trình thực hành Bồ tát đạo. Nội 
dung đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, là hộ trì hay bảo vệ Chánh 
pháp. Nhưng sự bảo vệ được đặt trên một cơ sở có hai lớp: học và 
hành. '"° Quá trình diễn tiến của nhiếp thọ Chánh pháp khởi sự từ 
giới hạn của một phàm phu bình thường. Ở khởi điểm trên con 
đường hướng thượng này, ý chí bảo vệ Chánh pháp đi liền với ý 
chí học hỏi Chánh pháp. Muốn thành tựu sự học tật nhiên không 
thê không gần gũi thiện tri thức. Cho nên, trong trình độ này, trách 
nhiệm trọng yêu là thân cận, cung kính, tôn trọng, phụng sự các 
thiện tri thức để học tập không hè biết mệt mỏi, ghi nhận không hề 
xao lãng những điều đã học, luôn luôn phát triên khả năng quan 
sát sự tướng thê gian. 

Khi sở học đã đạt đến một căn bản vững vàng, khả năng quan sát 
sự tướng thế gian đã tinh luyện, xảo diệu, bấy giờ dẫn đến thực 
hành. Mục tiêu thực hành ở đây là tự mình chứng nghiệm những 
điều đã học, mô phạm thực hành là bốn nhiếp sự và sáu ba-la-mật. 
Đây là giai đoạn của thánh giả Bồ tát từ địa vị thứ nhất cho đến 
địa vị thứ bảy. 





!99 6/⁄sa tr, 26.20: ye te dharmabhalakã c§ãm evamripanãm sutrantãnãm 
dešayitarah pratipadttisara' ca, tegam api dharma- bhajakãnãm yat 
sevanda(...) parigrahasciarapindapatra- sayanasanaglãna pratyayaPhai- 
#ajyapariskaradanam (...), ayam api saddharmaparigrahah. (...) tasya yã 
nivãrana pariraksa ekagribhavo damah šama upašamo vinayah, ayam uccyafe 
saddharmaparigrahah. ‹Những pháp sư diễn giảng các kinh điên như thê và 
kiên cô thực hành; với những vị ây, ai thân cận, (...) hộ trì, cung câp các thứ 
nhu dụng...., người ấy như vậy là hộ trì Chánh pháp. Những ai loại trừ các 
chướng ngại, tâm chuyên nhất, thuần hóa, an tĩnh, tịch tĩnh, tự điều phục, người 
ây cũng được nói là hộ trì Chánh pháp.» 
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Như vậy, Chánh pháp được bảo vệ bằng ý chí học tập không mệt 
mỏi, và bằng ý chí hành động không khiếp nhược. Từ đây trở đi, 
không những chỉ đủ khả năng bảo tồn Chánh pháp làm ngọn hải 
đăng trong đêm trường sinh tử, mà còn có khả năng thiếp lập 
Chánh pháp, làm tỏa rộng ánh sáng của hải đăng đến biên giới vô 
tận. Tức là vấn đề chủ yếu của chương này. 


TIẾT 3: PHÂN TÍCH NỘI DUNG 


I. Ý NGHĨA TRỌNG ĐẠI CỦA NHIÊP THỌ 


Kê từ chương này trở đi, Thắng Man phu nhân sẽ lần lượt trình 
bày những điểm cốt yếu làm cơ sở cho tư tưởng Nhất thừa của 
kinh này. Chương này có nhiệm vụ nối kết giữa căn bản hành 
động được trình bày ở các chương trước và căn bản tư tưởng sẽ 
được trình bày trong các chương sau. 

Toàn chương gồm ba phần chính. Phần thứ nhất, nêu lên bốn thí 
dụ để mô tả ý nghĩa trọng đại của sự nhiếp thọ Chánh pháp. Phần 
thứ hai, giải thích ý nghĩa trọng đại đó. Phần cuối cùng, sự ấn 
chứng của Phật. 

Ý nghĩa trọng đại của sự nhiếp thọ Chánh pháp được Phu nhân nói 
rằng: «Hằng sa các nguyện mà Bồ tát có, thảy đều thâu nhập vào 
trong một đại nguyện. Đó là nhiếp thọ Chánh pháp. Nhiếp thọ 
Chánh pháp là chân đại nguyện.» Tính cách trọng đại ấy như thế 
nào? Phu nhân nêu bốn thí dụ đề giải thích. 

Thí dụ 1 : Máy lớn - Ở đây, mây và mưa trong thời kỳ thế giới 
sáng thành được nói đến. 

Đức Phật không hề đưa ra một Thượng đế có khả năng sáng tạo 
và hủy diệt thế gian. Ngài nói, thế gian được thành tựu hay hủy 
diệt do bởi hành vi của chính các loại hữu tình sống trong đó, bị 
thúc đây bởi tâm thức của chúng. Thế giới bị hủy diệt vì ngọn lửa 
thù hận chúng sanh. Tai biến thứ nhất là hỏa tai. Thứ đến, sau khi 
qua thời kỳ hỏa tai, một tai nạn lớn xảy ra: nước lụt. Chính dục 
vọng con người dẫn đến thảm họa đó. Sau hết, cơn lốc vũ trụ thối 
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bay tất cả tro tàn của thế giới đã bị đốt cháy bằng lửa và đã bị 
cuốn trôi bởi nước. Đám vi trần trở thành những đám bụi vũ trụ 
hỗn mang trong cơn lốc vũ trụ. Sự cuồng dại ngu ngốc của các 
loại hữu tình đã gây ra cơn lốc vũ trụ ấy. Rồi qua một thời gian, 
cũng từ cơn lốc vũ trụ mà bản chất là sự cuồng đại tối tăm của các 
loại chúng sanh ấy tập hợp các đám vì trần vơ vẫn trong không 
gian thành những đám mây lớn. Truyền thuyết gọi đó là những 
đám mây sáng thế. Từ đám mây này đồ xuống những cơn mưa 
lớn, gọi là mưa vũ trụ. Những bọt nước mưa từ cơn mưa vũ trụ 
này dần dần kết chặt lại thành khối đất lớn. Nghĩa là, tình yêu và 
dục vọng lại một lần nữa hình thành thế giới, trong đó sẽ tái diễn 
những tấn kịch thảm khốc do bởi tham dục, thù hận và cuồng đại 
sỉ ngốc. 

Những đám mây vũ trụ được dùng làm thí dụ cho tính chất to lớn 
của sự nhiếp thọ Chánh pháp. Bởi vì, cũng như thế gian được khởi 
thủy tạo thành bởi những đám mây ấy, cũng vậy, Thắng Man phu 
nhân nói: «Sự nhiếp thọ Chánh pháp mưa xuống vô lượng phước 
báo và là những cơn mưa vô lượng thiện căn.» Hạnh phúc của thế 
gian xuất phát từ khả năng nhiếp thọ Chánh pháp, và công bằng, 
bình đăng và kiêm ái, tất cả đều được phát triển và tài bồi bởi sự 
nhiếp thọ chánh pháp. 

Thí dụ 2: Nước jớn - Trong truyền thuyết sáng tạo thế gian, về 
phương diện ý nghĩa tượng trưng, nước được thí dụ cho tình yêu, 
yêu tố kết hợp. Trong truyền thuyết ấ Ấy, Sau cơn mưa vũ trụ, nước 
dâng tràn dần dần đông thành chất rắn, thành khối đất lớn, tức nảy 
sanh «ba ngàn đại thiên thế giới tạng và bốn trăm ức lục địa.» Đó 
là thành ngữ chỉ cho một hệ thống tỉnh vân vũ trụ. Cũng vậy, từ sự 
nhiếp thọ Chánh pháp mà nảy sanh các thừa. Kinh nói: ‹Xuất 
sanh vô lượng thế giới tạng của Đại thừa.» Tức từ nhiếp thọ 
Chánh pháp mà nảy sanh giáo pháp Đại thừa, đủ các địa vị Bồ tát. 
Nói cách khác, Thánh giả Bồ tát với vô số địa vị khác nhau đều 
lấy sự nhiếp thọ Chánh pháp làm nguyên sinh chất để thành tựu. 
Nói rằng: «Oai lực thần thông của hết thảy Bồ tát» tức chỉ cho khả 
năng hóa tha vô tận của Bồ tát cũng lấy sự nhiếp thọ chánh pháp 
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làm yếu tố sơ thủy. Cả hai câu trên đều chỉ Đại thừa Bồ tát trên 
trình độ xuất thế gian tức các Thánh giả Bồ tát. Kinh văn lại nói: 
«Sự an ôn khoái lạc của hết thảy chúng sanh» là nói đến nhân 
thừa, hạnh phúc đạt được trong giới hạn vật dục tương đối. Lại 
nói: «Sự như ý tự tại của hết thảy chúng sanh» là nói đến thiên 
thừa, hạnh phúc vượt trên giới hạn vật dục tương đói. Kinh văn lại 
nói đến: «Sự an lạc xuất thế gian» là nói đến Thanh văn và Duyên 
giác thừa. Và cuối cùng, «sự sáng thành thế giới cho những gì mà 
chư thiên và nhân loại vốn chưa từng có» tức chỉ sự nhiếp thọ 
Chánh pháp không chỉ giới hạn trong ý nghĩa hộ trì Chánh pháp 
đơn phương mà còn bao hàm cả ý nghĩa hộ trì tất cả sự thành tựu 
thế gian. 

Thí dụ 3: Đá /ớn - Chỉ trách nhiệm trọng đại của sự nhiếp thọ 
Chánh pháp. Trách nhiệm này có bốn. Trước hết, trách nhiệm 
thiết lập nhân và thiên thừa, làm nơi trú ngụ an ồn cho các hạng 
chúng sanh không biết đến thiện tri thức, không biết đến đạo lý 
giải thoát, không có ý chí hướng thượng. Thứ đến, trách nhiệm 
thiết lập ba thừa xuất thế gian, gồm Thanh văn, Duyên giác và Bồ 
tát thừa, làm mô thức phát triển tâm linh cho những hạng có ý chí 
hướng thượng. Gánh vác trách nhiệm trọng đại Ấy, tự mình là 
người bạn tốt của tất cả và là người mẹ hiền của tất cả. Với sự hỗ 
trợ không điều kiện, không cần mời thỉnh, không một mục đích tự 
lợi nào, mà hoàn toàn bằng tâm nguyện vị tha, đó là tư cách của 
người bạn không cần mời thỉnh. Với tắm lòng từ ái bao dung, nuôi 
lớn thiện tâm cho tất cả, đó là tư cách của người mẹ hiền trong 
Chánh pháp. Là Pháp mẫu. 

Thí dụ 4: Kho bảo vật - Tức các hầm mỏ chứa đựng các thứ châu 
ngọc, gồm mọi tài nguyên vô tận của thiên nhiên, có khả năng 
cung cấp đời sống hạnh phúc cho mọi chúng sanh trên mặt đất. 
Các loại như ý bảo châu là những bảo tạng vô giá. Các loại châu 
báu thuộc hải sản như ngọc trai vân vân là thượng giá. Và các loại 
đồng, thiếc, v.v.., thuộc hạ giá. Bốn loại châu báu này chỉ cho bốn 
thừa: Nhân thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát 
thừa. Lòng đất là kho tàng vô tận của các tài nguyên châu bảo, 
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cũng vậy, sự nhiếp thọ Chánh pháp là kho tàng vô tận cung cấp tất 
cả chúng sanh chất liệu và phương tiện sống một cách sung mãn, 
giàu có với trí tuệ vô biên; sang cả với những phẩm tính đạo đức 
tuyỆt VỜI. 


II. THỰC HÀNH NHIẾP THỌ 


Trong ý nghĩa thực tiễn, Chánh pháp không phải là sự thực hay 
chân lý riêng biệt cho một cá thể nào trong chừng mực trình độ 
nào. Đó vừa là bản chất, bao gồm cả chất liệu nuôi dưỡng đời 
sông, và vừa là mục đích hay giá trị hay ý nghĩa của đời sống. Nói 
cách khác, Chánh pháp tức là chân lý, và những giá trị phô quát 
của sự sống; đồng thời cũng là vô vàn hiện thực riêng biệt của 
từng cá thê sống. 

Dù có tất cả những sai biệt tùy theo căn tính sai biệt ấy, nhưng 
thực tướng của thế giới vẫn không vì vậy mà thuần một mực là 
thường hay vô thường, thuần biến động hay không biến động. 
Thực tướng đó là Chánh pháp, là những gì được chứng ngộ và 
thành tựu nơi trí tuệ của Phật. 

Bồ tát hộ trì chánh pháp, trong bước đầu là học hỏi và tu tập để 
nhìn thấy thấu suốt cái thực tướng ấy. Sau khi thành tựu sự nghiệp 
học hỏi này, không còn bị trở ngại bởi những sự tướng thế gian, 
Bồ tát hộ trì Chánh pháp bằng những sự tướng thế gian; Bồ tát hộ 
trì Chánh pháp bằng sự nhiếp thọ chúng sinh, tùy cơ duyên tự tại 
mà thi hành sáu ba-la-mật. Do đó, Chánh pháp mà Thắng Man 
phu nhân nói đến ở đây bao gồm cả hai mặt: Hành trì và thực 
chứng, lý luận và thực tiễn. Do ý nghĩa này, Chánh pháp và nhiếp 
thọ Chánh pháp là hai mặt của một thực tại duy nhất. Chánh pháp 
là bản chất mà nhiếp thọ Chánh pháp là công năng. Hành động 
thích ứng với bản chất, và bản chất được bộc lộ, được thực chứng 
với hành động. Đó là ý nghĩa trong câu nói của Thắng Man phu 
nhân: «Không khác biệt Chánh pháp, không khác biệt nhiếp thọ 
Chánh pháp, Chánh pháp tức là nhiếp thọ Chánh pháp.» 


1. TỰ THẺ CỦA NHIÉP THỌ 
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Chánh pháp mà được định nghĩa rằng: «Chánh pháp tức là nhiếp 
thọ Chánh pháp», đó là nhắn mạnh tính cách thực tiễn của Chánh 
pháp, và tính chất chân thật của sự nhiếp thọ Chánh pháp. Chánh 
pháp tức nhiếp thọ Chánh pháp, nhiếp thọ Chánh pháp tức ba-la- 
mật: chuỗi quan hệ này xác định một cách rõ rệt con đường của 
Bồ tát. Nếu lần đi từ bộ phận thực tiễn, thì sự thành tựu các ba-la- 
mật chính là thành tựu sự nhiếp thọ Chánh pháp. Và thành tựu sự 
nhiếp thọ Chánh pháp là chứng đạt được bản thân của Chánh 
pháp. Phu nhân nói: «Bạch Thế Tôn, ba-la-mật không khác biệt 
nhiếp thọ Chánh pháp. Nhiếp. thọ Chánh pháp tức là ba- la-mật.» 
Sự xác định này có ý nghĩa rằng: Sự giác ngộ của Bồ tát không 
mang tính chất cá biệt, mà là sự giác ngộ toàn diện, đại đồng, tức 
Sự giải thoát và giác ngộ luôn luôn năm trong quan hệ mật thiết 
giữa ta và tất cả thế gian. 

Sáu ba-la-mật được nói trong chương này, trong phần định nghĩa 
về nhiếp thọ Chánh pháp này, là khả năng hành động tự tại của 
Thánh giả Bồ tát từ địa vị thứ bảy trở lên,'°' Viễn hành địa, vì đã 
tu tập viên mãn sáu ba-la-mật qua nhiều môi trường, qua nhiều 
thời gian. Bấy giờ, sự thực hành sáu ba-la-mật là tùy theo cơ 
duyên, tùy theo tâm niệm của mỗi loại chúng sinh riêng biệt. Ba- 
la-mật như là phương tiện thiện xảo để Bồ tát hướng dẫn những 
hạng có căn duyên thích hợp bước lên Bồ tát đạo.” 


2. NHÂN CÁCH NHIÉP THỌ 





!9' Bảo khốt, tr. 27b19: «Về địa vị của Nhiếp thọ, ở Giang nam có ba thuyết. 1. 
Bân Pháp sư: khởi từ phàm phu ngoài Phật pháp, tu hành bao quát cả vạn hạnh, 
giáo hóa chúng sanh, làm xuât sinh thiện căn của năm thừa. Đó là nhiệp thọ 
Chánh pháp; 2. Tông Pháp sư: khi bước vào Bô Tát địa, mới thật sự thành tựu 
vạn hạnh, thâu nhiệp và xuât sinh năm thừa...; 3. Đàm Đạt sư: từ Bát địa trở 
lên, chỉ trong một tâm mà đủ cả vạn hạnh, giáo hóa chúng sanh...» 

Dasa, tr. 40.7: evameva.. .asVäï! Sapfamyaim bodhisatIvabhiunau pratisthio 
iaho bhitakotivihärena ca viharafi, na ca nirodhai #8i98I1.0f, «cũng vậy, 
Bồ Tát đã đứng vững trong địa thứ bảy này, bằng con thuyền lớn ba-la-mật mà 
vào đại đương Nhất thiết trí trí, phân định rõ giới hạn thực tế, nhưng không 
chứng nhập tịch diệt.» Cf. Hoa nghiêm (Phật), tr. 562b18. 
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Mục trên nói về bản thân của nhiếp thọ. Mục này, Thắng Man phu 
nhân lại thỉnh cầu Phật hứa khả cho nói thêm về nghĩa lớn của 
nhiếp thọ Chánh pháp, là nói về nhân cách nhiếp thọ. Ở đây gồm 
có hai tiểu mục: 

A. Tự lợi. — Nhân cách nhiếp thọ được nói là ‹qhiện nam, thiện 
nữ nhiếp thọ Chánh pháp.» Nghĩa của câu này là : thiện nam hay 
thiện nữ nào đã thành tựu được sự nhiếp thọ Chánh pháp. Sự 
thành tựu ấy đưa đến kết quả gì? Trước hết, đối với bản thân của 
người nhiếp thọ ấy. Bởi vì để bảo vệ hay hộ trì sự tồn tại của 
Chánh pháp cho nên người nhiếp thọ Chánh pháp không thể 
không hy sinh thân thể, sinh mạng và tài sản. Trong sự hy sinh 
này, người nhiếp thọ Chánh pháp đã thấy rõ bản chất mong manh 
hư ảo của thân ngũ uân giả hợp này, của sinh mạng vô thường 
này, và của những tài sản phù vân này. Sở học và sở hành trong ý 
nghĩa hy sinh vì Chánh pháp ấy đưa đến chỗ chứng ngộ một cách 
sâu xa, thâm thiết, bản chất đích thực của tất cả những gì có mặt 
trên thế gian. Sự hiến dâng vĩ đại này không có giới hạn thời gian. 
Hư không giới không cùng tận, chúng sanh giới không cùng tận, 
cho đến Phật pháp cũng không cùng tận, vì thế sự hy sinh thân, 
mạng và tài sản cũng không bao giờ cùng tận. Trong hy sinh vô 
tận, Bồ tát chứng thực ý nghĩa vô tận. Đó là sự thực chứng bằng 
kinh nghiệm học và hành về pháp tánh thường hằng qua những gì 
vô thường tạm bợ. Ở đây, người nhiếp thọ Chánh pháp hy sinh ba 
phần thuộc bản chất vô thường của chúng sanh mà thành tựu được 
ba phần của Pháp thân thường trú. 

B. Lợi tha. - Sự nhiếp thọ Chánh pháp của Thắng Man phu nhân 
là sự hộ trì chánh pháp trong thời đại mà Chánh pháp được công 
bố của đức Thích Tôn gần đi đến chỗ biến mắt. Thực trạng của sự 
biến mất đó được mô tả rõ: lúc bấy giờ các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, nghĩa là tất cả bốn chúng đệ tử của Phật, 
không tha thiết gì đến những sự kiện học hỏi và hành trì Phật 
pháp, mà chỉ bận tâm đến những tranh chấp, phe nhóm, bè đảng. 
Chính trong bối cảnh ấy, trách nhiệm nhiếp thọ Chánh pháp phải 
là sự nêu cao đức tính không gian xảo. Đức tính này được đề cao 
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ở đây quả thực có một ý nghĩa quan trọng mà chúng ta không thể 
lơ đãng đề lướt qua. Đó là sự tiên đoán gián tiếp rằng Phật pháp sẽ 
không được tôn sùng trong thời đại mà tính gian xảo như là bản 
chất chủ động của con người được bộc lộ phô biến, cho đến đệ tử 
Phật cũng không ngoài công ước chung của thời đại. Lấy tính gian 
xảo làm bản chất chủ động để điều hành những mâu thuẫn xã hội, 
thì thực trạng của thời đại đương nhiên là đấu tranh thù nghịch, 
chia rẽ phe nhóm. Giữa những làn sóng đục thô bạo đó, trách 
nhiệm hộ trì chánh pháp là phải củng cố cộng đồng Chánh pháp, 
lấy trực tâm, lấy đức tính không gian xảo, đức tính nhiệt thành với 
chánh pháp làm nền tảng. Thăng Man phu nhân nói: «Những ai 
tham dự trong những cộng đồng Chánh pháp sẽ được các đức Phật 
thọ ký.» Cộng đồng chánh pháp với cơ sở đạo đức vững chắc là 
thành trì bảo vệ chánh pháp trước những cơn lốc và ma quỷ của 
thời đại. 


HI. PHẬT ÁN CHỨNG 


Trong mỗi phân đoạn và mỗi tiết mục trên đây, trước khi trình bày 
một khía cạnh của nhiếp thọ Chánh pháp, Thắng Man phu nhân 
đều có thỉnh cầu hứa khả. Bởi vì những điều Phu nhân trình bày 
không phải chỉ là những phát biểu quan niệm riêng tư căn cứ trên 
sự hiểu biết cá biệt của mình, mà đây còn là những điểm then 
chốt, những điểm trọng yếu trong giáo pháp của đức Thích Tôn. 
Cho nên cần được hứa khả và ấn chứng, để chúng trở thành những 
điểm giáo pháp mà ai đã phát tâm đũng mãnh hướng thượng có 
thể lấy đó làm tiêu chí cho sở học và sở hành của mình, không chỉ 
giới hạn trong thời đức Thích Tôn còn tại thế mà còn trong tất cả 
mọi thời đại về sau. 

Trong phần ấn chứng của Phật, có ba thí dụ được nêu lên để mô tả 
những tính chất ưu thắng của nhiếp thọ Chánh pháp. 

Thí dụ thứ nhất về nhược điểm, hay tử huyệt của lực sỹ. Một lực 
sỹ dù có sức mạnh vô địch thế nào đi nữa, vẫn tồn tại trong cơ thể 
một điểm yêu gọi là tử huyệt. Cũng vậy, quyền lực ma quỷ và thế 
gian dù hung bạo và dù có to lớn đến mức nào, vẫn chứa đựng 
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trong bản thân nó một yêu tố tự hủy diệt. Nhiếp thọ Chánh pháp 
như là cơ sở tất yếu để chiến thắng ma quỷ, những quyền lực 
cuồng bạo của thế gian ngự trị thế gian bằng sự gian xảo, đây lui 
sự thật của đời sống con người vào bóng tối. 

Thí dụ thứ hai, về trâu chúa. Nhiếp thọ Chánh pháp là điểm tập 
họp tất cả mọi hành vi thiện, và là khả năng hướng dẫn mọi hành 
vi hướng thiện; là khả năng hướng thượng vượt lên trên tầm mức 
hướng thượng có giới hạn của Tiểu thừa. 


Thí dụ thứ ba, về núi Tu-di. Uy nghiêm và bất động trước mọi thứ 
giông bão, nhiếp thọ Chánh pháp là điểm tựa vững chắc cho Bồ 
tát hành đạo, là nơi xuất phát tinh thần hy sinh vô úy. 

Ở đây cũng nên nói thêm một đôi điều về nét đặc sắc của ý nghĩa 
nhiếp thọ Chánh pháp mà Thắng Man phu nhân trình bày và Phật 
ấn chứng. 

Nhiếp thọ Chánh pháp, nghĩa thấy, cũng có nghĩa là hộ trì Chánh 
pháp. Và đây mới chính là tính nghĩa của ý niệm này. Tĩnh nghĩa 
đó không chỉ đơn thuần về mặt học thuyết, mà còn chứa đựng 
những khía cạnh xã hội của nó. Tức là, cho đến một giai đọan lịch 
sử nhất định, vấn đề học Phật và tu Phật không chỉ có nghĩa đơn 
thuần là tu và học, với Tam tạng kinh điển, với các pháp môn 
tham thiền, quán tưởng, trong các tự viện, tại các tòng lâm. Tất 
nhiên, nội dung của tu và học vẫn là giớói-định-tuệ; và Phật tử vẫn 
hành đạo bằng các nhiếp sự, các ba-la-mật. Nhưng tất cả sinh hoạt 
ấy đều quy tụ vào một điểm: hộ trì hay bảo vệ Chánh pháp. 
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TIẾT 1: TÌNH YÊU VÀ TRI THỨC 


I. BI TRÍ SONG VẬN 


Từ bi và trí tuệ, đó là hai bánh xe vận chuyển của cỗ xe Đại thừa, 
đưa đến mục đích tối thượng, đưa đến chỗ giác ngộ cứu cánh Nhất 
thừa. Như lời củaThiện Tài Đồng tử khẩn thiết thỉnh nguyện Bồ 
tát Văn-thù chỉ cho con đường đi đến giác ngộ cứu cánh: «Biết rõ 
phương thức vận dụng nghiệp, lão luyện ruỗi cỗ xe pháp: quyết 
định trong các trí tuệ thừa; xin Người chỉ con cỗ xe trí giác. Với 
mong cầu và ước nguyện là vành bánh xe; với nhẫn là chốt, bi là 
trục xe; và được trang hoàng bằng các bảo châu của tín; xin Người 
chỉ con cỗ xe trí giác.»'% 

Và cũng như lời Bồ tát Đại Tuệ tán thán Phật trong kinh Lăng-già 
mà chúng ta đã dẫn ở trên: Bằng Bi và Trí, mà Bồ tát biết rõ bản 
chất của thế gian, là sinh diệt hay không diệt; là hiện hữu hay 
không hiện hữu. '"° 

Và Đại thừa trang nghiêm kinh luận'"° cũng nói: Bồ tát phát tâm, 
lấy đại bi làm gốc rễ. 

Tất cả tình yêu, dù lớn hay nhỏ, dù ta gọi đó là đại bị, hay lân 
mãn, hay ai mẫn, hay lân tuất; dù gọi là gì đi nữa, tất cả đều bắt 
đầu bằng sự rung động. Trước đại dương mênh mông của máu và 
nước mắt; trước những cuồng phong, lửa dữ của tham lam và thù 
hận; trước những dòng xoáy kinh hoàng của sinh tử, của biến dịch 





mộ Gandavyviha, sđủd., tr. 43.23: karmayantravidhishi višsãradä dharmayãna- 
rathayantrakovidã/ jñãnayãnavidhish vinišcltaä bodhi-yãnamupadasayahi me/ 
prãrthanapranidhicakramandalam ksãndi vajrakrpa-aksa-samsthitam/ šraddha- 
isagunaratnaciritam bodhiyanam qabhirohayahi me/ Tham chiêu, Hoa 
nghiêm (Phật) Đại 9, tr. 68§cl1§; Hoa nghiêm (Thật) tr. 333a; Hoa nghiêm 
(BáU, tr. 678b20. 

* Xem cht. 28 tr. 27 chương ii trên. 
'3 Sialan tr 15.25: kim mñila.... bodhisatvanam citotpädah? (..) ãha: 
karunaminlah. CẼ. Đại 3 l, tr. 505c21. 
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vô thường, tất cả đều bị đao động, bị chấn động mạnh. Với những 
kẻ hèn yếu, không tìm thấy lối thoát, tự thấy mình bất lực, thì 
hoặc tự trang bị những mẫu lý luận vụn vặt để chối bỏ hiện thực, 
hoặc tự vẽ cho mình một thiên đường huyễn hoặc. Những người 
ấy thiếu cả hai: thiếu sự rung động của trái tim và thiếu sự nhạy 
bén của trí não. 

Có những con người khác; và ở đây chúng ta hãy nhắc đến Thiện 
Tài đồng tử, trong lúc đang tham quan thành phố Ca-tỳ-la-vệ để 
học đạo nơi người con gái họ Thích.'° Thiện Tài tự giới thiệu 
mình với vị thiên thần ở hội trường của Bồ tát:'” «Thưa Thánh 
giả, tôi tìm thấy niềm vui tuyệt vời khi đi dập tắt ngọn lửa phiền 
não thiêu đốt chúng sinh.»'" Tại sao thế? Bô tát khi lên đường, 
khi buớc vào Thánh đạo, không phải đang đi dạo một hoa viên 
tráng lệ. Bồ tát khởi hành từ một tắm lòng thương cảm xót xa, vô 
cùng xót xa, vì trái tìm rung động trước vô vàn thống khổ của 
chúng sinh. Thiện Tài nói tiếp: «Thưa Thánh giả, vì tất cả chúng 
sinh đang bị nhận chìm trong biển đời với vô lượng thống khổ, 
nên chư Bồ tát dấy lên mối thương cảm, phát khởi đại nguyện 
muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng.»'° Và vị thiên thần Viện 
trưởng Nhạc viện Bồ tát này tưởng thưởng: «Khi nhìn thấy thế 





' Gopã Säkyakanyä ở Kapilavastu, Ganda tr. 300ff. Cf. Hoa nghiêm (Bát), 
Đại 10, tr. 784a 27; Hoa nghiêm (Thật), tr. 405c; Hoa nghiêm (Phật), tr. 754cfF. 
vi Ganda, tr. 300.6 44okasrir nãma bodhisatvasangitiprasada-devdia, vị thiên 
thần coi nhạc viện của Bồ Tát tên là 4sokasr7. Các bản Hán, Hoa nghiêm 
(Phật), Đại 9, tr. 754c5: Bồ Tát hội trang nghiêm giảng đường Ly Ưu Diệu Đức 
thiên; Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 405c6: Bô Tát tập hội Phô hiện pháp giới 
quang minh giảng đường thần hiệu Vô Ưu Đức; Hoa nghiên (Bát), Đại 10, tr. 
78402: Bồ Tát tập hội Phổ hiện pháp giới ảnh tượng quang minh cung điện, 
thần danh Vô Ưu Đức. 

'% Ganda, tr 300.24: aham khalu devate Sarvasaffvaklesasantãpa-vyupa- 
samena paramam pritim vindami. CẼ. Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 784024; 
qioa nghiêm (ThậÐ), tr. 405c26; Hoa nghiêm (PhậtÐ), tr. 754c19. 

Ganda, tr 301.5: api ft khaiu punar devate bodhisatva bhava- 
samudragatanam aparimitaduhkhaprapiditanam satvanamamike mahakar- 
unnãm samjanayivãa sarvajagatsamgrahamahäa prani-dhim abhinirharami. CẼ 
Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 784c1l1; Hoa nghiêm (Thật), tr. 406a 10; Hoa 
nghiêm (Phật), tr. 755a4. 
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gian này bị trùm kín trong nhận thức điên đảo tối tăm, người đã 
dâng lên mối rung động mãnh liệt, đã bước lên đường vô sư 
đạo.»'"9 

Trong quá trình tu chứng, dù ở Tiểu thừa hay Đại thừa, trí tuệ vẫn 
là yếu tố quyết định.'" Điều này cũng đã được Tôn giả Mãn Từ 
Tử trình bày với Ngài Xá-lợi-phất: Mục đích giới là đề tâm thanh 
tịnh; tâm thanh tịnh là để kiến hay nhận thức thanh tịnh; cho đến, 
để đạt được tri kiến thanh tịnh. Chỉ với tri kiến thanh tịnh mới 
chứng đắc vô thủ trước niết-bàn. ''? 

Trí tuệ có thể được thành tựu do một quá trình chiêm nghiệm lâu 
dài, bằng sự quan sát. Quá trình chiêm nghiệm này có thể dựa trên 
năng lực tu tập thiền định. Nhưng nó cũng có thê được thực hiện 
ngay trong mọi môi trường sinh hoạt. 

Nói cách cụ thê như kinh Kữm cang, trí tuệ cứu cánh có thê được 
thành tựu chỉ do trải qua quá trình thành tựu bồ thí,'° là điều mà 
bất cứ tại øla cư sỹ nào cũng làm được. Tức là, với sự bố thí về tài 
sản mà bố thí ba-la-mật được thành tựu, với sự bố thí về vô úy mà 
giới ba-la-mật và nhẫn ba-la-mật được thành tựu, và với sự bố thí 
về pháp mà tinh tấn ba-la-mật, định ba-la-mật và tuệ ba-la-mật 
được thành tựu. 





!!9 Ganda, tr. 302.5: drsfvà lokam viparyastama/fñanatimiraãvrtam / mahäãkrpãm 
samjanayya prasthio' sỉ svayanbhutäm. CẼ. Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 
785c25; Hoa nghiêm (Thật), tr. 406b5; Hoa nghiêm (Phật), tr. 75Sb1. 
N Koáa, karikã 3 (a-b): dharmanam pravicayam antarena nãsti klešanam yata 
upaSantaye bhyupayah, «ngoại trừ sự tư duy thâm sát về các pháp, không có 
phương tiện nào thù thăng hơn đê dập tắt phiên não.» Tư duy thâm sát (dharma- 
pravicaya: trạch pháp) ở đây được hiêu là tuệ. Koếa, tr. 2.4: fafra praj/ña 
nh Xem Hoa nghiên (ThậU, Đại 10, T. 68§b9: «Văn-thù 
.. rong Phật pháp, trí là đứng đầu.» 

l2 Trưng «9. Thât xa kinh», Đại l1, tr. 429. Pall: Kaf(havinfa-suffa, MAI. 154: 
silavisuddhi yãvad eva cittavisuddhatthä, citavisuddhi yaãvad eva dithivi- 
suddhattha; (...) ñãnadassanavisuddhi yãva eva anupadãa parinibbanattha. 
3 Thiên Thân Bồ Tát, Km cang Bát-nhã ba-la-mật kinh luận, Đại 25, tr. 
78202: «Tất cả các Ba- la- mật đều được hiền thị bằng yếu tinh của bố thí ba-la- 
mật.» 
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Tất cả những điều ấy đều chỉ chung một ý nghĩa rằng trí tuệ được 
thành tựu mà không phát xuất từ những quan hệ thực tiễn của sự 
sống, từ những nhận thức sâu sắc về đau khổ và hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh, thì đó chỉ mới là sự thành tựu cục bộ và phiến 
diện. Ý nghĩa ấy thực sự muốn nói rằng cái hiểu biết chân chính, 
nhạy bén, và sâu sắc, là sự hiểu biết bằng trái tim đầy nhiệt tình 
của tình yêu rộng lớn. 

Một người khi bưng bát nước để uống, bằng vào phương tiện của 
khoa học để rọi lớn tầm mắt có thê thấy hàng triệu chúng sanh 
trong đó. Trái lại, một người khác chỉ bằng đôi mắt thịt, nhưng với 
một trái tim bén nhạy của tình yêu, còn thấy nhiều hơn thế nữa, 
không chỉ thấy các chúng sanh ây sống còn như cát bụi vô tình, 
mà thấy rõ tất cả khát vọng sinh tồn của chúng, thấy những đấu 
tranh khốc liệt để sống còn trong từng sát-na của từng sinh vật bé 
bỏng. Thấy như vậy là thấy rõ thực chất của sự sống, thấy từ động 
cơ thúc đây, từ bản chất tồn tại, cho đến mọi ý nghĩa đau khổ và 
hạnh phúc của cả thế gian. 

Và lại nữa, một đạo sĩ ẩn mình trong các khu rừng cây đầy bí mật 
của Hi-mã-lạp sơn” đề nhìn lên vời vợi trên cao khoảng trời bao 
la vô tận, hay ngôi trầm ngâm trên bờ biển Thái bình dương," 
hay để nhìn ra biển cả sâu thắm và mênh mông; không phải chỉ 
như một người đang đặt đôi mắt vào viễn vọng kính để quan sát 
các thiên thể, các khối tinh vân vũ trụ, mà với tâm lượng bao la, 
với tình yêu bao trùm khắp vô tận thế giới phương Đông, phương 
Nam, cho đến cả mười phương vô tận thế giới, người ây không 
phải chỉ hiểu biết về thê giới như là những khối đá vĩ đại nhưng 
vô tình, những thái dương hệ lầm lì di động không mục đích. 

Và một bà mẹ dù có thể là hoàn toàn ngu muội, vô trí, nhưng chắc 
chắn rất sáng suốt trong nhận thức, can đảm trong khả năng, khi 





4 Xem Hoa nghiêm, (Thật) Đại 10, tr. 334aff, : Thiện Tài tham bái Đức Vân 
trên đỉnh Diệu phong; Cf. Ganda (tr. 48), gặp Meghasrï trên núi Sugøria. 

'* Xem Hoa nghiêm (Thật) (Đại 10, tr. 335a. fÐ,: Thiện Tài tham bái Hải Vận 
bên bờ Nam hải Cf Œazpdjz (tr. 5l); gặp SZgaramegha tại cửa biển 
Sãgaramukha. 
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cần phải đối phó với những nguy hiểm đang đe dọa sinh mạng của 
đứa con thân yêu của chính mình, chỉ bằng vào tình yêu bao la 
trời biển. 


Chính trong những ý nghĩa như vậy Thắng Man phu nhân sau khi 
giới thiệu quá trình bồi dưỡng và phát triển tâm nguyện đại bị, 
tiếp đến giới thiệu chức năng thành tựu cao thượng của nó, là 
thành tựu của đại trí. Thành tựu đại trí là tất cả nội dung của Nhất 
thừa. 


II. NHÁT THỪA ĐẠO 


Bồ tát Văn-thù nói với Hiền Thủ:''° «Hết thảy chư Phật chỉ bằng 
một thừa duy nhất mà thoát ly sinh tử...?.» 

Bồ tát Hiền Thủ trả lời Văn-thù: «Tất các đắng Vô ngại chỉ một 
con đường duy nhất ra khỏi sinh tử.» 

Đó là xác nhận rằng, khi hỏi «Đâu là cùng đích, là cứu cánh của 
tồn sinh?» thì câu trả lời không thể mơ hồ. Nhưng, trong hiện thực 
nhân sinh, mỗi chúng sinh thả trôi cuộc đời mình theo những 
phương hướng bất định. Trong số đó, lại càng quá ít, những ai 
định hướng cho tồn tại của mình là giác ngộ. Do vậy, tùy theo các 
xu hướng khác biệt ấy, đức Phật hóa thân thành vô số thân sai 
biệt, để mỗi thân giới thiệu một lẽ sống, một cách sống có ý nghĩa 
cho nhiều chủng loại khác nhau. Nói cách khác, Phật không chỉ 
thuyết một thừa, chỉ giới thiệu một cỗ xe; mà có nhiều thừa khác 
nhau. Nhưng tất cả cuối cùng đều đạt đến mục đích như nhau. 
Cho nên, khi giải thích ý nghĩa Nhất thừa trong kinh Thắng Man, 
ngài Vô Trước nói: «Ba giai đoạn ấy (chỉ Thanh văn, Duyên giác 
và thành Phật) được đức Thế Tôn mật ý thuyết trong kinh Thống 
Man.Như vậy, Thanh văn sau khi thành Duyên giác; rồi cuối cùng 
thành Phật.»'"” 





'19 Họa nghiêm (PhậU, tr. 429b19; Hoa nghiêm (Thật), tr. 6§c13. 

1 Spalan, tr. 70.3: tam avasthätrayastham samdhäyoktai bhagavatã 
Šrimälãsitre/ šrãvako bhitvã pratyekabuddho bhavati puna$ ca buddha ii. CẼ 
Trang nghiêm kinh, Đại 3, tr. 616a2. 
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«Mật ý› mà luận Đại fhừa trang nghiêm nói đó cũng được chính 
luận ấy triển khai thành tám ý nghĩa. Do tám nghĩa mà nói chỉ có 
một thừa, và đồng thời cũng có nhiều thừa khác nhau:''8 

1. Do pháp đồng. Pháp đồng ở đây chỉ cho bình đăng pháp giới. 
Tức là, các hàng Thanh văn cũng không tồn tại trong một pháp 
giới riêng biệt nào khác. Vì tất cả đều có chung định hướng duy 
nhất, cùng một đích điểm hướng đến duy nhất. Thế Thân, N”hiếp 
Đại thừa luận thích giải thích, pháp hay pháp giới ở đây chính là 
Chân như. `” 

2. Do vô ngã đồng. Thanh văn hay Đại thừa đều đồng nhất lý thê 
vô ngã. Nghĩa là, theo lý tính vô ngã, trong tự thê tồn tại, không 
có phân biệt đây là nhân cách Thanh văn, hay đây là nhân vật Bồ 
tát. 

3. Do giải thoát đồng. Thanh văn hay Bồ tát cũng đồng giải thoát 
khỏi phiền não chướng như nhau; cùng sự xuất ly như nhau. 


4. Do tính biệt. Tức là có sự sai biệt về chủng tính, hay xu hướng. 
Ở đây, vì các Thanh văn thuộc chủng tính bất định đều sẽ thành 
Phật, cho nên Nhất thừa được mật ý thuyết. 

5. Do Phật tự ý. Ở đây, có hai ý hướng hay ý lạc, để nói Nhất 
thừa. Thứ nhất, ý hướng đồng nhất của hết thảy chư Phật. ” Sự 
giáo hóa chư Phật cuối cùng sẽ đưa chúng sinh đến chỗ thành Phật 
như chư Phật không khác. Tức là điều mà Pháp hoa nói: Chư Phật 
xuất hiện vì một đại sự nhân duyên duy nhất là khai thị cho chúng 
sanh tri kiến của Phật. ?! 





3 Sjtralan, tr. 68.15: đharmanairatmyamuktnäm tulyatvät gotra-bhedatah/ 
dvyaSayaplteš ca nirmanat paryamad ekayanata. Cƒ Trang nghiêm kinh, Đại 
ñP tr. 615b4; Nhiễp luận thích (Huyền), Đại 31, tr. 377c17. 

'* Nhiếp luận thích (Huyền) 10, tr. 377c28: «Các hàng Thanh văn cũng đồng 
một đích quy hướng. Do đồng đắng về đích quy hướng mà Phật thuyết Nhất 
thừa.» 

. Nhiếp luận thích (huyền), tr. 378a8: «Nhiếp thủ bình đẳng ý lạc: do đây mà 
nhiêp thủ hêt thảy chúng sinh, răng ‹Kia tức thị ta. Ta tức thị kia. Đây đã thành 
Phật, kia cũng sẽ thành Phật.›»» 

Xé CF Sadd. tr. 27. 27: te' pi sarve sãriputra buddha bhagavanta ckam eva 
yanam ãrabhya satvanam dharmam desitavantah, yad idamn buddhayanam 
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6. Do Thanh văn cũng sẽ thành Phật.'? Tức là, như tất cả Thanh 

văn, trên hội Pháp hoa, đều được thọ ký sẽ thành Phật. 

7. Do biến hóa. Phật hóa thân thành Thanh văn thừa, và cũng từ 

thừa đó mà nhập Niết-bàn.'?' Vì đó là phương tiện quyền xảo tất 

yêu để giáo hóa chúng sanh. 

§. Do cứu cánh. Đây là thừa duy nhất, là định hướng hay mục tiêu 

duy nhất. Không còn thừa nào khác. '”! 

Nhất thừa là cảnh giới chứng ngộ cứu cánh của Phật là mục đích 

tối hậu của Bồ tát hạnh.'?' Cảnh giới ấy được nói là chỉ có trí tuệ 
của Phật mới có thể thấu suốt.'?9 Nhưng ở đây, điểm đặc sắc của 
1 hắng Man là, ngay sau khi hạt giông Bồ-đề tâm vừa được gieo 

xuống, rồi bằng vào tâm nguyện đại bi, nghĩa là bằng vào chức 

năng của tình cảm chân thật, mà với một trí tuệ phàm phu chưa dự 

vào hàng Thánh giả của Bồ tát thập địa, Thắng Man phu nhân đã 

có thể thuyết minh tường tận. 

Các nhà sớ giải kinh điển cổ Trung hoa thường có xu hướng thần 

bí hóa chức năng của trí tuệ, do đó không chấp nhận ý kiến cho 





Sarvajfataparyavasãnam, yad idam tathãgata-jñanadaršana samadapanam 
eva sattvanaãm tathãgatajñana-darsanasamdarsanam eva tathãgata daršanava- 
tãranam va tathagatajfdnadarsana pratibodhanam eva tathãgaiqjfñãna- 
daršanamargavataranam eva satfvanam dharmam dešitavaniah. 

!? Nhiếp luận thích (Huyền), đã dẫn trên: gọi đây là «pháp tánh bình đăng ý 
lạc.» 

Xã Nhiếp luận thích (Huyền), đã dẫn trên: «Như Thế Tôn nói, Ta nhớ lại, trong 
quá khứ, đã vô lượng trăm lần y trên Thanh văn thừa mà nhập Niết-bàn.» 

* Saddh. tr. 3.14: chạm hỉ yãnam dvitiyai na vidyate, trtyam hỉ naivasfi 
kadäcit loke, «đrong thế giới này chỉ có một thừa; không đâu tồn tại thừa thứ 
hai; thứ ba cũng không.» 

125 Hoa nghiêm (bản 80, Đại 10, tr. 6&c13). 
l6 Saddh. tr 2.3: gambhưmam sãnpura durdrsam duranubodham 
buddhajñanam tathagatair arhadbhih samyaksamuddhaih prat-buddham, 
durvijievaim sarvasravakaprayekabuddhaih, Này Xá- lợi-phât, trí tuệ Phật mà 
các đức Như Lai, A-la-hán, Đăng chánh giác đã chứng ngộ được thật là sâu xa, 
khó thấy, khó tỏ ngộ; và rất khó nhận thức đối với các Thanh văn, Bích- chỉ- 
Phật›. Cf Pháp, Đại 9, tr. 5b26. 
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rằng Thắng Man phu nhân ở đây chỉ mới là một phàm phu.” Đó 
là không muốn nói đến thiên chức làm mẹ của Bồ tát mà trên 
phương diện giáo lý được quảng diễn thành thuyết Như Lai tạng. 
Ở đây, chúng ta nói, thời điểm của giáo lý trong 7»ắng Man được 
dự báo là cơ sở của Bồ tát đạo khi mà Chánh pháp của đức Thích 
Tôn sắp diệt tận, khi mà thế gian khó có thể tìm nơi quy ngưỡng 
chân thật bằng sự thông suốt của trí tuệ, hiển nhiên là trí tuệ phàm 
phu. Ở vào thời điểm này, tình cảm là yếu tố quyết định của Nhất 
thừa đạo. Đó là tình yêu và đức tin. Cho nên chỉ bằng vào tình yêu 
và đức tin ấy mà Thắng Man phu nhân được Phật khích lệ tuyên 
bố nội dung của cứu cánh Nhất thừa. 

Ở Pháp hoa, trước khi đức Thích Tôn công bố Nhất thừa đạo, thì 
Bồ tát Văn-thù đã lên tiếng báo hiệu. '”* Đó là Nhất thừa được giới 
thiệu bằng tiếng nói của đại trí. Và ở /!oa nghiêm, cũng chính Bồ 
tát Văn-thù giới thiệu Bồ-đề tâm và chỉ thị Nhất thừa đạo cho 
Thiện Tài.'° Đó cũng là Nhất thừa được giới thiệu và được chỉ thị 
bằng đại trí. Ở đó, tiếng rồng sư tử là tiếng rồng của đại trí. Nhưng 
trong T hắng Man, Bồ-đề tâm được phát khởi bằng đại bị. Tiếng 
rồng sư tử của Thắng Man phu nhân ở đây là tiếng rồng của đại 
bi. Sự sai biệt trong đó quả thật rất có ý nghĩa. Nó là ý nghĩa của 
căn cơ, của thời đại. 

Nói tóm lại, cảnh giới Nhất thừa ở đây được tin và được hiểu chỉ 
bằng vào một tình yêu chân thật và rộng lớn. Trình độ phát triển 
của tình yêu là trình độ phát triển của nhận thức về cảnh giới Nhất 
thừa. Cho nên, trong 7/ hắng Man, tình yêu ấy được biểu hiện 
thành những hành động thực tiễn, qua quá trình: phát bồ đề tâm, 
qui, giới, nguyện và hành, ở các chương ¡ cho đến chương iv. Đó 
là «đại phương tiện› của Nhất thừa, hay nói cách khác, là cơ sở 
thực tiễn của Nhất thừa đạo. Từ chương v này trở đi, Thắng Man 





. Bảo. khốt (Đại 34, tr. 3a3): Các giải thích cũ đều nói Thăng Man là Pháp 
thân Bồ Tát. Phần lớn theo quan điêm của Địa trì kinh theo đó Pháp thân Bộ 
Tát kế từ địa thứ tám (Bắt động địa: 4calabhñmika) trở lên. 

'8 Pháp hoa, phâm Tựa. 

!? Hoa nghiêm (Phật), Đại 9, tr. 6§9b.ff; Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 
333b.ff; Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 6798c.ff. 
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phu nhân sẽ giới thiệu cảnh giới hay nội dung của Nhất thừa, như 
là mục tiêu cứu cánh của tât cả Bô tát đạo. 


TIẾT 2: LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC 


Có hai đề tài lớn được đề cập trong chương này. Định hướng của 
Nhất thừa, tức xác định mục tiêu hướng thượng của Bồ tát đạo. 
Nó là đề tài được triển khai từ ý nghĩa của nhiếp thọ Chánh 
pháp. ''" Ở đây, Chánh pháp sở dĩ cần phải được bảo vệ bằng cả 
chính thân mạng của mình không phải chỉ với mục đích tôn vinh 
những điều được tin tưởng, được chấp nhận. Trái lại, Chánh pháp 
ở đây được xác nhận như là nguồn hạnh phúc vô tận của tất cả 
mọi loài chúng sanh. '' 

Từ ý nghĩa đó, đề tài thứ hai được đề cập: thực chất của hạnh 
phúc, và đâu là nền tảng vững chắc của tất cả hạnh phúc. 


Trong hai đề tài lớn được đề cập trong chương này, đề tài thứ hai 
làm nổi bật những nét đặc sắc của tư tưởng Thắng Man. Đây là 
những cái nhìn về giới hạn của quá trình sống và chết, cũng như 
về bộ máy tâm thần với những chức năng tâm lý của nó trong quá 
trình khắc phục đau khổ và săn đuổi hạnh phúc. Nói cách khác, 
đây là những cái nhìn đặc sắc về Khổ để và Tập đề so với quan 
điểm truyền thống của các phái Phật học, kế cả Nguyên thủy và 
Đại thừa. 


I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÁT THỪA 


Hạt giống của Bồ-đề tâm đã được gieo xuống, và được tài bôi 
bằng những chất liệu của đại bi, bằng quy, giới, nguyện và hành, 
để sẽ đâm hoa kết trái của trí tuệ Nhất thừa. Bồ-đề tâm là khởi 





!39 Bảo khốt, Đại 34, tr. 40a7, Nhiếp thọ Chánh pháp cần được hiểu là chứng 
ngộ Chánh pháp. Theo nghĩa đó mà nói nhiếp thọ Chánh pháp tức Đại thừa. 

Bảo khói, đã dẫn trên: Quan hệ giữa nhiệp thọ Chánh pháp và Nhất thừa là 
quan hệ xuất sinh vả thâu nhiếp. Từ nhiếp thọ Chánh pháp, xuất sinh năm thừa. 
Nhưng tất cả đều quy về một thừa. Đoạn dưới, tr. 42a24: nhiếp thọ có hai 
nghĩa, xuất sinh và thâu nhập. Chương trước nói về ý nghĩa xuất sinh. Chương 
này nói về ý nghĩa hội nhập. 
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điểm và Nhất thừa là cứu cánh, hay nói cách khác, Bồ-đề tâm là 
chính nhân và Nhất thừa là chính quả trong quá trình Bồ tát đạo. 
Quá trình Bồ tát đạo cũng chính là quá trình săn đuổi hạnh phúc 
chân thật của tất cả mọi loài chúng sanh, hạnh phúc của chính 
mình là của tất cả. Cho nên, mục tiêu Nhất thừa không đơn giản 
chỉ là mục tiêu hướng thượng của Bồ tát, nghĩa là của một hạng 
chúng sinh ưu việt, mà cần phải được xác định nó là mục tiêu cứu 
cánh của bất cứ ai trong những nỗ lực kiên trì thể hiện trọn vẹn tất 
cả ý nghĩa sinh tồn của mình trong cuộc đời này. 

Như vậy, trong quá trình phát triển tâm nguyện đại bi để làm lớn 
mạnh hạt giống Bồ-đề tâm, sau những chuỗi thực hành được xác 
định một cách thiết thực, mà cuối cùng là nhiếp thọ Chánh pháp 
với bốn trọng trách là xây dựng bốn căn cứ an toàn cho thế gian: 
Nhân thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát thừa, 
bấy giờ Thắng Man phu nhân được Phật khuyến khích hãy xác 
định mục tiêu của nhiếp thọ Chánh pháp. Thăng Man phu nhân 
liền xác định ngay rằng nhiếp thọ Chánh pháp chính là Đại thừa. '”? 
Nghĩa là, Chánh pháp cần được bảo vệ, cần được hộ trì, và Chánh 
pháp đó chính là Đại thừa tức Nhất thừa, chính vì sứ mạng cao cả 
của nó. 

Nhưng sứ mạng của Nhất thừa là gì? Nhất thừa là nguồn năng lực 
khơi dậy và lôi cuốn chúng sanh lên đường đi về hòn đảo an toàn 
của hạnh phúc chân thật, là nguồn nước vô tận làm tươi nhuận 
những cánh đồng hoang, những sa mạc bao la của sinh tử, và nhất 
thừa cũng là đại dương mênh mông để tất cả mọi con nước đồ 
vào. 

Nói cách khác, Nhất thừa là nguồn sáng tạo của tất. cả giá trị tình 
yêu và trí tuệ mà thế gian cần có, như trẻ thơ cần sữa mẹ để 
trưởng thành, và Nhất thừa cũng là kho tàng thâu nhiếp và duy trì 
tất cả mọi khát vọng của thế gian. 





'3* Bảo khối, tr. 42c4: «Nhiếp thọ Chánh pháp và Ma-ha-diễn (Skt. Mahayana) 

cùng đồng nhất thê tính nhưng ý nghĩa dị biệt. Chứng ngộ xa lìa tà vạy, gọi là 
nhiêp thọ. Chính đó là Chánh pháp. Vì được các bậc Đại nhân, chư Phật, thừa 
ngự (cõi lên) nên gọi là Đại thừa.» 
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Ở đây, Thắng Man phu nhân đưa ra hai thí dụ để điển hình cho sứ 
mạng sáng tạo và duy trì của Nhất thừa. °3 

Thứ nhất, như nguồn nước từ trên đỉnh cao của cõi đất chảy tràn 
xuống, bốn phương, tám hướng, thành các con sông lớn. ”” Nguồn 
nước ây trong suốt như bản chất của trí tuệ vô lậu, và tươi nhuận 
như bản chất của tình yêu không ô nhiễm. Nhiếp thọ Chánh pháp, 
hy sinh tất cả sinh mạng của mình để bảo vệ sự tồn tại của Nhất 
thừa, chính là duy trì không để nguồn nước ấy bị dứt đoạn. Thắng 
Man phu nhân nói, tất cả thiện pháp của thế gian và xuất thế gian 
đều xuất phát từ Nhất thừa. Nói như vậy có nghĩa rằng, bất cứ sự 
biểu lộ thân thiết nào của tình yêu và trí tuệ trong thế gian đều là 
sự biểu lộ tuôn trào từ Nhất thừa. Nếu Nhất thừa bị dứt đoạn, bị 
diệt tận, như nguồn nước kia bị khô cạn, thì thế giới này sẽ là cánh 
đồng hoang vu vô tận, là bãi sa mạc mênh mông không giới hạn, 
một thế giới văng hắn tình yêu và trí tuệ, MỘT thế giới của hận thù, 
bạo lực, của những tham vọng ngông cuồng, của răn rít, thú đữ và 
ma quỷ. Một thế giới không còn bóng dáng con người nữa. 

Thứ hai, như mảnh đất tốt cho mọi hạt giống tốt lành, hữu ích sinh 
trưởng, cũng vậy, Nhất thừa là môi trường cho các thiện pháp thế 
gian và xuất thế gian được lớn mạnh. Tất cả mọi hoạt động của 
thế gian nếu không được nuôi lớn bằng chất liệu của trí tuệ vô lậu 
và tình yêu không ô nhiễm, chẳng khác nào quýt phương Nam 
trồng ở phương Bắc, sẽ chỉ cho ra những trái chua mà thôi. 





'33 Bảo khói, tr. 42b20: «Thừa, có hai nghĩa, là xuất sinh và thâu nhập.» Khuy 
Cơ, Thắng Man Thuật ký, Vạn 30, tr. 608a 17: Nhất thừa có hai phẩm tính, là 
xuất sinh đức và y sanh đức. 

* Tham chiếu Hoa nghiêm (Thập, Đại 10, tr. 20c 12: «Cũng như từ hồ A- 
nậu-đạt (Skt. 4navafapfa) phát xuất bôn con sông lớn.. . Bồ Tát cũng vậy, từ 
Bồ- đề tâm tuôn trào dòng nước đại nguyện thiện căn, bằng bốn nhiếp pháp, tràn 
đầy khắp cúng sanh, không: bao giờ cùng tận; mà trái lại, cảng lúc càng rộng 
lớn; để cuôi cùng đồ vào biển Nhất thiết trí.» Thí dụ này cũng được nhắc đến 
trong Miế/-bàn (Đại 12, tr. 3§1c3), giải thích ý nghĩa trường thọ của Như Lai, 
tức bốn phẩm tính thường, lạc, ngã, và tịnh của Niết-bàn. Ý nghĩa này cũng 
đồng với Thắng Man. 
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Cho nên, Thắng Man phu nhân kết luận, an trụ nơi Đại thừa và 
nhiếp thọ Đại thừa, *° xây dựng nên tảng vững chắc của Nhất thừa, 
cũng chính là an trụ nơi Nhị thừa, xây dựng Nhị thừa; nghĩa là 
Ø1eO trồng và tài bồi cho lớn mạnh tất cả thiện pháp của thế gian 
và xuất thế gian. 

Đấy là sứ mạng của Nhất thừa. Hay nói đầy đủ hơn, đây là sứ 
mạng của người thực hành Bồ tát đạo; cần phải thiết lập và bảo vệ 
Nhất thừa, như là bảo vệ nguồn nước của hạnh phúc thế gian, bảo 
vệ mảnh đất tốt cho tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế gian được 
lớn mạnh. 

Sứ mạng thứ hai của nhất thừa là làm nơi quy hướng, là sứ mạng 
nhiếp nhập, như đại dương dung nạp tất cả mọi nguồn nước. Nói 
cách khác, người thực hành Bồ tát đạo với ý nguyện thiết lập và 
bảo vệ Chánh pháp, tức bảo vệ Nhất thừa, là dựng cao mục tiêu 
cho chúng sanh thấy rõ phương hướng quy thú của mình, thấy rõ 
đâu là cứu cánh mà cuộc đời của mình cần phải hướng đến. 


Khi xác định mục tiêu này, Thắng Man phu nhân thực sự đã xác 
định ý nghĩa của các giáo pháp mà đức Thích Tôn đã giảng dạy, 
của tât cả chư Phật đã, đang và sẽ công bô. 


II. CƠ SỞ THẺ HIỆN NHÁT THỪA 


Thắng Man phu nhân nói, giáo pháp của đức Thích Tôn được thiết 
lập trong sáu phạm vi hay trên sáu cơ sở, tức sáu xứ; Chánh pháp 
trụ, Chánh pháp diệt, Ba-la-đề-mộc-xoa, Tỳ ni, Xuất gia và Thọ 


cụ. 136 





'3Š Bảo khốt, tr. 43b18: «An trụ nơi Đai thừa, là thuyết minh nhân cách của Đại 
thừa an trụ nơi pháp tính của Đại thừa. Nhiệp thọ Đại thừa, là nói trí đã tỏ ngộ 
Đại thừa. Hay nói cách khác; y theo pháp mà phát khởi hành thì nói là trụ. 
Hành thành tựu chứng pháp, gọi là nhiệp thọ.» 

® Bảo khốt, tr. 43c2: «Sở dĩ nêu lên sáu xứ của sơ kỳ, vì sáu xứ này được nói 
trong kinh điển Tiêu thừa... Sáu pháp ấy là cơ sở phát khởi hành động, cho nên 
gọi là xứ.» Giải thích của Khuy Cơ chỉ tiết hơn. Thăng Man Thuật lý, tr. 609a 
3: sáu pháp này được chia thành ba nhóm là giới học, định học và tuệ học. Phối 
hợp với bôn pháp tích (Skt. đharmapada). Do trụ mà pháp thiện phát sanh, nên 
chánh pháp trụ thuộc định học, là chánh niệm pháp tích. Do diệt, mà mê hoặc 
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Cái nhìn của Thống Man về ý nghĩa tồn tại của giáo pháp của đức 
Thích Tôn thực sự đã mang tính chất thời đại. Thời đại của đức 
Thích Tôn là thời đại mà trình độ phân công xã hội của xã hội Ấn 
độ bẩy giờ ở giới hạn cục bộ; giáo pháp của Ngài trong thời đại đó 
cố nhiên không thê vượt ngoài giới hạn cục bộ của địa phương. 
Thế nhưng, ở đây Thắng Man phu nhân đã nhìn sự tồn tại của giáo 
pháp ấy trong thời đại mà nó không còn giới hạn thiên nhiên. Nói 
một cách cụ thể hơn, cái nhìn của 7 hăng Man được đặt vào thời 
đại mà rặng Thông lĩnh không còn là biên giới thiên nhiên không 
thê vượt qua, ngăn cách các dân tộc sinh tồn trên vùng Bắc Ấn, và 
các dân tộc trong vùng Tây vực của Trung hoa. Và hải ngạn Lăng- 
ca trên bờ Thái bình dương không còn phân cách huyền thoại 
châu Nam diêm-phù-đề xứ Ân độ và châu Đông thắng thân của 
các xứ quần đảo và bán đảo dọc trên hành lang Thái bình dương. 
Đây là thời đại mà trình độ phân công xã hội đã vượt ngoài phạm 
vi trao đối cục bộ giữa các bộ lạc hay giữa các cộng đồng dân tộc 
trong một quốc gia có chung một biên giới thiên nhiên chia cách 
trong và ngoài. Đấy là thời đại mà cá nhân không thê tách ngoài 
tập thể xã hội đề tồn tại. Nói theo ngôn ngữ pha chút màu sắc thần 
thoại, thì đây là thời đại mà con người đang mơ ước sự xuất hiện 
của một Chuyển luân thánh vương, một đại hoàng đề công bằng 
và sáng suốt, thống nhất tất cả dân tộc thành một thế giới đại 
đồng, sống trong hòa bình và đạo đức." 





không còn, chánh pháp diệt thuộc tuệ học, thuộc chánh định pháp tích. Bồn xứ 
còn lại, thuộc giới học, thuộc vô tham pháp tích và vô sân pháp tích. Về bốn 
pháp tích, xem 7ập đị môn, Đại 26, tr. 395a10: vô tham pháp tích, vô sân pháp 
tích, chánh niệm pháp tích, chánh định pháp tích; 7 Tưởng, kinh Chúng tập, mục 
bốn pháp: có bốn pháp túc: vô tham, vô sân, chánh niệm và chánh định. Päli, 
Sangii-sutta D.iii. 207 ƒJ, Cattari dhamma -padarni: anabhi]?hä dhamma-padam, 
avwyãpado  dhamma-padam, samma-satidhamma-padam, samma-samadhi- 
dhamma-padarn. 
!*” PRli, Cakkavati-sihanada-sutta, Diii.59: bhữta-pubbam... rãjã... ahosi 
cakkavatti dhammko dammargja... So imam pafhavin sãgarapariyantam 
adandena asathena dhammena abhivjiya ajjhãvasi, «thửa xưa có vị Chuyên 
luân vương, có chánh pháp, là pháp vương... Vua chính phục và trị yên cõi đất 
này cho đên tận cùng đại dương kkông bằng hình phạt, không bằng vũ khí, mà 
bằng chánh pháp.» 
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Với cái nhìn mang tính chất thời đại của lịch sử xã hội như vậy, 
giáo pháp của đức Thích Tôn ở đây được quan niệm như là sự tồn 
tại và biểu hiện của một lực lượng đạo đức xã hội, với lực lượng 
tiền phong của nó là các cộng đồng xuất gia và thọ cụ túc, sống 
với kỷ luật chế ngự của Ba-la-đề-mộc-xoa và Tỳ-ni, phát triển trên 
cơ sở Chánh pháp trụ và Chánh pháp diệt. 

Khi đức Thế Tôn công bố Chánh pháp trong giới hạn của thời đại 
Ngài, thì đồng thời Ngài cũng đã thiết lập một cộng đồng của 
những người xuất gia và thọ cụ túc, đó là giáo hội Thanh văn tăng, 
sông tự chế ngự bằng sự chế ngự của giới bốn Ba-la-đề-mộc-xoa, 
thống nhất quy luật sinh hoạt cộng đồng bằng Tỳ-ni. Đó là cơ sở 
hiện thực của giáo pháp. '”” 

Trong thời đại mà trình độ phân công xã hội còn cục bộ, quan hệ 
giữa cá nhân và xã hội còn lỏng lẻo, thì một người xuất gia và thọ 
cụ túc có nghĩa từ bỏ xã hội, chối bỏ đời sống tập quần xã hội, để 
rút lui vào rừng sâu tự thực hiện mục tiêu cứu cánh cá biệt của đời 
mình. Nhưng ở vào thời đại mà trình độ phân công xã hội đã trở 
thành sợi dây buộc chặt cá nhân với xã hội không thê bứt ra được, 
thì ý nghĩa của sự xuất gia và thọ cụ túc ở đây không còn có thê 





!* Bảo khốt, sđd.. nt., có hai loại trụ-diệt. 1. Theo thời hạn định số; 2. Có 
người hành thì trụ, không người hành thì diệt. Khuy Cơ (sđd., ní.) giải thích 
khác: trụ và diệt trên cơ sở định và tuệ, tức là an trụ theo Chánh pháp và diệt 
tận phiền nào theo Chánh pháp. 
c Đại thừa tuy có xu hướng nhập thế, nhưng vị trí của người xuất gia vẫn quan 
trọng. Đại trí độ, quyên 13, Đại 25, tr. 161a 5: «Tại gia thì ôn ào, bận rộn nhiều 
công việc, là cái kho chứa các góc rễ xấu xa của kết sử. Cho nên tại gia mà tu 
tập là khó. Nếu xuất gia, người ây như tự do giữa quãng trời trồng, tâm chuyên 
nhất, vô tư vô lự; tạp niệm bên trong đã trừ mà đa sự bên ngoải cũng không.» 
Đây cũng là ý nghĩa xuất gia nguyên thủy. Päli, kinh SZmañña-phala-suia (D. 
1. tr. 63): sambadho gharãvaso rajo patho, abbhokãso pabbdqjã. Na idam 
sukaramn aqgãram qjjhãvasatã ekanta-paripuntatn ekanta-paisuddham samkha- 
likhitam brahmacariyam caritum. Du-già (Đại 30, tr. 551b21), nêu những nét 
ưu việt của xuât gia so với tại gia; Tại gia bị ràng, buộc bởi cha mẹ, vợ con, thân 
thuộc; xuất đã được thoát ly... Bồ Tát xuất gia có thê nhanh chóng chứng được 
hết thảy Bồ-đề phần pháp, chứng. đắc thông tuệ, thực hành điều thiện dễ dàng; 
tại gia không được như vậy.. . Bồ Tát xuất gia sống theo luật nghi thanh tịnh 
một cách kiên định, nên nói gì đều được tín phụng; tại gia không được như vậy. 
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được hiểu như là một sự rút lui khỏi xã hội nữa, mà đích thực phải 
được coi là một sự chối bỏ đời sống cá nhân, nghĩa là từ bỏ sự 
nghiệp riêng cho sự nghiệp chung, không có sự thành tựu cứu 
cánh nào của cá nhân ở ngoài sự thành tựu cứu cách của cộng 
đồng xã hội. Hạnh phúc bản thân được buộc ràng chặt chẽ, tùy 
thuộc vào hạnh phúc chung của cộng đồng xã hội. 

Trong bối cảnh đó, Ba-la-đề-mộc-xoa không đơn thuần là những 
điều khoản giới luật phải chấp hành cho mục đích thành tựu cá 
nhân nữa. Và Tỳ-ni cũng không đơn thuần là những qui định tập 
thê để cá nhân có thể sinh hoạt mà không bị buộc ràng chặt chẽ 
vào các quan hệ xã hội rắc rồi. '*° Ở đây Thắng Man phu nhân nói: 
«Ba-la-đê-mộc-xoa và Tỳ-ni, cả hai pháp này cùng một ý nghĩa, 
mặc dù khác nhau về tên gọi. Ty-ni là cái học Đại thừa. Bởi vì, 
nương theo Phật mà xuất gia và thọ cụ túc. Cho nên, oai nghỉ giới 
của Đại thừa chính là Tỳ-ni, là sự xuất gia và thọ cụ túc.» 

Oai nghi giới của Đại thừa là Bồ tát tâm địa giới gồm ba tụ tịnh 
giới. Đây là tất cả nội dung của qui, giới, nguyện và hành, mà 
Thắng Man phu nhân đã triển khai thành quá trình thực hiện Bồ 
tát đạo. 

Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ý nghĩa của Chánh pháp trụ và Chánh 
pháp diệt. Chánh pháp được nói đến ở đây chính là giáo pháp Đại 
thừa được thể hiện bằng qui, giới, nguyện và hành trong Bồ tát 
đạo. Trong đó, không có thành tựu của cá nhân đơn độc, không có 
hạnh phúc riêng biệt của một cá nhân nào tách ngoài hạnh phúc 
liên đới của cộng đồng. Cho nên, an trụ trong Chánh pháp bằng 
Chánh pháp, đứng lên và đứng vững trên hòn đảo an lạc của giáo 
pháp Đại thừa và diệt tận mọi đau khổ của thế gian bằng giáo 
pháp Đại thừa, tất cả đều phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của 
giáo pháp Đại thừa. Mà Đại thừa không phải là cỗ xe chở từng 
người một từ bên này hiểm nguy sang bên kia chỗ an toàn không 





XÔ Tham khảo quan điểm Niết-bàn (Đại 12, tr. 384a24): Người tuy đã thọ năm 
giới vẫn chưa thể được gọi là người Đại thừa, vì không hộ trì Chánh pháp. 
Người tuy không thọ năm giới, nhưng cũng được gọi là Đại thừa, nêu người ây 
hộ trì Chánh pháp, ngay cả việc cầm vũ khí để bảo vệ người thuyết pháp. 
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tai họa, dành cho từng người, từng một ai có đủ sức mạnh chen 
chân đi trước một mình, đề lại đằng sau những bạn đồng hành yếu 
đuối sống trong lo sợ chới với trong các tai họa rình rập, đe dọa. 
Thời đại của một giai đoạn lịch sử nhất định đã không còn cho 
phép cá nhân nào tự do bứt bỏ sợi dây thừng cột trói mình vào 
cộng đồng xã hội để ra đi như vậy. Do tính chất dị biệt của thời 
đại mà giáo pháp của đức Thích Tôn hoặc được thể hiện bằng đời 
sống cá nhân hay bằng quan hệ buộc ràng giữa cá nhân với cộng 
đồng xã hội, nhưng nội dung và mục tiêu cứu cánh của giáo pháp 
ấy không phải vì vậy mà thay đổi hắn. Bởi khát vọng của con 
người, và căn nguyên xúc động của những khát vọng đó, kê từ 
buồi hồng hoang của lịch sử nhân loại và có lẽ mãi cho đến về sau 
này nữa, vần không có gì thay đổi dù phương cách biểu lộ của nó 
và phương tiện để thỏa mãn nó có khác. Giáo pháp của các đắng 
Giác ngộ trên đời được nói ra là ngọn đèn sáng soi rõ các bản chất 
của khát vọng muôn đời â ấy, và đề từ đó xác định ý nghĩa của sinh 
tồn, mục tiêu cuối cùng của lẽ sông. Mục tiêu ấy được gọi là Nhất 
thừa. Cho nên, ở bất cứ vào thời điểm nào của lịch sử, ở vào bối 
cảnh nào của xã hội, nêu giáo pháp ấy được thực hành chân chính, 
thực tiễn, tất cả đều qui về Nhất thừa, được lôi cuốn vào Nhất 
thừa, được chứa đựng trong Nhất thừa. Đấy là ý nghĩa, mà cũng là 
sứ mạng nhiếp nhập của Nhất thừa. 


HI. THỰC CHÁT CỦA HẠNH PHÚC 


Chúng ta đã nói đến khát vọng muôn thuở của con người, nói đến 
nguồn xúc động của nó cũng chính là nguồn xúc động của Nhất 
thừa. Nhìn thắng vào bản chất của nó, thì đấy là khát vọng hạnh 
phúc như là mục tiêu cứu cánh của đời người, của lẽ sống. Nhìn 
trên mặt biểu lộ của nó, thì đấy là khát vọng tình yêu và tri thức. 
Tình yêu và tri thức nào nhận chìm con người xuống vũng sình 
của ngu muội và ngông cuồng, chúng được đặt cho cái tên là ái và 
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kiến. '“' Tình yêu và tri thức nào chắp cánh cho con người bay vào 
hư không vô tận, chúng được gọi là đại bị và đại trí. Môi loại biêu 
hiện như vậy mang đên cho con người một loại hạnh phúc. Như 
vậy thì thực chât của hạnh phúc là gì? 

Thắng Man phu nhân sau khi xác định Nhất thừa như là mục tiêu 
cứu cánh của tât cả khát vọng sinh tôn, tiêp đên nói vê nguôn xúc 
động của khát vọng ây và đông thời nhận định về thực chât của 
hạnh phúc là gì. 

Theo sự trình bày của kinh văn, ở đây, trước hết Thắng Man phu 
nhân nêu lên hai vân đề cơ bản: 

a. Nỗi sợ hãi về sinh tử như là nguồn xúc động sâu xa nhất khiến 
chúng sinh nỗ lực đuôi bắt hạnh phúc theo cái nhìn cá biệt của 
từng xu hướng về bản chât của sanh tử. 

b. Thứ đến, xác định đâu là bến bờ chân thật của hạnh phúc mà 
chúng sanh cân phải đạt đên. Dưới đây, chúng ta cũng sẽ trình bày 
theo thứ tự này. 


1. NGUÔN XÚC ĐỘNG CỦA KHÁT VỌNG SINH TÔN 
Trong tiết mục này, chúng ta lại có thê chia nhỏ thành ba chỉ tiết: 


thực trạng sanh tử, động lực sinh tồn và quá trình săn đuổi hạnh 
phúc. 


A. Thực trạng sinh tử 


Kinh điển nguyên thủy thường nói đến ba nỗi sợ hãi lớn lao của 
con người. Đó là tuổi già, tật bệnh và sự chết. ''? Và cũng nói rằng, 





!4' Đại trí độ, Đại 25, tr. 1102: «Phiền não có hai loại, một thuộc ái và một 
thuộc kiên.» T¡ /ung luận, «Quán pháp phâm» (Đại 30, tr. 25b9), «Có hai loại hý 
luận: ái luận và kiên luận.» 

về CẼ. Pall, Bhaya-sutia (A.1. 178Ð: có ba sự sợ hãi chia rẻ mẹ con: già, bịnh và 
chết (mi bhayäni: vyäpadha- -bhaya1m, Jarã- -bhayam, marana-bhayam). Đại 
thừa thường hay nói đên năm thứ sợ hãi, mà cho đến khi lên bực Sơ địa Bồ Tát 
mới thoát khỏi: I. Sợ thiếu phương tiện sống, 2. Sợ tiếng xấu, 3. Sợ chết, 4. Sợ 
đọa ác đạo, 5. Sợ đám đông. Xem Hoa nghiêm (Thật), tr. I§Ibl14 CẾ. Da§a tr. 
9.8: yvad idam đjwikabhayamn vã aslokabhayam vã maranabhyayamn vã 
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vì sợ hãi mà con người đã tìm đến nương tựa, cầu nguyện nơi các 
thần cây, thần núi, thần sông, thần vườn. '*° 

Nỗi sợ hãi ấy như ngọn gươm thường xuyên được mài bén bằng 
những ma sát của các hiện tượng vô thường, của tất cả những gì 
mà con người có thể bắt nắm được trong tay nhưng với bản chất 
mong manh dễ tan vỡ của chúng. Ngọn gươm ây khoét trên đời 
sông con người những dấu vết nhức nhối của những nỗi khổ sinh, 
già, bệnh, chết, yêu thương, thù hận, chán nản, thất vọng và tuyệt 
VỌnE. 

Trong các thời kỳ lịch sử khi mà con người còn phải tự mình lẻ loi 
đơn độc chống lại sức mạnh đàn áp tàn bạo của thiên nhiên, thì sự 
chết cũng đơn giản chỉ là sự hủy diệt của một xác thân cá biệt ấy 
mà thôi. Nhưng một sinh vật bé bỏng thường xuyên bị đè bẹp 
dưới sức mạnh tưởng chừng như không hạn chế ấy thật sự đã 
không có khả năng nào để phòng ngự ngoài khả năng tránh né và 
cầu nguyện để có thể tránh né. Bởi vì, cái gì hữu hình thì phải 
chịu sự ma sát của những cái hữu hình khác, và ma sát sẽ đưa đến 
hủy diệt. Hữu hình thì vốn hữu hoại, cho nên chỉ những gì là vô 
hình mới có thể vượt ra ngoài những ma sát và hủy diệt ây. Những 
gì vô hình đã tồn tại trong một thê giới tịch nhiên bất động, vô vi 
vô tác. Chỉ nơi đó mới thực sự là thê giới của hạnh phúc. Cho nên, 
khát vọng của con người từ đó là hướng về một thiên đường vĩnh 
viễn, là hướng về một thế giới vượt ngoài sự sống và sự chết, 
trong đó đời sông không phải là sự tụ tập của bốn đại giả hợp, tụ 
tập của tất cả mọi thống khổ thể chất và tinh thần. Và cho nên, 
khát vọng hạnh phúc cũng có nghĩa là khát vọng giải thoát. Giải 
thoát ở đây là vượt ngoài vòng sống chết, không còn tái sinh trong 
cõi đời này không còn chịu đẻ bẹp bởi định luật vô thường. 

Thực trạng sinh tử đó, Thắng Man gọi là phần đoạn sinh tử. Sống 
với chết thực trạng là sự tụ tập và tan rã của các thủ uấn, của 
những vật chất ô nhiễm và dòng sinh mạng tiếp nối nương vào đó 





durgatibhayam vã parsac chãradyabhaydm vã tấn sarvani vyapagdafãni 
bhavamii. 
43 Dh.188. 
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mà hoạt động. A-la-hán, Duyên giác và Đại lực Bồ tát là những vị 
đã giải thoát khỏi các khổ của phần đoạn sinh tử này. Nhưng còn 
một nỗi khổ vi tế vô cùng khác là bất tư nghị biến dịch sinh tử mà 
vị ấy chưa thể giải thoát được. 
Sự phân biệt hai loại sinh tử “ này là cái nhìn cơ bản của 7; hắng 
Man về vũ trụ và nhân sinh, ở đấy chúng ta nên hiểu như thế nào? 
Chúng ta đã từng nói ở trên kia răng tất cả cái nhìn của Thống 
Man đều phát xuất từ thực tế của thời đại lịch sử, do đó, sự phân 
tích về hai thực trạng của sinh tử ở đây hoàn toàn không phải là từ 
một quan điểm thần bí siêu nhiên. Nó là quan điểm thực tiễn phát 
xuất căn cứ trên thực tiễn sinh hoạt của con người và xã hội của 
CON người. 

Nếu con người cảm thấy mình như một sinh vật bé bỏng và cá biệt 
trong vũ trụ bao la này, một hạt cát rời trong bãi cát mênh mông 
của sa mạc, thì sinh tử và giải thoát sinh tử là những vấn đề chỉ 
quan hệ đến một bản thân cá biệt của nó mà thôi. Một vị A-la-hán 
đã giải thoát khỏi sinh tử ngay trong hiện tại, ngay với bản thân 
còn tồn tại giữa cái sống và cái chết này. Nhưng vị ây đã làm chủ 
được nó. Đau khổ không còn kích động bởi bản chất mong manh 
dễ vỡ của nó. 

Nhưng khi con người bước vào đời sống xã hội, là một thành phần 
trong một cộng đồng xã hội, thì bấy giờ đau khổ không chỉ giới 
hạn trong một bản thân cá biệt của nó. Cái nhìn của nó về mối 
quan hệ giữa nó và xã hội loài người càng lớn, nỗi đau khổ mà nó 
phải tiếp nhận càng lớn. Chỉ khi nào nó không nhận thấy mình có 





t Tham chiếu Thành duy thức, quyên §, Đại 31, tr. 45a14: «Sinh tử có hai, I. 
Phần đoạn sinh tử. Đó là quả dị thục thô hiển (được chín mùi) của các nghiệp 
thiện và bất thiện thuộc hữu lậu chiêu cảm bởi thế lực trợ duyên của phiền não 
chướng. Quả â ấy là (tuổi thọ) dài ngắn của thân mạng tùy theo sức mạnh của 
nhân duyên mà có hạn lượng xác định. Do đó gọi là phân đoạn...; 2. Bắt tư 
nghị biên dịch sanh tử. Đó là quả dị thục vị tê và thù thắng của nghiệp vô lậu có 
phân biệt, được chiêu cảm bởi năng lực trợ duyên của sở tri chướng. Quả ây, do 
bi nguyện, chuyên đôi thân mạng thành không hạn định. Do đó gọi là biên 
dịch.» 


83 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


bất cứ quan hệ nào với bất cứ cộng đồng nào thì vấn đề đau khổ 
và giải thoát của nó mới không dính dấp với kẻ khác. 

Một người chỉ nhận thấy mối liên hệ giữa bản thân và gia đình, thì 
đau khổ và hạnh phúc của nó cũng chỉ giới hạn trong phạm vi một 
gia đình â Ấy. Nếu mối quan hệ này được nới rộng đến một dòng họ, 
thì vấn đề cũng chỉ liên hệ đến một dòng họ. Khi nó nhận định về 
sự tồn tại của bản thân trong quan hệ với một cộng đồng dân tộc, 
hay lớn hơn nữa, với cả thế giới, thì tất cả mọi vấn đề tôn tại của 
nó cũng theo đó mà được mở rộng phạm vi. Tính chất thời gian 
cũng được kéo dài theo phạm vi mở rộng của không gian tồn tại 
ây. Trong phạm vi một gia đình hay một dòng họ, tính chất thời 
gian của những mối quan hệ chỉ giới hạn trong một vài thế hệ. 
Nhưng trong phạm vi của một dân tộc hay của thế giới, thì giới 
hạn của thời gian sẽ là giới hạn của tận cùng của thế giới này. 

Cho nên, trong lịch sử của các dân tộc, người ta thấy không ít 
người đã sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình vì danh dự hay vì 
sự tồn tại của dân tộc mình. Trong những trường hợp như thể, sự 
tồn tại hay hủy diệt của bản thân không trở thành vấn đề nữa. 
Những cái chết ấy được gọi là chết để mà sống còn mãi với lịch 
sử. Những con người như thế khi nghĩ về sự sống và sự chết của 
mình không đơn giản như là nghĩ về sự còn và mất của cái thân 
thể của riêng ta giới hạn trong khoảng trăm năm này, mà luôn 
luôn nghĩ đến sự sống và sự chết trong chu kỳ trường cửu của thời 
gian. 

Ở vào thời đại của chúng ta hiện nay, khi mà một con sâu bị giết 
chết vẫn được gắn liên với sự ích lợi hay thiệt hại của đời sông 
nhiều người, thì sự sống và sự chết của những người mang tầm 
vóc thê giới tất nhiên không thể tách ngoài vân đề tồn tại của thế 
giới loài người, từ vấn đề đói no cho đến chiến tranh và hòa bình. 
Trong một thời đại như vậy, vấn đề đau khổ và giải thoát không 
còn đơn giản là vẫn đề một cá nhân nữa. 

Hai thực trạng của sinh tử, phần đoạn và biến dịch, cũng có thê 
được nhìn từ trên cơ sở của thời đại lịch sử như vậy. Cho nên, một 
vị A-la-hán hay Duyên giác, khi đã làm chủ được bản thân hoàn 
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toàn, đã vượt ngoài thực trạng sinh tử phần đoạn của bản thân, 
nhưng vị ấy sẽ không hoàn toàn đi vào thế giới của hư vô tịch 
diệt. Nếu chúng ta có thể quan niệm được một cách cụ thê rằng 
một con người nào đó dù đã chết, với sự hủy diệt của bản thân, 
vẫn mãi mãi còn tồn tại trong lịch sử loài người, thì sự tồn tại của 
một vị A-la-hán đã nhập vô dư Niết-bàn cũng có thể được quan 
niệm một cách không khó khăn. Vị ấy chỉ đi vào vô dư Niết-bàn 
theo ý nghĩa ước lệ. ° Bởi vì, thế giới vẫn tồn tại đó, chúng sanh 
vẫn còn triền miên đau khổ đó, thì làm sao có thể tưởng tượng ra 
nỗi một Niết-bàn vô dư tuyệt đối dành riêng cho một Thánh nhân? 
Bởi vì A-la-hán chỉ diệt tận bản ngã cá biệt của mình, nhưng 
không diệt trừ bản ngã xã hội và lịch sử của mình, thì khi mà xã 
hội con người vẫn còn tồn tại với vô biên thống khổ, A-la-hán vẫn 
chưa thê vượt ngoài nỗi khổ biến dịch sinh tử. Chỉ những bậc Giác 
ngộ tuyệt đối, thấy rõ bản chất tồn tại không phải chỉ của bản ngã 
cá biệt của mình mà của một đại ngã vũ trụ, mới có thể nói là 
hoàn toàn diệt tận tất cả đau khổ của phần đoạn sanh tử và biến 
dịch sanh tử. 

Thắng Man phu nhân nói: «Sinh tử phần đoạn là thực chứng của 
chúng sinh hư ngụy. Sinh tử biến dịch bất tử là trạng thái của ý 





'* Tham chiếu Lăng-già, Đại 16, tr. 618b 26: ‹Tam-muội (tức chánh định) mà 
Bồ Tát địa thứ tám đạt được cũng đồng với Niết- bàn của Thanh văn và Duyên 
giác. Nhưng do năng lực hỗ trợ của chư Phật nên Bồ Tát ở nơi fam-muội môn 
mà không nhập Niết-bàn. Vì nếu không được duy trì, thì Bồ Tát sẽ không còn 
hóa độ hêt thảy chúng sinh được nữa; không thể thành tựu viên mãn địa vị Như 
Lai, và như thế là làm đứt chủng tính Như Lai. Cho nên, chư Phật giảng thuyết 
các công đức vĩ đại, bất khả tư nghị của Như Lai, khiến cho Bồ Tát không triệt 
để nhập Niết-bàn. Thanh văn và Duyên giác vì còn bị dính mắc vào lạc thú của 
tam-muội cho nên ở trong đó mà có ấn tượng là nhập Niết-bàn.» C£. Lankã, tr. 

86.20: asfamyam Mahaämafe nirvãnãm $rävakapratyeka-buddhodhisattvänlru/ 
bodhisatv ca samadhibuddhairvidharyamte tasmãt samadhisukhad, yena na 
parinirvanfi aparipirjatvat tathãgatabhimel]/ sarvakhãryaprati prasrambhanam 
ca syãi, yadi na samdharayet, tathãgatakula- vamsocchedasca syãt/ acintya- 
buddha-mahatmayanụ ca desayami te buddhã bhagavantal/ dio na 
parimirvant/ srãvaka-pratyekabuddhas tu samadhisukhenapahriyame/ afas 
tesãm tafra parinirvanabudhir bhavati. 
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sinh thân của A-la-hán, Bích-chi-Phật và Đại lực Bồ tát.»'*° Cũng 
như sinh mạng của một con người hữu danh thì được tạo thành 
bởi cái danh, dù là danh hư hay danh thực, cũng vậy, sinh mạng 
của ba hạng Thánh giả ấy được tạo thành bởi ý chứ không phải chỉ 
là sự tụ tập của bốn đại vật chất. 

Bồ tát đại lực, với sức mạnh vĩ đại của từ bi, không còn thấy có sự 
tồn tại của một bản ngã cá biệt của mình nữa và do đó không còn 
tiếp thu những nỗi thông khổ ảnh hưởng trên bản thân cá biệt của 
mình nữa.” Cũng như Trúc Mộc thiền sư đã khuyên bảo vua Trần 
Thái Tôn rằng: «Bệ hạ đã ở địa vị nhân chủ thì phải lấy cái tâm 
của chúng sanh làm cái tâm của mình», ở đây cũng vậy, Bồ tát 
không thấy có nỗi khổ riêng biệt của mình ngoài thống khổ đại 
đồng của tất cả chúng sanh. Cho nên, chúng ta sẽ không lấy làm lạ 
khi biết rằng Bồ tát Thường Đề mặc dù tu tập Bát-nhã ba-la-mật 





bá Ý sinh thân (Skt. mưnomaya-kaya) cũng nói là ý thành thân. Lăng-giả, 
quyên 4, Đại 16, tr. 607b22: «Có ba loại ý thành thân: 1. Nhập tam-muội lạc 
chánh thọ ý thành thân (samadhisukhasamapaftimanomaya): Bồ Tát ở các địa 
thứ ba, thứ tư và thứ năm khi nhập tam muội, dứt mọi tạp loạn, tâm tịch nhiên 
bất động; biển tâm không nổi, lên các sóng chuyền thức; tâm nhận thức cảnh 
toàn triệt, nhưng không có gì tồn tại. Đó là thân được ý tạo thành do lạc thú của 
tam-muội; 2. Giác pháp tự tánh bi thành thân (svabhavãvabodhamanomaya), Ö 
địa thứ tám, Bồ Tát nhận thức rõ các pháp là như huyễn, thảy. đều không yêu 
tính. Tâm chuyển biến sở y của nó mà an trụ vào định như huyền và các chánh 
định khác, có khả năng hóa hiện vô lượng thần thông, như hoa nở, nhanh chóng 
theo ý muốn; như huyền, như mộng, như ảnh, như tiếng vang; thân không do 
bốn đại tạo thành hay tương tợ. nhưng đầy. đủ trang nghiêm mọi sắc tướng, 
nhập vào khắp cùng cõi Phật, thấu triệt tự thể của hết thảy các pháp, Đó gọi là 
thân được sáng. tạo bởi sự giác ngộ về tự thể của pháp. 3. Chủng loại câu sanh 
vô tác hành Ÿ thành thân (dharmanikayasahajasaiuskarakriyamano- maya) 
Thấu suốt tất cả pháp tướng tự chứng của Phật. Đó là thân được sáng tạo do vô 
tác hành cùng tồn tại với mọi chủng loại.» Cf. Lăng-già (bản 4 quyên), Đại l6, 
t 497c17; Nhập Lăng-già kinh, Đại 16, tr. 540b16. CẾ Lanka, tr. 56.5 

*' Lăng-già, Đại 1Ó, tr. 61815: «Các Bồ Tát khi nhìn thấy cánh cửa dẫn vào 
lạc thú tam muội, liên nhớ ngay đến bản nguyện đại bi của mình, tu hành đầy 
đủ mười phạm trù vô tận, do đó không nhập Niết-bàn ngay.» C£. Lanhã, tr. 
87.3: bodhisatftvah punar... nrodhasamadhisukhamukham dr†vã pirvaprdfi- 
dhãnak†pakarunopetà nisthapadagativibhhagdqjfña na parinirvanti. 
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nhưng đôi mắt lúc nào cũng vẫn đẫm lệ. "8 Và cư sĩ Duy-ma-cật 
nói với Bồ tát Văn-thù: «Vì chúng sanh bệnh cho nên Bồ tát 
bệnh.» 

Đây là ý nghĩa mà Thắng Man phu nhân đã nói: «A-la-hán và 
Bích-chi-Phật còn có nỗi sợ hãi, còn cần có chỗ nương tựa, còn 
cách Niết-bàn giới rất xa, còn vô biên Khổ đề cần phải biết, còn 
vô biên Tập đề cần phải đoạn, còn vô biên Diệt đề cần phải chứng 
và còn vô biên Đạo đề cần phải tu. Nói rằng A-la-hán và Bích-chi- 
Phật chứng đắc Niết-bàn là nói trong ý nghĩa ước lệ, đó là phương 
tiện của Phật mà thôi.» 


B. Động lực sinh tôn 

Bị vây khốn trong những đau khổ triền miên, con người không 
ngớt đuổi bắt cái bóng của hạnh phúc như con dê khát đuôi theo 
quáng nắng giữa đồng hoang. Giới hạn của đau khổ và hạnh phúc 
là giới hạn kinh nghiệm của nó về thế giới và về bản chất tồn tại 
của sự vật. Tôn-đà-la Nan-đà thấy rằng có người vợ chưa cưới của 
mình là đẹp nhất, thì đồng. thời cũng quan niệm rằng hạnh phúc 
thực sự của đời mình là sống chung để ân ái suốt đời với một 
người vợ dịu dàng, tươi mát như thế. Nhưng khi biết rằng còn có 
những thiên nữ tuyệt vời mà so ra người vợ chưa cưới của mình 
bây giờ chẳng khác gì một con khỉ cái, thì ước mơ của. Nan-đà từ 
đó là được sông chung với đám thiên nữ kia, và rồi sẵn sàng hy 
sinh tất cả những gì mình đang có của tuổi đời đẹp nhất ấy, với 
mái tóc đen nhánh, với đời sống nhung lụa sang cả của một ông 
hoàng, phấn đấu bằng tất cả ý chí mãnh liệt trong những kỷ luật 
khắt khe nhất, để mong thỏa mãn hoặc ước mơ nóng bỏng ấy. “9 





'*3 Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (Tiểu phẩm, La- -thập), «27. Phẩm Tát- đà-bà- 
luân», Đại 8, tr. 27; Đại báï-nhã (Huyện Tráng), quyên 399, «77. Thường Đề 
Bồ Tát phẩm», (Đại 6, tr. 1059ff0). Đại rrí độ, quyên 96 (Đại 25, tr. 732a 12): 
«Vị Bồ Tát này thực hành đại bị, tâm rất nhu nhuyền, thậy chúng sanh trong 
đời ác trược chịu cảnh nghèo khốn, già bịnh, đau khổ ưu sầu, nên thường buồn 
khóc.» C 4gtasahasrika, xxx. Sadãprarudita. 

'#* Tạp bảo tạng kinh, T. 203, Đại 4. tr. 447. Chuyện được kể trong A.1(Pali 
Text Sociefy), về một thương gia tên Kappa/a và con lừa đực của ông ta. 
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Và lại nữa, có một người kia sinh ra và lớn lên với đủ thứ ghẻ 
chóc trên thân thể, trường kỳ với cảm giác ngứa ngáy, xót xa, thì 
hạnh phúc nhất đời của nó là được ngồi gần ngọn lửa nóng để hơ 
ghẻ, để chà xát ghẻ. Khi gia đình nó tìm được một y sĩ trị ghẻ lỗi 
lạc cho nó, thì nó chống cự một cách ngoan cường, nhật định 
không rời xa ngọn lửa, vì đấy là nguồn hạnh phúc duy nhất trên 
đời. Người ta phải dùng đến bạo lực, trói tay chân nó lại mà 
khiêng đi. Từ trước đến giờ, nó chỉ yêu ngọn lửa nóng, chỉ biết có 
lửa. Vì trong thực tế nó đã cảm nghiệm được vô biên hạnh phúc 
duy nhất từ ngọn lửa. Do đó, ngọn lửa trở lại buộc chặt đời nó.'"° 
Cũng vậy, tình yêu và tri thức của con người có từ những kinh 
nghiệm hoan lạc trở lại buộc chặt con người vào những hoan lạc 
ấy, và thúc đây nó không ngừng đuổi bắt những hoan lạc ấy. 
Chúng sanh nhìn về thế giới bằng giới hạn của tình yêu và tri thức 
như thế, khát vọng sinh tồn được điều động bằng tình yêu và tri 
thức như thế. 

Các thế lực điều động những khát vọng sinh tồn ấy được Thắng 
Man phu nhân phân thành hai loại, là trụ địa phiền não'"' và khởi 
phiền não. Trụ địa phiền não là những phiền não căn bản, làm gốc 
rễ và môi trường cho tất cả những ô nhiễm phát sinh và lớn mạnh. 
Những thứ ô nhiễm này được gọi là khởi phiền não hay tùy phiền 





'È9 7rung «153. Man-nhàn-đề», Đại 1, tr. 670ff. CfM. ¡. 502 f. Magandiya. 

!'! Trụ địa phiên não (Sk. vasanãbhimi-klesa), cũng nói là tập địa phiên não 
hay tập khí phiên não. Do gôc động từ VAS: vasail, có hai nghĩa: I. trùm kín 
người hay khoác y phục; và 2. đình trú hay cư ngụ. Cũng có thê do động từ 
vãsayaífi: xông hương hay ướp lây mùi. san, do đó chỉ ân tượng còn lưu lại, 
hay tàn dư của tập quán. Cũng có nghĩa cái đã được xông ướp, tức tập khí, tàn 
dư của hơi cũ; nó cũng được dịch là huân tập, tức sự xông ướp, hay tập quán đã 
được xông ướp. Ở đây, trụ địa phiên não, hay tập khí phiên não, hiệu theo nghĩa 
đen, là loại ô nhiêm tôn tại như là mảnh đât đã được xông ướp. Vệ ý nghĩa 
xông ướp, Nhiên luận thích (Chân), Đại 31, tr. 162b20ff: «Pháp gì được gọi là 
tập khí? Cái xông ướp tương ưng với cái được xông ướp, cùng sinh cùng diệt; 
sau đó biên thành cái làm tác nhân cho sinh khởi cho cái được xông ướp. Như 
người ta đem hoa ướp vừng. (...). Người đa văn thì có tập khí đa văn. Tức thức 
được xông ướp nhiêu lân bởi sự đa văn. Sự kiện đa văn sinh rôi diệt nhiêu trong 
ý thức, xông ướp thức A-lại-da. Xông ướp tái diễn, trở thành thông minh bác 
học.» 
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não. Nói cách khác, có hai loại ô nhiễm; một, là những tàn dư của 
tập quán hay di truyền quá khứ; và một nửa là những ô nhiễm hiện 
hành. 

Trụ địa phiền não lại được phân thành bốn: Kiến nhất xứ trụ địa, 
dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. 

Trong bốn trụ địa phiền não này, kiến nhất xứ trụ địa thuộc về 
kiến, là những loại tri thức ô nhiễm, không thấy rõ bản chất của 
hiện thực. Chúng là động lực tri thức, là khát vọng tri thức, thúc 
đây con người săn đuôi hạnh phúc bằng những con đường lầm lạc. 
Ba trụ địa còn lại được coi như là động lực tình yêu hay khát vọng 
sinh tồn. Nếu động lực nào thúc đây con người đuôi bắt bóng 
dáng hạnh phúc trong những hưởng thụ vật dục của thế gian này, 
của dục giới, nó được gọi là dục ái trụ địa. Nếu người không tìm 
thấy thỏa mãn trong những hưởng thụ vật chất này mà đi tìm 
những cảm giác ngây ngất và tế nhị hơn, bằng năng lực của sự tập 
trung tư tưởng, như trong các trạng thái xuất thần. Nói cách khác, 
sự đam mê các hỉ lạc của bốn trình độ thiền định thuộc sắc giới thì 
được gọi là sắc ái trụ địa. Nhưng với một số người khác, các cảm 
giác hí lạc của các thiền sắc giới ấy vẫn chưa đến trạng thái thỏa 
mãn mong muốn, những người này đi tìm hạnh phúc trong trạng 
thái không hỉ lạc bằng bốn cấp thiền định thuộc vô sắc giới, bấy 
giờ khát vọng sinh tồn ở đây được gọi là hữu ái trụ địa, bởi vì đối 
tượng của khát vọng ở đây chính là dòng sinh mạng tiếp nối của 
nó chứ không phải là những cảm giác được mang lại từ các đối 
tượng ngoại gIới. 

Như vậy, động lực tình yêu hoặc khát vọng hưởng thụ hướng ra 
các đối tượng ngoại giới, hay hướng vào chính bản thân sinh 
mạng của chính mình; trình độ sai biệt trong các khả năng hướng 
ngoại và hướng nội ấy vẽ ra cho con người một nhãn quan về tính 
chất tồn tại của thế giới và từ đó thúc đây con người săn đuổi 
những gì mà nó thấy có khả năng thỏa mãn khát vọng sinh tồn của 
nó, tất cả những sự kiện ấy diễn ra trong chủ quan, chỉ liên hệ đến 
bản thân sinh tôn cá biệt của nó. Vũ trụ quan hay nhân sinh quan, 
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tất cả đều chỉ là những hình ảnh phóng đại từ các động lực tình 
yêu và tri thức chủ quan đó. 

Vượt ra ngoài sự chi phối của các động lực chủ quan, mỗi quan hệ 
giữa bản thân cá biệt và thế giới đại đồng còn bị bao phủ trong 
một bóng tối dày đặc, đó là vô minh trụ địa. ” Xét về mặt học lý, 
bốn trụ địa phiền não được nói là phiền não chủng tử, ” là những 
hạt giống hay những động lực thúc đẩy phát sinh tất cả mọi khát 
vọng ô nhiễm. Những khát vọng này, tức những thượng phiền não 
hay tùy phiền não, được nói là phiền não hiện hành.''* Tác động 
của chúng không một sát-na nào tách rời các hoạt động tâm lý. 
Mỗi nột tác động của chúng huân tập trở lại bốn trụ địa phiền 
não, làm bền chặt thêm gốc rễ của các chủng tử này. Nhưng vô 
minh trụ địa luôn luôn chỉ tồn tại như là chủng tử, nó không tùy 
thuộc vào các hoạt động của các chức năng tâm lý. Bởi vì các 





' Vô minh trụ địa, Thành duy thức 8, Đại 31, tr. 45a 23 gọi là «vô mình tập 
địa» Lalkã, tr. 90.9: anadikalavividha prapaficadaugthulya vãsanävãsitah 
ãlayavjfñanasamsabdito' vidyavasanabhumaih saptabhir viñanaih saha 
mahodadhitaramga vanniyam avyu-cchinna sšsarirah pravartate anitydtado- 
sarahita atmavadavini-vrtto' tyantaprakrtiprisuddhah, «cái được gọi là A-lại- 
da thức, vôn được xông ướp bởi các tàn dư tập khí tệ hại của những hý luận từ 
lâu đời, mà bản thân liên tục không gián đoạn, chuyền động như lớp sóng của 
đại dương cùng với bảy thức vôn là những mảnh đất của tàn dư tập khí vô 
minh.» Hán dịch tương đương: Lăng-giảà Š (Đại 16, tr. 619c5), «Cái được huân 
tập bởi ác tập hư ngụy từ vô thủy, được gọi là Tạng thức, sinh ra bảy thức, là 
những vô minh trụ địa. Ví như biển lớn mà nổi sóng, nhưng tự thể của nó vẫn 
tiếp nối liên tục hằng lưu chuyền không ngừng.» 
n Chúng tử. Skt. 57a, hạt giông. Dw-già 52 (Đại 30, tr. 589a 8): «Hạt giống 
được xác định (an lập chủng tử), đó là tập khí, tôn tại trong thức A-lại-da, với 
quan niệm phân biệt sai lầm về tự thê của các pháp. Tập khí này được hiểu theo 
ý nghĩa thế tục.» Nhip luận thích 2 (Chân), Đại 31, tr. 163b1): ‹®Ñhư thóc được 
gọi là hạt giông nếu nó có công năng, nảy mầm. Do đề quá lâu, hay do hỏng vì 
lửa, nó không còn công năng nảy mâm, bấy sử tuy vân là hạt lúa như trước 
nhưng không còn được xem là hạt giống nữa.. 
'* Hiện hành (Skt. abJisamskära), cái đang Troại động. Thành duy thức 7 (Đại 
31, tr. 40a 22), quan hệ chủng tử và hiện hành là quan hệ giữa tiêm thế và hiện 
thể: chúng tử, là các công năng sai biệt của cái giới địa, tức các môi trường tồn 
tại, với tính chất thiện, ô nhiễm hay không xác định, tồn tại trong Bản thức tức 
A- lại- da thức (1laya- v/ñana). Hiện hành, là bảy chuyên thức (pravrtti-vijñana) 
cùng với các giới địa là những biến tướng tương ưng với chúng. 
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chức năng này hoạt động trên cơ sở chủ quan. Mặc dù trên mặt 
hiện hành, chúng tất nhiên phải bị sự chỉ phối của các môi trường 
sinh hoạt, nhưng động lực và hậu quả của các hành động chỉ trực 
tiếp ảnh hưởng trên đời sống một cá nhân riêng biệt. Trái lại, vô 
minh trụ địa tồn tại và tác động trong quan hệ phô biến. Cách thức 
biểu hiện của những trạng thái sinh tồn của một cá nhân tuy được 
điều động bởi động lực sinh tồn cá “biệt chủ quan của nó, nhưng 
bản chất của tất cả mọi biểu hiện ấy không phải là bản chất cá 
biệt. Khi một cá nhân sinh tồn được xét trên điều kiện vật chất, thì 
trong sự sinh tồn cá biệt của nó có sự tham dự phổ biến của toàn 
bộ vũ trụ vật chất. Cũng vậy, xét về mặt tâm lý, yêu hay ghét là 
những tình cảm chủ quan, nhưng bản chất của tình cảm ấy không 
thể vượt ngoài năng lực chi phối phổ biến của thời đại lịch sử. Ở 
đây, nói thời đại lịch sử là chỉ nói trong một giới hạn nhỏ của thời 
gian tính. Vũ trụ vật chất không biên tế, và thời gian của lịch sử 
thì vô tận. Do đó, quan hệ phô biến giữa sự tồn tại của một cá 
nhân cũng phải được nhìn từ những chiều kích vô cùng và vô tận 
đó. Quan hệ phô biến này, nếu nói theo ngôn ngữ của Hoa nghiêm 
tông, đây là lý tánh trùng trùng duyên khởi của pháp giới. 

Vì nó tác động như là bức màn bao phủ một cá nhân trong bóng 
tối, ngăn cách cá nhân ấ Ấy với đời sống bao la vô tận trong thế giới 
của những quan hệ phố biến, nghĩa là pháp giới trùng trùng duyên 
khởi, cho nên nó được gọi là vô minh trụ địa. 

Nói tóm lại, có hai thực trạng sinh tử, thì tương đối với chúng, 
cũng có hai động lực sinh tồn. Trong giới hạn cá nhân, động lực 
ấy là bốn trụ địa phiền não, chúng dẫn đến thực trạng sanh tử phần 
đoạn. Trong quan hệ phô biến, động lực ấy là vô minh trụ địa, nó 
dẫn đến thực trạng sanh tử biến dịch. 


€. Quá trình giải thoát 

Người bịnh tìm thấy nguồn hạnh phúc của mình trong cảm giác 
không bịnh. Cũng vậy, bị vây khốn giữa muôn vàn thông khổ, bị 
thúc đây bởi động lực sinh tồn, chúng sinh chỉ cảm thấy được bình 
an và hạnh phúc trong sự nuông chiều đối với hình hài hay sự 


9] 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


thoải mái của tâm trí. Nhưng hình hài là cái hữu hạn, hữu hình 
vốn hữu hoại, và sự nuông. chiều đối với hình hài ấy luôn luôn bị 
hạn chế, cho nên ước mơ về các trường sinh bất tử đã trở thành cái 
bóng trong thiên đường hạnh phúc không ngớt lôi cuốn và làm 
nhọc nhăn thê xác và tâm trí con người. 

Nói cách khác, hạnh phúc ở đây được quan niệm như là sự giải 
thoát của hình hài và tâm trí vươn lên hay vượt ra ngoài giới hạn 
của tình yêu và tri thức hạn chế này. 

Trong các xu hướng nghiên cứu của Phật học, chung cho cả Tiểu 
thừa và Đại thừa, quá trình giải thoát ấy được phân tích thành hai 
giai đoạn diệt trừ ái và kiến, ''' hay đoạn trừ những ô nhiễm do tình 
yêu và do tri thức. Ở Thắng Man, đó là sự đoạn trừ bốn phiền não 
trụ địa. 

Trong quá trình này, những nhiễm ô do tri thức cần phải đoạn trừ 
trước. Chúng là thượng tầng ô nhiễm của tình yêu, cho nên là 
những yêu tô có thể được đoạn trừ bằng sự thấy biết chân chính. 
Đối tượng của sự thấy biết này là bốn chân lý cao cả: Sự thật về 





'®Š Hai giai đoạn trong toàn bộ quá trình: Kiến đạo (Skt. đzrzýapa-mãrga) và Tu 
đạo (Skt. bhavana-margad). Koáa, karikã vì.Ì: klesaprahanam đkhyatarn 
satyadarsanabhavanát, «sự Ô nhiễm được diệt trừ do sự thấy chân lý và tu tập 
phát triển.» Cáw-xá 23 (Đại 9, tr. 12la 23f;: Ngay khi đạt đền điểm cao của sự 
quán sát về bốn Thánh đế, một cách trực tiêp, và liên tục, mười sáu sát-na tâm 
khởi lên, nhận thức bản chất hiện thực trong bốn Thánh để. Đó là lai đoạn vào 
kiến đạo, chứng Dự lưu hướng (90/a-ãpaffi- -pratipannaka). Ợ đây, những 
phiền não ô nhiễm hoạt động do ảnh hưởng nhận thức sai lầm về bản chất tồn 
tại được diệt trừ. Những phiên não ấy được gọi là phiền não kiến sở đoạn hay 
kiến sở đoạn hoặc (daršanaprahatavya-klesa). Đó cũng gọi là những phiền não 
do mê lý. Sau đó tiếp tục tu tập, lần lượt diệt trừ các phiên não do mê sự, được 
gọi là tu sở đoạn hoặc (bhãvana-prahatavya-klesa), và lần lượt chứng các quả 
Thánh, cho đên diệt trừ hoàn toàn các phiên nảo thì chứng quả A-la-hán 
(Arhattva-phala). Trong Đại thừa Duy thức, Thành duy thức 9 (Đại 31, tr. 50a 
5): «Qua quá trình nỗ lực không ngừng, khi trí vô phân biệt (irvikalpra/ñ4) 
phát sinh, nhận thức được chân như (b#a/atha/4), lúc ầy Bộ Tát bước vào giai 
đoạn thông đạt Wrativedhavastha). Do mới bắt đầu soi sáng lý tánh, nên gọi là 
kiến đạo. Đối tượng quán sát ở đây cũng: là bốn Thánh đề, nhưng được quán sát 
theo nghĩa chân không (ýønzya/2) cho nên lý thể của Thánh để là chân như.. 
Lúc đó Bồ Tát bắt đầu chứng nhập Sơ địa (Pramudia). Sau đó là giai đoạn tủ 
đạo, trải qua cho hết mười địa.» 


92 


CHƯƠNG VI. CỨU CÁNH CÚA BÔ TÁT ĐẠO 


các nỗi khô, sự thật về những nguyên nhân hay tập khởi của khổ, 
sự thật về sự diệt trừ những nguyên nhân â Ấy, và sự thật của những 
con đường chân chính đưa đến sự diệt trừ ấy. 


Tiếp theo đó, những ô nhiễm do tình yêu cần phải đoạn trừ. Do 
những hình thái đa dạng của đối tượng nên sự ô nhiễm do tình yêu 
có nhiều hình thái khác nhau và nhiều cấp bậc khác nhau.''° Khi 
một người đã hoàn toàn đoạn trừ tất cả mọi hình thái khác nhau và 
các cấp bậc khác nhau của những ô nhiễm này, người ấy trở thành 
một vị A-la-hán và tự tuyên bố: «Sự sanh của ta đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điều cần đã làm xong, không còn tái sanh đời sau 
nữa.» 

Như vậy, đối với bản thân cá biệt của mình, và chỉ liên hệ với bản 
thân cá biệt của mình, vị ấy được nói là đã hoàn toàn thoát khỏi 
mọi thống khổ, đã đoạn trừ tất cả những nguyên nhân tập khởi của 
chúng, đạt đến an lạc của tịch diệt, Niết-bàn, và đã tu tập trọn vẹn. 
Đã đi suốt con đường dẫn đến Niết-bàn ấy. Nhưng Thắng Man 
nói: dù vậy, vị ấy còn nỗi khổ chưa được biết đến, còn tàn dư 
những nguyên nhân tập khởi chưa được đoạn trừ, còn có sự tịch 
diệt chưa được hoàn toàn chứng ngộ, và còn đoạn đường chưa đi 





'3 Kiến sở đoạn hoặc (đdarýanamärga -prahatavya-anusaya) và tu sở đoạn hoặc 
(bhavanamarga-prahatavya- -g1MŠ4V4); điển ,.hình, dẫn Cđu-xá1l9 (Đại 29, tr. 
98b.ff). Về tác nhân tâm lý ô nhiễm chủ yếu, tức căn bản phiền não hay tùy 
miên (keýa, anušaya), có sáu: tham (räga), sân (prafigha), mạn (măng), vô 
minh (avia4), kiến (đrs/i) và nghi (vicikiisa). Trong đó, kiến hay quan điểm 
triển khai thành 5: hữu thân kiến (safkayadrsfi), tà kiên Wnithyadrsfi), biên chấp 
kiến (øwagräha-drsfi), kiến thủ kiến (drstiparamarsa- drsf), giới cấm thủ 
(Šilavrataparamarsa- -đrsf/). Mười phiền não này, do tác động bởi nhận thức sai 
lầm về bôn Thánh để trong ba giới tồn tại khác nhau nên chúng hoạt động như 
là §8 chức năng tâm lý khác nhau. Phân bố như sau: A. Dục giới, l. Mê lầm 
khổ đế, có đủ 10 phiền não; 2. Mê tập đề, có 7 (trừ thân, kiến, biên kiến, giới 
cấm thủ); 3. Mê diệt đề, có 7 (như tập để), 4. Mê đạo đề có 8 (trừ thân kiến, 
biên kiến). Cộng: 32. Sắc và Vô sắc giới đều có 28 (trong mỗi đề trừ sân). Tổng 
cộng 88. Tất cả dứt sạch một lần khi nhận thức được bốn Thánh đế. và tư hoặc, 

còn lại 4 trong số 10 căn bản phiền não: tham, sân, mạn và vô minh. Tất cả gồm 
chung thành một nhóm, do tính chất sâu cạn, được chia thành ba cấp, mỗi cập 
lại có ba bậc, thành 9 phẩm, nhân cho chín giới địa (I Dục giới, 4 Sắc giới và 4 
Vô sắc giới). Chúng được lần lượt được dứt trừ, cho đến khi sạch tuyệt. Do 
trình độ diệt trừ khác nhau nên các quả Thánh được chứng cũng khác. 
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suốt. Cho nên, trên tuyệt đối an lạc, thật sự vị ấy chỉ mới chứng 
đắc được một phần an lạc của Niết-bàn, nghĩa là chỉ đang trên con 
đường đi đến Niết-bàn chứ chưa phải là cùng đích. Vì sao vậy? Vì 
chưa đoạn trừ được vô minh trụ địa. Nghĩa là, vị ấy chỉ mới vượt 
qua những thống khổ của sinh tử phần đoạn chứ chưa vượt qua 
nỗi khổ, nỗi sợ hãi của sanh tử biến dịch. 


2. HÒN ĐẢO AN TOÀN CỦA HẠNH PHÚC. 

Xác định quá trình giải thoát và cứu cánh của an lạc như thế tức là 
xác định rằng chỉ có một con đường duy nhất để vượt qua mọi 
hình thái của sanh tử, đó là một Phật thừa duy nhất, chỉ có một 
cứu cánh an lạc duy nhất cần phải đạt đến, đó là cứu cánh vô 
thượng giác ngộ. Thắng Man nói: Thanh văn thừa và Duyên giác 
thừa thảy đều qui vào một Đại thừa. Đại thừa ở đây tức là Phật 
thừa, là con đường để thành Phật. Ba thừa cũng chỉ là một thừa. 
Ba thừa là phương tiện, một thừa mới là cứu cánh. Chứng đắc 
nhất thừa là chứng đắc vô thượng giác ngộ. Vô thượng giác ngộ 
chính là Niết-bàn giới. Và Niết- bàn giới chính là pháp thân của 
Như Lai. 

Từ điểm này, Thắng Man phu nhân đi đến xác định đâu là chỗ 
nương tựa cứu cánh cho chúng sinh đang chơi vơi giữa đại dương 
thống khổ, đang bối rối kinh hoàng giữa sa mạc sinh tử hiểm 
nghèo. Và ở đây nữa, sự xác định của Thắng Man phu nhân lại 
cũng được đặt cơ sở trên cái nhìn mang tính chất thời đại lịch sử. 
Trong thời đại mà con người phải đơn độc chống lại sức mạnh 
thiên nhiên, thì bấy giờ uy quyền thiên nhiên được nhân cách hóa 
để làm nơi nương tựa cho con người. Đức Thích Tôn thiết lập 
Chánh pháp, trước hết lập nơi nương tựa chân chính cho con 
người. Những nơi nương tựa được thiết lập là Phật, Pháp và Tăng. 
Quy y Phật là đặt niêm tin vào tính tuyệt đối về đạo đức, trí tuệ và 
ân đức của Ngài. Niềm tin đó là điểm tựa để con người có thể đối 
phó những sợ hãi, những đe dọa chung quanh đối với bản thân 
mình. Quy y Pháp là đặt niềm tin vào những sự thật về cuộc đời 
mà đức Thích Tôn đã vén mở cho thấy. Niềm tin ấy trước hết như 
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là vũ khí của lý luận và tri thức để con người thấy rõ bản chất của 
những sự khủng bố quanh mình là gì. Quy y Tăng là đặt niềm tin 
vào tập thê thuân nhật, hòa hợp, cá nhân sẽ tìm thấy sức mạnh to 
lớn của mình trong đời sống thuần nhất, hòa hợp của cộng đồng. 
Thời đại của chúng ta, khi mà một phần sức mạnh của thiên nhiên 
đã và đang bị khuất phục, nhưng đồng thời, đang đè bẹp lên xã hội 
loài người là sức mạnh đe dọa không lồ do chính loài người đã tạo 
ra trong suốt quá trình phát triển đời sống tập quần xã hội của 
mình. Chân lý không phải là vấn đề của cá nhân, chỉ quan hệ đến 
cá nhân. Không phải chỉ một con người đơn độc, bơ vơ, lạc lõng, 
mà là cả một cộng đồng xã hội bơ vơ, lạc lõng. Cho nên, sự việc 
tìm nơi nương tựa an toàn không phải là sự việc của một cá nhân. 
Nó là vấn đề của cả một cộng đồng xã hội. 

Ở đây, Thắng Man chỉ điềm, chỉ có một nơi nương tựa an toàn và 
cứu cánh, đó là Như Lai. Nói cách khác, hành vi quy y chân chính 
nhất là hành vi xác định mục tiêu tối hậu của đời người. Như 
những người con cô độc tha phương, đi lang thang trong đau khổ 
và sợ hãi, thì niềm tin tưởng cho chỗ nương tựa an ổn của chúng 
là tình mẹ, và quê mẹ. Cũng thế, con người phiêu bạt trong mọi 
tình huống của sinh tử chỉ có thể tìm thấy sự an ồn khi nào đạt 
được niềm tin quyết định nơi bậc Giác ngộ, vị có vô biên phẩm 
tính siêu việt, với đại bị, đại trí và đại hùng. 

Cho nên Thắng Man phu nhân nói: Như Lai là chỗ quy y vô tận 
suốt cả biên tế vị lai cho thế gian chưa được cứu vớt, không được 
bảo hộ. Như Lai là chỗ quy y thường trụ. 

Nói tóm lại, nhiếp thọ Chánh pháp của Bồ tát là nhiếp thọ Nhất 
thừa, là xây dựng và bảo vệ Nhất thừa, vì đó là nguồn hạnh phúc 
vô tận của thế giới, là mục tiêu cứu cánh của mọi đời sông, và là 
nơi quy hướng cuối cùng cho tất cả. 


95 


CHƯƠNG VII: THÁNH ĐỀ VÀ NIÊT-BÀN 


IL VÔ BIÊN THÁNH ĐỀ 


Thiện Tài đi về phương Nam, được giới thiệu đến một người tên 
là Tự Tại Chủ,'” ở tại một nơi được gọi là «Diễn đàn tri thức.»'”° 
Khi đến nơi, Thiện Tài được cho biết là Tự Tại Chủ cùng với bọn 
trẻ nhỏ đang chơi ngoài bờ sông. Thiện Tài đến đó, gặp Tự Tại 
Chủ. Nguyên Tự Tại Chủ là một chú bé; lúc bấy giờ đang vọc cát, 
chơi với các trẻ nhỏ khác. Thiện Tài bước tới, sụp xuống lạy và 
thưa: 

«Bạch Thánh giả, tôi đã phát bồ đề tâm. Nay muốn học cái hành 
của Bồ tát; muốn biết cái đạo của Bồ tát.» 

Tự Tại Chủ nói: 

«Irước đây tôi có học toán pháp với Ngài Văn-thù. Nhờ tình 
thông toán pháp, tôi có thê thâm nhập các môn khác như âm thanh 
học, luận lý học, y học và cả kiến trúc nữa. Nay đang bằng phép 
toán của Bồ tát về chuỗi số vô hạn, tôi có thể dễ dàng tính được có 
bao nhiêu hạt cát trên các bãi biển. Còn hơn thế nữa, tôi có thê 
tính toán biết được ở phương Đông tồn tại bao nhiêu thế giới; tuổi 
thọ của mỗi thế giới đó dài ngắn như thế nào; trong đó có bao 
nhiêu Phật đã thành, bao nhiêu Bồ tát đang hành đạo, và số lượng 
chúng sinh nhiều ít. Rồi phương Nam, cho đến cả mười phương, 
tôi đều có thê tính toán ra được cả.» 

Bằng khả năng toán học, điều mà Tự Tại Chủ nói không phải là 
không tưởng. Nhưng biết nhiều như thê để làm gì? 





si Gamda, tr. 102ff: Indriyesvara-daraka, Hân có bản đọc là Indresvara- 
daraka. Hoa nghiêm (Phật), Đại 9, tr. 704b 13ff: Thích Thiên Chủ (SKt. 
Tndresvarad); Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 350b1Sff: Tự Tại Chủ (Skt. như 
bản 60); Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 704a 2: Căn Tự Tại (Skt. như Ganda) 

''3 Ganda, tr. 102.6: Šramanamandalejanapade sumukham nagaram, thành phố 
Sumukha ở vương quôc Sramanamandadla (các bản Hản đọc là 
Sravanamandala). Hoa nghiêm (Phật), Đại 9. tr. 704b13: Thâu-na quôc; Hoa 
nghiêm (Thật), Đại 10 tr. 350b18: Đa văn quốc; Hoa nghiêm (Bát), Đại 10, tr. 
704a I: Viên mãn đa văn quôc, Diệu môn thành. 
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Thế giới lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, không do cái nhìn được 
khuếch đại nhờ vào các công cụ hay các phương pháp tính toán. 
Thế giới này lớn hay nhỏ, vũ trụ này hữu biên hay vô biên, tất cả 
chỉ có ý nghĩa trong tương đối với tồn tại của con người, lớn theo 
chiều kích của tâm người. Với những ai tâm tư nhỏ hẹp, thì cái 
nhà của nó là cả một thế giới bao la. Với những tâm hồn vĩ đại thì 
vũ trụ không lớn hơn một hạt cải. 

Những điều được nói như thế không hoàn toàn chỉ là tượng hình, 
hay những ví dụ xa vời thực tế. Không gian và thời gian vốn là 
những khái niệm tương đối. 

Cho nên, Tôn giả Xá-lợi-phất lấy làm lạ tại sao cõi Phật của đức 
Thích Tôn lại xấu xa, uế trược đến như thế; phải chăng khi hành 
Bồ tát đạo, tâm tư Ngài không rộng lớn, không thanh tịnh?'*° 

Các nhà Đại thừa đặt câu hỏi: với đức từ bị vô lượng, với tâm tư 
rộng lớn bao trùm cả hư không vô biên, không lẽ đức Phật thực tế 
chỉ dạy cho đệ tử con đường nhanh chóng đạt đến Niết-bàn trong 
hiện tại, chứ không giảng con đường dẫn đến chứng quả Bồ-đề 
như Phật?''° Có những con người như thế, và có những câu hỏi 
như thế. Tuy cũng nhận thức được thực tế khổ đau của bản thân, 
và cũng muốn tìm con đường giải thoát nhanh chóng, nhưng vì 
tâm tư khác biệt, xu hướng khác biệt, đã không đoạn tuyệt hắn 
mọi ràng buộc với thế gian để một mình thênh thang trên con 
đường xuất thể. Và những vị ấy suy tư, chiêm nghiệm, phát hiện 
trong những lời dạy của Phật cả một kho tàng chân lý bao la. Rồi 
họ thử làm phép toán. Họ tính toán được phương Đông, rồi 
phương Nam, cho đến cả mười phương, tồn tại vô sô thế giới, vô 
hạn chúng sinh. Và như thế cũng có nghĩa là nỗi khổ chúng sinh 
thật vô cùng tận. 





'3' Duy-ma-cật «Phẩm Phật quốc» Đại 14, tr. 538c6. 

'9 Sad4, tr. 32.25: mãtsaryadogo hi mahyaim spršiva bodhiw virajãm višistàm/ 
yadi himayänasmi pratisfhapeyam ekam ph sattvam na mamefu sadhu. «Sau khi 
chứng đặc trí giác tôi thắng, siêu việt, nêu Ta an lập dù chỉ một chúng sinh 
trong Tiểu thừa; Ta như vậy có khuyết điểm là keo kiệt.» Cf. Pháp hoa, «Phẩm 
phương tiện», Đại 9, tr. 8a25. 
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Thắng Man phu nhân, mà cuộc đời có lẽ ít bị bức bách bởi những 
thống khổ của nhân sinh, nhưng khi vừa phát Bồ-đề tâm, vừa mở 
rộng tấm lòng của Bồ tát, đã nhận thấy ngay trong giáo lý của 
Phật có phần hữu hạn, có phần vô hạn; có Thánh đề có hạn lượng, 
và cũng có Thánh đề vô biên. 

Nội dung và ý nghĩa của bốn Thanh đề không phải là những chân 
lý cao xa, vượt ngoài khả năng nhận thức của người thường. Đó 
không phải là chân lý siêu nghiệm, đạt được bằng những quá trình 
tư duy rắc rối. Bốn Thánh đề, trước hết, là những hiện thực của 
tồn tại, của nhân sinh. Hơn thế nữa, đó là phương pháp luận, là 
cách nhìn để đánh giá sự thực. Khi nêm vị ngọt của cuộc đời, 
người có trí trước hết biết rõ bản chất của vị ngọt, những nguyên 
nhân và những yêu tố cấu tạo thành vị ngọt, những nguy hiểm mà 
vị ngọt ấy sẽ dẫn đến và con đường thoát ly những nguy hiểm ấy. 
Cũng như một y sỹ;'“' trước khi chữa trị bịnh, cần biết rõ thực 
trạng và triệu chứng của bịnh; nguyên nhân và yếu tố gây bịnh; 
trạng thái lành mạnh, không bịnh là thế nào; và sau cùng là cần 
phải điều trị bằng phương pháp nào. 

Do ý nghĩa đó, bốn Thánh đề vừa là phương pháp luận, mà đồng 
thời cũng là nhận thức luận, và cũng là bản thể luận. Vì những gì 
đức Phật nói, không thê trái với bản chất hay tự tính của tồn tại. 
Bồn Thánh đề là nội dung của giáo pháp không chỉ riêng biệt của 
Thanh văn hay Duyên giác thừa, mà chung cho cả ba thừa. “'” Tùy 
theo trình độ nhận thức mà ý nghĩa của bốn Thánh đề có nội dung 
khác nhau. Như sự khẳng định của kinh Đại Bái-nhã'®* về tự tính 
của Bốn Thánh đề. Tu-bô-đẻ hỏi Phật: 

«Thế nào là bốn Thánh đề bình đăng?» 

Phật nói: 





'°' (2w-xá luận, quyên 22, Đại 29, tr. 114al5. 
'⁄ Đại trí độ 94, tr. 719a L «(Kinh Bát nhã nói) sau khi chứng đắc A-nậu-đa-la 
tam-miệu-tam- bồ-đề, vì chúng sinh mà thuyết bốn Thánh đê... khai thị, phân 
biệt hết thảy thiện pháp trợ đạo, thảy đều nhập vào trong bốn Thánh để.» 

5 Dẫn và giải bởi Đại #rí độ 94, tr. 719a 14. 
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«Nếu không tồn tại sự khô, không tồn tại nhận thức về khổ; không 
tồn tại nguyên nhân tập khởi của khổ cũng không tồn tại nhận 
thức về nguyên nhân tập khởi của khổ; không tồn tại sự diệt khổ 
cũng không tồn tại nhận thức về sự diệt khổ; không tồn tại con 
đường dẫn đến diệt khổ, cũng không tồn tại nhận thức về con 
đường dẫn đến diệt khổ. Đó gọi là bốn Thánh đề bình đẳng.» 

«Lại nữa, Tu-bồ đề, bốn Thánh đề ấy là như như, là không dị biệt, 
là pháp tướng, là pháp tính, là pháp trụ, là pháp vị, là thật tế. Vì 
rằng, có Phật hay không có Phật, pháp tướng là thường trụ, không 
hư dối, không biến thái.»'% 

Đối với các nhà tư tưởng Tiêu thừa, bốn Thánh đề là trật tự hiện 
quán. '°' Nghĩa là bắt đầu từ sự thực hiển nhiên nhất mà lần tìm ra 
nguyên nhân sinh khởi của nó, và cuối cùng xác định con đường 
chân chính để thoát ly. Nhưng Thắng Man phu nhân nói: Trong 
thực tính, không có sự tiếp cận để quán sát bốn Thánh đề theo trật 
tự tiệm tiến. Cũng không có nhận thức về bốn Thánh đề theo thứ 
tự tiệm tiến. 

Điều Phu nhân nói, gọi là bốn duyên tiệm chí và bốn trí tiệm chí, 
có ý nghĩa như sau. Trong sự tu tập quán sắt về bốn Thánh đề, sự 
tiếp cận diễn tiễn theo thứ tự, từ Khổ đề cho đến Đạo đề. Đó gọi là 
thứ tự hiện quán Thánh đề. Nói cụ thể, chúng ta hãy dẫn điển hình 
về thứ tự hiện quán theo các nhà Nhất thiết hữu bộ." Khổ quán 
sát về Khổ Thánh đế, không thê quán sát một cách mông lung, mà 
cần tập trung trên những tính chất cơ bản của hiện tượng, gọi là 
dấu ấn của hiện thực. Do đó, để quán sát bốn Thánh đế, hành giả 
trước hết lây ngay bản thân thuộc Dục giới này làm đối tượng, và 
quán sát các dấu ấn hiện thực của nó: vô thường, khổ, không và 
vô ngã. Quán sát này diễn theo thứ tự. Những gì vô thường nhất 
định dẫn đến khổ. Những gì là khổ chứng tỏ không có thực chất. 





'“ Đại trí độ quyên 94, dẫn kinh văn và giải thích; Đại 25, tr. 719a14. 
'* Câw-xá 23, tr. 121c9: «Lần lượt 16 tâm (tám nhãn, ksãnti, và tám trí, Jñãna, 
do quán bốn Thánh đế mà đạt được), gọi chung là Thánh để hiện quán 
(sapyabhisamaya)». 

® Câu-xá luận, Đại 29, tr. 119b15. 


100 


CHƯƠNG VII. THÁNH ĐỀ VÀ NIÉT BÀN 


Những gì không thực chất chứng tỏ không có tự thể vĩnh hằng. 
Tiếp theo, phân tích các nguyên nhân làm phát sinh những hiện 
thực với những dấu ấn như vậy. Theo thứ tự, các nguyên nhân này 
diễn ra với bốn đặc tính: nhân, tập, duyên, sinh. Về Diệt đế, hành 
giả thứ tự quán sát bốn đặc tính: diệt, tịnh, diệu, ly. Cuối cùng, với 
Đạo đế, cũng thứ tự với bốn đặc tính: đạo, như, hành, xuất. 


Một vòng như vậy gọi là thứ tự mười sáu hành tướng của bốn 
Thánh để. Hành giả sẽ giảm dần trong sự tu quán. Giảm từ đặc 
tính «xuất» trong đạo đế, lần lượt giảm cho đến khi hoàn toàn tập 
trung vào một dấu ấn duy nhất; đó là vô thường. Từ vô thường, 
hành giả chứng ngộ được chân lý thứ nhất, gọi là khổ pháp trí 
nhận, chấp nhận khổ là sự thực. Trực tiếp sau đó, nhận thức khởi 
lên, nhận thấy một cách chính xác về khổ đề. Bấy giờ gọi là đạt 
được khổ pháp trí. Lần lượt quán bốn Thánh đề với bốn nhẫn và 
bốn trí như vậy. Đấy là quá trình quán sát lấy hiện thực Dục giới 
làm đối tượng. Sau đó, hành giả suy luận lên các cõi trên, nhận ra 
Khổ đề trong Sắc và Vô sắc giới. Như vậy gọi là khổ loại trí nhẫn 
và khổ loại trí. Tức là nhận thức có được do phương pháp loại 
suy. Với tám nhẫn và tám trí liên tục và thứ tự phát sinh, vào giai 
đoạn cuối cùng, hành giả nhập kiến đạo, tức thấy nhận thức được 
bốn Thánh đề một cách toàn diện. 

Nhưng, Thắng Man phu nhân nói, không có bốn duyên tiệm chí, 
và không có bốn trí tiệm chí. Điều đó có nghĩa là, trong tự tính 
bình đẳng, khi nhận thức được bản chất của sự khổ, thì cũng đồng 
thời nhận ra ba sự thật còn lại. Đó chính là tự tính bình đăng của 
bốn Thánh đề. 

Cho nên, như kinh Hoa nghiêm nói, để tu tập bốn Thánh đế, Bồ 
tát trước hết cần phải vận dụng mười tâm thanh tịnh bình đẳng: 1. 
Thanh tịnh bình đăng với Pháp của Phật quá khứ; 2. Thanh tịnh 
bình đăng với Pháp của Phật vị lai; 3. Thanh tịnh bình đẳng với 
Pháp của Phật hiện tại; 4. Thanh tịnh bình đẳng về giới; 5. Thanh 
tịnh bình đẳng về Tâm; 6. Thanh tịnh bình đăng về sự thanh tịnh 
do điệt trừ các quan điểm, sự nghi ngờ và do dự; 7. Thanh tịnh 
bình đẳng về nhận thức đạo và phi đạo; 8. Thanh tịnh bình đẳng 
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về tu hành trí và kiến; 9. Thanh tịnh bình đẳng về sự quán sát càng 
lúc càng cao về các pháp bồ-đề phần; 10. Thanh tịnh bình đăng về 
sự giáo hóa hết thảy chúng sinh. '” 

Như vậy, sự tu tập bốn Thánh để của Bồ tát không chỉ lấy hiện 
thực trong thế giới hiện tại, vốn là hiện thực đặc thù, cá biệt trong 
thời gian và không gian. Bốn Thánh đề được nhận thức với dấu ấn 
phổ quát, không bị hạn chế thời gian và không gian. Tuy nhiên, 
thời và không gian có hạn chế hay không hạn chế, không phải là 
sự thực có định. Tùy theo phong cách tư duy; và cũng tùy theo tập 
quán tồn tại của mỗi cá thể. Cho nên, mặc dù có sự khác biệt trong 
nhận thức và trong phương pháp, tự tính của bốn Thánh đề vốn 
bình đăng cho cả Tiểu thừa hay trong Đại thừa. Do điều này, Phu 
nhân nói: «Vì pháp không hơn kém mà chứng đắc Niết-bàn. Vì trí 
tuệ bình đăng mà chứng đắc Niết-bàn. Vì giải thoát bình đăng mà 
chứng đắc Niết-bàn. Vì thanh tịnh bình đắng mà chứng đắc Niết- 
bàn. Cho nên, Niết-bàn chỉ có một vị, vị bình đẳng, là vị giải 
thoát.» 

Đó là nói về tự thể. Còn trong hiện tượng giới, với cái nhìn cá biệt 
của phàm phu, thì các Thánh giả của hai thừa, do cái nhìn hạn chế 
và cá biệt, ở đó những nỗi khổ của sinh tử chỉ được chiêm nghiệm 
trong liên hệ với bản thân cá biệt của mình, chỉ hướng đến ước 
vọng giải thoát cá biệt ấy, giải thoát khỏi những sợ hãi của sinh tử 
phần đoạn. Do đó, bốn Thánh đề trong giáo pháp của Tiêu thừa là 
những sự thực hữu hạn, là chân lý ước lệ. Bồ tát do nhìn nỗi khổ 
của bản thân trong mỗi quan hệ buộc ràng chặt chẽ với cả thế giới, 
cho nên chân lý được chứng nghiệm ở đây là chân lý toàn diện, 





'” Hoa nghiêm (PhậU, Đại 9, tr. 555c11; Hoa nghiêm (Thật), Đại 10, tr. 
19Ibl3: Mười tâm thanh tịnh bình đăng. Da§a, tr. 27.3: sư đasabhiý 
cittasayavi*uddhisamantabhir avataradti (..) yaduta atlabuddha-dharma- 
visuddhyasayasamamtayäa ca anãgata buddhadharma- visuddhyäšayasaman- 
tayã ca pratyutpannabuddhadharma-visuddhyasayasamamtaya ca silaviSudhya- 
Šayasamamayaä ca cita-visuddhyasayasamamayä ca drstikanhsãvimati- 
vilekhãapanayana-visuddhyaš$ayasamantayä ca mãrgamagajfñanavisuddhy ãsa- 
ya-samantayä ca pratipatprahnajfiana visuddhyaäšayasamamtayä ca sarvabo- 
dhipaksyadharmottarottaravibhhaävanavisuddhyas$ayd saman qyã ca sarva- 
safivaparipacanavisuddhy ãšaya samantayä ca. 
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phổ quát, là sự thực không chỉ liên hệ đến bản thân cá biệt của 
mình. Đó là sự thực được chứng nghiệm do đã đoạn trừ được vô 
minh trụ địa. Như vậy, với Thăng Man có tất cả tám Thánh để 
theo hai trình độ nhận thức về Thánh để : Thánh đề hữu tác hay 
không toàn diện của hàng Thanh văn và Duyên giác, Thánh đề vô 
tác hay toàn diện của Phật. Thánh đề này cũng được gọi là vô biên 
Thánh đề. 

Như đoạn kinh ðá/-nhã vừa dẫn trên cho thấy, có Phật xuất hiện 
hay không có Phật xuất hiện, pháp tính là như vậy, tự thể và quy 
luật của tôn tại vẫn là như vậy. Quả xoài trên cây, khi nào chín 
cũng vẫn rụng xuống đất. Quy luật là như vậy. Nhưng đã không 
có ai phát hiện ra ý nghĩa của sự rơi ấy, không phát hiện ra quy 
luật của sự rơi ấy. Các Thanh văn sau khi nghe đức Phật giảng 
giải cho các chân lý về Khổ, Tập, Diệt, Đạo; bèn ý thức được 
những gì đang ràng buộc mình, và nỗ lực tu tập để giải thoát khỏi 
những sợi dây ràng buộc lôi kéo đến khổ đau ấy. Hiện thực là vô 
thường. Đó là chân lý hiển nhiên, không cần phải lý luận chứng 
minh. Nhưng làm sao để nhận thức được tất cả ý nghĩa vô thường 
ấy; không phải nhận thức như là sự hiểu biết khoa học, hay kinh 
nghiệm đời thường. Đó là nhận thức vừa thường nghiệm, vừa siêu 
nghiệm. Thường nghiệm, vì chỉ cần một con mắt thế tục, một tâm 
tư thế tục cũng đủ dễ dàng chấp nhận ý nghĩa vô thường. Nhưng 
nhận thức ấy không đủ khả năng bứt con ngừoi ra khỏi những trói 
buộc. Biết hay không biết hiện thực là vô thường, cuộc đời nó vẫn 
muôn vàn hệ lụy, trước cũng như sau. 

Cho nên, sau khi nghe Phật giảng giải ý nghĩa vô thường, các 
Thanh văn khởi sự tập trung tư duy lên hiện tượng vô thường, của 
thân, của tâm, và có thê rộng ra là cả thế giới. Cho đến một lúc, 
dòng sông bỗng như con thác từ trên cao đồ xuống ào ạt, chảy 
xiết, cuốn phăng tất cả. Vị Thanh văn lúc ấy giác ngộ ra rằng, thân 
ta ư? Không tồn tại một cái gì gọi thân của ta. Tự ngã của ta ư? 
Không có gì như vậy tồn tại. 

Quá trình tư duy, nhận thức, và chứng ngộ như vậy, là do được 
hướng dẫn bởi Phật, chứ không phải do trí tự nhiên của mình. Cho 
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nên, Thánh đế được chứng ngộ ấy Thắng Man phu nhân gọi là 
Thánh đề hữu tác. Vì là hữu tác, cho nên không phải là vô biên. 
Bởi vì trí năng của chúng sinh vốn hữu hạn, mà tự tính của tồn tại 
thì bao la vô tận. Cho nên, những gì mà Phật chứng ngộ, nhiều 
hơn số lá trong rừng simsapa.'# Nhưng những gì mà Ngài giảng 
dạy cho các đệ tử, chỉ như vài ngọn lá trong lòng tay. Do đó, 
Thánh đế mà Thanh văn chứng ngộ, là Thánh đề hữu tác, là hữu 
biên. Thắng Man phu nhân nói: 

«Bạch Thế Tôn, địa vị mà vị ấy chứng đắc trước kia, không ngu sI 
đối với pháp, không do ai khác, và tự biết chỉ đạt được địa vị hữu 
dư, rồi tất sẽ chứng đắc vô thượng chánh giác. Vì sao? Thanh văn 
và Duyên giác thừa đều quy vào Đại thừa. Đại thừa ấy tức là Phật 
thừa.» 


IL. VÔ DƯ NIÉT-BÀN'® 


A-la-hán là một trong mười hiệu của Phật. Những gì Phật đã thành 
tựu về mặt đạo đức, A-la-hán cũng thành tựu. A-la-hán cũng nhập 
vô dư Niết-bàn, không tái sinh đời sau nào nữa. 

Và điều lạ lùng này có thể đã xảy ra. Khi Ngài Xá-lợi-phất tán 
thán những công đức kỳ diệu của Phật: 

«Bằng tâm tư của mình, tôi biết một cách chắc trong quá khứ, 
trong hiện tại, cũng như trong vị lai, không có Sa-môn, Bà-la-môn 





'' Rừng cây Simsapã ở Kosambi. C£. Samyutta, vol. v (PTS), tr. 437. 

' Thành duy thức 10, tr. 54b7: «Niết bàn nghĩa có bốn thứ: 1. Bản lai tự tính 
thanh tịnh Niết bàn (prakgii- -svabhäva -pariSuddha- nirvãna), chỉ lý tính Chân 
như của tất cả mọi biêu hiện của pháp...ở đây, mọi tư duy đều bịt lối, mọi con 
đường ngôn ngữ đêu bị đoạn tuyệt; duy chỉ là sở chứng nội tại của Chân Thánh 
giả; 2. Hữu dư y Niêt-bàn (sopadhisesa-nirvana): Chân như (bhitatathata) đã 
xuât ly phiên não chướng, nhưng còn sở y (øadi) của khô vị tê chưa được 
diệt trừ...; 3. Vô dư y Niêt-bàn (nir-upadhisesa- nirvãn4): Chân như đã thoát ly 
sinh tử, phiền não đã tận, dư y cũng diệt, mọi nỗi khổ đều văng bặt; 4. Vô trụ 
xứ Niết-bàn (apratisthita- nirvăn): Chân như xuất khỏi sở tri chướng 
(/ñeyãvarana), luôn luôn vận chuyên với hai cánh đại bị và đại trí cho nên 
không chìm trong sinh tử cũng không an trụ Niêt-bản.. .» 
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nào có thể sánh với Như Lai, A-la-hán, Chánh đăng giác, về trí 
tuệ, thần thông, năng lực.»'9 

Tất nhiên là điều vô cùng ngạc nhiên, vì với tâm tư như Xá-lợi- 
phát, trí tuệ bậc nhất trong hàng Thanh văn, lại không bao giờ tỏ 
ra ước ao một ngày nào đó mình sẽ là Phật, với trí tuệ siêu việt 
như vậy, với năng lực tam muội như vậy. Lại càng đáng ngạc 
nhiên hơn nữa, với số chúng đệ tử đông đảo như thế, không có ai 
ước nguyện thành Phật, để tiếp nối sự nghiệp của Phật, làm con 
mắt cho thế gian. Không lẽ chúng đệ tử của Phật là tập hợp những 
người tự thấy mình thấp kém, không đủ ý chí hùng mạnh đề có thê 
đi con đường trải dài vô lượng kiếp như Phật. 

Nhưng Xá-lợi- phất xuất hiện trong Pháp hoa lại là một nhân cách 
khác hắn thường thấy. Không chỉ Xá- lợi-phất, mà tất cả các đại đệ 
tử, đều cho thấy tất cả đều là nhân cách đặc biệt, tất cả đều muốn 
thành Phật, với đức từ bị và trí tuệ như Phật. Và như vậy, cái địa 
vị vô học của các Đại Thanh văn ấy không hoàn toàn có nghĩa là 
không còn gì phải tu và phải học nữa. Còn vô lượng sở tri chướng, 
chưa đoạn trừ. Còn vô lượng vô biên Phật pháp cần phải học. 
Thắng Man phu nhân hiệu răng Phật không chỉ dạy đệ tử của Ngài 
ngang đó là hết. Cho nên, đối với Phu nhân, sự an lạc mà vị A-la- 
hán đạt được không phải là an lạc tuyệt đối; mặc dù có lẽ Phu 
nhân chưa hề có kinh nghiệm thực chứng về trạng thái an lạc của 
một A-la-hán. Phu nhân nói: «A-la-hán và Bích-chi-Phật không 
thành tựu hết thảy công đức; nói rằng chứng đắc Niết-bàn, đó là 
phương tiện của Phật.» 

Điểm trọng yếu trong trình bày của 7 hắng Man đề nhận biết điều 
mà một vị Thanh văn phát biểu khi chứng quả A-la-hán rằng «sự 
sinh của ta đã hết...» không phải là phát biểu trọn vẹn, vì «A-la- 
hán còn có sinh pháp tàn dư chưa diệt tận,...; còn phải tái sinh 
nhiều đời nữa»; điểm trọng yếu đó là A-la- hán và Bích-chi-Phật 
còn có rất nhiều điều chưa hiểu hết. Làm sao các vị này có thê có 





c Trưởng «18. Kinh tự hoan hỷ»; Đại l, tr. 76. CÉ D. 28 Sampadana; D.1n 
(PTS), tr. 99-116. 


105 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


mười năng lực, bốn điều không do dự, ba niệm trụ bất cọng, và 
một tâm đại bi như các đức Phật Thế Tôn? Điều đó có nghĩa là 
tầm nhìn của các vị ấy vẫn đang bị bao phủ, ngăn che bởi một 
màn vô minh rất vi tế. 

Tất nhiên vô minh là chi được kế đầu tiên trong 12 chỉ duyên 
khởi, và khi vị Thánh đệ tử chứng quả A-la-hán, đã dút sạch cội 
nguồn sinh tử, thì vô minh không còn tồn tại. Nhưng vô minh là 
gì? Đó như là trường hợp một y sỹ không tinh thông y học. Vậy 
tại sao A-la-hán và Bích-chi-Phật đã đoạn trừ vô minh hữu lậu rồi 
mà lại còn nhiều điều chưa biết đến thế? Nghĩa là, vẫn còn một 
lớp mờ vô minh đang bao che các vị ấy. Thắng Man phu nhân gọi 
đó là vô minh trụ địa; là mảnh đất được xông ướp bởi vô minh. 
Phu nhân nói: 

«Bạch Thế Tôn, lại nữa, cũng như thủ là duyên, nghiệp hữu lậu là 
nhân sinh ra ba hữu; cũng vậy, vô minh trụ địa là duyên, nghiệp 
vô lậu là nhân sinh ra ba loại ý sinh thân của A-la-hán, Bích-chi- 
Phật, và Đại lực Bồ tát.» 

Ba loại ý sinh thân vừa dẫn trên được trình bày chi tiết bởi Phật 
tính luận'”' như sau: 

Ba hàng Thánh nhân, Thanh văn, Độc giác và Đại lực Bồ tát, đã 
vượt ngoài tam giới, an trụ trong cảnh giới vô lậu, nhưng còn bốn 
thứ oán chướng chưa được giải quyết. Bốn oán chướng đó là: 





!! Phật tính luận, quyền 2, Đại 31, tr. 799a6-b4. Tham khảo thêm Sñträlan, tr. 
169.14: catur vidhã bodhisatvanam upapatih karmadhipatyena yadhimu- 
kticaryabhimisthlanam  karmavasenäa-bhipretasthànopapatih pranidhana- 
vasena vã bhimipravislfnaim sarvasaftvaparipacanartham tirthagadihma- 
sthanopapattih/ samadhyadhipatyena yã dhyäãnãni vyãvartya_ kamadhafãy 
upapattih/ vibhutvadhipayena vã nirmanais tusitabhavanady upaffisam- 
darsanät, «Có bốn hình thái thọ sinh khác nhau của Bồ Tát: 1. Do ảnh hưởng 
của nghiệp, những vị thuộc tín hành địa thọ sinh tùy theo sự chi phối của 
nghiệp lực; 2. Tùy theo nguyện, những vị đã chứng nhập Bô Tát địa nhưng vì 
muốn thành thục hết thảy chúng sinh nên thọ sinh vào các chô thâp kém như 
súc sinh; 3. Do năng lực thiền định, những vị sau khi xả các định thọ sinh 
xuống Dục giới; 4. Do uy lực thần thông, những vị do biến hóa có thê xuất hiện 
thọ sinh những cõi như Đâu-suất v.v...» 
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1. Phương tiện sinh tử. Đó là vô minh trụ địa có khả năng làm 
phát sinh nghiệp vô lậu mới. Vì không phát sinh kết quả đồng 
loại, nên gọi là phương tiện sinh tử. Tức là, tự thể của vô minh 
vốn bắt tịnh nhưng nghiệp vô lậu lại tịnh. 

2. Nhân duyên sinh tử. Đó là nghiệp vô lậu được phát sinh bởi vô 
minh trụ địa. Vì làm phát sinh kết quả đồng loại nên gọi là nhân 
duyên sinh tử. 

Phương tiện sinh tử được ví với địa vị phàm phu. Nhân duyên 
sinh tử được ví với địa vị Thánh giả Tu-đà-hoàn trở lên. 

3. Hữu hữu sinh tử. Sinh tử với thân hậu hữu còn tồn tại. Đó là ý 
sinh thân của ba hạng Thánh nhân. Vì còn phải tái sinh một đời 
nữa mới nhập Niết-bàn. 

4. Vô hữu sinh tử. Vô hữu ở đây được hiểu là không tồn tại thân 
hậu hữu. Đây là thân tối hậu của ba hạng Thánh nhân. 

Cho nên, vô minh trụ địa là mảnh đất y chỉ của tất cả phiền não. 
Vô minh là căn bản của mọi mê hoặc. Căn bản chưa diệt sạch, còn 
bị xông ướp bởi mùi xú uế, cho nên A-la-hán, Bích-chi-Phật và 
Đại lực Bồ tát không thể đạt đến đại tịnh ba-la-mật không chút ô 
nhiễm. 

Bồn hình thái sinh tử vừa dẫn trên cũng được giải thích chỉ tiết 
hơn trong Nhiếp Đại thừa. ”? 

Bồ tát Sơ địa”? đã diệt trừ được ba chướng ngại:'”° diệt trừ loại vô 
minh khiến phân biệt ngã và pháp; và vô minh gây hành nghiệp 
dẫn vào ác đạo; hai loại vô minh này dẫn đến phương tiện sinh tử, 





12 Nhiếp luận thích (Chân) 10, Đại 31, tr. 225c23. (hai bản Hán khác không có 
đoạn giải thích này). 

3 CF Sữalan, tr. 1174: pa$atãm bodhim ãsannãm sativärthasva ca 
sadhanaiw tivra upadyate modo mudita tena kathyate; «thây răng đang tiêp cận 
trí giác và đã thành tựu chúng sinh, một niềm hoan hỷ thâm sâu dấy lên; do đó 
được gọi là Hoan hỷ địa.» 

” Đây gọi là ba chướng của Bồ Tát: hai loại vô minh đầu tương đương hai 
chướng, theo thứ tự: phiền não chướng (k/eýãvarz/a), nghiệp chướng 
(karmavarana); thứ ba là báo chướng (vipakãvarana). Các chướng ngại này 
cản trở tu tập Thánh đạo. 


107 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


gọi là thô trọng báo. Nhưng còn có chướng ngại chưa vượt qua 
được; đó là chưa thê thông suốt hết những điều vi phạm giới luật 
vi tế trong Bồ tát giới, nên hành vi còn có chỗ lỗi lầm. Ở đây có 
hai loại vô minh. Một, vô minh chướng ngại nhận thức khiến 
không thấy những sai phạm lỗi lầm vi tế. Hai, vô minh chướng 
ngại nhận thức khiến tạo tác hành nghiệp với nhiều hình thái sai 
biệt. Hai loại vô minh trên đây dẫn đến phương tiện sinh tử, được 
gọi là thô trọng báo, quả báo thô và nặng. Nhờ nỗ lực không 
ngừng, Bồ tát Sơ địa cuối cùng vượt qua được các thứ chướng 
ngại này, chứng nhập Đệ nhị địa. 

Bồ tát Đệ nhị địa'”° thành tựu tám phẩm chất thanh tịnh: 1. thanh 
tịnh do đức tin; 2. thanh tịnh do tâm; 3. thanh tịnh do ba-la-mật; 4. 
thanh tịnh do từ bị; 5. thanh tịnh do thấy Phật, phụng sự Phật; 6. 
thanh tịnh do thành thục chúng sinh; 7. thanh tịnh do thọ sinh; 8. 
thanh tịnh do uy đức. Sau đó càng tiếp tục tu tập lên cao trên các 
địa cao hơn, thì tám phẩm chất này càng trở nên thù thắng. Nhưng 
Bồ tát Đệ nhị địa còn tồn tại những chướng ngại cần phải vượt 
qua. Đó là chưa thể hoàn toàn chứng đắc các loại thiền định thuộc 
thế gian, và cũng thiếu năng lực nghe và ghi nhớ đầy đủ các đà-la- 
ni. Do hai loại vô minh. Một, dục ái vô minh, khiến còn khát vọng 
tái sinh Dục giới. Hai, vô minh gây chướng ngại không thê nghe 
và ghi nhớ đầy đủ hết thảy các đà-la-ni. Hai loại vô minh này dẫn 
đến phương tiện sinh tử, được gọi là thô trọng báo. Vượt qua ba 
chướng ngại này, Bồ tát chứng nhập Đệ tam địa. 

Bồ tát Đệ tam địa'”° đã có thê chứng đắc đầy đủ các loại thiền định 
thế gian, cho đến có thể thông đạt ý nghĩa thắng lưu của pháp 





3 Sitralan, 114 : dauhsilyamalasyanyayanamanasiharamalasya catiramad 
vimalety IUuCydt€, «Do ly nhiêm đôi với sự phạm giới và sự có ý nghĩa sang 
Thừa khác nên được gọi là Ly cấu địa.» 

1“ Sjftralan, tr. 174: -.samädhibalenapramanadharmaparyesanadhara- mat 
mahãntam dharmãvabhãsam paresaim karofi (prabhakari), «bằng năng lực 
chánh định, tìm cầu đại pháp để rọi sáng những người khác (nên được gọi là 
Phát quang địa).» 
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giới.'” Nhưng còn bị chướng ngại để không thê một cách như ý an 
trụ lâu trong các phẩm trợ đạo'”* vừa chứng được; cũng không thê 
đẹp bỏ tâm còn ưa lạc thú trong các thiền định, các đăng trì và 
đăng chí. Đó là do vô minh gây ái lạc đối với các loại thiền định 
hay định lạc vô minh, và vô minh khiến ái lạc đối với các pháp 
đang được thực hành hay pháp ái vô minh. Hai loại vô minh này 
dẫn đến phương tiện sinh tử, gọi là thô trọng báo. Vượt qua những 
chướng ngại này, nhập Đệ tứ địa. 

Bồ tát Đệ tứ địa'” đã có thê an trụ như ý các phẩm trợ đạo thông 
đạt ý nghĩa vô nhiếp của pháp giới.'°° Chướng ngại ở đây là, Bồ 
tát chính thức tu quán bốn Thánh đề, đối với sinh tử - Niết-bàn mà 
chưa thê xả ly, tâm một mực trực hướng, nhất quyết xả ly sinh tử, 
trực nhập Niết- bàn, chưa được tu tập các đạo phẩm của Bồ tát 
được bao gồm trong bốn thứ phương tiện. '®! Đây là do hai loại vô 
minh: trực hướng vô minh, và chướng đạo phẩm vô mimh. Hai 
loại vô minh này dẫn đến nhân duyên sinh tử, gọi là thô trọng báo. 





' «Pháp giới thắng lưu nghĩa», Luận đoạn trước (Đại 31, tr. 222b3): «Do 


duyên Chân như mà khởi trí vô phân biệt. Vô phân biệt trí là dòng chảy phát 
xuất từ Chân như. Trí này tối thắng trong các trí.» 

'3 Chỉ 37 phẩm trợ đạo, tức các thành của Bồ-đề hay trí giác. Skt. sapfafrim$ad 
bodhipakgika dharmah. 

! Sitralan, xxi.34, tr. 174: arcir bhiưã yato dharma bodhi-paksah/ arcismatiii 
tad yogát sa bhumir dvayadahatah; «cái tia sáng chân thật làm rực sáng các 
pháp bô-đề phân, cái đó được gọi là ‹ánh lửa của tuệ› (arcigmari: diệm tuệ). Vì 
vậy, địa này có hai sự cháy sáng.» 

v. Nhiếp luận thích, đã dẫn trên : «Bồ Tát tìm thấy ý nghĩa vô nhiếp trong 
thắng Chân như và pháp được lưu xuất từ Chân như. Nghĩa là, pháp này không 
thuộc về ta, cũng không thuộc về kẻ khác. Vì sao? Tự, tha và pháp, cả ba ý 
nghĩa này đều bất khả đắc.» Bản Huyền Tráng, Đại 31, tr. 358a2: «vô nhiếp thọ 
hĩa.» 

lữ Tứ phương tiện (Skt. prayoga), cũng thường dịch là gia hành, chỉ bốn dấu 
hiệu phát sinh khi dụng công thêm đê bước vào Thánh đạo: noãn (Skt. s4), 
hơi nóng của Thánh đạo vô lậu phát sinh; đỉnh (Skt. murdha), phát triên cao độ 
như lên đến đỉnh đầu; nhẫn (&gsãn»), khả năng chấp nhận các dấu hiệu của 
Thánh đế; thế đệ nhất (Skt. øgradharmma), đỉnh cao nhất của thế gian- Koéa, 
karikã vị. 17-20. 
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Đệ ngũ địa, ”” đã xả ly tâm trực hướng, thông đạt ý nghĩa tương 
tục bất đị của pháp giới. Trong địa này, Bồ tát chưa có khả năng 
chứng nhập một cách như lý dòng tương tục sinh khởi của các 
hành pháp, còn xu hướng tu tập nhiều về nhàm tởm các dấu hiệu 
của pháp hữu vi, và cũng chưa thể an trụ lâu dài một cách tùy ý 
trong tư duy vô tướng. Đó là do vô minh về dòng tương tục sinh 
khởi của các hành pháp, và vô minh về khởi động thường xuyên 
các ý tưởng hữu tướng. Hai loại vô minh này đưa đến nhân duyên 
sinh tử, gọi là thô trọng báo. Diệt được ba chướng này, nhập địa 
thứ sáu. 

Đệ lục địa,'* thông đạt ý nghĩa pháp giới vô nhiễm tịnh.'* Nhưng 
còn ba chướng ngại khác cần diệt trừ. Do còn có vô minh gây 
chướng ngại cho sự thoát ly hiện khởi hiện hành các dấu hiệu vi tế 
của các pháp hữu vi. Do còn vô minh gây chướng ngại cho sự an 
trụ lâu dài tùy ý trong tư duy vô tướng, vô lậu, vô ngại. Hai vô 
minh này dẫn đến nhân duyên sinh tử. Vượt qua ba chướng ngại 
này, chứng nhập địa thứ bảy. 

Đệ thất địa, Bồ tát thông đạt ý nghĩa vô sai biệt của các chủng loại 
pháp của pháp giới. Nhưng chưa thể rời bỏ tâm gia công tích cực 
mà vẫn an trụ trong sự tu tập vô tướng. Cũng chưa thể đạt đến 
trình độ tự tại của tâm trong các dấu hiệu tự lợi, lợi tha. Hai loại 
vô minh này dẫn đến hữu hữu sinh tử. 

Đệ bát địa, có thể an trụ trong sự tu vô tướng mà không cần dụng 
công, cho đến, thông đạt ý nghĩa không tăng không giảm của pháp 
giới. Nhưng còn vô minh khiến không thể ngay trong lúc đang 
thuyết pháp bằng vô lượng danh từ, cú pháp, văn nghĩa mà khéo 





'32 Sjralan, xxi.35, tr. 174: safvãnam paripakas swaciffaysa ca raksana 
dhữmadbhir Jayate duhkham đụijayä.... «giáo hóa chúng sinh và tự hộ tâm 
mình, bằng hiền trí mà chiến thắng đau khổ, Nan thắng địa.» 

33 Si rđlani, xxI.36: ãbhimukhyad dvyasyeha SaInsarasyapi nirvrteh/ ukta hy 
abhimukhi bhinih prqjaparamitašrayal. «Do năng lực Bát-nhã ba-la-mật mà 
sinh tử và niết bàn đều hiện tiền nên gọi là Hiện tiền địa.» 

m Nhiếp, luận thích (Huyền), Đại 31, tr. 385b11: «Bản lai không tạp nhiễm, vì 
tự tính vốn vô nhiễm. Đã không nhiễm, tức cũng không thanh tịnh. Nhận thức 
được như vậy thì nhập Thất địa.» 
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léo giải đáp, giải thích một cách tự tại các đà-la-ni; và còn loại vô 
minh gây chướng ngại cho giải đáp quyết nghỉ dựa trên bốn vô 
ngại giải. Hai vô minh này dẫn đến hữu hữu sinh tử. 


Đệ cửu địa, *° thành tựu tất cả biện tài vô ngại, cho đến, thông đạt 
ý nghĩa y chỉ trí một cách tự tại.'° Trong địa này, Bồ tát còn bị 
chướng ngại bởi hai loại vô minh: vô minh che lấp trí tuệ thực 
hiện sáu thần thông và vô minh cản trở sự thâm nhập vi tế bí mật 
Phật pháp. THẺ vô minh này dẫn đến hữu hữu sinh tử. 

Đệ thập địa,'” với tám công đức thanh tịnh liên tục phát triển 
qua các địa cho đến bây giờ, do diệt trừ các vô minh ở địa thứ 
chín nên có thê thuyết trình một cách chính xác về Pháp thân viên 
mãn, và cũng phát triển đầy đủ trí tuệ thực hiện sáu loại thần 
thông, thông đạt ý nghĩa y chỉ nghiệp một cách tự tại.” Ở đây, do 
vi tế trước vô minh đối với sở tri cảnh cho nên Bồ tát chưa có trí 
kiến vô ngại để có thê nhận thức tất cả mọi cảnh giới sở tri. Và do 
vi tế ngại vô minh đối với hết thảy cảnh giới sở tri nên chưa thể 
chứng đắc Pháp thân viên mãn thanh tịnh. Hai loại vô minh này 
dẫn đến vô hữu sinh tử. 

Trong cả bốn trường hợp, sự tái sinh từ phàm phu cho đến Thập 
địa thảy đều được tác động bởi hai yếu tố chính: vô minh và 
nghiệp. Nếu nhìn theo dòng thời gian tuyến tính, thì đó là hai chỉ 
tiếp nối trong quá khứ, vô minh và hành, dẫn đến các kết quả 
trong hiện tại. Nhưng nêu nhìn từ quan điểm đồng thời thì một có 
tự thể là vô minh tức phiền não và một có tự thê là nghiệp. 





l5 St rglan, xxi. 38, tr. 174: pratisavinmatisadhuvat bhmih sadhumatr mat, 
«1o công năng của tuệ vô ngại mà địa này được gọi là Thiện tuệ địa.» 

„, Nhiếp luận thích (Huyện), Đại 31, tr. 385b22: «Ý nghĩa y chỉ trí tự tại, pháp 
giới này là sở y tự tại của trí vô ngại biện (pratisamvin-mati).» 

SHtralan, xxI.37, tr. 174: dharmameghà dvayavyapter dharma-kasasya 
meghavai. «Do sung mãn cả hai (các tam-muội môn và đà-la-ni môn) như bâu 
trời pháp đầy mây, nên nói là Pháp vân địa.» 

Š Đã nói ở trên, trong đệ nhị địa. 

SN Nhiếp luận thích (Huyền), Đại 31, tr. 358b24: «...Pháp giới này là sở y tự 
tại của nghiệp, và sở y tự tại của các đà-la- -n1, tan-ma-địa môn. Nhận thức được 
như vậy, vào Thập địa.» 
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Bởi vì, trước hết 12 chỉ duyên khởi được nhận thức từ thời gian 
tuyến tính, cho nên để cho cả 12 chi lần lượt phát huy tác dụng, 
cần một thời hạn cực tiểu nào đó. Và đó là quá trình tạo ra sinh tử 
phần đoạn, từ sống cho đến chết cần một khoảng cách thời gian 
tối thiêu. 

Nhưng nếu, vô minh và nghiệp là yếu tố tác động đồng thời. Và 
như vậy chúng tạo ra một dòng sống chết liên tục trong từng sát- 
na. Đó là sinh tử biến dịch bất tư nghị. Không thể hình tượng một 
cách hợp lý mà không vi phạm các quy tắc của tư tưởng. 

Tất cả chúng sinh đều chịu cả hai trạng thái sinh tử cùng lúc. 
Nhưng chỉ có thể kinh nghiệm được sự sống và sự chết trong một 
quảng hạn kỳ thời gian nào đó. Đề chấm dứt nỗi sợ hãi, những đau 
khổ gây ra bởi sinh tử phần đoạn, Phật chỉ con đường dẫn đến 
Niết-bàn. Phải chăng Niết-bàn này thấp kém? Thắng Man phu 
nhân đã phát biểu: do pháp không có hơn và kém mà chứng đắc 
Niết-bàn. Vậy ý nghĩa Niết bàn chân thực, Niết-bàn vô dư là thế 
nào? 

Bồ tát đệ bát địa và A-la-hán cũng đồng chứng vô ngã, và cùng 
trạng thái hay cảnh giới Niết-bàn. Nhưng Bồ tát đệ bát địa không 
quên bản nguyện của mình, do đó không có ý hướng nhập Niết- 
bàn. Đối với vị ây, khi phiền não được diệt tận, không thấy có gì 
giảm; khi trí Bồ-đề thành, không thấy có gì tăng. Ở địa vị hữu cầu 
mà không cảm thấy là bân; ở địa vị vô cấu mà không cảm thấy là 
sạch. Tất cả những sự thông đạt bất tăng bất giảm ấy đều y trên 
đại nguyện. Và do đó, ở địa này, Bồ tát thành tựu nguyện ba-la- 
mật. 

Như vậy, A-la-hán, Bích-chi-Phật và Đại lực Bồ tát, nhìn từ ngoại 
hiện, môi vị theo một hướng đi riêng biệt, nhưng trong thực chất, 
trong tự tính vô ngã, các Niết-bàn mà các vị ấy chứng đắc đều 
đồng nhất. Vì sinh tử và Niết-bàn không phải là hai cảnh giới 
riêng biệt. Kinh Lăng-già'"° nói: «Do sợ hãi về nỗi khổ vọng 





99 Laạnkã, 274: ..9,1sãravikalpaduhkhabhayabhia nirvãnam anvesante/ 
samsãranirvanayor qavigesajĩah sarvabhavavikalpa-bhavad indriyanam 
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tưởng đối với sinh tử mà họ đi tìm kiếm Niết-bàn. Sinh tử và Niết- 
bàn vốn không sai biệt, vì tất cả tồn tại vốn hư vọng, phi hữu. Khi 
thấy các căn biến mất trong cảnh giới tương lai, này Đại Tuệ, 
chúng vọng tưởng là niết-bàn; nhưng không biết rằng cái biến mất 
đó là A-lại-da, là kho tàng của nhận thức nội tại, đã được chuyển 
y từ trước.» 

Thắng Man phu nhân cũng nói: 

«Bạch Thế Tôn, A-la-hán và Bích-chi Phật có sự sợ hãi; cho nên 
A-la-hán và Bích-chi-Phật vì còn sinh pháp tàn dư chưa diệt tận 
nên còn có sự sinh; vì phạm hạnh dư tàn chưa thành tựu nên 
không. thuần nhất; vì phận sự không cứu cánh nên còn có những 
điều cần làm; vì chưa vượt qua cái kia nên còn có những cái phải 
đoạn trừ. Vì không đoạn trừ nên các Niết-bàn giới còn xa. Vì sao 
vậy? Duy chỉ có đức Như Lai, Ứng cúng, Đăng chánh giác mới 
chứng đắc Niết-bàn, vì đã thành tựu hết thảy công đức. A-la- hán 
và Bích-chi Phật không thành tựu hết thảy công đức; nói rằng 
chứng đắc Niết-bàn, đó là phương tiện của Phật.» 

Đối với tư tưởng Thắng Man, chỉ có một Thừa duy nhất chân thật, 
đó là Phật thừa; chỉ một Thánh để duy nhất, đó là Diệt đế, tức 
Niết-bàn của Phật. Và do đó, cũng chỉ có một sở y duy nhất, một 
sự quy y duy nhất, đó là quy y Phật. 

Thắng Man phu nhân nói: 

Tất nhiên, cả bốn Thánh đế đều là những sự thực tối thượng. 
Nhưng trong quan điểm của Thắng Man, chỉ có một Diệt đề, là 
chân lý về sự diệt tận đau khổ, diệt tận tất cả nguyên nhân thống 
khổ, mới là sự thật tuyệt đối, là chân lý của tất cả chân lý. 


Từ phương pháp luận, như đã biết, thì bốn Thánh để luôn luôn là 
bốn, và sự thực lúc nào cũng là bốn, có Phật hay không có Phật 
cũng không thể khác đi được. Nhưng, từ góc độ thời đại, từ cơ sở 
của triết lý hành động, thì đây là điểm xác nhận rằng tiêu chuẩn để 
đánh giá sự thật phải là sự cảm nghiệm về hạnh phúc. Nói cách 





anãgafavisayoparamac ca mahãmate nữvãnã-nam vikalpayami napraf- 
yaãtmagafi vijiãnãlayam paravrtti-pirvakam .... Lăng-già, Đại 16, tr. 597a15. 
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khác, chân lý chỉ được chấp nhận như là sự thực có giá trị nếu nó 
đem lại cho con người và xã hội loài người nguồn hạnh phúc vô 
biên. 

Và cũng với ý nghĩa như vừa nói, cũng chỉ có một sở y duy nhất 
mà thôi. 

Trong bất cứ giới hạn nào của trình độ nhận thức, mục đích cuối 
cùng trong đời sống của mọi chúng sinh là hạnh phúc. Quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng, là những hình thái thượng tầng của một 
động cơ duy nhất, đó là khát vọng hạnh phúc. Nhưng Thắng Man 
phu nhân nói: «lrên tất cả mọi sở y, sở y chân thật, tuyệt đối là 
diệt đế.» Đó cũng là Diệt đề. 

Từ sự xác định diệt đề vô tác là sự thật tuyệt đối, là sở y duy nhất, 
Thắng Man phu nhân khai triển bản chất hư ngụy của sinh tử. 
Theo đó, tất cả mọi hình thái đau khổ của sanh tử chỉ là những 
bóng hư ngụy đo tác động của các ô nhiễm mà được phản chiếu từ 
Như Lai tạng. Cho dù hạnh phúc là sự thật tuyệt đối. Thắng Man 
phu nhân nói: «Như Lai tạng vốn đầy đủ tất cả Phật pháp, vốn 
không lìa, không đoạn, không thoát, không dị, không thể nghĩ 
bản.» 
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TIẾT 1: NGUÒN TƯ TƯỞNG 


Vào một lúc nọ, một tỳ-kheo'°' đến xin phép Phật quay trở lại đời 
sông thế tục, không tu nữa, lý do: «Thế Tôn đã không trình bày về 
khởi nguyên của thế giới.»'”? 

Phật trả lời: «Khởi nguyên của thế giới được trình bày hay không 
được trình bày, pháp mà Ta giảng thuyết có mục đích hướng dẫn 
người thực hành đi đến chỗ hoàn toàn diệt tận đau khổ.»'* 

Đây không phải là trường hợp có một không hai khi một đệ tử 
Phật công nhiên thách thức Phật với vẫn đề như vậy. 

«Thế giới thường hằng hay không thường hằng? hữu hạn hay vô 
hạn?...» Những câu hỏi như vậy không ngớt được nêu lên, được 
tư duy, chiêm nghiệm để tìm giải đáp, xuất hiện ngay trong thời 
bình minh của tư tưởng nhân loại. Cho đến ngày nay, vẫn là 
những câu hỏi chưa có giải đáp dứt khoát. Dù cho chúng ta hiện 
nay biết khá rõ, và không hắn là tuyệt đối chính xác, do đâu và 
bằng mà có trái đất này, nhưng bản chất của vấn đề vẫn tồn tại 
như trinh nguyên. 

Các đệ tử Phật đã dám công khai thách thức Phật'”! với những câu 
hỏi như vậy cho thấy ngôi nhà kính tư tưởng tôn giáo và triết học 
đương thời đang bị hâm nóng như thế nào. Tần số xuất hiện của 
chúng trong các pháp thoại của Phật lại càng cho thấy nhu cầu cấp 
bách một giải đáp thích đáng. Nhưng điều cũng gây . nhiều người — 
kế cả một số đệ tử Phật thời đức Phật — cảm thấy thất vọng. Nhiều 





!!' Pã†ika-sufta, D.iii.Lff, tỳ-kheo Sunakkhaffa, người Licchavi. Trường «15 A- 
nậu-di kinh», tỳ-kheo tên Thiện Tú; Đại l, tr. 66ff. 
Sở Patika, D.iiitr. 4: na hỉ pana me bhante Bhagava qggafñfam paliiapetfii. 
vn Patika, đã dẫn trên: pannatte vã agganne qpaffiafte va aggafñne yass' 
atthaya mayã dhammo desito so nùyyätHi takkarassa samma-dukkha- -kkhayäya. 

* Ngoài trường hợp Thiện Tú (Pali Sunakkafta), trường hợp tắt nỗi tiếng khác, 
Man Đồng tử (PAli Malunkyapufa) với ví dụ về mũi tên; xem Cila-Mãlunkya- 
suita, M.i. tr., 426ff, Trung «221. Tiễn dụ kinh», Đại 1, tr. 804ff. 
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giải thích và nhiều kết luận khác nhau, thường là cực kỳ mâu 
thuẫn nhau, về «sự im lặng» mang nhiều tính huyền bí này của 
đức Phật. 
Thực sự, phải chăng đức Phật «hoàn toàn im lặng», thủy chung 
không hề cung cấp bất cứ giải đáp nào? 
Truyền thuyết Luật tạng ” kế rằng Xá-lợi-phất tức thì «sạch bợn, 
sạch cáu bân, có con mắt pháp» ngay sau khi nghe hai dòng kệ 
của A-thuyết-thị,''° một trong năm tỳ-kheo đầu tiên được Phật 
giảng pháp tại vườn nai: 

Những pháp nào xuất hiện do bởi nguyên nhân, 

Như Lai nói về nguyên nhân của những pháp đó. 

Và Ngài cũng nói về sự diệt mắt của chúng. 

Đó là thuyết giáo của vị Đại Sa-môn.'” 


Bài kệ hứa hẹn sẽ cung cấp câu trả lời thích đáng về nguyên nhân 
của những gì đang tồn tại ở đây. Nhưng sẽ cung câp bằng cách 
nào? Trong trường hợp Xá-lợi-phất, và hầu như trong tất cả mọi 
trường hợp xảy ra cho đệ tử Phật, chính người hỏi tự tìm thấy giải 
đáp. Vì một trong các tính chất của Pháp Phật là «Hãy đến đây đề 
tự mình nhìn thấy.»'”° 

Mỗi cá nhân có cách đặt câu hỏi và giải đáp riêng của mình. Mỗi 
thời đại cũng có vấn đề và giải đáp riêng của nó. Cho nên, trước 
các Thần linh mà các tôn giáo nêu lên cho giải đáp về khởi 
nguyên của thế giới, Long Thọ trả lời đứt khoát: «Hoàn toàn 
không các sự hữu nào xuất hiện bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào.»'°9 
Nếu tất cả vốn không tồn tại, hay không hiện thực, thì các câu hỏi 
về nguyên khởi hay tận cùng đều trở thành vô nghĩa. 





'š Neñ phần, quyên 16, Đại 22, tr. 110; 7 phần, quyền 33, Đại 16, tr. 798cfF; 
Mahävagga, Bihar, tr. 39. 

35 Skt. 4áwz/i:; Hán: An-bệ, A-thuyết-thị, A-thấp-bà, Mã Thắng. 
! Pạli: ye đhammä hetuppabhavä hetin tathãgato đha/ tesam yo nirodho 
evam vãäT mahãsamano. 
'°3 pạIi: sãakkhato Bhagavatä dhammo... ehipassiko. 
'? Madhy, kãrikã 3 (nửa sau): upannä jãtu vidyante bhãvãh kvacana kecana. 
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Nhưng Thắng Man lại có cách đặt vấn đề khác. Và do vậy, thuyết 
Như Lai tạng xuât hiện. 

Như Lai tạng là gì? 

Một vài giải thích theo ngữ nguyên Trung hoa hiểu chữ «tạng» ở 
đây cũng như trong danh từ «tạng thức.» Vậy thì, Như Lai tạng» 
ở đây có nghĩa là «kho tàng Như Lai.» Đại sư Cát Tạng” cũng có 
dân lời Tam tạng Chân Đê răng Như Lai tạng «cũng nói là Như 
Lai thai.» Nhưng Đại sư không bình giải gì đặc biệt cho ý nghĩa 
của từ Hán dịch mới này. 

Nếu muốn lần tìm về nguồn gốc vi tế, ân mật của từ ngữ này, 
chúng ta có thê tìm thây khá nhiêu điên hình trong kinh điện A- 
hàm (Hán tạng) hay PAÏI. 

Trung A-hàm, kinh sô 105 «Hoàng lô viên»”"" chép mẫu đối thoại 
giữa đức Phật và một người bà-là-môn 120 tuôi có tên là Bệ-lan- 
nhã. 

Bà-la-môn nói: 

«Sa-môn Củ-đàm không đầu thai.»?” 

Phật trả lời: 

«Có sự kiện đề Ta không nhập thai, nhưng không phải như lời ông 
nói. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với thai sàng tương lai 
mà nhận thức toàn diện, tuyệt diệt nó, bứt rễ nó, không để cho tái 
sinh trở lại; Ta nói người ây không nhập thai. Như Lai đôi với thai 
sàng tương lai đã nhận thức toàn diện, tuyệt diệt nó, bứt rê nó, 
không đê cho tái sinh trở lại. Đó gọi là sự kiện đê Như Lai không 
nhập thai.» 

Rồi Phật giảng tiếp: 

«Này Bà-la-môn, đối với chúng sinh này, đến từ vô minh, yêu 
thích vô minh, bị vô minh che phủ, bị bọc trong vỏ trứng vô minh; 
Ta là người đâu tiên nhìn thây Pháp. Cho nên, đôi với chúng sinh 





29 Bảo khối, tr. 6Tb. 
2 Đại 1, tr. 679. Pãli tương đương, Verafja- -gufta, A.1V. tr. 172fF. 
292 pạii; apagabbho bhavam Gotamo. Cầu này thực ra là một là câu rủa. 
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ấy Ta là tối tôn, bậc nhất. Cũng như một con gà mái sinh 10 hoặc 
12 trứng. Nó thường xuyên nghĩ nhớ đến; thường xuyên che phủ, 
thường âp cho âm, thường xuyên gìn giữ. Một thời gian sau, giả 
sử con gà mái bỏ lơ, và trong đó có gà con đã có thể dùng mỏ, 
hoặc móng chân, mồ vỡ N. mà tự mình thoát ra một cách an 
ồn. Con gà con đó là bậc nhất.. 


Không có bài kinh nào trong kh tàng Nguyên thủy nói về ý nghĩa 
Như Lai tạng nhiều hơn thế, và rõ ràng như thế. - Theo đó, thì kiểu 
nói rằng, Như Lai là Phật tính có sẵn trong mỗi chúng sinh. Tự 
tính bản lai thanh tịnh ấy bị bao bọc trong vỏ trứng vô minh; đó là 
điều mà các nhà chú giải học thuyết Như Lai tạng nói là quan 
điểm «Như Lai tại triền» tức Như Lai đang bị quấn chặt. Nhiếp 
Đại thừa luận thích”° liệt kê 10 trường hợp thành tựu viên mãn 
của Bồ tát bước vào Sơ địa, trong đó trường hợp thứ mười được 
nói là «Đã thoát khỏi tình trạng trứng thối; nghĩa là cái lòng đỏ 
bồ-đề tâm được thụ giống trải qua vô số kiếp nay phát triên thành 
gà con, chờ ngày chui ra khỏi trứng; không còn sợ tình trạng trứng 
thối hay trứng lộn nữa. Tất nhiên, cách nói tuy khác, nhưng nội 
dung không khác. 

Thêm nữa, thí dụ «vỏ trứng vô minh» là hình ảnh để có thê hiểu 
dễ dàng và khá đầy đủ về bản chất và công năng của vô minh trụ 
địa. Trong cảnh tối tăm như thế, làm sao phân biệt đông hay tây 
để có thê nói «đâu là khởi thủy? đâu là tận cùng?» Chân lý nhận 
thức được trong bóng tối của «vỏ trứng vô minh» như vậy với ảo 
giác của vọng tưởng phân biệt thì nó là vô hạn nhưng thực tế thì 
nó được gọi là «hữu hạn» để tương đối với tầm nhìn bao la khi gà 
con chui ra khỏi trứng, bấy giờ được gọi là «vô biên Thánh đề.» 
Nói tóm lại, câu chuyện trong Hoảng lô viên chứng tỏ Như Lai 
tạng không phải là một học thuyết do các nhà Đại thừa về sau 
thêm thắt vào. 





*3 Bản Chân Đé, Đại 3l, tr. 226a 6. 
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TIẾT 2: KINH ĐIÊN ĐẠI THỪA LIÊN HỆ 


Trong các kinh điển Đại thừa được nói là thuộc hệ tư tưởng Như 
Lai tạng, hiện còn trong Hán tạng, bản dịch sớm nhất có lẽ là Đại 
phương quảng Nhưự Lai tạng kinh, do Phật-đà-bạt-đà-la.”” Cho 
đến đời Đường, Bất Không”" dịch lại, cùng tên gọi. 

Kinh bắt đầu bằng biến có bất thường. Sau bữa ăn trưa, Phật khiến 
cho từ đại lâu các Chiên-đàn tạng hiện ra hàng vạn ức đóa hoa 
sen, phủ kín cả hư không. Trên mỗi đóa sen có một đức Như Lai 
ngồi kết già. Đột nhiên, tất cả hoa sen này héo úa, màu sắc cực kỳ 
xâu xa, có mùi rất hôi hám. Nhưng các Như Lai trên các hoa sen 
vẫn phóng quang, thị hiện các quốc độ; tất cả thảy đều tráng lệ. 
Phật giải thích: 

«Như Lai bằng ánh sáng trí tuệ của chính Phật nhìn thấy trong 
những dục vọng, sân hận, si mê, tham trước, vô minh, phiền não 
của hết thảy chúng sinh, trong các thiện nam tử, thiện nữ nhân 
đang bị nhận chìm bởi phiền não, trong thai tạng, thảy đều có 
hằng trăm nghìn vạn ức chư Phật, thảy đều như Ta. Bằng con mắt 
trí tuệ của Như Lai mà quán sát, các vị ấy đều có tự thê Phật pháp, 
ngồi kết già, tịch nhiên bất động...» 

Tiếp theo đó, kinh nêu lên một loạt tám thí dụ, để giải thích ý 
nghĩa của một khái niệm quan trọng trong học thuyết Như Lai 
tạng là «Như Lai tại triển.» 

Trước bản dịch của Bất Không, vào đời Nguyên Ngụy Bồ-đề-lưu- 
chỉ cho xuất hiện bản dịch Phật thuyết Bát tăng bắt giảm kinh.” 





? Phật-đà-bạt-đà-la (Skt. 8uddhabhadra, Hán dịch: Giác Hiển); bản dịch được 
thực hiện dưới triêu Đông Tần, niên hiệu Nguyên hy thứ 2 (A, D.420); Skt. 
1 athãgatagarbha-siiira; hoặc Ẩna- -tathãgatagarbha nãma mahãyãnasura. 

® Bản dịch được thực hiện trong khoảng Thiên bảo 5 và Đại lịch 9 (A.D. 746- 
774). Tam tạng Bất Không hay nói đủ là Bất Không Kmm Cang (Skt. 
Amoghavajra), dịch giả lớn của kinh điển hệ Mật giáo, truyền thừa dòng Thai 
tạng giới (Garbha- dhatu) tại Trung hoa. 
2" Bản dịch thực hiện vào niên hiệu Chính quang, Nguyên Ngụy (A.D, 525), 
trước thời gian Bồ-đê-lưu-chi tập đại thành Đại bảo íích kinh (niên hiệu Trường 
thọ 2, A.D. 693) mà «Thắng Man Phu nhân hội» là một hội trong đó. 
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Kinh mở đầu với câu hỏi của Xá-lợi-phất về số lượng tăng hay 
giảm của chúng sinh trong dòng sinh tử. Phật giải thích, trong 
Nhất pháp giới, không có sự tăng giảm. Từ ý nghĩa Nhất pháp 
giới, các khái niệm tương tự được giới thiệu: «‹Fhậm thâm nghĩa 
là Đệ nhất nghĩa đề, ...là chúng sinh giới, ... là Như Lai tạng, ... 
là Pháp thân.» 

Trong đó, chúng sinh giới bao hàm ba ý niệm. 

1. Pháp thanh tịnh và tự thể tương ưng với bản tế của Như Lai 
tạng. Đây chỉ Như Lai tạng là tự tính thanh tịnh tâm. Bản tế tức 
khởi điểm hay nguyên khởi, chỉ vô tận quá khứ. 

2. Pháp không thanh tịnh bị quấn chặt trong phiền não, và tự thê 
không tương ưng với bản tế của Như Lai tạng. Đây chỉ vọng thức, 
tức là Như Lai tạng bị bao bọc bởi khách trần phiền não tuy vậy 
không hề bị ô nhiễm. 

3. Pháp hằng hữu bình đăng suốt vị lai tế của Như Lai tạng. Đây 
chỉ khả năng thoát ly của Như Lai tạng. Suốt cho đến vô tận vị lai, 
cho đến khi thành Phật, Như Lai tạng vẫn hằng hữu. 

Cuối cùng, phải kê đến bản kinh quan trọng trong hệ tư tưởng này, 
mặc dù đứng sau Thắng Man về mặt ảnh hưởng. Đó là Phật thuyết 
Vô thượng y kinh, bản Hán dịch của Chân Đế.?” Về hình thức, 
kinh này dài hơn Thống Man một chút, nhưng không bao quát 
nhiều vẫn đề như Thắng Man phu nhân. 

Như đề kinh cho thấy, xu hướng của kinh là muốn thiết lập một sở 
y thường hằng bất biến, làm nơi nương tựa chân thật cho chúng 
sinh. Điểm này trong 7 hắng Man cũng được đề cập dưới tên gọi là 
«Nhất y»; ý muốn nói, trong ba quy y thì quy y Phật là chân thật 
quy y. Quy y Phật ở đây chính là quy y Pháp thân thường trụ của 
Phật. Pháp thân ấy cũng chính là Như Lai tạng. 

Vô thượng y mở đầu bằng sự so sánh công đức của người bố thí 
và một người khác thờ xá- lợi. Điểm này tất có ý nghĩa lịch sử của 





? Bản dịch được thực hiện dưới triều Lương, niên hiệu Thiệu thái (A.D. 557). 
Tam tạng Chân Đề (Paramar?a) là dịch giả lớn, người đã dọn nền móng cho 
Duy thức tông Trung Hoa. 
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nó. Nhưng ở đây chúng ta không xét đến. Điều cần lưu ý là từ 
giới”” trong các từ «chúng sinh giớnm hay «pháp giới, «hư không 
ØlớI› V.V., ngoài ý nghĩa thường gặp, còn có nghĩa «tháp thờ xá- 
lợi cũngPhật» hay chỉ cho xá-lợi hay di cốt của Phật. Chính trong 
ý nghĩa này, ‹Như Lai giớ» hàm cả hai nghĩa, vừa siêu hình vừa 
hiện thực. 

Trong hiện thực, Như Lai giới là di cốt của Phật là cơ sở cho 
chúng sinh thờ phụng, tu phước. Trong ý nghĩa siêu hình, Như Lai 
giới chính là Pháp thân thường trụ, và đó chính là Vô thượng y. Ở 
đây, không chỉ là sở y, là nơi nương tựa như hòn đảo an toàn cho 
chúng sinh mệt mỏi, sợ hãi. Đó còn là nguyên lý duy trì và xuất 
sinh mọi hiện tượng. Nói cách khác, Như Lai giới là sở y cho tất 
cả chúng sinh giới. Chúng sinh giới là Như Lai tạng đang bị bọc 
trong vỏ phiền não. 

Điểm tập trung của kinh là ý nghĩa và tự tính của Bồ-đề.”° Trong 
này, có ba từ được hiểu như gần đồng nghĩa: Bồ-đề, Như Lai tạng, 
và chuyên y. Chuyển y?'° cũng là một từ khóa trong hệ tư tưởng 
Duy thức. Đó là kết quả của quá trình chuyên hóa từ thức ô nhiễm 
thành trí thanh tịnh. Cũng giống như độ tươi sáng đạt được của 
ngọc qua những công đoạn lau chùi, mài dũa. 

Bồ-đề này có bốn đặc tính:”'"' 1. Là điều kiện cho sự sinh khởi, 
làm phát sinh dòng tương tục của Như Lai qua suốt vô tận thời 
gian; 2. Là điều kiện cho sự diệt tận của tất cả phiền não căn bản. 
3. Là quả sở tri đã được tư duy thành thục. Sở tri tức đối tượng 





®3 Du trong cụm từ đhãfu-garbha-kumbha, «bình đựng đi cốt» (wogihara, 
Honwadaijiten), hoặc trong (buddhananam) dhatustipah SP.7.3, thấp thờ đi 
cốt của chư Phật.» (Fr. Edgerton, 8uddjhist Hybrid Sanskrit Grammar and 
Dictionary). 

? Vô thượng y, tr. 470c20: «Cái gì là tự tính của Bồ- đề? Mười địa, mười ba- 
la-mật, như lý và như lượng mà tu tập con đường xuất ly; sự minh tịnh, tịch 
tïnh, đạt được do chuyên y... được gọi là tự tính của Bồ-đề.» 

° Chuyên y (Skt. a#aya-parivrtii, hoặc ašraya-paravrtiì). Nhiếp luận thích 
(Huyện) 9, tr. 369427: «Chuyên y là gì? Khi phát sinh sự đối trị đôi với tự tính 
ây, xả bỏ phần ô nhiễm mà được phần thanh tịnh thì nói là chuyên y.» 

Vô thượng y, tr. 470c24. 
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nhận thức ở đây là pháp chân như; 4. Là tự thể của pháp giới vô 
cùng thanh tịnh. 

Liên hệ với Như Lai tạng là Pháp thân. Có bốn đức của Pháp thân: 
thường ba-la-mật, lạc ba-la-mật, ngã ba-la-mật, tịnh ba-la-mật. 
Điều này cũng được đề cập trong Thăng Man. 

Ngoài ra, kinh giới thiệu các công đức hay phẩm tính siêu việt của 
Phật thường gặp trong các kinh điển Đại thừa như mười lực, bốn 
vô ngại trí, bốn vô sở uý... 

Đồng thời với bản dịch của kinh này, Tam Tạng Chân Đề còn 
phiên dịch một tác phẩm quan trọng khác của Thế Thân.?'” Vì 
những vấn đề được trình bày trong tác phẩm này có tính hoàn 
chỉnh của một hệ thống tư tưởng nên chúng ta sẽ đề cập cũng 
trong phần tiếp theo của chương này. 

Cuối cùng, cũng không thê không nhắc đến hai tác phẩm khác của 
Kiên Tuệ.” Trong đó Cứu cánh nhất thừa Bảo tính luận quan 
trọng gần như ngang tầm với Phát tính luận. Xu hướng chủ yêu 
của tác phẩm này, cũng giống như của Phật fính luận, giải thích 
Phật tính chính là Như Lai tạng. Vì tính cách hệ thống của tác 
phẩm, nên chúng ta cũng sẽ đề cập đến trong phần tiếp theo. Tác 
phẩm thứ hai là Đại thừa pháp giới vô sai biệt luận, trong đó giải 
thích 12 ý nghĩa Bồ-đề tâm mà dẫn kinh chủ yếu là các đoạn trong 
Thắng Man. 





?* Phật tính luận. 4 quyền, Thiên Thân Bồ Tát tạo; Trần, Thiên trúc Tam tạng 
Chân Đề dịch, đời Trân trong khoảng niên hiệu Vĩnh định 2 - Thái kiến 1 (A.D. 
558-569). Đại 31, tr. 794-812. 

# Kiên Tuệ (SKt. Säramafi), người Trung Ấn độ, xuất hiện sau Thế Thân 
(Vasubandhu), được tôn sùng là bậc Bồ Tát địa thượng. I. Cứu cánh nhất thừa 
bảo tính luận (Skt. Ä⁄qhäyaänoffaratfanfra-satra), 4 quyền, Lặc-na-ma-đề 
(Rainamafi: Bảo Ý) dịch, Hậu Ngụy, niên hiệu Chính thủy 5 (A.D.508-); Đại 
31, tr. 813ff- 2. Đại thừa pháp giới vô sai biệt luận, cũng gọi là Như Lai Ty 
luận, Đề-vân Bát-nhã (2evaprz/Z2) dịch, Đường niên hiệu Thiên thụ 2 
(A.D.692); Đại 31, tr. 894f. 
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TIẾT 3: TỪ NGHĨA LUẬN?” 


I. TỪ NGUYÊN 


Do nhận định các về từ nguyên khác nhau nên Phật tính luận”'Š 
nêu lên ba ý nghĩa của «tạng.» 

1. Tạng tức sở nhiếp, là cái được nắm giữ, được duy trì. Nói một 
cách cụ thể, đó là cái lòng đỏ trong quả trứng, là phôi thai trong 
bào thai, là hạt nhân, là mầm giống để nảy sinh ra Như Lai sau 
này. Theo ý nghĩa này, tất cả chúng sinh đều là Như Lai tạng, là 
phôi cái bào thai của Như Lai. Nhưng, Như Lai tính vốn thanh 
tịnh. Để cái phôi thai ô nhiễm ấy mà có thể phát triển thành Phật 
Như Lai sau này, thì trước hết cần phải giải quyết cặp mâu thuẫn 
đối nghịch nhiễm và tịnh. Chúng sinh tính là nhiễm. Như Lai tính 
là tịnh. Cặp mâu thuẫn này không thể giải quyết bằng lý luận. Về 
sau, Lăng-già đề ra ý niệm chuyền y;°'° và Duy thức đã xây dựng 
quá trình chuyên y rất hoàn chỉnh. Nhưng 7? hắng Man cũng đặt 
nền tảng cho sự chuyên y ấy bằng Không tính. 7; hắng Man nói: 
«Trí của Như Lai tạng là trí của Như Lai về Không tính.» Nói cho 
gọn theo Ö4i-nhã, «tướng Không của các pháp ấy vốn không sinh, 
không diệt; không dơ, không sạch; không tăng, không giảm.»”'” 
Khi nhận thức quan hệ hai mặt nhiễm-tịnh như thế, thì «Như» 
trong từ Như Lai được hiểu là Chân như hay Như như, nhận thức 
đối tượng như vậy đúng như vậy. Và «lai› tức là đến, đi đến nơi, 
hay đạt đến mục đích. Vậy thì, Như Lai tạng» ở đây có nghĩa là 
«cái phôi đang phát triển đề trở thành Như Vậy, hay Như Như.» 





#13 Phật tính luận (Đại 31, tr. 796b1) phân thành 10 tiết mục để luận về Như 
Lại tạng: I. Tự thê tướng; 2. Nhân tướng; 3. Quả tướng; 4. Sự năng tướng; 5. 
Tông nhiệp tướng; 6. Phân biệt tướng; 7. Giai vị tướng; 8. Biên mãn tướng; 9. 
Vô biến đị tướng: 10. Vô sai biệt tướng. 

#!Š Đại 31, tr. 795c23. 

*!° Xem cht, 209 trên. 

? Bát nhã Tâm kinh. Hrdaya: ...sarvadharmäah $ũinyatã laksana anuipanna 
aniruddhä amalã na vimalã nonã na paripñrnah. Xem thêm dẫn và giải thích 
của Vô sai biệt, Đại 3[, tr. 893b19. 
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Như vậy, về mặt ý nghĩa «tạng tức sở nhiếp» thì tất cả chúng sinh 
đều là cái phôi được chứa đựng bên trong trí tuệ của Như Lai. 
Trong ý nghĩa này, Phật tính luận”'” nêu ba loại «tạng.» Một, 
chính cảnh vô tỷ, tối thượng về cảnh giới, vì ngoài cảnh giới như 
như, không tồn tại cảnh giới nào khác. Hai, chính hành vô tỷ, tối 
thượng về hành, vì ngoài trí này ra không còn trí nào cao hơn nữa. 
Ba, chính quả vô tỷ, tối thượng về quả chứng, vì quả ấy nhiếp tàng 
hết thảy chúng sinh. Nói rõ hơn, chúng sinh tức là Như Lai tạng, 
nên ba loại «tạng» vừa dẫn chính là ba giai đoạn trong quá trình 
chuyển y của Như Lai tạng, từ ô nhiễm trở thành thanh tịnh. Ba 
giai đoạn đó là, chúng sinh, Bồ tát và Phật. 

2. Tạng tức ân phú, nghĩa là bao phủ, che dấu. Nói là bị che dấu, 
vì vẫn thường hằng hiện hữu ở đó theo nghĩa «chưa từng đến và 
cũng chưa từng bỏ đi», nhưng phàm phu thì hoàn toàn không có 
chút ấn tượng gì về sự hiện diện ấy. Hàng Nhị thừa thì không hay 
biết, và cũng không tin là có. Hàng Bồ tát, tùy theo trình độ tu 
chứng mà tin nhiều hay tin ít. Cho đến hàng địa thượng Bồ tát mới 
hoàn toàn tin là có. Tất nhiên, tin chứ không phải thấy. Vì nghe 
theo lời Phật nói, và bằng theo sự quán sát của mình, cho nên tin. 
Nhưng, ở đây nói, «tạng tức ân phú» nghĩa là «che dấu»; vậy, đích 
thực, nó là «cái bị che dấu» hay «cái che đấu»? Nó là «phôi» hay 
«phôi bào»? Phật tính luận” nói, chính Như Lai tự ẩn không hiện 
nên nói là «tạng.»”" Đây là điều mà Thống Man gọi là «Không 
nghĩa ấn phú chân thật.» Không nghĩa tức Không tính. Không tính 
tức Như Lai tính. Như Lai cũng là một từ có thê được dùng đề chỉ 
yêu tính của tồn tại. Vì Như Lai cũng đồng nghĩa với Chân như; 
cũng đồng nghĩa với pháp bất sinh; đồng nghĩa với pháp đoạn 
diệt, với pháp tuyệt đối không sinh khởi.”' Trong ý nghĩa liên hệ 





?!8 Đại 31, tr. 796a15. 
_ ¿ Đại 3], tr. 796a. 

"Trong các trường hợp này, phát âm Hán Việt đúng phải là «tàng» như trong 
từ «tàng ân.» Nhưng theo thói quen, nên đây vần phát âm là «tạng». 
?' Wajra. tr. 74.12: tathägata ii subhite bhữtatathatäyä etad adhivacanam/ 
tathagala... anutpadadharmataya elad adhivacanam/ ...dharmocchedasyaitad 
adhivacanam/...atyäntänuipannasyatad adhivacanam, «Này Tu-bồ-đề, Như 
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này, thì «như» về mặt nhận thức là «chân thật không điên đảo.» 
Về mặt tự thể, «như» là tồn tại hiện tiền thường hằng bất biến. 
Tổng hợp mà nói, «Như Lai tạng» ở đây tức là lý tính duyên khởi, 
là Không tính,?? quy luật mà từ đó các pháp tồn tại và được nhận 
thức, tùy theo trình độ nhận thức.”” Vì là lý tính, cho nên luôn 
luôn tàng ấn. Và vì là lý tính của tồn tại nên nó thường hằng tồn 
tại. 

Nói tóm lại, Như Lai tính thường hằng hiện hữu ngay hiện tiền, 
trong mọi tồn tại, nhưng Như Lai tính ấy bị màng phiền não che 
khuất nên chúng sinh không thấy. 

3. Tạng tức năng nhiếp. Ý nghĩa này chỉ địa vị quả chứng, tức Vô 
thượng Bồ-đề hay Phật. Tức là điều mà Thắng Man nói: ‹Như Lai 
tạng vốn không lìa ngoài tướng hữu vi. Như Lai tạng vốn thường 
trụ, không hủy hoại. Cho nên, Như Lai tạng là cái duy trì, là cái 
thiết lập.» Trong ý nghĩa này, về mặt từ nguyên, từ «tạng» trong 
tiếng Phạn có nghĩa đen là «tử cung.» Như vậy thì, chính các đức 
Như Lai, chư Phật Thế Tôn là đắng hộ vệ thế gian này, cưu mang 
trong đại bi tâm vô lượng của các Ngài tất cả phẩm tính siêu việt, 
không phải chỉ riêng là những phẩm tính siêu việt của Như Lai, 
mà của tất cả mọi chúng sinh. Khi chúng sinh nào nhận thức được 
Như Lai tính, Phật tính hay Pháp thân Phật thường trụ nơi tự tính 
của mình, lúc bấy giờ chúng sinh ấy được gọi là «con ruột» của 
Phật. Vì người ấy hăng ở trong lòng của Phật.” 





Lai là từ đồng nghĩa với Chân như, với vô sinh pháp tính, pháp đoạn diệt, cứu 
cánh không sinh khởi». 

?2 Madhy., kãrikã 22.16: tathägato vat svabhävas tat svabhãvam idam Jagat⁄ 
tathagato nihsvabhavo nihsvabhavam idam jagat, Như Lai có tự thể cho nên 
thệ gian này có tự thê. Như Lai không có tự thê, thê gian này cũng không có tự 
thê. 

?3 Madhy, Karikä 24.14: sarvaim ca yujyafe lasya Šinydlä yasya yujydte/ 
sarvain na yHjyafe tasya Šimyan yasya na yujyafe, «tật cả thích ứng vì nó thích 
ứng với Không tính. Tât cả không thích ứng vì nó không thích ứng với cái 
Không »s 

sử \Con ruột của Phật» (7athagafa-putra, hay 1 athägafa-suta?) chưa xác định 
được Skt. Có lẽ: Tathãgafta-bhifta-suta/pufra (Skt. Pha, có nghĩa là chân thật, 

cũng có nghĩa là con đích thực; V. Sh. Apíe, The Practical Sanskrif- English 
Dicfionary). Các bản Hán dịch của Thống Man đều nói là «Như Lai chân tử.» 
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H. NỘI HÀM 

Thắng Man phu nhân nói: 

«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là Pháp giới tạng, là Pháp thân 
tạng, là Xuất thế gian thượng thượng tạng, là Tự tính thanh tịnh 
tạng.» ° 

Điều mà Thống Man nói là Pháp giới tạng,??° Phật tính luận nói là 
Chánh pháp tạng, và Luận này giải thích:”” «Nhân, đó là nghĩa 
của tạng. Bởi vì, hết thảy Thánh nhân, hết thảy Chánh pháp, bốn 
niệm xứ, v.v...., đều lấy đây làm cảnh giới, khiến cho những gì 
chưa sinh thì được sinh; đã sinh thì được phát triển trọn vẹn.» Cát 
Tạng ”” hội thông sự khác biệt giữa hai dụng ngữ, dựa trên giải 
thích vừa dẫn: «Giới trong Pháp giới tạng chỉ cho cảnh giới.» 
Thực ra, khi Phậti tính luận nói «tạng» cũng có nghĩa là «nhân», 
thì trong ý đó cũng bao hàm ý niệm về «giới» rồi." Như Lai tạng 
là Pháp giới tạng, vì đó là nơi cưu mang tất cả Như Lai, và vì Như 
Lai là nguồn của tất cả Chánh pháp, của hết thảy Ba thừa. Tất cả 
Pháp giới xuất sinh từ đó, và cũng tồn tại trong đó. Nhưng nếu 
«tạng» lấy từ gốc là «câu-xá», thì Pháp giới tạng có ngĩa là ‹kho 
tàng Pháp giới.» Như vậy, Như Lai tạng là Pháp giới tạng, vì là 
kho chứa tất cả chủng loại pháp, tất cả thành tố và mầm giống của 
hết thảy các pháp. Thêm nữa, từ «câu-xá» còn có nghĩa là «vỏ 
kén» (của tằm), hay «vỏ trứng.» Vậy, Như Lai tạng là Pháp giới 





Trong Phật tính luận (Đại 31, tr. 798b26), Chân Đề dịch là «Như Lai hung tử» 
nghĩa là «Người con trong lòng Như Lan» và luận giải thích sở dĩ nói thê vì 
luôn luôn ở trong lòng (tâm hung) của Phật. 
*3 Dẫn bởi Phật tính luận (Đại 3], tr. 796026). 
?° Đại nhật kinh sớ, quyên 14: «Pháp giới tạng, tiếng Phạn ở đây có âm là Cảu- 
xá. Nó có nghĩa là ‹bao kiếm». Theo đó Pháp giới tạng ở đây Skt. là 
Dharmadhatukosa (thay vì là Dharmadhaf„garbha) cũng như trong 
4Phidharma- kosa (A-)-đạt-ma Câu-xá ). 

* Đại 31, tr. 796b 10. 
*3 Bảo khối, Đại 34, tr. 85b23. 
? Đại thừa A- t)-đạt-ma tạp tập luận (An Tuệ), Đại 31, tr. 704b25: «Nghĩa của 
giới là gì? Nghĩa là, hạt giông của hệt thảy pháp. Tức là, căn cứ hạt giông của 
các pháp trong A-lại-da thức mà nói là giới. Vì giới có nghĩa là nhân vậy.» 


126 


CHƯƠNG VII. NHƯ LAI TẠNG 


tạng, vì là tự thể của Pháp giới đang bị bọc kín trong vỏ cứng 
phiền não. 

Về Như Lai tạng là Pháp thân tạng, Phật tính luận” nói «tạng ở 
đây có nghĩa là đi đến nơi.»”' Pháp thân trong Thống Man được 
nhận thức với bốn đức tính hay bốn ba-la-mật thường, lạc, ngã và 
tịnh. Như Lai, tức Pháp thân, là nơi nương tựa, là chỗ thường trụ 
quy y của hết thảy thế gian. Nhưng chỉ các Thánh nhân, là A-la- 
hán, Bích-chi-Phật và Đại lực Bồ tát mới có khả năng tin và hiểu 
tự thê và yêu tính của Pháp thân, do vậy mà nhiệt thành tin tưởng 
và nhiệt thành tu tập để đạt được Pháp thân ấy. Vậy, Như Lai 
tạng, hay «Như Lai tham, là Thánh thai của tất cả Thánh nhân, 
của hàng địa thượng Bồ tát. 

Về ý nghĩa Xuất thế tạng, Phật tính luận”” nói: «Tạng ở đây có 
nghĩa là chân thật.» Luận giải thích. Thế gian có ba khuyết điểm. 
Thứ nhất, về mặt đối trị, nó có thể bị làm cho diệt tận. Tức có 
chân lý về thế gian diệt, và cũng có chân lý về thế gian diệt đạo. 
Nói cách khác, đối trị chỉ có ý nghĩa đối với bịnh nhân. Với một 
cơ thể không bịnh hoạn thì không, hề có khái niệm đối trị. Cũng 
vậy, Như Lai tạng không liên hệ đến bất cứ ý niệm đối trị nào, do 
đó được nói là «tạng xuất thế gian thượng thượng.» Bởi vì tạng ấy 
chỉ có thể được tin và hiểu bởi ba Đại Thánh nhân của ba thừa, 
cho nên thêm các từ «thượng thượng» để phân biệt. Thứ hai, thế 
gian có nghĩa là không ồn định. Thứ ba, có đảo kiến, tức nhận 
thức trái ngược; với những gì là vô thường thì được nhận thức là 
thường; những gì là khổ thì được nhận thức là lạc. 

Cuối cùng, Như Lai tạng tính là Tự thanh tịnh tạng. Thắng Man 
phu nhân nói: «Bạch Thế Tôn, nhưng có phiền não, có tâm bị 
phiền não nhiễm ô. Tự tính thanh tịnh tâm mà có ô nhiễm, thật là 
khó thấu triệt.» 

Theo ý nghĩa đó, tạng ở đây được hiểu là bí mật.” 





*° Đại 31, tr. 796b12. 

?' Hán: chí đắc. M⁄ochiyuki đọc là chí đức, theo âm Nhật đều là si/oku. 
°” Đại 31, tr. 796b16. 

®3 Phật tính luận, Đại 3 l, tr. 796b21. 
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TIẾT 4: TÂM LÝ LUẬN 
I. KHÁI THUYÉẾT 


Tâm lý luận là xu hướng phát triển tất nhiên của Phật học. Trong 
ba môn học, môn định học năm ở VỊ trí trung chuyền. Nó vừa là 
yếu tố duy trì đời sống đạo đức cá nhân và cũng là tác nhân chính 
cho sự phát triển của nhận thức. Nó là phương pháp giúp cá nhân 
sông an lạc. Vì vậy, đại bộ phận tác phẩm kinh điển Phật học đều 
tập trung quanh chủ đề thiền định. Phân tích thiền, là phân tích các 
trạng thái tâm lý biến chuyền trong các giai đoạn tọa thiền. Khoa 
tâm lý luận Phật giáo không lấy dữ liệu từ những thống kê xã hội 
hay từ những hồ sơ bịnh án. Tất cả nhận thức về tâm lý luận Phật 
học hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm thiền định chủ quan của mỗi 
cá nhân.. Cho nên, nói về tâm lý luận Phật giáo, có chỗ dễ hiểu, 
mà cũng có chỗ khó hiểu. Khó dễ tùy người. 

Sự phát triên tư tưởng Thống Man mang những dấu ấn thời đại 
lịch sử đặc biệt, do đó không hoàn toàn là phát triển chủ yêu chỉ 
dựa trên các khảo sát tâm lý luận. Trong Thắng Man, yêu tố xã 
hội và tín ngưỡng đi trước yếu tố tâm lý và triết học. Nhưng 
không một hệ phái tư tưởng Phật học nào khi đã trở thành một hệ 
thống hoàn thiện lại thiếu mất cơ sở tâm lý luận. Bởi vì, về mặt 
thực tiễn ứng dụng, mỗi hệ phái tư tưởng Phật học đều có riêng 
những phương pháp đối trị tâm bịnh. 7hăng Man cũng không 
ngoài thông lệ ấy. Do vậy, tâm lý luận trong Thống Man cũng 
phản ánh khá nhiều yếu tố thần bí và siêu hình. 

Như Lai tạng trước hết là một khái niệm thần bí của tín ngưỡng 
tôn giáo. Đức Phật dứt khoát bác bỏ sự hiện diện một Thượng đề 
có quyền năng tuyệt đối trong vũ trụ. Các luận sư của cả hai thừa 
đều tích cực bác bỏ. Nhưng tín ngưỡng bình dân không bác bỏ 
được. Quần chúng bình dân cần sự hiện diện của một đắng Tối 
cao để che chớ, đê phân xử công bằng. Quan trọng nhất, Ngài phải 
là nguồn sinh sản bất tận cho sự thịnh vượng của thế giới, mà 
trước hết là thế giới Vật chất. Vì Phật là đắng Chí Tôn đối với 
quân chúng Phật tử, cho nên chính Ngài là nguồn sinh sản bất tận 
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ấy. Chúng ta biết rằng các luận sư Đại thừa đã vận dụng ý nghĩa 
của từ «thab› trong «Như Lai thab› một cách không mấy hăng hái. 
Nếu có thể, các Ngài né tránh tìm một từ khác, như từ «tàng» hay 
«tạng.» Nhưng chính Phật giáo Mật tông đã bảo lưu từ này, và 
phát triển một cơ sở tín ngưỡng hoàn thiện dựa trên ý niệm nội 
hàm của từ này. Đó là «Thai tạng giới.»”'“ Hán dịch vừa «thai» và 
vừa «tạng» để cô khai thác tất cả ý nghĩa tiềm ân của từ ngữ này. 


I. CHỦ THẺ TÂM LÝ 


Trong Thắng Man, không đề cập rõ rệt đến một hay nhiều chủ thể 
nhận thức. Kinh có đề cập đến tái sinh, đến dòng tương tục của 
sinh tử, nhưng cũng không minh họa ý nghĩa chủ thể trong dòng 
sinh tử ấy. Chủ thê tâm lý thường nghiệm lại càng khó tìm thấy 
hơn nữa. 

Thực sự, vì trung thành với giáo lý vô ngã, các xu hướng tư tưởng 
Phật học thường cô tránh né đề cập đến một chủ thê tâm lý như là 
chủ nhân ông của mọi hành động. Do đó, nếu hiểu chủ thể như 
một nhân cách có ngôi vị phân biệt ta và cái khác ta, thì chủ thê ấy 
cũng rất khó tìm trong hầu hết các tông phái Phật giáo. Tuy không 
thừa nhận sự tồn tại của một chủ thể nhân cách như vậy, nhưng 
một câu hỏi thúc bách qua mọi thời đại cần phải có trả lời dứt 
khoát: Phật dạy không có tự ngã, vậy cái gì luân hồi? 

Thắng Man nói: «Sinh tử nương trên Như Lai tạng.» Ý nãy về sau 
được giải thích và được phát triển bởi Lăng-giả:”° «Như Lai tạng 
hoạt động như là nhân của thiện và bất thiện, là cái tạo ra định 
hướng của tất cả sinh loại.» Đó là xác nhận chủ thể hành động. 
Nhưng không phải là chủ thể tâm lý thường nghiệm. Lăng già 
cảnh cáo không nên liên hệ hoạt động của Như Lai tạng như vậy 





** §kt. Garbhadhäiu. Giải thích của Đại nhật kinh sớ 3 : «Hành giả khi vùa 
phát tâm mong câu Nhất thiệt trí, giông như bắt đâu gieo hạt giông của thức 
vào trong thai do nhân duyên hòa hiệp của cha mẹ...» 

Lanha, tr 90.7: tathagatagarbhho mahamate kusalakusala-hetukah 
sarvagafikarta pravartate. CÝ. Lăng-già 5, Đại 16, tr. 619c]. 


129 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


với sự tồn tại của một tự ngã như là tác giả, mà các triết gia ngoại 
đạo thường có xu hướng làm. Bồ tát Đại Tuệ hỏi Phật:? 

«Bạch Thế Tôn, trong nhiều đoạn kinh Như Lai tạng được Thế 
Tôn mô tả như là có bản chất ngời sáng, bản lai thanh tịnh, thường 
hằng thanh tịnh, đủ 32 tướng tốt, thường tổn tại trong thân chúng 
sinh. Như hạt minh châu vô giá bị bọc trong tắm vải bân; (Như 
Lai tạng) tuy bị quấn chặt bởi chiếc áo uẩn, xứ giới, bị cáu bần bởi 
chất bân tham dục, thù hận, ngu s1, hư vọng phân biệt các thứ, vẫn 
được Thế Tôn mô tả là thường hằng, trường cửu, tịch tĩnh, bất 
biến. Phải chăng thuyết Như Lai tạng của Thế Tôn không đồng 
với thuyết tự ngã của Ngoại đạo? Bạch Thế Tôn, Ngoại đạo cũng 
chủ trương tự ngã, răng Ngã là tác giả, thường hằng, biến tại, 
không lệ thuộc yếu tố cấu thành.» 

Phật đáp: 

«... Các đức Như Lai sau khi giảng thuyết Như Lai tạng bằng các 
cú nghĩa tính không, thật tế, niết-bàn, bất sinh, vô tướng, vô 
nguyện; với mục đích khiến cho những kẻ phàm ngu đẹp bỏ nỗi 
kinh hoàng về vô ngã. Các Như Lai, A-la-hán, Chánh đăng giác 
lại giảng thuyết Như Lai tạng như là vô phân biệt, vô ảnh tượng.» 

Vô ngã, ý tưởng «ta không hiện hữu», gây nên nỗi sợ hãi siêu hình 
nào đó, tạo thành ám ảnh kinh hoàng về hư vô. Phật giảng Như 
Lai tạng để chúng sinh khống chế nỗi sợ hãi ấy. Về điểm này, 
Thắng Man phu nhân nói: 

«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là ngã, không phải là 
chúng sinh, không phải là linh hồn, không phải là chủ thê có ngôi 
VỊ. 

«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là cảnh giới cho chúng 
sinh rơi vào thân kiến, chúng sinh điên đảo, chúng sinh loạn ý 
chấp không.» 

Để có thể quan sát được chủ thể giả định ấy trong sinh hoạt 
thường nghiệm, và đề khỏi nhằm với ý niệm về một tự ngã thường 





3° Lanka, tr. 33.10. Cf. Lăng-già 11, Đại 16, tr. 599b9. 
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hằng, Lăng-già đề nghị thay Như Lai tạng bằng A-lại-da thức, 
như vậy, có thể giải thích dễ dàng hơn bản chất và hoạt động của 
các quan năng nhận thức thường nghiệm. Lăng-gi¿”” nói: «Nếu 
thức A-lại-da, được biểu thị bởi từ Như Lai tạng, mà không hoạt 
động, thì bảy chuyên thức biến mắt.» 

Ý niệm về bảy chuyên thức hoạt động trên mặt nổi của Như Lai 
tạng cũng được đề cập một cách sơ lược trong Thắng Man. Đó là 
các yêu tố mà kinh nói là «sáu thức và tâm pháp trí; bảy pháp này 
không đình trú trong từng sát na.» 

Chuyên thức là các chủ thê tâm lý thường nghiệm hoạt động như 
những con sóng trên đại dương mà nước chính là thức A-lại-da. 
Bởi vì Như Lai tạng không thể là đối tượng của nhận thức thường 
nghiệm, do đó hoạt động của bảy yếu tô tâm thức sinh diệt liên tục 
trong từng sát-na tạo thành hình ảnh một dòng sông chảy xiết. 
Hình ảnh đó, trong nhận thức của tục thức, là chủ thể của sinh 
mạng và nhận thức. 


HI. HOẠT ĐỘNG CỦA TÂM THỨC 


Khi đã chuyên Như Lai tạng, nguyên lý siêu hình vốn là bản thể 
sáng tạo của mọi tồn tại, thành hình ảnh của một chủ thể tâm lý 
thường nghiệm, với cái tên gọi mới là A-lại-da, truyền thống Duy 
thức, hay nói một cách chung chung là truyền thống duy tâm Phật 
giáo, đã cho phép thiết lập một hệ tâm lý học rất hoàn chỉnh, 
không chỉ để giải thích ý nghĩa sinh tồn của chúng sinh, mà còn có 
thể mô tả những xung động tâm lý thường nhật, những hoan lạc 
và đau khổ, v.v. Nhưng đó là những vấn đê của Duy thức tông về 
Sau này. Ở đây, trong Thắng Man, chưa xuất hiện một cách rõ rệt 
ý tưởng về một thức A-lại-da thay thế cho Như Lai tạng. Cho nên, 
để có thể hiểu các hoạt động của tâm thức, không thê không lấy 
Như Lai tạng làm căn cứ. Dù thế nào, ý niệm vê Như Lai tạng 
thủy chung vẫn là ý niệm về một tâm thể thường hằng, thanh tịnh; 





3” Lanka, tr. 90.18: aparävyte ca tathãgatagarbhasabda-samsabdite ãlaya- 
vijñãne nãsti saptanam pravrttivjfananam nirodhah. CẼ. Đại thừa nhập Lăng- 
giả 5, Đại I6, tr. 619c13. 
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trong khi các hoạt động tâm thức thường nghiệm hoàn toàn bị 
thúc đây và chi phối bởi các động lực vô minh và tham ái. Đó là 
một nạn đề lớn. Và Phật đã ghi nhận điều đó trong 7 hẳng Man : 
«Có hai pháp khó thấu triệt. Đó là tự tính thanh tịnh tâm, và tâm 
ấy bị ô nhiễm.» 

Sự tồn tại của một pháp như vậy đương nhiên không thể được 
nhận thức một cách dễ dàng. Tuy nhiên, các yếu tố tâm lý, dù khi 
chúng hoạt động như là chủ thể của nhận thức, cũng không phải 
có thê được nhận thức một cách đơn giản. Sự tồn tại của chúng có 
thể được nhận thức bằng trực giác, tức điều mà Lăng-giả nói là 
hiện lượng của tự tâm. Nhưng từ nhận thức bằng tự tâm hiện 
lượng ấy mà vẽ lên hình ảnh xác định của từng chủ thê nhận thức, 
thì quả là điều không thê. Chính vì vậy mà các hoạt động tâm thức 
thường bị hiểu nhằm. Sự hiểu nhằm ấy đưa đến hai hậu quả, hình 
thành hai quan điễm mâu thuẫn nhau về yếu tính tồn tại của bản 
ngã và thế giới. Đó là thường kiến và đoạn kiến. Cả hai quan điểm 
cực đoan này được gọi chung là biên kiến. Thắng Man nói: 

'Biên kiến, là phàm phu đối với năm thủ uân mà thấy là ngã, vọng 
tưởng chấp trước, sinh ra hai kiến chấp; đó gọi là biên kiến: tức 
thường kiến và đoạn kiến. Thấy rằng các hành là vô thường; ấy là 
đoạn kiến chứ không phải chính kiến. Thấy rằng Niết-bàn là 
thường; ấy là thường kiến chứ không phải chính kiến.» 

Cả hai quan điểm cực đoan đều không nhận ra hoạt động của tâm 
thức như là những con sóng của dòng sông chảy xiết. Đó gọi là 
dòng tương tục. Có hai dòng tương tục hoạt động như là hai dòng 
tồn tại tại khác nhau, nhưng trong thực tính chỉ là một dòng duy 
nhất. Thứ nhất, Thăng Man gọi là dòng tương tục của sự hữu hay 
của hữu phần.” Dòng tương tục này chảy liên tục suốt qua các 
đời sống khác nhau theo các định hướng tái sinh khác nhau. Nó là 
dòng sinh mạng chỉ được nhận thức là chủ thê tồn tại trong một 
khoảng thời gian nào đó, nói theo thời gian tuyến tính. Khởi điểm 
hoạt động của nó là sát-na đầu tiên của sự thọ sinh, khi mầm sống 





®3 Hữu tương tục (Skt. bhavãnga-saniaii). 
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vừa được gieo. Đó chính khởi điểm hình thành các quan năng 
nhận thức cũng như sinh dục cho đời sống hiện tại. Khi các quan 
năng này chìm xuống để cho dòng tương tục của hữu phần trở lại 
trạng thái của dòng sông không gợn sóng, đó là điểm chấm dứt 
hoạt động, gọi là sự chết. Nếu chỉ có thê nhận thức hoạt động của 
dòng tương tục hữu phần này trong một phần hạn thời gian như 
thế, thì không có quan niệm về đời trước và đời sau. Chết là hết. 
Đó là đoạn diệt luận. 


Thế nhưng, chết. là gì? Thắng Man nói: chết là khi các quan năng 
tri giác chỉm xuống và các quan năng không tri giác tiếp nối khởi 
lên. Điều này muốn nói đến ý hướng hoạt động của tâm thức. Đặc 
tính hoạt động của các thức, tức quan năng tri giác, luôn luôn 
hướng đến một đối tượng bên ngoài nó, hay được giả định là bên 
ngoài nó. Nguyên lý sinh khởi và hoạt động của thức là cần phải 
có sự hiện diện của yếu tố làm sở duyên, tức là đối tượng tương 
ứng mà thức có thể vin vào đề đứng dậy. Yếu tố ấy là ngoại cảnh. 
Chúng tồn tại trong liên hệ với thức, nhưng không bị chỉ phối hay 
điều động bởi thức. Nghĩa là, thức không thể sáng tạo chúng theo 
ý thích hay tưởng tượng một cách tự do tự tại. Quan hệ giữa thức 
và đối tượng của nó đã được hình thành từ các hoạt động quá khứ. 
Mối quan hệ này tồn tại như là tập quán di truyền của quá khứ, 
được gọi là tập khí. Hay nói theo 7 hắng Man, là các trụ địa, 
«mảnh đất được xông ướp.» Những trụ địa này là động lực, là 
những xung động tâm lý, kích thích hoạt động của tâm thức trong 
hiện tại, đồng thời các hoạt động ấy cũng làm dày thêm, «nặng 
mùi thêm» mảnh đất được xông ướp. Và như vậy là chúng hình 
thành định hướng mới cho tái sinh.. 

Hết đợt sóng này đến lượt sóng khác, dòng tương tục hữu phần 
không ngừng biến động, không ngớt bị quây động. Khởi lên rôi 
chìm xuông. Lại tiếp tục khởi lên. Cái VÉc-tơ Sự sông ấy quay liên 
tục vô số chu kỳ, tạo thành ảo giác về một dòng tương tục uốn 
lượn theo dạng sóng hình sin với hai pha âm-dương, sông- -chết, 
tiếp nối nhau cho đến vô tận trên trục thời gian tuyến tính. 


Thắng Man phu nhân nói: 
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«Bạch Thế Tôn, sinh và tử, hai pháp này tức là Như Lai tạng. Do 
ngôn thuyết của thế gian nên nói là có sinh có tử. Tử là căn (cũ) 
hủy hoại. Sinh là căn mới khởi lên. Chứ không phải rằng Như Lai 
tạng có sinh có tử.» 

Đó là đoạn kiến, là nhận thức sai lầm về tồn tại của dòng tương 
tục hữu phần. 

Thứ hai là thường kiến, là nhận thức sai lầm về sự tồn tại của 
dòng tương tục của tâm thức. Thống Man nói: «Đối với dòng 
tương tục của tâm mà ngu tối, không tỏ rõ, không biết cảnh giới 
của ý thức có gián đoạn trong từng sát-na, nên khởi thường kiến. 
Vì do vọng tưởng kiến chấp vậy.» 


Sự hình thành về quan điểm thường hằng của bản ngã và thế giới 
cũng được tác động theo một quy luật chung của hoạt động của 
tâm thức. Tất cả hoạt động của tâm thức đều hướng đến phục vụ 
một bản ngã. Bản ngã đó có thể tồn tại hay không tồn sau khi chết. 
Nhưng trong hiện tại nếu không tồn tại một bản ngã, sẽ không có 
hoạt động của tâm thức. Tất nhiên, khi nói về sự sông, thì ý niệm 
cần và đủ trước hết phải là ý niệm về một chủ thể của sự sống. 
Khi nói đến nhận thức cũng thế. Chủ thê ấy là bản ngã. Bản ngã 
ấy có thể được nhận thức từ những sinh hoạt thường nghiệm của 
tâm thức. Nó cũng có thể được nhận thức bằng những suy luận 
siêu hình, và điều này thường dẫn đến các tranh chấp tư tưởng về 
ý nghĩa tồn tại của nó. Tuy nhiên, bản ngã được nhận thức như là 
chủ thể của sinh hoạt thường nghiệm thì không thể phủ nhận. Đó 
gọi là chấp ngã, chỉ có thể được đoạn trừ khi chứng quả A-la-hán. 

Dòng chảy liên tục của tâm, sinh rồi diệt trong từng sát-na không 
gián đoạn, là ý nghĩa mà nhận thức thường nghiệm không năm bắt 
được. Tâm thức thường nghiệm rung động theo tần số dao động 
của tồn tại ngoại giới, hay cụ thể, tồn tại của thế giới như là nguôn 
dinh dưỡng hay nguồn năng lượng chính yếu cho nó tồn tại và 
hoạt động; tần số ấy thường ghi lại trên tâm thức với dấu ấn của 
những chu kỳ chậm, kéo dài. Chậm và kéo dài đủ cho bộ máy tâm 
thức thực hiện trọn vẹn quá trình xử lý các hình ảnh bắt được. Nói 
theo ngôn ngữ cổ điển của kinh: từ sát-na đầu tiên với sự giao tiếp 
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của căn, cảnh và thức, gọi là ba hòa hiệp xúc, kích phát hoạt động 
của cảm thọ. Từ cảm thọ, kích phát sự tiếp thu các ảnh tượng. Từ 
sự tiếp thu này, hình thành xung động tâm lý, và vào sát-na cuối 
cùng tâm thức như là chủ thê nhận thức hiện tại quyết định sẽ làm 
gì sau khi hoàn tất quá trình xử lý đối tượng nắm bắt được. Đó là 
thứ tự hoạt động của năm uân. Trong nhận thức thường nghiệm, 
quá trình như vậy được giả thiết là diễn ra ít nhất trong 5 sát-na. 
Mỗi sát-na là khoảng thời gian cực ngăn, vừa lớn đủ cho thức sinh 
và diệt không gián đoạn. Trong quá trình ấy, thức này sinh rồi diệt 
ngay, làm điều kiện tiếp nối cho thức kế tiếp. Diễn tiến hoạt động 
tâm thức như vậy nếu không tồn tại một chủ thê tồn tại suốt từ đầu 
đến cuối, thì quá trình không thê xảy ra trọn vẹn. Chủ thê ấy là tác 
giả, và cũng là thọ giả, là tác nhân sáng tạo ra quá trình và cũng là 
chủ nhân hưởng thụ kết quả của quá trình. Từ đó hình thành ý 
niệm về một bản ngã thường nghiệm. Quá trình được lặp lại nhiều 
lần, bản ngã càng trở nên to lớn. Nhưng lớn cho đến độ khi được 
khuếch trương theo trục thời gian thì nó trở thành linh hồn vĩnh 
cửu bất diệt; bấy giờ gọi quan điểm về sự tồn tại vĩnh hằng ấy là 
thường kiến. 

Đoạn kiến hay thường kiến đều là hai thái độ, hai cách nhìn khác 
nhau, từ hai vị trí khác nhau, đối với dòng tương tục của hữu phần 
và của tâm thức. Nói cách khác, thường kiền và đoạn kiến là 
những cái nhìn sai lạc bị thúc ép bởi nỗi sợ hãi về sự chết. 

Sợ hãi, đó là xung lực chính của các hoạt động tâm thức. 7 hắng 
ÂMan nói, «các chúng ba thừa có sợ hãi mà quy y Như Lai, cầu 
mong xuất ly, tu học, hướng Vô thượng Chánh đăng chánh giác.» 
Đối với phàm phu, sợ hãi phản ánh ý hướng níu lại và giữ gìn 
những gì mà các biến cố vô thường trong dòng tương tục của sinh 
tử phần đoạn luôn luôn đe dọa cướp đi. Đối các các Đại Thánh 
nhân, các A-la-hán, Bích-chi-Phật và Đại lực Bồ tát, nỗi sợ hãi 
vẫn còn ám ảnh, vì sinh tử biến dịch bất tư nghị chưa được thoát 
ly. 

Từ sợ hãi, tâm thức triển khai các hoạt động để trấn áp và đề 
hưởng thụ các lạc thú do ý tưởng bình an được mang lại từ đó. 


135 


PHẢN MỘT: GIẢNG LUẬN 


Nhưng Thống Man không triển khai các hoạt động này thành một 
hệ tâm lý luận hoàn chỉnh như Duy thức tông sau này. Hệ đơn 
giản nhất của Thống Man chỉ gồm năm yếu tố, gọi là ngũ trụ địa 
hoặc. 

Thắng Man nôi: 

«Phiền não có hai loại... trụ địa phiền não và khởi phiền não. Trụ 
địa phiền não có bốn... kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ trụ địa, sắc 
ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Bốn trụ địa này sinh ra hết thảy khởi 
phiền não. Khởi tức là sát-na tương ưng sát-na tâm... Vô minh trụ 
địa vô thủy không tương ưng với tâm.» 

Trong đó, khởi phiền não chỉ những yếu tố hành hoạt động của 
tâm thức. Chúng là những hạt giống được gieo trên các mảnh đất 
đã được xông ướp, hay phân bón. Khi nảy mầm, chúng hoạt động 
để tìm cách thỏa mãn những khát vọng của thức. Khi thế lực hiện 
hành hoạt động dứt, chúng rơi vào trạng thái tiềm phục, làm điều 
kiện cho các mầm giống hoạt động tương lai. Cứ như thế, mảnh 
đất tâm thức càng lúc càng được xông ướp nặng mùi thêm. 

Kiến nhất xứ trụ địa là tập hợp tất cả yếu tô hoạt động dưới sự chỉ 
đạo của tri kiến. Giống như một y sỹ nếu nhận định sai các triệu 
chứng bịnh và có chân đoán sai về nguyên nhân gây bịnh, phương 
thức điều trị bấy giờ thường đe dọa gây nhiều nguy hiểm cho bịnh 
nhân. Nhưng do mâm giông nảy từ mảnh đất vô minh, nên những 
nhận thức của chúng sinh vê hiện thực đều sai lầm, do đó hậu quả 
luôn luôn là đau khổ. Một khi thấy được sự thực, kiến đế, những 
yếu tố này đồng loạt bị tiêu diệt. Bởi vì chúng quanh ta có vô vàn 
tác nhân gây nhiễu nhận thức, cho nên phiền não thuộc kiến nhất 
xứ trụ địa cũng nhiều vô số kê. 

Dục ái trụ địa, là mảnh đất cho những khát vọng tính dục trên đó 
các hạt giống đã nảy mầm hoạt động theo chiều hướng tìm kiếm 
những nguồn dinh dưỡng hay năng lượng thỏa mãn các xúc cảm 
vật chất. Sắc ái trụ địa là mảnh đất cho sự phát triển các lạc thú 
mang đến do thiền định. Hữu ái hay vô sắc ái, là những khát vọng 
tồn tại siêu việt thế giới vật chất. 
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Vô minh trụ địa là tầng sâu thắm nhất nằm bên dưới tận cùng, mà 
độ dày của các tầng trên tùy thuộc vào nó. Duy vô minh vẫn còn 
là một khái niệm huyền bí. Vì, như 7¡ hắng Man nói, chỉ A-la-hán, 
Bích-chi-Phật và Đại lực Bồ tát mới trực nghiệm được xung lực 
hoạt động này mà thôi. Tuy vậy, nó cần phải được nhận diện, vì 
nêu không, khi các Thánh giả A-la-hán, Bích-chi-Phật, Đại lực Bồ 
tát diệt trừ triệt để tất cả các phiền não trụ địa, các Ngài nhất định 
phải nhập Niết-bàn, vì không mảnh đất nào tồn tại nữa. 

Các trụ địa, là các mảnh đất tâm thức được xông ướp. Nhưng 
ngoài mảnh đất tâm ấy, không có tự thể tâm thức nào khác. Khi 
mê, gọi là thức. Khi ngộ, gọi là trí. Mảnh đất tâm nêu được cải tạo 
tốt, được chăm bón cân thận, sẽ sản xuất những thứ hoa trái tốt, 
không độc hại. Chuyên mê thành ngộ, chuyên thức thành trí, đó là 
công phu tu tập cho quá trình chuyền y được minh giải rất chỉ tiết 
trong Duy thức học vê sau này. 


IV. KÉT LUẬN 


Từ trước đến nay, qua suốt các chương đã được trình bày, chúng 
ta nhìn tư tưởng Thắng Man như là một triết lý hành động của Bồ 
tát đạo. Thì ở đây cũng thế, chúng ta đã nhìn tư tưởng Như Lai 
tạng của Thắng Man trong liên hệ đó, coi nó như là cơ sở của triết 
lý hành động ấy. 

Nói một cách văn tắt, triết lý hành động của Thống Man khởi đi từ 
cái nhìn về thiên chức làm mẹ của Bồ tát. Quá trình tu đưỡng của 
Bồ tát là quá trình nuôi lớn Thánh thai, là mở rộng tâm lượng của 
mình cho đến bao la vô tận, ôm trọn cả thế giới vào trong lòng. 
Do thế, nếu thấu suốt được Như Lai tạng, chứng nghiệm được 
Như Lai tạng, là có thê thấy rõ giới hạn tối sơ của mọi sự sống, 
hiểu biết tường tận tất cả sự sanh thành và hủy diệt của thế giới. 


Sự chứng nghiệm vô biên Thánh để cũng là sự diệt trừ toàn diện 
vô minh trụ địa, đập vỡ cái vỏ trứng che cách bản thân và thế ĐIỚI, 
và do đó thấu triệt tất cả căn nguyên của thế giới. Căn nguyên ây 
là Như Lai tạng. Như Lai tạng là nguồn xuất sinh của tất cả giáo 
pháp của ba thừa bao gồm hai trình độ sai biệt nhận thức về bốn 
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Thánh đề, do đó, theo trình tự tu chứng, trước hết Thắng Man phu 
nhân giới thiệu bốn Thánh đề hữu tác với mặt hạn chế của chúng 
trong ý nghĩa đối trị các trụ địa phiền não, tiếp theo giới thiệu bốn 
Thánh để vô tác, và từ đó giới thiệu Như Lai tạng. 

Thắng Man phu nhân nói: 

«Thánh đế, đó là nói nghĩa sâu xa, vi tế, khó biết; không phải là 
cảnh giới tư lương. Đó là sở tri của bậc Trí; là điều mà hết thảy 
thế gian không thê tin. Vì sao? Đây là nói tạng sâu thắm của Như 
Lai. Như Lai tạng là cảnh giới của Như Lai; không phải là điều 
mà hết thảy Thanh văn, Duyên giác có thể biết. Ở nơi cảnh vực 
Như Lai tạng mà nói ý nghĩa Thánh đề. Cảnh vực Như Lai tạng 
sâu thăm, cho nên Thánh đề tiệc sâu thăm, VI tế, khó biết, không 
phải là cảnh giới tư lương... 

Như vậy, Như Lai tạng n tế đến, được giới thiệu từ sự chứng 
nghiệm thực tế, từ sự triển khai những khía cạnh của thực tiễn 
hành động đề nó trở thành cơ sở của triết lý hành động của Bồ tát 
đạo theo Thắng Man. 
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1. NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG 


Đập vỡ vỏ trứng vô minh, đề thấu triệt căn nguyên thế giới, thấu 
suốt tất cả biên tế tối sơ và tối hậu của sinh tử, bây: giờ Như Lai 
tạng không còn bao phủ trong vô số phiền não ô nhiễm, và Thánh 
thai mà Bồ tát nuôi lớn trong suốt quá trình tu dưỡng của mình 
đến đây đã được hiển lộ. Đó là sự xuất hiện của Pháp thân, bản 
thân của chân lý. 

Thắng Man phu nhân nói: 

«Bạch Thế Tôn, do thành tựu Phật pháp bất tư nghị vượt quá số 
cát sông Hằng, vốn không ly, không thoát, không dị biệt, do thế 
mà nói Pháp thân Như Lai.» 

Ca ngợi những phẩm tính siêu việt của Như Lai; ca ngợi trí tuệ vô 
biên, Phật pháp vô biên, cảnh giới bất khả tư nghị nơi đức Phật; 
đối với một người phàm phu, tất cả giống như một người nghèo 
ngồi tính những bảo vật vô giá đang được cất giữ trong hoàng 
cung. Tính toán, hay tưởng tượng, nhiều lắm thì cũng chỉ thỏa 
mãn sự hiếu kỳ hay thèm khát nhất thời mà thôi. Nhưng nếu người 
nghèo đó biết rằng bản thân là một hoàng thái tử đang lỡ vận. Thế 
thì sự tính toán không đơn giản chỉ là những tưởng tượng hiếu kỳ. 
Sự tính toán ấy có thể làm cho một ngày nào đó giang sơn phải 
thay ngôi đổi chủ. Cũng thế, ca ngợi Pháp thân Như Lai đối với 
những vị đã phát bồ-đề tâm là nói lên những ước nguyện không 
cùng tận của mình. 

Thế nhưng, các chúng Thanh văn ít khi ca ngợi Phật, và nếu có thì 
cũng tán thán vùa phải. Đức Thích Tôn, đối với các chúng Thanh 
văn, trước sau như nhất vẫn chỉ là một con người sinh ra với tất cả 
hệ lụy và khổ đau, sợ hãi, như tất cả những con người khác. 
Nhưng, đó là một con người phi thường. Một người đã chiến 
thắng khổ đau. 
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Thế rồi, cho đến một lúc, đức Thích Tôn cũng phải chết. Ngài sẽ 
đi vào thế giới vĩnh cửu của hư vô, hay đi vào một thế giới tịch 
diệt vô ngôn nào đó? Đối với các vị Đại Thanh văn, đó không 
phải là những thắc mắc gay cấn. Vì đó là quy luật.»”*° Tuy vậy, 
đối với các đệ tử chưa chứng Thánh quả, sự văng bóng vĩnh viễn 
của đức Thích Tôn cũng như sự vắng bóng của người cha già thân 
yêu đối với đàn con trẻ dại. Điều đó không phải không để lại trong 
lòng những ấn tượng tiếc thương vô hạn. Trong tâm tư phàm tục, 
thương yêu và gần gũi là hai ý niệm không thể tách rời. Cho nên, 
mặc dù Phật đã từng nhắc nhở «Pháp và Luật mà Ta đã giảng dạy 
và thiết chế, sau khi Ta diệt độ, sẽ là Đạo sư của các ngươi”” các 
Phật tử Đại thừa tuy cách Phật khá xa về sau vẫn không nguôi với 
hoài vọng về hình ảnh đắng Đạo sư tôn quý. Những lời dạy của 
Ngài, những pháp môn tu tập mà Ngài để lại, vẫn còn rực sáng 
trong tâm họ, nhưng đồng thời chính bản thân của Ngài cũng từ 
trong những lời dạy ây cũng phải trở nên sáng ngời và bất diệt. 


Vậy thì, «có thật sự đức Phật vĩnh viễn biến mất sau khi nhập 
Niết-bàn?»?“ Câu hỏi được gặp rất nhiều lần trong kinh điển 
nguyên thủy, nhưng Phật không hề trả lời dứt khoát. Các chúng đệ 
tử cũng băng lòng với sự im lặng đó. 

Cho nên, Thuằn-đà trong kinh Niết-bàn nguyên thủy hài lòng với 
công đức bố thí của mình, nhưng Thuằn-đà xuất hiện trong kinh 
Niết-bàn Đại thừa, trước biễn cô trọng đại đã dám thách thức trí 
tuệ của Bồ tát Văn-thù: 

«Thưa ngài Văn-thù, ngài biết mà nói thế, hay không biết mà nói 
thế, rằng Như Lai cũng đồng với các hành vô thường? Như Lai là 
bậc Chí tôn... diệt trừ phiền não... chiến thắng Ma quân... thành 





Anh Mahaparimbbänasutia, Dii. tr 157: khi đức Thế Tôn vừa nhập diệt, các tỷ- 
kheo chưa diệt trừ tham ái thì vật vã khóc lóc; còn các ty-kheo đã ly dục thì với 
chánh niệm, chánh trí, bình thản chấp nhận: aicca vafa sankhãrä, tam kutettha 
labbha, «Ôi, các hành là vô thường; ở đâu trong đời này có thể tránh?» 

*° Mahäparinibbänasutta, D..i., tr. 154: Yo vo, Ananda, mayã dhammo ca 
vinayo ca desito pafñfiafto, so vo maHaccayena satthä. 
®!' Câu hỏi định hình thẹo văn chuẩn Päll: kim mu kho hofi tathãgafo param 
marana..., ‹Như Lai có tồn tại sau khi chết?» với bốn trường hợp. 
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tựu vô lượng công đức chân thật... sao lại có tuổi thọ ngắn thế?... 
Cho nên, không thể nói Như Lai cũng đồng với hết thảy các 
hành.» 

Khi biết chắc sau bữa cúng dường cuối cùng của mình, đức Phật 
sẽ nhập Niết-bàn, Thuằn-đà bỗng nhiên tự thấy hoang mang, im 
lặng; rồi cất cao tiếng khóc, kêu gào: «Khổ thay, khổ thay! Thế 
gian này trống rồng!» Đức Phật giảng giải: «Các hành là vô 
thường, là pháp sinh diệt. Sau khi sinh, chúng diệt. Sự vắng lặng 
của chúng là an lạc.»”° 

Tất cả những ai suy tư trong giới hạn con người đều có thê hiểu 
tâm trạng Thuằn-đà lúc bấy giờ. 

Một cách thực tế, ý nghĩa Niết-bàn là thế nào? 

Pháp hoa nói: «Vì mục đích dắt dẫn chúng sinh mà Ta thị hiện 
Niết-bàn địa. Ta nói đó là phương tiện. Thật sự Ta không hề biến 
mất trong thời gian này. Ta vẫn ở đây thuyết pháp.»”* 

Ý tưởng về một Phật thân biến hóa như vậy không phải là điều xa 
lạ trong kinh điển nguyên thủy. Phật có lần nói với A-nan: Ngài 
đã nhiều lần xuất hiện trong các hội chúng sát-đế-lj, bà-la-môn, 
cho đến chư thiên Đao-lị, chư thiên trên cõi Phạm thiên. Ngài xuất 
hiện với dung sắc, với y phục, với cử chỉ tập quán y như họ. 
Trong khi Ngài thuyết pháp, họ không biết Ngài là ai, từ đâu đến. 
Sau khi thuyết pháp xong, Ngài biến mất; họ cũng không biết 
Ngài là ai, biến mắt đi đâu.” 


Dù sao, đối với một vị Đại Thanh văn, thấy Phật hay không thấy 
Phật, không phải là điêu quan trọng. Quan trọng chính là có hiêu 





2 Niết-bàn 2, lược dẫn, Đại 12, tr. 373b-375a. 

Päll: amiccã vafa sankhara, uppãdavayadhammino, uppdjjiftvã niruj)handf, 
tesam vũpasamo sukho tí. CẼ. D.1.157; S.1. tr. 6, 158. 
? Saddh., tr. 193.1: nirvãnabhumiim cupadarsayami vinayartha safvãna 
vadãmy upãyam/ na cãpi nrvãmy ahu tasmi kale thaiwa có dharmau 
pIakašayämi. CẾ. Pháp hoa, Đại 9, tr. 43b16. 
“3 Trưởng «2. Du hành kinh» phần 2; Päli: Mahãparinibbäna-sufra, Di. 109. 
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và có thấy được pháp hay không.”'“ Nhưng đối với một vị Bồ tát 
sơ phát tâm, ước vọng được gặp mặt đắng mà mình tôn sùng, kính 
ngưỡng là nguồn khích lệ vô cùng cần thiết. 


2. TÍN TÂM VÀ PHẬT TÍNH 


Chúng ta nói, Bồ tát khởi đầu sự nghiệp với chí hướng cao xa, với 
thệ nguyện không cùng tận. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng 
Bồ tát bắt đầu phát khởi tâm nguyện Bồ-đề với tâm tư rất thân và 
rất gần gũi với người thường. Cho nên, Thắng Man phu nhân khi 
vừa nghe nói vê Phật, vừa sinh lòng kính ngưỡng thì ước vọng 
đầu tiên của Bà là muốn được chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật. 
Mặc dù kinh Kim cang có nói: Những ai thấy Phật qua dung sắc; 
nghe Phật qua âm thanh; những người ấy đi theo con đường tà 
vạy, không thấy Phật.”” Nhưng, cái mầu nhiệm đầu tiên ngay sau 
khi Bà vừa mới biết đến Phật chính là hóa thân Phật với ánh sáng 
rạng ngời. Tất nhiên điều đó có thể hiểu một cách hình ảnh, mà 
cũng có thể hiểu cụ thể. Đó là sắc thân mầu nhiệm, thuần khiết, 
siêu việt thế gian; không phải chỉ «đãy da hôi thối› chứa đầy 
những hữu lậu, ô nhiễm bắt tịnh. Đó là sắc thân mầu nhiệm xuất 
sinh từ kho tàng trí tuệ vô biên, là nguồn lưu chuyển thường hằng 
của Pháp tính thường trụ. 

Những điều mà Thắng Man phu nhân ca ngợi về sắc thân mầu 
nhiệm và trí thân siêu việt của Phật không phải là những điều 
khoa đại. Chúng cũng đơn giản như khi người ta ca tụng vằng trán 
cao rộng của một nhà thông thái, đôi mắt rực sáng tinh anh của 
một người đầy nghị lực. 





An. Vakkali-sufta, S.I11. 119 ff: tỳ-kheo Vakkali bịnh nặng, rất muốn nhìn thấy 
Phật. Phật xuât hiện, nói với Vakkali: alam Vakkali kim te phtikãyena difthena. 
Yo kho Vakkali dhammam passafi so mam passatli. Yo mam passafi so 
dhammaim passafi, «Ích lợi gì cho ngươi, này Vakkali, với thần hư hoại này của 
Ta? AI thây Pháp, này ƒakkafi, người ây thây Ta. Ai thây Ta, người ây thây 
Pháp.» 

êm Pajra tr. 88.22 : Ye mam ripena cadräksur ye mãm ghosena cãnvaguh/ 
mithyaprahãnaprasrtã na mãm draksyamtii te janah. 
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Từ tâm tình ngưỡng mộ rất người thường Ấy, Thắng Man phu 
nhân phát Bồ-đề tâm, lập Bồ tát nguyện, bước thắng lên con 
đường Bồ tát hành. Sự kiện diễn ra rất đơn giản, nhưng quá trình 
chuyên đổi tâm tính, từ phong cách tư duy của một chúng sinh 
phàm phu cho đến tâm nguyện bao la hoăng vĩ của Bồ tát, quá 
trình chuyển đổi ấy diễn ra không đơn giản. Dù cho ngay sau khi 
Phu nhân vừa mới phát Bồ-đề tâm Phật thọ ký liền rằng Bà sẽ 
thành Phật. 

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng theo sự tính toán 
của các nhà luận giải Đại thừa, thì thời gian đó đã trải dài thành 
hai vô số kiếp. Thời gian dài hay ngắn tùy theo tâm lượng, nhưng 
con số cũng cần thiết để hình dung những đức tính cao vời, và 
những công hạnh hoằng vĩ mà Bồ tát đã thành tựu. Từ khi phát 
Bỏồ-đê tâm, cho đến khi tin chắc rằng «Ta là con đích thực của 
Như Lai, kẻ thừa tự gia nghiệp của Như Lan, cần phải một vô sỐ 
kiếp. Thời gian không đủ dài thì tâm tư chưa đủ chín, và công đức 
tích lũy không nhiều. Bấy giờ Bồ tát vào Sơ địa, với một niềm 
hoan hỷ vô biên. Con đường vô lậu của bậc Thánh bấy giờ mới 
thực sự được thấy rõ là đang trải dài ra trước mắt. 

Từ đó Bồ tát tích cực tu tập. tích lũy công hạnh từ thực hành các 
ba-la-mật, các nhiếp pháp. cho được thành tựu trọn vẹn. Trải qua 
một số kiếp nữa, bấy giờ Bồ tát mới thôi hết dao động giữa sinh tử 
và Niết-bàn; hết nhìn thấy nỗi khổ trầm luân mà thỉnh thoảng sợ 
hãi, có khi cảm thấy chán nãn, bất lực, muốn chứng nhập Niết-bàn 
cho nhanh chóng. Bằng ý sinh thân, chịu chìm nỗi với chúng sinh 
trong đại dương sinh tử khốn nạn, nhưng không hề sợ hãi, không 
hề có ý tưởng thoát ly, thủ chứng Niết-bàn để yên nghĩ. 


Đó là Bồ tát vào Bất động địa. Phật bảo Thắng Man: 
«Bằng vào các thiện căn ấy, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp con 
sẽ là Tư tại vương ở giữa chư thiên và nhân loại.» *° 





#3 Daéa, tr. 48.7, Hoa nghiêm (Phật) 26, tr. 566b6; Hoa nghiêm (Thật) 38, tr. 
201a6: «Bồ Tát an trụ trong địa này, phần nhiều thọ sinh làm Đại phạm thiên, 
Thiên chúa của nghìn thế giới, tôi thắng tự tại (bhñyastvena Mahäbrahma 
bhavati sahasradhipati, abhibhur...)». 
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Vận dụng công hạnh một cách thong dong. Thọ sinh một cách tự 
tại. Và chính từ địa vị này trở lên, Bô tát mới thực sự nhìn thây 
Pháp thân Phật; nói theo mô tả của Hoa ñghiêm:”” nhận biệt được 
mười thân của Phật. 

Từ đây trở đi, còn một vô sỐ kiếp nữa thì thành Phật. 

Trọn cả con đường thời gian thăm thăm ấy được bắt đầu từ một 
cái nhìn, một cái thây. Từ đó khơi lòng kính yêu vô hạn. Từ kính 
yêu, tâm tư mở rộng cho ti và hiệu. Phật bảo Thăng Man phu 
nhân: 

«Nếu đệ tử của Ta là hạng tùy tín tăng thượng, sau khi y vào minh 
tín, băng tùy thuận pháp trí mà đạt đên cứu cánh.» 

Phật chỉ cho 7hăng Man bằng cách nào, bằng tâm tư nào, để có 
thể thê hiện tâm tình nguyện vọng của Bồ tát. 


Trước hết, căn vào tín tâm. Vì, tín tăng thượng, nghĩa là tâm có ưu 
thế hơn hết. Đây cũng là chỗ khác biệt với các chúng Thanh 
văn.”” Trong hàng Thanh văn có vị không có trí tuệ nhạy bén nên 
gỉ y trên tín tâm, nghe và tin những điều được Phật giảng giải, rồi 
cứ theo đó mà tu tập cho đến khi thấy được Thánh đề. Nhưng 
cũng có vị do trí tuệ nhạy bén, sau khi nghe, đủ khả năng tự mình 
quán sát, phân tích, rồi theo đó mà tu tập đề thấy được Thánh đề. 

Những vị tu tập Bồ tát đạo không phải tất cả đều không có trí tuệ 
nhạy bén. Trái lại, trí tuệ còn là yêu tố chủ đạo trong sự phát triển 
Bồ tát đạo. Nhưng vì các giáo pháp như Chân như, Thật tính, Tính 





xs: Hoa nghiêm (Phật) 26, TR. 565b17: «Bồ Tát nhận biết chúng sinh thân, 
quốc độ thân, nghiệp báo thân, Thanh văn thăn, Bích-chi-Phật thân, Bồ Tát 
thân, Như Lai thân, Trí thân, Pháp thân, hư không thân.» CẾ Hoa nghiêm 
(Thật) 38, tr. 200a 20. CÝ Daặa, tr. 45.17: sư safvakãyam ca prdjanali, 
ksetrakãyam ca..., karmavipakakayam... srãvakakayam... pratyeka- buddha- 
kãyam...bodhisattvakayamn...tathãgatakayam...jñanakayam... dharmakayam... 
q&AŠaÂÄy@IH... 

° Câu-xá 23, tr. 122b15: (lược dẫn) «Trong kiến đạo (darsanamarga), có hai 
hạng Thánh giả: 1. Tuỳ tín hành (ýzađdhamusarin), những vị có căn tính chậm 
lụt, do tùy theo tin mà thực hành. 2. Tùy pháp hành (đharmamusarin), những vị 
có căn tính nhạy bén, trước đó tự mình tìm tòi, nghiên cứu trong các kinh điện, 
rôi y theo pháp mà tu hành.» Kosa, tr. 354.16. 
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không, Như Lai tạng, không thê chỉ hiểu và chấp nhận bằng tư 
duy và lý luận suông mà được. Do đó, để có thể hiểu và thâm 
nhập các giáo lý này, nhân cách Phật và Bồ tát, nói chung là năng 
lực gia trì hay hộ trì, thật vô cùng cần thiết. Vì vậy, Đại trí độ nói 
biển Phật pháp mênh mông nhưng có thê thâm nhập bằng tín. /⁄oa 
nghiêm”" cũng nói: «Tín là căn nguyên của đạo, là mẹ của công 
đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới nghi, đưa vượt 
qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến 
Niết-bàn.» 

Ở Thắng Man, đê tu tập những giáo lý được thuyết giảng trong đó, 
tín tâm cũng rất cần thiết. Vì, như lời Thắng Man phu nhân nói: 


«Bạch Thế Tôn... Tự tính thanh tịnh mà có ô nhiễm, thật là khó 
thấu triệt. Duy chỉ Phật Thế Tôn, là con mất của sự thật, là trí tuệ 
chân thật, là căn bản của Pháp, là bậc thấy suốt Pháp, là nơi nương 
tựa của Chánh pháp, mới có thể thấy và biết như thực.» 


3. TỰ TÍNH THANH TỊNH 


Sư kiện thật khó hiểu, vì Như Lai tạng vốn là tính thanh tịnh 
nhưng làm sao để có thê bị quấn chặt trong các lớp vỏ phiền não, 
vô minh. Đối với phàm phu, để có thể châp nhận điều đó, rồi nỗ 
lực tu hành cho tới khi phá vỡ vỏ trứng mà tự mình chui ra ngoài, 
khởi đầu chỉ có thể dựa vào tín tâm mà thôi. Tin vào lời nói của 
đẳng mà mình tôn thờ, kính ngưỡng. Thắng Man nói: 

«Nếu đối với Như Lai tạng đang bị bọc kín trong vỏ phiền não mà 
không nghỉ hoặc, thì đối với Pháp thân vốn siêu xuất vô lượng 
phiền não tạng cũng không nghi hoặc.» 

Tin rằng Pháp thân hiện hữu, tức là tin rằng Như Lai tính hay Phật 
tính cũng thường hằng hiện hữu trong mỗi chúng sinh. Nếu không 
tin được như thê thì không thê phát Bồ-đề tâm, không có ý hướng 
mong cầu thành Phật. Như vậy, Bồ tát đạo không có ý nghĩa gì cả. 





*! Hoa nghiêm (Phật) 6, tr. 433a; Hoa nghiêm (Thật) 14, tr. 72b. 
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Ở đây, Như Lai tạng chỉ có thê được nhận thức, được xác tín là 
hiện hữu, bằng vào Không trí, là tuệt quán chiếu Không tính nơi 
hết thảy các pháp. Băng trí tuệ quán chiếu này, tuy nói Như Lai 
tạng bị bọc kín trong vỏ phiền não, nhưng phiền não vốn không có 
tự tính, không thực hữu. Nhận thức về sự hiện hữu của Như Lai 
tạng trong trường hợp này được gọi là Như Lai tạng không trí, tức 
nhận thức về Không tính nơi tự thê Như Lai tạng. 

Nếu phân tích tâm thê, thì tâm vốn không tương ưng với phiền 
não. Tâm là dòng chảy liên tục, lưu chuyển từ đời này sang đời 
khác. Tự thể của tâm sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, trong từng sát-na 
tiếp nối không gián đoạn. Cũng như như một đốm lửa được quay 
rất nhanh sẽ tạo thành một vòng lửa liên tục và khép kín. Vòng 
lửa chỉ là ảo ảnh ngoại hiện, không có tự thê. Cũng vậy, tâm thê 
sinh diệt trong từng sát-na, dòng tương tục của tâm chỉ tồn tại do 
phân biệt vọng tưởng. Chỉ có dòng tương tục của tâm được nhận 
thức là có bị nhiễm ô bởi phiền não, nhưng tự thể của tâm là 
Không tính, do đó không hè chịu ảnh hưởng tác động gì của phiền 
não ô nhiễm. Phiền não như vậy được gọi một cách rất hình tượng 
là «khách trần», hạt bụt trên đường đời, người lữ khách đến rồi đi 
trong thoáng chốc. 

Thắng Man nói: 

«Như Lai tạng với tự tính thanh tịnh này tuy bị bân bởi phiền não 
khách trần và phiền não hiện khởi, nhưng vẫn là cảnh giới bất tư 
nghị của Như Lai. Vì sao? Thiện tâm trong từng sát-na không hề 
bị ô nhiễm bởi phiền não. Bất thiện tâm trong từng sát-na cũng 
không hề ô nhiễm bởi phiền não. Phiền não không xúc tâm. Tâm 
không xúc phiền não. Vậy, đâu có thể pháp không xúc lại có thê 
nhiễm ô tâm được.» 

Như Lai tạng, một mặt là Không, và mặt khác là Bất không. Đó là 
mặt tích cực của Như Lai tạng, dung chứa và làm xuất sinh vô 
lượng phẩm tính, «vô lượng Phật pháp, vượt qua số cát sông 
Hằng, vốn không ly, không, thoát, không dị biệt, bắt tư nghị.» 
Trong đó bao hàm ý niệm tiền tế và hậu tế, là biên tế vô tận của 
thời gian quá khứ và biên tế suốt vô cùng tận vị lai. Trong quá 
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khứ, Như Lai tạng mặc dù là với tự tính thanh tịnh nhưng bị quấn 
chặt bởi phiền não, không thê nhận ra được. Tự tính ở đây hàm ý 
nghĩa bản hữu, chỉ cho yêu tính vốn có sẵn. Như Lai tạng lúc bấy 
giờ được ví như hạt minh châu vô giá bị vùi trong hầm xí. Tuy có 
lấy lên được, nhưng những uê tạp bao ngoài chưa được trừ bó, thì 
ánh sáng của minh châu vẫn chưa thể tỏa sáng. Nó cũng giống 
như viên ngọc Phác trên núi, mà thợ ngọc tầm thường chỉ nhìn 
thấy nó là viên đá chứ không gì khác. Cho đến khi một thợ ngọc 
có con mắt tinh vi nhận ra giá trị của nó, đem về dâng nạp cho 
vua. Nhưng vì chưa được mài gọt, với con mất dung tục, đó chỉ là 
viên đá tầm thường mà thôi. Người thợ dâng ngọc bị chặt chân vì 
tội dối gạt vua. Phải đợi đến khi có người thợ ngọc khéo léo mang 
đi mài gọt, lúc bẩy giờ viên ngọc mới bộc lộ tất cả giá trị tuyệt VỜI 
của nó. Cũng vậy, sau khi được nhận biết, và sau quá trình tu tập, 
Như Lai tạng trở nên thuần tịnh, lúc bấy giờ Như Lai tạng cần 
dược nhận thức bằng Bắt không. Đó là một tự thể vừa được phát 
hiện như là mới, gọi là thủy hữu. Nhưng cũng không phải là mới, 
vì tất cả vốn được tàng ẩn trong tự tính từ tiền tế. 


Như Lai tạng như vậy là pháp giới tạng. Vì hàm chứa tất cả mầm 
giống hiện hữu của pháp giới, là phôi thai sẽ nảy sinh thành vô số 
pháp giới. Nếu thế giới này được nhận thức như là tồn tại vô 
nghĩa; dòng tương tục của sự hữu tiếp nối sinh diệt không mục 
đích; ấy là do bởi mầm giống của pháp giới chân thực còn đang bị 
vùi, như hạt gạo còn bị bọc trong vỏ trâu, chưa được chà xát, cho 
nên không thể trở thành thức ăn tối thượng vi diệu được. 

Như Lai tạng cũng là Pháp thân tạng, vì đó là kho tàng chân lý. Vì 
chính từ nơi đó mà tất cả ý nghĩa và giá trị của tồn tại được tìm 
thấy; và vì đó là thai bào đang cưu mang vị Chuyển luân pháp 
Vương, sau này sẽ vận chuyên bánh xe chân lý, chính phục những 
vương quốc chí thiện, là thực tế để vô lượng chúng sinh sống 
trong quốc độ bình an và phước lạc. 
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Cũng như một người đàn bà nghèo hèn sống trong một túp lều tôi 
tàn xiêu vẹo, trên một vùng đất căn côi chỉ thích hợp cho sỏi đá và 
gai góc; nêu không thể tin được rằng chính ngay bên dưới nền nhà 
của vùng đất hoang này là một kho tàng bảo vật vô giá, thì sẽ 
không bao giờ cô công đào xới để khai quật kho tàng. Cũng vậy, 
Thắng Man phu nhân nói: 


«Bạch Thế Tôn, nếu không có Như Lai tạng thì không thể có sự 
nhàm chán khổ lạc mà mong cầu Niết-bàn. Vì sao? Đối với sáu 
thức và tâm pháp trí, bảy pháp này không đình trụ trong từng sát- 
na, không gieo trồng các khổ, cho nên không thể nhàm chán khổ 
mà mong câu Niết-bàn.» 


Nhận thức về sự tỒn tại bản hữu của Như Lai tạng là động lực 
chính cho nỗ lực mong cầu giải thoát. Cũng như người đàn bà 
nghèo khốn kia, nêu luôn sống với ý tưởng rằng «Định mệnh của 
ta là như vậy», không hề nhận biết khả năng cải thiện đời sống 
của mình, không tin tưởng kho tàng vô giá ngay trong lòng đất 
của mình, thì suốt đời sẽ sống như vậy, bằng lòng với số phận 
nghèo hèn như vậy. 


Đề có thê khai quật thành công, cần phải nhận định phương hướng 
chính xác, và ước lượng bề dày của các tầng đất. Ở đây, Phật chỉ 
cho Thắng Man phu nhân năm sự quán sát thiện xảo: «quán sát 
căn thi thiết và cảnh giới ý giải; quán sát nghiệp báo; quán sát giấc 
ngủ của A-la-hán; quán sát sự an lạc của tâm tự tại và sự an lạc 
của thiền; quán sát thánh tự tại thông của A-la-hán, Bích-chi-Phật 
và Đại lực Bồ tát.» 

Năm sự quán sát này là năm giai đoạn diệt trừ chín nhóm phiền 
não, tương ứng với chín thí dụ về Như Lai tạng được nêu lên 
trong Vô thượng y và được hệ thống hóa bởi Phát tính luận. 


148 


CHƯƠNG IX. PHÁP THÂN 


5. CHÍN THÍ DỤ VỀ NHƯ LAI TẠNG 


Chín nhóm «khách trần phiền não» được hệ thống hóa bởi Phát 
tính luận tương ứng với chín thí dụ của Như Lai tạng kinh như 
Sau: 

1. Hoá Phật ngự trên hoa héo,”” thí dụ tương ứng với phiền não 
tham dục,”” cũng nói là tham sử”” phiền não. Trong thí dụ này, 
hoa sen đang nở rộ và thơm ngát, bỗng nhiên héo úa và hôi thôi. 
Nhưng hóa Phật xuất hiện ngự trên hoa sen vẫn thanh tịnh ngời 
sáng, không thay đổi. Tham dục phiền não như hoa sen. Khi nở, 
thì hương sắc rất khả ái. Nhưng khi héo uá thì rất đang nhàm tởm. 
Tham dục, với công năng mang lại một chút hạnh phúc, rồi đau 
khổ, và một chút hạnh phúc khác rồi đau khổ tiếp, đã bao phủ 
không để cho Pháp thân được hiển lộ. 

Pháp thân là lý tính chân thật, là thê đồng nhất của ta và thế giới. 
Lý tính đó từ trước bị các phiền não che lấp như mặt gương bị 
đóng bụi. Nhưng phiền não không có bản chất chân thật. Chúng là 
những đóa hoa của ảo ảnh xuất hiện trong hư không che phủ cặp 
mắt không cho nhìn thấy sự thực của thế giới. Tính chất của các 
phiền não ô nhiễm như vậy là tỉnh không, hay không nghĩa. Như 
Lai tạng khi còn bị che phủ bởi các phiền não thì được gọi là 
Không Như Lai tạng. Đó là Như Lai tạng xét về mặt nhiễm. 
Nhưng vì bản chất các phiền não vốn không cho nên Như Lai tạng 
trong ý nghĩa bị che lấp ấy được gọi là Không Như Lai tạng. Về 
mặt tịnh, nó được gọi là Bất không Như Lai tạng, cũng chỉ cho 
Pháp thân. Hoạt động hay tác dụng của các phiền não ô nhiễm là 
những tác dụng bất thực, những đau khổ vô biên do chúng chỉ là 
những đau khổ của một người nằm mộng. Trái lại, hoạt dụng của 





?3*ˆ Nhự Lai tạng, Đại 16, tr. 457b, 461b. 

*®3 Bảo tính luận, Đại 31, tr. 837b20. ` 

* Sử, nghĩa là sai sử, một từ khác đề chỉ phiên não. 5 lợi sử (nhạy bén): hữu 
thân kiến, (sz-kãya-drsfi), biên chấp kiến _(anta-graha-drsfi), tà kiên (mithya- 
drsfi), kiến thủ (drsfi-paramarsa), giới cân thủ (61a- vrafa-paramarsa). Có 5 
độn sử (chậm lụt): tham (rãga), sân (prafigha), sỉ (mùẩha), mạn (mãn4.), nghì 
(vicikitsa). 
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Pháp thân là những tác dụng thực tiễn. An lạc đạt được với Pháp 
thân là nguồn an lạc cụ thê do chứng nghiệm bốn Thánh đế vô tác. 
Như vậy, với Thắng Man, đau khô là những ảo ảnh không thực 
chất, chỉ có an lạc mới là sự thật tuyệt đối. 

2. Đàn ong và tổ ong mật," thí dụ tương ứng sân phiền não hay 
sân sử phiên não. Như đàn ong mật bu quanh tổ ong. Bên trong tô 
ong là khối mật ngạt ngào. Muốn lấy được tô mật ong thì trước 
phải diệt trừ đàn ong bu quanh. 

3. Võ trâu và hạt gạo,?”° tương ứng sỉ phiền não hay vô minh hoặc, 
bao phủ Như Lai tạng như vỏ trâu bao bọc hạt gạo quý. Cần phải 
chà xát kỹ, bỏ đi vỏ trâu để có được hạt gạo thơm ngon. 

Ba loại phiền não này có mặt trong tất cả chúng sinh phàm phu. 
Với những chúng sinh tuy còn bị chỉ phối bởi chúng nhưng do sự 
phát triển của thiền và định, làm tăng trưởng hạt nhân gọi là 
nghiệp bất động,?” sẽ từ Dục giới tái sinh vào các cõi Sắc và Vô 
sắc giới bên trên. Nếu tu tập phát triển giới, định, tuệ cho đến khi 
thành tựu xuất thế gian vô phân biệt trí,° thì bằng trí này mà diệt 
trừ chúng. Đó là quá trình tu tập bằng quán sát nghiệp báo mà diệt 
trừ ba độc tô tham, sân, si, làm hiển lộ một phần Như Lai tạng. 

4. Thỏi vàng trong hầm xí.” Thượng tâm phiền não,?° bao gồm ba 
độc tố vừa kể nhưng ở mức độ độc hại hơn, tồn tại trong dòng 





®Š Dại 16, tr. 462a. 

ˆ*5 Đại 16, 462b. 

*” Câu-xá 15, Đại 29, tr. §1a.5: «Thuộc về Dục giới, nghiệp thiện được gọi là 
phước nghiệp (pun„ya-karma).... nghiệp bất thiện được gọi là phi phước 
ụ qUIY4). Nghiệp thiện thuộc hai giới trên gọi là bất động (anifñjya).» 

Đây chỉ căn bản vô phân biệt trí, hay nói gọn, căn bản trí (mula-jfñana). Về 
vô phân biệt trí (nữ-vikalpa jÑãna), Nhiếp luận thích (Huyền) 6, tr. 351c29: 
«Lúc bấy giờ vô phân biệt trí của Bồ Tát khởi lên, đối với sở duyên và năng 
duyên đêu bình đăng, bình đẳng. Sở duyên ở đây là Chân như. Năng duyên là 
Chân trí.» Vô phân biệt trí có ba: gia hành vô phân biệt trí, căn bản vô phân biệt 
trí và hậu đắc vô phân biệt trí. Về căn bản vô phân biệt trí, "Nhiếp luận thích 
(Huyền) 8, tr. 366a.22: «Vô phân biệt trí như hư không, phổ biến, vô nhiễm, 
không phải năng phân biệt cũng không phải sở phân biệt.» 

?? Đại 16, 462b. 
9 Bảo tính luận, tr. 837b: tăng thượng tham sân sĩ kết sử phiên não, chỉ hành 
các nghiệp phước và phi phước, chỉ dẫn đến quả báo ở Dục giới. 


150 


CHƯƠNG IX. PHÁP THÂN 


tương tục của chúng sinh hoàn toàn bị tác động bởi những khát 
vọng thuộc Dục giới, chịu sự lôi cuốn của nghiệp báo thiện và bất 
thiện tội và phước, để sinh và chết trong phạm vi dục giới. Loại 
phiền não này cần được đối trị bằng các phương pháp tu như quán 
bất tịnh chẳng hạn. Đây là quá trình tu tập bằng cách quán sát tính 
chất và hoạt động của căn, cảnh, và những yếu tố chức năng tâm 
lý. Nói rộng ra, quán sát mười tám giới. 

Trường hợp này được ví dụ với thoi vàng bị rơi vào hầm xí. 

5. Kho báu trong nhà nghèo.?"' Vô minh trụ địa, yêu tô duy trì sinh 
tử biến dịch. Là vi tế phiền não còn tàn dư nơi A-la-hán, khiến tạo 
các nghiệp vô lậu, dẫn đến quả báo là ý sinh thân. Thí dụ ở đây là 
kho báu trong nhà của một người nghèo khó. Cũng như các hàng 
Nhò thừa, do bị che lấp bởi vô minh trụ địa nên không thấy khả 
năng thành tựu Phật quả của mình, chấp nhận một cách vô tri bốn 
loại sinh tử. Đây là trường hợp quán sát Niết-bàn của A-la-hán. 
Khi thành tựu Bồ-đề trí của Như Lai, bằng kim cang dụ định mà 
vô minh trụ địa bị đoạn trừ. 

6. Mầm giống và hột xoài.?? Kiến đề hoặc, các phiền não gần với 
nhóm kiến sở đoạn hoặc được nói đến trong Câu-xá.? Nhóm này 
được ví với hột của quả yêm-la.”““ Hột của quả yêm-la khi nảy 
mầm, nó làm vỡ lớp vỏ ngoài, để hạt nhân bên trong lộ ra. Phàm 
phu đã qua quá trình tu tập, mà trong Thanh văn thừa, cho đến lúc 
bắt đầu bước vào Thánh đạo vô lậu, thấy cái chưa hề thấy từ 
trước. Đây là nhóm phiền não mà khi diệt trừ chúng thì Bồ tát 
bước vào Sơ địa, vượt ngoài tam gIới. 





°! Đại 1ó, tr. 462c. Miếr-bàn 7, Đại 12, tr. 407b12, thí dụ là một người đàn bà 
nghòo. khón. 

Đại l6, tr. 463a. 
3 Xem cht. 150, Ch.vi, tr. 120 đoạn trên. 
? Yêm-la (Skt. đmr4), hoặc amra, amalaphala, amarapuspa, đmarapuspdÄa, 
cũng phiên âm là yêm-ma-la, yêm một la. Chư Duy ma kính T nói: «Yêm-la, 
trên quả một loại cây. Hình dáng như quả đảo, nhưng không phải đào.» Tên 
khoa học, Mangiƒera indica, thường gọi là Mango, tức quả xoài. Mochiyuki. 
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7. Bảo vật bọc trong giẻ rách.” Tư duy hoặc phiền não, hay nhóm 
phiền não thuộc tu sở đoạn hoặc.?° Ví dụ ở đây là bảo vật được 
bọc kín trong tâm vải xấu. Đây là nhóm phiền não mà Bồ tát tu 
tập viên mãn sáu ba-la-mật để đối trị sau khi đã nhập Sơ địa, tiếp 
tục phát triển nhận thức về Chân như cho đến địa thứ sáu. Tức loại 
phiền não còn tàn dư nơi Bồ tát từ Sơ địa cho đến Thất địa. 

§. Người đàn bà xấu xí mang thai vua.?” Bất tịnh địa hoặc, là 
những phiền não thuộc sở tri chướng từ địa thứ bảy trở xuống. Ví 
dụ như người đàn bà nghèo hèn và xấu xí nhưng lại đang mang 
thai một vị Chuyên luân vương tương lai. Thánh thai mà Bồ tát 
gieo phôi cho đến nay đã thành hình, nhưng vẫn còn nguy hiểm 
dọa trụ thai. Nghĩa là, nhóm phiền não chỉ phối từ phàm phu cho 
Bồ tát địa thứ bảy, nếu đề cho tự do phát triển, thì Bồ tát vân là 
phàm ngu chúng sinh. Nếu đọan trừ hết, Bồ tát sẽ nhập Niết-bàn, 
bỏ rơi sinh tử, không còn cơ duyên thành Phật. 

Cả ba nhóm phiền não chỉ phối từ Bồ tát địa thứ bảy xuống đến 
phàm phu thấp kém nhất tồn tại trong giai đoạn được nói là quán 
sát sự an lạc của tâm tự tại và sự an lạc của thiền. Vì đây là giai 
đoạn Bồ tát phát triển tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng 
thượng tuệ. Tức càng lúc càng đạt được trình độ cao của tâm tự 
tại, và những những lạc thọ phát sinh do chứng được các thiền 
định, tam muội. 

9. Pho tượng trong khuôn đúc.” Tịnh địa hoặc, nhóm phiền não 
còn tàn dư nơi Bồ tát từ địa thứ tám trở lên. Như Lai tạng ở đây 
được ví dụ như pho tượng vàng đang ở trong khuôn, đã được đúc 
thành hình, chỉ chờ ngày đở khuôn thì xuất hiện. Vào giai đoạn 
chót, bằng kim cang tâm, Bồ tát đoạn trừ nhóm phiền não này, 
chứng thành Phật quả. Như Lai tạng hoàn toàn hiên lộ. Đây là giai 
đoạn tu tập mà Thống Man nói là quán sát Thánh tự tại thông của 
A-la-hán, Bích-chi-Phật và Đại Lực Bồ tát. 





2Š Dại 16, tr. 463b. 
? Xem cht. 150, Ch. vi, tr. 120 đoạn trên. 
2” Dại 1ó, tr. 463c. 
3 Dại 1ó, tr. 464a. 
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6. BÓN ĐỨC CỦA PHÁP THÂN 


Như Lai tạng bấy giờ hoàn toàn được phôi mở, Pháp thân xuất 
hiện đồng thời với bốn ba-la-mật: chân thường, chân lạc, chân 
ngã, chân tịnh. Thắng Man nói: 

«Chúng sinh điên đảo. Đối với năm thủ uẫn vốn là vô thường mà 
tưởng là thường; vốn khổ mà tưởng là lạc; vốn vô ngã mà tưởng là 
ngã; bất tịnh mà tưởng là tịnh. Tịnh trí của hết thảy A-la-hán, 
Bích-chi-Phật, hoặc có chúng sinh do tin lời Phật, đối với cảnh 
giới của Nhất thiết trí và Pháp thân của Như Lai vốn chưa từng 
được thấy, mà khởi lên ý tưởng về thường, lạc, ngã, tịnh; đấy 
không phải là kiến chấp điên đảo, cho nên gọi là chính kiến. Vì 
sao? Pháp thân của Như Lai là thường ba-la-mật, ngã ba-la-mật, 
tịnh ba-la-mật và lạc ba-la-mật.»““° 

Nghĩa là, chúng sinh do nhận thức sai lầm về bản chất tồn tại, nên 
y trên năm thủ uẫn này, trên tập hợp thêm tâm giả hợp này, mà 
tìm cho mình những thứ được vọng tưởng tưởng là vĩnh hăng, là 
tồn tại một bản ngã hay một linh hồn bất diệt, những lạc thú và 
những cái được gọi gọi là đẹp. Nhưng bản chất của năm thủ uẫn 
vốn là ô nhiễm, cho nên những cái săn tìm thực sự là vô thường, 
khổ, vô ngã và bất tịnh. Khi nhìn thấy được bốn dấu ấn này của sự 
tồn tại, vị Thanh văn trở nên bình thản, tâm tư vắng lặng. Và 
quyết định vĩnh viễn an trụ trong cõi vắng lặng, tịch nhiên ấy. Nơi 
các Thanh văn, nhận thức như vậy cũng là điên đảo. Như vậy, có 
tất cả tám nhận thức điên đảo. Bốn nhận thức thuộc phàm phu 
chưa hè thấy dấu vết của Thánh đạo. Bốn nhận thức điên đảo khác 





? và ý nghĩa đối trị của bốn ba-la-mật này, Phật tính luận 2, tr. 797a f: Tu 
hành bôn nhân, đối trị bốn chướng, thành tựu bốn đức Pháp thân. 1. Tín lạc Đại 
thừa, đối trị hạng nhất-xiên-đề (icchaníika) tức hạng chúng sinh thuộc nhóm tà 
định chủng tính không bao giờ chấp nhận có Niết-bàn, thành tựu tịnh ba-la-mật 
(ýuci-pãramit3), 2. Tu vô phân biệt bát-nhã, đối trị ngoại đạo chấp ngã 
(ätmagraha), thành tựu ngã ba-la-mật (đa -pãramill); 3. Phá hư không tam- 
muội, đối trị tâm trạng sợ sinh tử của Thanh văn muốn chứng Niết- bàn nhanh 
chóng, thành tựu lạc ba-la-mật (sukha -pãramiiä); 4. Tu đại bi của Bồ Tát, đối 
trị tâm trạng ưa tịch tĩnh cô độc của Bích-chi Phật không quan tâm đến lợi ích 
của chúng sinh, thành tựu thường ba-la-mật. 
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của các Thánh giả Thanh văn. Siêu việt tất cả tám điên đảo, là 
nhận thức chân chính về hiện hữu của Pháp thân. 

Đau khổ là ảo ảnh. Mà hạnh phúc ước mơ cũng chỉ là ảo ảnh. 
Cũng như một người trong đêm tối đạp nhằm sợi dây tưởng mình 
dẫm lên rắn độc mà nỗi lên sợ hãi. Đó là đau khổ. Nhưng khi nhìn 
kỷ lại, thấy rõ đó chỉ là sợi dây. Người ấy có cảm giác thoát nạn, 
vô cùng mừng rỡ. Thực chất hạnh phúc là thế. Từ ả ảo ảnh này xoay 
chuyên thành ảo ảnh khác. Vẫn chỉ một con người ấy, và cũng vẫn 
chỉ một thực tại ấy. Điên đảo và chân thật; Như Lai tạng và phiền 
não tạng; một tâm thể duy nhất, thường hằng bắt biến. Nhưng 
người đã đánh mắt một cái gì đó rất quý giá, rất cần thiết, đê khiến 
cho không nhận ra đâu là điên đảo, Đâu là chân thật. Người đã 
mắt đi chỗ dựa, mất đi chỗ quy y tối thượng an ồn. Phật nói: «Hãy 
tự mình là nơi nương tựa của chính mình.» Nhưng con người đâu 
đã thực sự biết «mình là cái gì?» Nào đã biết ‹Ta là ai?» Cho nên, 
vẫn cảm thấy mình bơ vơ, như trẻ nhỏ lạc loài mất mẹ hay mất 
cha. 

Pháp hoa?" kế chuyện: Một y sĩ đi xa, để lại đàn con thơ đại. 
Nhưng ông là một y sỹ giỏi. Ông đã hiểu tất cả tâm tư và thể chất 
của các con mình, nên khi ra đi, đã để lại những phương thuốc cần 
thiết. Trong khi vắng bóng cha, đàn con không nơi nương tựa; tỉnh 
thần sa sút, buồn rầu, bịnh hoạn. Chúng muốn tìm một cái gì đó 
của người cha để lại, như là kỹ vật làm chỗ dựa cho tình cảm bơ 
vơ ấy. Chúng tìm thấy các thang thuốc. Chúng hiểu sự hiện diện 
của người cha, luôn luôn bên cạnh mình, dù nay đang ở một nơi 
xa xôi nào đó. Chúng uống các thang thuốc. Tinh thần sung mãn, 
thê lực khôi phục. 

Cũng vậy, làm sao đề nhận ra Pháp thân thường trụ; là Như Lai 
tạng tồn tại ngay trong mỗi chúng sinh; tồn tại như là bào thai che 
chở và nuôi dưỡng cho phôi thai sông còn và phát triển một cách 
tự nhiên. 7 hãng Man nói: «Đỗi với Pháp thân của Phật mà thấy 
như vậy thì gọi là chính kiến. Ai có chính kiến tức là con chân thật 





?° «Phẩm 16.Như Lai thọ lượng», Đại 9, tr. 42a fF. 
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của Phật, từ miệng Phật sinh, từ Chánh pháp sinh, được hóa sinh 
bởi Pháp, thừa hưởng di sản pháp.» 

Phát hiện ra mình là ai có nghĩa là phát hiện ra ta là con của a1; 
cha mẹ đích thực của ta là ai. Với con trẻ bơ vơ thì sự phát hiện ấy 
nhất định làm thay đồi định hướng cả một đời người. 
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Bằng tất cả kinh nghiệm phong phú về cuộc sống, bằng tắt sự hiểu 
biết bao la mang đến từ chất liệu của cuộc sông, và với một trái 
tim luôn luôn rung động trước nội thống khổ của chúng sinh, bằng 
tất cả chứng nghiệm tâm linh â ấy, cho đến lúc Bồ tát trực nhận ra 
rằng trong ta tồn tại bất biến Pháp thân của Như Lai; Pháp thân 
được nhận thức cùng với bốn phẩm tính siêu việt là thường ba-la- 
mật, lạc ba-la-mật, ngã ba-la-mật, tịnh ba-la-mật; thì cũng chính 
lúc ấy Bồ tát tự xác nhận ta là con đích thực của Như Lai, là người 
thừa kế sự nghiệp của Như Lai. 

Rồi từ đó, trở lại với nhận thức thường nghiệm của chúng sinh, Bồ 
tát cũng xác nhận rằng hạnh phúc là bản chất, là tự thể của Như 
Lai tạng. Ở đây quy chiếu Như Lai tạng vào tự tánh thanh tịnh. 
Nói một cách đơn giản tự tâm của mỗi chúng sanh là nguồn hạnh 
phúc vô biên cho chính đời sống của nó. Hạnh phúc không phải là 
những cảm nghiệm có được do đuôi bắt các hưởng thụ từ thế giới 
bên ngoài. Cứu cánh của nhất thừa, hay mục đích cao cả và cuối 
cùng của mọi lẽ sống, là sự an lạc, là hạnh phúc tuyệt đối chân 
thật, thì hạnh phúc ấy đã có sẵn tự tâm. 

Như vậy, triết lý Nhất thừa và Như Lai tạng của 7hắng Man đã 
được xác lập một cách cụ thê; phát xuất từ tâm tình dung tục, từ 
tâm tư còn vương mắc nhiều hệ lụy. Nhưng cũng chính từ những 
hệ lụy đó, từ những ràng buộc của ân ái đời thường đó mà Thánh 
thai được gieo phôi, được nuôi dưỡng, được chăm sóc với vô cùng 
thận trọng, với vô cùng trân trọng và yêu thương. 

Quá trình nuôi lớn Thánh thai của Bồ tát trải đài theo thời gian và 
những nhịp sóng trầm luân của sinh tử, và Thánh thai ấy chính là 
tự tâm của mỗi chúng sanh, được cưu nang ngay chính trong tự 
tâm của mỗi chúng sinh, tự tâm vốn thanh tịnh không ô nhiễm. 
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Với bản chất của tự tâm như vậy, sự ô nhiễm hay không ô nhiễm 
của nó là điều vượt ngoài khả năng suy luận của trí tuệ. Nó chỉ có 
thể được cảm nghiệm bằng tình yêu chân thật, bằng tâm lượng 
bao dung của bà mẹ. Tình yêu đi liền với sự tin tưởng. Người có 
thê thực hành Bồ tát đạo theo Thắng Man phải là hạng người có 
đức tin nhiệt thành và vững chắc. Đức tin còn dao động là vì tình 
yêu chưa sâu đậm. Nơi nào có gốc rễ bền chắc của tín tâm, nơi đó 
được biết là có sự tác động của tình yêu. 

Gốc rễ tín tâm càng lúc càng bền chặt; tình yêu càng lúc càng tỏa 
rộng bóng mát. Từ một tâm tư nhỏ hẹp, từ tâm thức thường 
nghiệm đuổi bắt hình ảnh hư ảo của thực tại, dần dần được thăng 
hoa, được chuyên hóa. Thức tự biến đổi bản chất, chuyển y thành 
trí tuệ vô phân biệt, thì tình yêu từ những rung động vị kỷ, tự lợi 
hẹp hòi, cũng được chuyền hóa để trở thành tâm đại bi rộng lớn, 
như tắm lòng bao dung của mẹ hiền ôm tất cả đàn con trẻ đại vào 
lòng mình. 

Nhân cách của Thắng Man, hay sự xác định hạng người có xu 
hướng như thế nào có thể thực hành trọn vẹn Bồ tát đạo theo 
Thắng Man như thê được tìm thấy trong hai chương cuối cùng của 
kinh : «chương xIv. Con đích thực của Như Lai», và «chương xv. 
Thăng Man phu nhân sư tử hồng.» Chăng khác nào sư tử con bị 
mẹ sây thai vào giũa đàn nai; lớn lên cùng be-be với đàn nai ngơ 
ngác. Nhưng khi phát hiện ra nòi giống đích thực của mình, sư tử 
con bắt đầu cất tiếng rồng, làm khiếp sợ đàn nai. Từ đó, sư tử con 
không còn cảm giác mơ hồ như mất mẹ, tuy bấy giờ không còn 
mẹ bên cạnh; không còn cảm giác mơ hồ như là lạc lõng bơ vơ 
giữa đàn nai tuy gần nhưng xa lạ. 

Chương xIv là sự khẳng định của Phật về tín căn như là động lực 
chủ yếu của Bồ tát đạo. Trong Chương xv Thắng Man phu nhân 
triển khai ý nghĩa đó. Phu nhân nói: «Hoặc có thiện nam hay thiện 
nữ nào không thê tự mình thấu suốt được, nhưng ngưỡng mộ Thế 
tôn, tự nghĩ rằng: đây không phải là cảnh giới của mình, chỉ Phật 
mới biết được. Đây gọi là những thiện nam hay thiện nữ ngưỡng 
mộ Như LaI.» 
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Nói một cách khác, cảnh giới của Phật thừa vốn cao cả, tuyệt đối, 
vượt ngoài tầm mức trí tuệ của con người, nhưng bằng vào đức tin 
nhiệt thành thì có thê nương theo đức tin đó mà bước vào Bồ tát 
đạo. Thiếu tình yêu và đức tin thì mọi sự nghiệp trên thế gian dù 
hết sức nhỏ cũng là điều khó khăn vượt ngòai khả năng, nhưng 
với một tình yêu rộng lớn, với một đức tin kiên có, thì tất cả 
không có gì là khó khăn và nặng nhọc cả. 

Ý nghĩa này được khai triển thực tế trong phần kết của kinh. Sau 
khi đức Phật biến mất khỏi hư không. Thắng Man phu nhân trở 
vào nội cung, bằng tình yêu mà cảm hóa được chồng mình là vua 
Hữu Xứng, và cũng bằng tình yêu ấy mà cảm hóa nhân dân trong 
phạm vi lãnh thổ của mình, thậm chí con nít mới lên bảy cũng có 
thể thực hành Bồ tát đạo. 

Thế giới chưa bao giờ thiếu vắng tình mẹ. Nhưng có bao giờ Bà 
Mẹ Thắng Man xuất hiện trong đời thường giữa đàn con dại đang 
lạc đường trong sa mạc sinh tử nóng bỏng này? 
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TIỂU DẪN: LỊCH SỬ TRUYÉN DỊCH 


Bản Hán dịch đầu tiên của kinh này, theo Minh Không 8 %,“”” là 
bản dịch của Tam tạng pháp sư Đàm-ma ŠƑ#, dưới triều An đề 
nhà Tấn (397-418 s.tl.), với nhan đề: Thắng Man sư tử hồng nhất 
thừa phương tiện kinh h§ 5% f]-j-9L— 5 23 †# #&. Hiện nay chủng 
ta không thấy vết tích gì của bản dịch xưa nhất này. 

Bản dịch kế đó, được lưu truyền rộng rãi nhất, là của Cầu-na-bạt- 
đà-la 3È Ä3Êz8 Fe Xš (Gunabhadra), trong khoảng niên hiệu Nguyên 
gia (424-453 s‹tl.), triều Lưu Tống. Căn cứ trên bản dịch này, 
chúng ta hiện có 4 bản chú giải : 

I. Thắng Man Bảo khót RỆŠ ?Ä 7Ä ””” của Cát Tạng #% #&. Sư là 
người chuyên học Trung luận #3 và Bách luận # ở, khởi 
xướng T7zm luận tông Trung hoa, phát triển tư tưởng tánh không 
của Long Thọ mà Đội NHỊP và Tăng Triệu đã xiên dương từ trước. 

2. Thăng Man nghĩa ký % X.‡Øˆ”” của Tuệ Viễn #‡#, đời Tùy. 
Bản chú giải này chỉ ty bên còn có phần đầu, đến hết chương iii. 

3. Thăng Man kinh Thuật ký RŠŠ #@3R ‡#””” của Khuy Cơ 25L, 

đời Đường. Sư là một cao đồ của Huyền Tráng, cực lực xiễn 
dương tông chỉ „uy £hức của Vô Trước và Thê Thân. 

4. Thắng Man kinh nghĩa sớ R$ Š ## Š Zä””” của Thánh Đức Thái 
tử # 2# k-Ý””“ Nhật bản. Sau khi chú giải xong kinh này, Suy Cổ 
Thiên hoàng (Nữ hoàng) và các cung nữ phát nguyện thọ mười 
đại thọ như được Thăng Man phu nhân nói ở trong kinh. 





#1 Thắng Man kinh sớ nghĩa tư sao R$ Š ‡## Zš Š 4^2}, Tục tạng kinh (chữ 
Xạn), tập 30. 
Đại 34,No 1744. 
Kế „ Tục tạng kinh (chữ Vạn), tập 30. 
* Tục tạng kinh, nt. 
2” Đại 56, No 2185. 
?% Shõtoku Taishi, thời đại Asukaj¡; nhiếp chánh từ năm 593. 
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6. Thắng Man kinh sở nghĩa tư sao R$ Š #8 Š ÿÄ4^#).”'” Niên hiệu 
Đại lịch thứ 7 (772), đời Đường, bản s giải của Thánh Đức Thái 
tử được truyền vào Trung quốc và Minh Không dựa theo đó viết 
sớ nghĩa. 


Các bản sớ giải dưới đây được phát kiến ở Đôn hoàng” 

1. Thắng Man nghĩa ký $5 3#,“ ” thiêu phần đầu. Giải thích từ 
câu «nhât thiệt pháp thường trụ» trong bài kệ tán Phật của Thăng 
Man phu nhân. Ở cuôi sách có Sụ danh là Tuệ Chưởng Uân. 

8. Thắng Man kinh sớ BÉ Š ##&ä,ˆ”" thiêu phần đầu. Giải thích từ 
nhóm từ «tâm đắc vô nghi tàn lời đôi thoại của vua Ba-tặc-nặc 
với vương phi Mạt-]Ị. Cuôi sách có ghi: Chiêu Giang sư sớ. 

9. Hiệp chú Thắng Man kinh 3 ì+I#-Š ‡#ẽ *°" thiếu phần đầu. Giải 
thích từ đoạn Phật bảo Thăng Man phu nhân nói về Nhiệp thọ 
Chánh pháp. Không rõ tác giả. 

Hai bản sớ giải sau đây được ấn hành trong Đại Nhật bản Phật 
giáo toàn thư. 

10. Thắng Man kinh sớ tường huyền ký RŠŠ ‡@ #ä3‡ %3, 1§ 
quyên, Ngưng Nhiên. Bản chú giải này dựa trên Nghĩa sớ của 
Thánh Đức Thái tử. 

11. Thắng Man kinh hiển tông sao Rš 5 #@#ã;£2}, 3 quyên, Phố 
Tịch. 

Các bản liệt kê đưới đây coi như thất truyền: 

12. Thắng Man kinh sớ ##Š #&Zðä, 2 quyên, Nguyên Hiểu Z1% 
SOạn. 

13. Thắng Man kinh sở RŠ-Š ## ÿä., 2 quyên Tuần Luân #848. 


14. Thắng Man kinh chú R$ Š ##ì+, 1 quyên, Tăng Phức 1# #i 





?” Đại 85, No 2761. 
“8 In bố khuyết vào ấn bản Đại chánh, tập 85, «Cô dật bộ.» 
* Đại 85, No 2761. 
**° Dại 85, No 2762. 
?! Đại 85, No 2763. 
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15. Thắng Man kinh sớ R$ Š ## Zä, 1 quyên, Tĩnh Mại 3ŠŠ.. 

16. Thắng Man kinh nghĩa ký Jš-Š #8 š.?Œ, 1 quyền, Phan 3# (9). 
Cuối cùng, cho đến đời Đường, triều Vũ hậu, vào niên hiệu Thần 
long thứ 2 (707), Bồ-đề-lưu-chí 3-‡# ¿#43 dịch một phần lớn các 
kinh thuộc bộ Đại bảo tích. Bộ này gồm 49 hội, I20 quyền. 
Thắng Man thuộc hội 48, được gọi là «Thắng Man phu nhân hội 
J#% k ^#.» Toàn bản không phân chia chương mục như bản 
Tống của Cầu-na-bạt-đà-la. Văn nghĩa cũng có nhiều đoạn trái 
ngược với bản Tống. 

Bản dịch Việt văn này chính yếu dựa trên bản Hán của Cầu-na- 
bạt-đà-la. Trong khi đối chiếu với bản dịch của Bồ-đề-lưu-chí, 
những điểm khác biệt giữa hai bản sẽ được ghi nhận ở phần chú 
thích của mỗi chương trong bản dịch Việt. 





*3 Đại bảo tích kinh (Ä⁄ahãrainakia-sira), 120 quyên, Bồ-đề-lưu-chi dịch. 
Đại II No 310. 
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` l CHƯƠNG MỘT _ 
PHẨM TÍNH SIÊU VIỆT CỦA NHƯ LAI”° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, 
Cấp cô độc.” 

Lúc bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc” ° và Mạt-ly phu nhân”” ”tin hiểu 
chánh pháp chưa „5 tuc, ”*3 cùng thảo luận nhau rằng: 

«Con gái chúng ta, ” Thắng Man phu nhân, vốn thông tuệ, lợi 


căn, thông minh đỉnh ngộ, nêu thấy được Phật tất hiểu Pháp một 
cách nhanh chóng, tâm thông tỏ, không nghi ngờ. Vậy ta hãy kịp 


ệ,”* trong rừng cây Kỳ-đà, vườn 





*3 «Như Lai chân thật công đức chương đệ nhấp» 3e 2 # Ä # ?Š # # — 
(Skt. 7afhagafa- Phiitaguna -prathamaparivar/a). Tên khác: ˆThán Như Lai 
chân thật đệ nhất nghĩa công đức 3# + XS Ä Ä ñ — „ 2 fŠễ»; bản B: «Tán 
thán Như Lai chân thật công đức 3# 3# 3ø X. .? ‡š.» (Skt. Tathagata- 
VI ni -praSamsa). Xem. chương xv. 

Xá-vệ quốc 2# B] (Skt. Šravasti ), tên đô thị, thủ phủ của nước Câu- {Kiêu)- 
tát-]a #J (lÃã) ñš lÉ (Skt. Kauéýala), cũng thường dùng gọi thay tên nước. Bđo 
khốt (tr 9a): theo Kinh Nhân vương, Kiêu-tát-la và Xá-vệ là hai nước khác 
nhau. 

“3Š Skt. Jetavane 'nãthapindadayärãme. 

”* Ba-tư-nặc » 3ƒ E (Skt. Prasenajit, vua nước Kauéala (Pali: Kosala). Bảo 
khốt (tr 10a): Ba-tư-nặc, Hán dịch là Hòa Duyệt #ø 1, Kinh Nhân VƯƠNg gọi là 
Nguyệt Quang j %..- Bản B: Kiêu-tát-la Ba-tư-nặc vương j§ Pš šf 3» #ƒ E 
-+ (Skt. Kausalyarđjan Prasendjit; PAl: Kosala-rajã Pasenadl). 

?® Mạt-ly Phu nhân & #l % ^ˆ (Skt. M⁄4!1ka-Devi), chánh cung của vua Ba- 
tư-nặc. 

®#3 Bảo khói, 1029, đây chỉ mới tin Đại thừa; còn tin Tiểu thừa thì đã từ lâu. 
Các tài liệu về nhân duyên vua tin Phật: Trung 60, «216. Ái sinh kinh» (Bảo 
khốt dẫn nhằm là Thiện sinh), Đại I, tr. 800; 7rng bản khởi, «10. Phẩm Độ 
Ba-tư-nặc vương», Đại 4, tr. 147. Về nhân duyên vua tin Đại thừa: Đại pháp cô 
kinh, Đại 9, tr. 290. Bản B: sơ chứng Pháp dĩ 3 š#* š* É,, sau khi vừa chứng 
Pháp. 

?* Tài liệu Pali, M ii.§7, Pidjatika- sufa (Hán: Trung «216. Ái sinh kinh», Đại 
1, tr. 800, Vua và Phu nhân có một người con gái duy nhất tên là Vajirakumlr], 
hay Vajirï (Hán phiên âm: Bà-di-ly 3š 5 #|). 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


thời sai phái người tín cân” khơi mở đạo ý ”” của nó .» 

Phu nhân tâu răng: «Nay thật đúng lúc.» 

Vua và Phu nhân liền viết thư cho Thắng Man, tán thán một cách 
vẫn tắt vô lượng phẩm tính siêu việt của Như Lai, rồi khiến nội 
nhân. tên là Chiên-đè-la,“” làm sứ giả đem thư đến nước A-du- 
xà, 23 vào nội cung, kính cần. trao thư cho Thắng Man. Thắng Man 
được thư, hoan hỷ cúi đầu tiếp nhận. Bà đọc thư, ghi nhớ kỹ, phát 
tâm hy hữu, bèn nói các bài kệ cho Chiên-đề-la nghe như sau: 


Ta nghe: âm thanh Phật,”? 
Cha từng có trên đời. 

Lời ấy nếu chân thật, 

Ta sẽ tưởng thưởng ngươi.” 
Cúi lạy Phật Thế Tôn, 

Xuất hiện vì thế gian; 

XIn cũng thương tưởng con, 
Cho con thấy tôn nhan. 

Tâm niệm ấy vừa phát, 

Phật hiện giữa hư không; 





?° Khiến tín ‡# 4š; Bản B: linh thiện dụ giả 2 4 -Ý ðì 3Ý, sai người giỏi thuyết 
phục. Skt. đufam Jresaydti. 289 Khiên tín ‡Ễ $: Bản B: linh thiện dụ giả 4 -Ý 
3ì Z#, sai Ta giỏi thuyết phục. Skt. đzfam presaydti. 

2 Đạo ý ‡l &; bản B: thành ý ở Š (Skt. bodhi-cifa: bồ-đề tâm). 

” Chiên-đề- h 3 3 3; bản B: Chân-đề-la #+t ấp šŠ; Bảo khốt, 11b12: bốn từ 
tiếng Phạn hay bị lẫn lộn: 1. Chiên- đề-la 3† 3£ š, Hán dịch là yêm nhân #- ^ , 
người bị hoạn, hoạn quan, Skt. Sanda; 2. Phiến-đề-la Z3 + ##, Hán dịch thạch 
nữ ® +, người đàn bà không sinh sản, Skt. ƒandhya. (Ct Lanka, tr. 44 và rải 
rác); 3. Chiên-đà-la 3? f6 š, Hán dịch sát cầu nhân ä£ 36 , người thịt chó, 
chỉ tầng lớp cùng đinh, Skt. CangZia; 4. Chiên-đồ-la 3# 3: ##, Hán dịch nguyệt 
3; mặt trăng, Skt. candk. 

* A-du-xà quốc FT ##† ñÄj B], bản B: Vô đấu thành & Ƒ} 33, Bi: Ayodhyä, 
Pali: Avgja). Tây vực ký 5 Đại 5], tr 89ób: A-du-đà quốc ñƒ # Ƒz BỊ, chép 
một sô di tích của Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandiu). 

?“ Phật âm thanh #ÿÈ -ï 3È . Buddha-Sabda), danh từ (danh xưng) «Phậtp›; 
bản B: Như Lai thanh . ZÊ „ 

?®Š Bảo khốt, 12a21: theo bản | Phạn, dịch sát sẽ là: «Nếu lời ấy mà chân thật, ta 
sẽ thưởng y phục cho ngươi.» 


170 


CHƯƠNG I. PHẨM TÍNH SIÊU VIỆT CỦA NHƯ LAI 


Với tịnh quang sáng chói, 
Rạng ngời tối thắng thân. 
Thắng Man cùng quyến thuộc 
Cúi đầu lạy sát chân. 

Bằng cả tâm thanh tịnh 

Tán thán công đức Phật. 

Như Lai diệu sắc thân, 

Thế gian không gì hơn, 

Tối thắng, bất tư nghì; 

Con cúi đầu đảnh lễ. 

Sắc Như Lai vô tận, 

Trí tuệ cũng không cùng; 

Hết thảy Pháp thường trụ, 
Con chí thành quy y. 

Hàng phục tâm xấu ác,” 

Và bốn loại thuộc thân, ”” 

Đã đến cõi nan phục;”” 
Con kính lạy Pháp vương. 
Biết hết thảy nhĩ diệm,”” 





* Hán: tâm quá ác »> i8 ## (Skt. cia- đo§đ), Sự Sa1 lầm của tâm. 

?®” Hán: thân tứ chủng Ÿ v 4Ê. Bảo khối, tr. 16a11, nêu hai giải thích: 1. Chỉ 4 
thứ sinh, lão, bịnh, tử; 2. Chỉ 4 đại chủng (mahabhiua). Nghĩa sớ theo giải thích 
thứ 2. 

®3 Hán: nan phục địa ŸÈ 1X 3b. Bảo khốt, 16a 19., «Đã đến địa vị không thê bị 
khuất phục của Phật quả. Đối với Như Lại, sự sinh không thê làm cho sinh, sự 
già không thể làm cho già, bịnh không thể làm cho bịnh, sự chết không thể làm 
cho chết; do đó nói là nan phục địa. Phật có thể nhiếp phục mọi hệ lụy mà 
không bị các hệ lụy khuất phục. (...) Nói là nan phục địa, chỉ cho kim cang tâm 
(vajracit14). Tâm kim cang có thể diệt trừ các mê hoặc mà không bị các mê 
hoặc xâm phạm» (St. duryodhana- bhũm), tham chiếu Ganda: duryodhana- 
cia. Bản B: bắt tư nghị địa X8 ‡š 3b, (Skt. acintya-bhũmi), cho thấy phát â âm 
tương tợ: ajita-bhũmi, mà có thể dịch là nan thắng địa ‡šÊ J§ 3b (không nhằm 
lẫn với Sudurjaya-bhimi, thứ sáu trong 10 địa của bồ tát, Dasabhimika), hoặc 
dịch nan phục địa như bản Hán ở đây. 
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Trí tuệ thân tự tại,*°9 
Nhiếp trì tất cả Pháp," 
Con cúi đầu đảnh lễ. 


Kính lễ đắng không lường, 
303 


302 


Kính lễ đắng vô tỉ, 
Kính lễ pháp vô biên," 
Kính lễ siêu tư duy;°"° 
Thương xót che chở con 
Cho lớn hạt giỗng Pháp. 
Đời này và đời sau,"" 


Mong Phật thường nhiếp thọ."°” 





? Nhĩ diệm f3 14 (SKt. 7feyam), cái được nhận thức, đối tượng nhận thức. Hán 
dịch: sở tri 5† #m, sở thức 5ƒ 3Ä, cảnh giới 35 3#, 7©, sở tri cảnh giới Đ† ‡m 3Š, # 
Bảo khối, 16b19: «Nhĩ diệm, tức là trí mẫu #? 3, vì là khả năng làm phát sinh 
nhận thức (trí). Cũng gọi là trí cảnh 4Ÿ 35; các pháp, ngũ minh vv., có khả năng 
phát sinh trí giải cho nên nói là trí mẫu, và do được phản chiếu bởi trí cho nên 
được gọi là trí cảnh.» 

Hán: trí tuệ thân tự tại % äš #Ÿ H # 0ñãnakãya-vasia); bản B: Trí thân 
vô quái ngại ' % 9 & # đt 'đñãnakiya- anavaraa). Trí thân (ñãna-kãya), bản 
thân đo trí tuệ tạo thành, một trong 10 thân (Phật) mà Bồ Tát địa thứ tám nhận 
thức được; xem Hoa nghiêm (Phật) 26, tr. 565b; Hoa nghiêm (Thật) 38, tr. 
200a; Dasa, tr. 45.19. 

3! Hán: nhiếp trì nhất thiết pháp 3# ‡‡ — 3 3 (Sarvadharrma- samgraha/ 
sarvadharma-parigraha); bản B: ư pháp vô vong thất 3* ‡xX # 7š % (dharma- 
qparthang). 

Hán: quá xứng lượng i8 ## 5Š (Skt. pramãna-atikramia, đpramey4). 

*% Hán: vô thí loại #& #Z #4 (anupama-sama); bản B: vô luân #& 13 (asama- 
sama). 

3 Hán: vô biên pháp #& ‡# 3⁄ (ananfadharma); bản B: pháp tự tại # ñ # 
(dharmavasifi). 

Hán: nan tư nghị šÊ XS ‡ (Skt. acimya); bản B: siêu tư duy ## /#8 }Ê 
(inpyatikrinia). 

Hán: thử thế cập hậu sinh #. 3# #4 4 +: bản B: đãi cập tối hậu thân ‡Š Z 

# Í# Ÿ, cho đến sinh thân cuối cùng, cho đến khi thành Phật. 
* Bản B còn thêm một bài tụng trước câu này: (đãi cập tôi hậu thân) thường 
tại Như Lai tiền. Ngã sở tu phước n nghiệp, thử thể cập dư sinh, do tư thiện căn 
lực (nguyện Phật hằng nhiếp vo X # so k WỊ 3V ỐT 12 3ã È 9L h4 4k2 
tị J{ É 4É 7) #ñ 1b ‡# 3 & 
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CHƯƠNG I. PHẨM TÍNH SIÊU VIỆT CỦA NHƯ LAI 


(...)98 
Ta an lập con từ lâu, `? 

Đời trước đã từng khai giác; 

Ngày nay lại nhiếp thọ con, `” 

Các đời vị lai vẫn vậy, 

Công đức con thành tựu, 

Đời này và đời kia, 

Gốc rễ lành như vậy, 

Cúi mong nhiếp thọ con.” 
Bấy giờ Thắng Man phu nhân cùng VỚI Các quyền thuộc cúi đầu 
lạy sát chân Phật. Phật ở ngay giữa chúng mà thọ ký”? cho Bà 
răng: 


«Con đã ca ngợi các phẩm tính chân thật siêu việt của Như Lai. 
Bằng vào các thiện căn ây, trải qua vô lượng a-tăng- -kỳ-kiếp, `" 
con sẽ là Tự Tại vương”” ở giữa chư thiên và nhân loại. Trong tât 
cả những nơi thọ sanh, nơi nào cũng thường gặp gỡ thây Ta không 
khác gì lúc này đang ca ngợi Ta. Rôi con lại cúng dường vô lượng 
a-tăng-kỳ đức Phật, qua hai vạn a-tăng-kỳ kiếp, s sẽ thành Phật hiệu 


là Phố Quang Như Lai,”'` Ứng cúng, Chánh biến tri. Quốc độ của 





3°3 Trước bài kệ Phật trả lời, bản B có một đoạn văn xuôi giới thiệu. 

*° Hán: ngã cửu an lập nhữ 3, 4 2 3. 3x; bản B: ngã tích vị bồ đề #. 3? % 
3 ‡£. Hai bản khác nhau có lẽ do phát âm tương tự: adhi-sthäpya: dựng đứng, 
an lập, và bodhim sthapya: an trú bô-đê. 

là TT kim phục nhiệp thọ nhữ 2` 4£ i4  š; bản B: kim phục trị ngộ ngã 

2 4ã 1ñ ¡3 ä, «Nay con lại gặp Ta.» Có lẽ đo phát âm gân tương tợ: sam- 
GRAH: nhiếp thọ, và sam-GAM: trị ngộ (gặp gỡ). 

3” Bài kệ trả lời của Thắng Man, không có trong bản B. 
đó „1N ký SẼ 3ú; bản B: thọ (.. ) a-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề ký 3£ ET #£ 

#Ø l = ĐS = # 3š ?; Skt. anutIara-samyak sambodhim vyãkaroti. 
šn Vô lượng a- -tăng kỳ, kếp #& # E1 i1 3X # (Skt aprameya- 
qsainklqyakalp4), vô số kiếp, không thể ước lượng. 

* Tự tại vương  # #(Skt Jvara-rajan); Hoa nghiêm (Phật) 26, tr. 566b6; 
Hoa nghiêm (Thật) 38, tr. 204a 6: Bồ Tát an trụ địa thứ tám phân nhiều thọ sinh 
làm Đại Phạm thiên, chúa tế của nghìn thế giới (Daša 48.7 bhñyastvena 
mahabrahma bhavati sahasradhipatih). 

*! Phố Quang Như Lai 3# 3, 3e 2 (Skt. Samanaptabhãäsa). 
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Phật ấy không có ác thú," không có các sự khổ của giả, bệnh, 
Suy VI, ưu não, không thích ý; cũng không có tên gọi của nghiệp 
đạo ác bắt thiện.”'” Chúng sanh ở trong các quốc độ ấy có sắc, lực, 
thọ mạng, và các phương tiện hưởng thọ ngũ dục thảy đều khoái 
lạc, hơn hắn chư thiên cõi Tha hóa Tự tại. ˆ Các chúng sanh â ấy 
đều thuần nhất là Đại thừa. Những chúng sanh nào tu tập các thiện 
căn thảy đều tập hợp về đó.» 


Khi Thắng Man phu nhân được thọ ký, có vô luợng chúng sinh, 
chư thiên và nhân loại, phát nguyện muốn sanh vê nước ây. Thế 
tôn thọ ký rằng tất cả đều sẽ được vãng sanh về đó. 





*'* Ác thú # #ã (Skt. durgatI/ ãpäy¡kä), hay ác đạo ¿ ‡Š; chỉ các định hướng 
tái sinh thấp. kém ở địa ngục ngạ quỷ, súc sinh. 

3” Ác bất thiện nghiệp đạo ## Z -# š :ắ (Skt. papakusala- karmapatha). 

°"3 Tha hóa tự tại thiên 1 4 ,ñ +. ® (Skt. Paranirmita-vasa-varrin); chư thiên 
ở tầng cao nhất trong sáu tầng trời thuộc Dục giới. 
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CHƯƠNG HAI 
MƯỜI ĐẠI THỌ””? 


Bấy giờ Thắng. Man phu. nhân sau, „K1 nghe thọ ký, cung kính 
đứng dậy, xin tiếp thọ mười đại thọ'”” rằng: 


«Bạch Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đè, đối 
với những giới đã thọ, con sẽ không bao giờ khởi tâm vi 
phạm.» 

«Bạch Thế Tôn, kế từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đề, đối 
với các bực tôn trưởng, con sẽ không bao giờ khởi tâm kiêu 
mạn.»“? 

«Bạch Thế Tôn, kê từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đè, đối 
với chúng sanh con sẽ không bao giờ khởi tâm phẫn hận.»°” 


«Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đè, đối 
với sắc đẹp và những thứ trang cụ bên ngoài nơi người khác, con 
sẽ không bao giờ khởi tâm ganh tị.»'” 


«Bạch Thế Tôn, kê từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đè, đối 
VỚI các pháp nội hay ngoại, con sẽ không bao giờ khởi tâm keo 
kiệt.»'” 


«Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bỏ- đề, con 
sẽ không bao giờ vì mình mà thọ nhận, súc liễm tài vật.” “ Nếu có 
thọ nhận cái gì, là vì để thành thục các chúng sanh nghèo khổ.» 


«Bạch Thế Tôn, kế từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đề, con 





*'"° Bản Hán: «Thập ( đại thọ chương đệ nhị + %x # # 3 —.› Tên khác: «Bất 
ạ nghị đại thọ  XŠ jÄ X #»; bản B: «Bất tư ni thập chủng hoằng thệ ZE 
;8 ÿÄ -} 4# 7^ #f». Skt. acintya-mahäsamadana (dasavidha). Xem chương XV. 
. , Thập (đại) thọ -TF X #4 (Skt. da$aJ-maha]-samadananì). 
3*' Phạm tâm 3. ;> (Skt. àøpafIi-cita). 

“ Mạn tâm #' + (Skt. mãna-cifa). 
3 Nhuề tâm ‡ “+ (Skt. pra/igha). 
3 Tật tâm 3# (#) “3; bản B: đồ tâm 3Ÿ %¿ (Skt. ZsyZ). Bản B: «Đối với 
những kẻ hơn mình và những sự việc hơn mình, không khởi tâm ganh tỊ.» 
33 Xan tâm !# «2z (mãisara). Bản B: «Dù có chút ít thức ăn, không khởi tâm 
keo kiệt.» 
*“° Thọ súc tài vật #& 3 8 32(Skt. đhanaim saimeciyafe). 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


sẽ không bao giờ vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp.»'”” 
«Bạch Thế Tôn, kê từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bỏ-đề, con 
sẽ vì hết tháy chúng sanh, bằng tâm không ái nhiễm, "”” tâm không 
mệt mỏi, "”” tâm không hạn ngại,” mà luôn luôn nhiếp thọ chúng 
sanh.» 


«Bạch Thế Tôn, kê từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bỏ-đề, nếu 

gặp những chúng sanh cô độc,” bị giam cầm trong ngục tối,” 
tật bệnh, đú mọi thứ ách nạn khốn khổ, con sẽ không bao giờ rời 
bỏ dù chốc lát mà phải mong sao cho họ được an ôn, bằng hành 
vi thiết thực, ` khiên cho thoát khỏi mọi thống khổ, sau đó mới 
rời bỏ.» 


«Bạch Thế Tôn, kế từ hôm na nay cho đến thành tựu Bỏ-đề, nếu gặp 
các trường SN, ác luật nghi” như săn bắn hay chăn nuôi, và các 
sự phạm giới, `" con sẽ không bao giờ bỏ qua; khi nào có đủ năng 
lực, gặp những chúng sinh như vậy ở nơi này hay ở nơi kia, đôi 





kở Bản B: biết Ko? vì sự trả ơn mà hành bốn nhiếp sự.» -Bốn nhiếp pháp, hay 
nhiếp sự 99 đất 3X 9) (Skt. ca#ãri saimgraha- vas¿ãni): bỗ thí p 2& (Skt. 
dãnam); ái ngữ %Š SẼ (priyavadit4); lợi hành #\ Ý† (arthacaryä); đồng sự E] # 
(samänarthaiäa). Về bốn nhiếp sự, tham khảo: 7rường 11, «l6. Thiện sinh 
kinh» (Đại I, tr. 70); 7zung 33, «135. Thiện sinh kinh» (Đại 1, tr. 638); Phật 
thuyết 7hi-ca-la-việt lục phương lễ bái kinh (Đại I, tr. 250 fÐ; Phật thuyết thiện 
sinh tử kinh (Đại I, tr. 252 fÐ); Tập đị môn 9 (Đại 26, tr. 402c26); Du-già 43 
(Đại 30, tr. 529c20); Đại trí độ 88 (Đoạn 25, tr. 671c27); Pali: D.1. 180-953, 
Siigalovada- suftania. 
3 Bất ái nhiễm tâm Z 2Ÿ 3š *>; bản B: bất tham lợi tâm Z Â' #l x3 (Skt. an- 
abhidhyacitta/ an- -artha- trạnã củtia). 
32? Vô yêm túc tâm ## J# # »› (SKt. asan/usfa/ akilãntaka). 
3° Vô hạn ngại tâm ;# F& #‡ A2; bản B: vô quái ngại tâm ‡# # #‡ *z (Skt. đn- 
ãyarana). 
*' Cô độc #£ 3Ä (Skt. a-nãtha); bản B: vô hữu thị hộ & 2ï {k ‡#, không chỗ 
nương cậy 
kết °°U hệ A *š(Skt. kãrãbaddha, kãlãbaddha). 

3 Dĩ nghĩa nhiêu ích v4 ấ, %& ã (Skt. arthakaryena), bản B: đĩ thiện nhiêu 
¡ch 2 -Š- ®⁄ 
33 Ác luật nghị Š #8 †# 1Á (Skt. pãpa-samwvara = asamwvara: bất luật nghì). Về 
luật nghi và bất luật nghi, xem C4w-xá 15 (Koýa, Karika 1v. 36), Đại 29, tr. 
7§c5: «Thế nào gọi là bất luật nghi? Những kẻ làm nghề mô đê, giết gà, bắt 
chim, lưới cả, săn thú, trộm cướp... Vì luôn luôn có tâm ác hại.» 
3 Bản B: «Hủy phạm Như Lai thanh tịnh cắm giới.» 
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CHƯƠNG II. MƯỜI ĐẠI THỌ 


với những hạng cần phải chiết ¡phục "7 con sẽ chiết phục, đối với 
những hạng cân phải nhiếp thọ” con sẽ nhiếp thọ. Vì sao vậy? Vì 
do sự chiết phục và nhiếp thọ mà Chánh pháp tồn tại lâu dài. Do 
Chánh pháp tôn tại lâu dài mà chư thiên và nhân, loại được sung 
mãn, các ác đạo sẽ giảm thiểu, có thể tù chuyên ` Š theo bánh xe 
chánh pháp mà Như Lai đã chuyển vận. 3” Do thấy sự lợi ích â ấy 
nên không bao giờ con bỏ sự nhiệp thọ.» 

«Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ-đề, con 
sẽ không bao giờ quên mắt nhiếp thọ Chánh pháp. #° Vị sao, vì 
quên mât pháp là quên, mất Đại thừa; quên mất Đại thừa là quên 
mật ba- L-la- -mật. Quên mắt ba-la-mật thì không còn ý hướng nơi Đại 
thừa.» 


«Nếu Bồ tát không có quyết định” ở nơi Đại thừa, sẽ không thê 
thành {ưu ý hướng nhiệp thọ Chánh pháp, ”” chứng nhập tùy sở 
thích, '° vĩnh viễn không đủ khả năng siêu việt địa vị phàm 
phu." *®' Bởi vì con thấy có vô lượng sự sai lầm to lớn như vậy và 





*° Ưng chiết phục /#Š 3ƒ 4Ä (Skt. viziravya); bản B: ưng điều phục J#Š #1 ?R: 
cần được khuât phục, chế › ngự. 

3” Ưng nhiếp thọ JŠ 3# # (Skt. samgrahiravya), cần được che chở, giúp đỡ. 

333 Tùy chuyên R§ #ƒ (Skt. amu- -var1afi), chuyên động theo, đi theo sau. 

3° Bản B: «Khiến cho Pháp luân của Như Lai luôn luôn chuyển động.» 

*° Nhiếp thọ chánh pháp ‡# #8 # ;X (saddharma-samgrah/ saddharma- 
parigraha). 

*' Bất dục Đại thừa £ % X Ã; Bản B: tắc xả Đại thừa #Ì ‡‡ k ®&. Đoạn 
này, Bảo khốt tr. 24c9 phân tích ba dục: nhiếp thọ chánh pháp dục, ba la mật 
dục và đại thừa dục, tức ý hướng duy trì chánh pháp, ý hướng thực hành các ba- 
la-mật (để chứng nhập lân lượt mười địa của Bô Tát) và ý hướng thành tựu Đại 
thừa (thành Phật). Thắng Man kinh nghĩa sớ, phân tích ba hành và ba dục. Ba 
hành: nhiếp thọ chánh pháp hành, ba-la-mật hành, và Đại thừa hành. Tương 
ứng với ba hành là ba dục; tức ba dục của Báo khốt, 

* Bất quyết định ## (mirvini$cita), Bảo khốt, 24c5: không xác tín 1š 

Skt. 10), 

° Lưu c cách ngắt câu của các bản sớ giải: bất năng đắc nhiếp thọ chánh pháp 
dục 7E #š Í‡ 3# # #' ¡+ #; bản B: nhiếp thọ chánh pháp tắc bất kiên có 34 Ý: 

T 3% R] £ E4 E], sự nhiếp thọ chánh pháp sẽ không vững chắc. 

*° Hán: tùy SỞ: lạc nhập Rế ƒ #4 A. bản B không có. Bảo khốt, tr. 25c: Từ bất 
năng đắc “ #È ï, chỉ phôi hơi: nhóm từ: bất năng đắc nhiếp thọ chánh pháp 
dục và bất năng đắc tùy ý lạc nhập. 

35 Phàm phu địa L & 3b. (Skt. prthag-jana-bhimi); bản B: phàm phu cảnh 7L 

% 3. Chỉ trình độ dưới thập địa (daýabhimika), trước khi nhận thức được 
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lại cũng thấy vô lượng phước lợi của Bồ tát ma-ha-tát nhiếp thọ 
Chánh Pháp trong đời vị lai, cho nên diếp thọ mười đại thọ này. 
Kính mong Thế ôn, đắng. Pháp chủ,” “ hiện tiền làm chứng cho 
con. Cúi mong” 7 Phật Thế Tôn hiện tiền chứng tri. Nhưng các 
chúng sanh, có thiện căn mỏng manh có thể dựng lên màn lưới 
hoài nghi. “Ÿ Vì rằng mười đại thọ ấy thật khó đạt đến cứu cánh." 
Các chúng sinh ây vì vậy mà lâu dài mắt những nghĩa lợi, những 
điều hữu ích, không được an lạc. *° Đề an ôn các chúng sanh ấ ây, 
nay đối trước Phật, con nói lên những thệ nguyện chân thật này. 
Nêu mười đại thọ này sẽ được con thực hiện đúng như đã nói, và 
do thệ nguyện này, con mong răng ngay giữa đại chúng này, các 
hoa trời mưa xuông, các âm nhạc trời nôi lên.» 

Ngay khi vừa nói lời này, thì từ hư không mưa tuôn xuống các 
hoa trời, trỗi lên các loại âm thanh vi diệu cõi trời rằng: 


«Thật như vậy! Thật như vậy! Những điều Phu nhân nói là chân 
thật, không thay đôi.» 
Tất cả những ai trong chúng hội, khi trông thấy các đóa hoa vi 


diệu, và nghe các âm thanh ây, thảy đều dứt trừ hết mọi nghi hoặc; 
hoan hỷ, phấn khởi không lường, cùng phát thệ rằng: 


«Mong cho chúng tôi luôn luôn thường gặp gỡ Thắng Man, cùng 
chung tu hành.»” 


Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả đại chúng đều được như nguyện. 





Chân như (ta/habhifa). Hoa nghiêm (Phật) 23, tr. 544c16: «Bồ Tát phát tâm 
như vậy, tức thời vượt qua phàm phu địa, chứng nhập Bồ Tát vị (chỉ Sơ địa), 
sinh vào trong gia tộc Như Lai.» CẾ. Hoa nghiêm (Thật) 34, tr. 18la 22; Das§a 
§22: vena citopadena sahofpannena bodhisafvotikarano  bhavai, 
prthagjanabhumim avakramo bhaval, bodhisatvanjyamam jato bhavaH, 
tathagatakule navadyo bhavati. 

*° Pháp chủ 3 # (Skt. đharma -pafi/ dharma-svamin) (xuất xứ, Siks., 
Jogihara). Bản B: Thánh chủ (chúa) #‡. 

3” Các bản in: duy °# (}#); bản Tri ân viện: tuy. Bản B: tuy #Ê. 

hà 4o Nghỉ võng %Š #3 (Skt. viciki/sa-7a1a). 

„„ Cực nan độ ‡#& ‡ê /š; bản B: nan thành tựu š£ _ 3%. 

° Hán: phi nghĩa nhiêu ích, bất đắc an lạc 4È, _Ấ, Ê %, ãí 2 fŸ + ?É; bản B: tập 
bất thiện pháp, thọ chư khổ não #' ® Ý 3⁄4 # ‡ # _ Nữ: , dập quán theo pháp 
bắt thiện, mà chịu các điều khổ sở.» 

*°' Bản B: sở sinh chỉ xứ, đồng kỳ nguyện hành Ø† + > # E] 3ˆ #ã #ƒ: bất cứ 
tái sinh nơi nào, cũng đông nguyện và hành với phu nhân. 
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CHƯƠNG BA § 
BA ĐẠI NGUYỆN”” 


Lúc bấy giờ Thắng Man phu nhân đối trước Phật mà phát ra ba 
đại nguyện ””” rằng: 

«Bằng những nguyện lực chân thật này, con mong đem lại an ốn 
cho vô lượng vô bên chúng sanh.» 


CN ghiện căn ấy,” tất cả mọi, đời ,con đều có được Chánh pháp 
*” Đây là đại nguyện thứ nhất.» 


m khi đã có Chánh pháp trí, bằng tâm không mệt môi ` 7 con sẽ 


giảng cho tất cả chúng sanh. Đây là đại nguyện thứ hai.» 


359 


«Đối với sự nhiếp thọ Chánh pháp,” con xả bỏ thân, mạng và tài 





c Bản Hán: «Tam nguyện chương đệ tam “ #ã # 3Ä —; » tên khác: «Nhất 
thiết nguyện nhiếp đại nguyện — 32 #ñ iš# % #ấ»; bản B: «Nhất (tam?) đại 
nguyện nhiếp nhất thiết nguyện — (Z“?) % đã lữ — ?ị Xã» (Skt. 
sarvapranidhanasangrahamahapranidhana). Xem chương XV. 

3 Đại nguyện % #ãñ (mahãpranidhana); bản B: hoằng nguyện 7^ #Ä. Skt. 
mahapranidhana, hay pranidhana-maha- tray4s. 
3 Dĩ thử thiện căn 2 #t -£ †#É. Bản B: dĩ ngã thiện căn +2 ‡\ -Ý É.. 
3 Chánh pháp trí # 3X % (saddharma -jñãna), trí tuệ nhận thức được Chánh 
pháp; Bảo khót, tr. 26c4, nêu hai giải thích: a) «Có người nói, Chánh pháp trí, 
chính là sáu độ trí (tức trí tuệ của sáu ba-ba-la-mật). Nói là chánh, ở đây, luận 
về cảnh thì không ngoài hữu và vô; luận về trí, thì không ngoài quyền và thật. 
Năm độ, là tâm duyên hữu. Bát-nhã, là tâm duyên vô. Hữu thì như thực nhận 
thức là hữu. Vô, thì như thực nhận thức là vô. Được phát sinh từ trong đạo lý 
của Chánh pháp, do đó nói là Chánh pháp trí.» b) «Có người nói, Chánh pháp 
trí, chính là tuệ chứng chân như. Đây nhấn mạnh đến Không trí. Để chuyên hóa 
phàm phu thành Thánh giả, lấy Không lý làm Chánh pháp.» Giải thích riêng 
của Cát Tạng: «Chánh pháp, không thê nói là quyên hay thật, là cảnh hay trí. 
(...) Nên biết, nội và ngoại thảy đêu thật; duyên và quán thảy đêu tịch tĩnh. Vì 
khống biết mục là gì, nên tạm gọi là Chánh pháp trí». 
3° Thứ nhất: Chánh pháp trí nguyện # ¿X Ã#' #ã (Skt. Saddharma-jñäna- 
pranidhana). Xem cht. 333 trên. 

Vô yêm tâm #& J# *^3š (akilãmtaka/aklãntaka/ aparikheda); bản B: bất quyện 

 !ế (Skt. akilãntaka). 
33 Thứ hai: thuyết trí nguyện ở ' #ã Vn -prainiidhana). 
*° Bản B: nhiếp thọ hộ trì Chánh pháp ‡‡ & # ‡‡ # ‡* (Skt. Saddharma- 
parigraha). 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


ản””? để hộ trì Chánh pháp. Đây là đại nguyện thứ ba.»'” 
n giờ, đức Thế Tôn liền ghi nhận ba đại nguyện ấy cho Thắn 
Man phu nhận. Cũng như hêt thảy sắc đều nhập vào không giới; 
cũng vậy, hãng. sa các thệ nguyện của Bồ tát thảy đều nhập vào 
trong đại nguyện này. Ba đại nguyện này là chân thật, là quảng 
đại. 





*° Bản B: ư sở sinh thân, bắt tích xu mạng 3* Øƒ + Ÿ Z 13 4# 2, «đối với 
thân này, không tiếc mạng sống.» Nhi na jãta-kãye kãyqjiuilam anuŠocàmi. 

3! Nguyện thứ ba: Hộ pháp nguyện š 3 3+ #ã (dharmaparigraha-pranidhana). 
5“ Không giới = hư không giới JŠ Z 2Ÿ (Skt. ãkãýadhãm). 
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CHƯƠNG BÓN 
NHIẾP THỌ” 


Lúc bấy giờ, Thắng Man phu nhân bạch Phật: 
«Nay. cọn nhờ oai thần của Phật?” để nói về điều phục đại 
nguyện, °“` chân thật, không đổi khác.» 


Phật bảo Thắng Man phu nhân: 
«Con hãy tùy ý nói.» 
Thắng Man phu nhân bạch Phật: 


«Hằng sa các nguyện mà Bồ tát có, thảy đều thâu nhập vào trong 
một đại nguyện; đó là nhiếp thọ Chánh pháp.” Nhiếp thọ Chánh 
pháp thật sự là đại nguyện.» “7 

Phật tán thán Thắng Man phu nhân: 


«Lành thay! Lành thay! Trí tuệ phương tiện"  Š rất sâu xa, rất mầu 
nhiệm, do con đã g1eo trồng lâu dài các gốc rễ thiện. Chúng sanh 
trong đời vị lai, những ai đã gieo trồng thiện căn lâu dài mới có 
thể thấu hiệu những điều con nói. Sự nhiếp thọ Chánh pháp mà 
con đã nói, đó cũng là những gì mà chư Phật trong quá khứ, trong 
vị lai, trong hiện tại, đã nói, sẽ nói và đang nói. Nay, Ta đã thành 





* Bản Hán: «Nhiếp thọ chương đệ tứ 3# & # ® v9»; tên khác: «Thuyết bất 
tư nghị nhiếp thọ chánh pháp ở. Z B: ? d4 ý 1E k (SkCL acintya- 
saddharma-parigraha-desana)»; bản B, cũng đồng. Xem chương XV. C Du- 
già 18 (Đại 30, tr. 563b): Bồ Tát có sáu trường hợp thi hành ân huệ chính đáng 
làm lợi ích cho chúng sanh (hữu tình vô đảo nhiếp thọ, Skt. samyak-safva- 
parigraha). 

s. Thừa Phật oai thần Z& #È đã, 3} (Skt. Buddhänubhãvena). Bản B: thừa Phật 
oai thần biện tài z& ?È gÄ 2} #† 3 (Skt. Buddha-pratisamwvid-anubhävena). 

* Điều phục đại nguyện ?l 1 % #ñ. Bảo khối, tr. 28a27: «Chứng thật tướng 
lý, phiền não thanh tịnh, gọi là điều phục.» Ng”7a sớ, tr. 5b: «Tâm luôn luôn 
tựa vào lý, gọi là điều phục. » Skt. vinifa- mahapranidhäna = _ mahapraiidhane 
vinitani: đã được huấn luyện trong đại nguyện, đã an trú n s đại nguyện. 

' Bản B: nhiếp thọ Như Lai Chánh pháp 3# #' ‡e #& # 3%. 

35” Chân vi đại nguyện + #2 % #ã; bản B: chân thật quảng đại # # J8 X. 

353 Trí tuệ phương tiện; Bảo khốt, tr. 28c18: «đrí tuệ và phương tiện. Trí tuệ øt 
thật trí, quán chiêu chân đế... Phương tiện tức quyên trí, quán chiếu tục để.. 
Skt. pra/fñopaya. 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


tựu vô lượng Bỏ-đề cũng thường nói sự nhiếp thọ Chánh pháp Ấy. 
Như vậy, công đức của sự nhiệp thọ Chánh pháp mà Ta đã nói 
thật không biệt được biên tê. Trí tuệ biện tài của Như Lai cũng 
không có biên tế. Vì sao? Vì sự nhiếp thọ chánh pháp ấy có đại 
công đức, đại lợi ích.» 


Thắng Man bạch Phật: 

«Con sẽ nương nhờ, thần lực của Phật đề diễn thuyết thêm ý nghĩa 
rộng lớn của sự nhiêp thọ Chánh pháp.» 

Phật nói: «Con hãy nói đi.» 

Thắng Man bạch Phật: 


«Ý nghĩa rộng lớn của sự nhiếp thọ Chánh pháp ấy là, vốn thật là 
vô lượng, thành đạt hết thảy Phật pháp, thâu tóm tám muôn bón 
ngàn pháp môn. Cũng như vào thời kiếp mới sáng thành *“? khắp 
nơi giăng bủa mây lớn, mưa xuống các loại mưa màu sắc và đủ 
các thứ trân bảo; cũng vậy, sự nhiệp thọ Chánh pháp mưa xuông 
những cơn mưa vô lượng phước báo và vô lượng thiện căn.» 

«Bạch Thế Tôn, lại nữa, cũng như vào thời kiếp vừa mới sáng 
thành. có khối nước lớn””” nảy sanh ba nghìn đại thiên giới 
tạng 1 và bốn trăm ức đủ các loại lục địa; cũng vậy, sự nhiếp thọ 





°” Kiếp sơ thành thời # 32 7Ä !Ÿ; bản B: kiếp sơ #) 3? (Skt. kalpägra/ 
kalpadi), thời kỳ khởi thủy của thế giới. 

” Đại thủy tụ X  # mahäpaskandha); xem Trường 21, «30. Thế ký kinh, 
Tam tai phẩm»: (.. ) Nổi lên cơn gió lớn gọi là tăng-già (samgha), thôi nước 
biển, làm cho dậy sóng, sóng tụ lại thành khối bọt lớn (wahãphena). Gió thôi 
bọt nước bay lên hư không, tạo thành thiên hạ, Tu di, vv. CẾ Cu-xá I1, tr. 
57b.fE. 

sáo Giới tạng 3* 3 (Skt. dhãtu-garbha), bào thai sản sinh các chủng loại. Đây 
chỉ thế giới tạng + 3` #\ (Skt. /okadhatu- garbha), bảo thai sản sinh các chủng 
loại thế giới. — Tam thiên đại thiên giới tạng Z f &  ?3* 3Ä; vũ trụ luận 
trong thuyết Như Lai tạng (7Tathagafagarbha) gọi thế giới là giới tạng, vì mọi 
chủng loại đêu được sản sinh từ thai tạng của Như Lai. Ba nghìn giới đại thiên 
giới tạng tương ứng với ba nghìn đại thiên thế giới (isãhasra- mahasra- 
lokadhatu): bốn châu thiên hạ tức bốn lục địa (cafurdvipa) hợp thành một thế 
giới. Một nghìn thế giới như vậy là một tiêu thiên thế giới (sahasracidika- 
lokadhar›). Một nghìn tiêu thiên họp thành một trung thiên thê giới (sãhasra- 
madhyama-lokadhai›). Một nghìn trung thiên họp thành một đại thiên 
(sahasra-mahasãhasralokadhafu). Ba nghìn đại thiên như vậy được gọi là một 
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CHƯƠNG IV. NHIÉP THỌ 


chánh pháp xuất sanh vô lượng giới tạng của Đại thừa, oai lực 
thần thông của hết thảy Bồ tát, sự an ổn khoái lạc của tất cả chúng 
sanh, sự như ý tự tại của hết tháy chúng sanh, sự an lạc của xuât 
thế gian, và những gì chư thiên cùng nhân loại vốn chưa từng có 
được kê từ kiếp vừa sáng thành; thảy đều xuất hiện từ trong 
đó.» `” 

«Lại nữa, cũng như cõi đất lớn duy trì bốn loại gánh nặng.”” 
Những gì là bôn? Một là biển cả; hai là núi non; ba là thảo mộc; 
bốn là chúng sinh. Cũng vậy, thiện nam tử hay thiện nữ nhân 
nhiếp thọ Chánh pháp, an lập cõi đất lớn, có khả nă ng gánh vác 
bốn trách nhiệm trọng đại cũng giống như cõi đất ấy. Những gì 
là bốn? Đó là, bằng thiện căn của nhân loại và chư thiên mà thành 
thục các chúng sinh nào vốn xa lìa thiện tri thức, không học hỏi, 
không đạo đức; ” ` với những ai mong, cầu Thanh văn thì trao cho 
Thanh văn thừa;`“ những ai mong câu Duyên giác thì trao cho 
Duyên giác thừa; ”” những ai mong cầu Đại thừa thì trao cho Đại 
thừa. Đó gọi là thiện nam tử hay thiện nữ nhân nhiếp thọ Chánh 
pháp, an lập cõi đất lớn, có khả năng gánh vác trách nhiệm trọng 
đại.» 


«Bạch Thế Tôn, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nhiếp thọ Chánh 


pháp như vậy, an lập cõi đất lớn, có khả năng gánh vác trách 
nhiệm trọng đại, làm người bạn không cần mời gọi” cho tất cả 





cõi Phật (Buddha-ksetra: Phật sát ?# #| hay Phật độ f§ +). Cf Câu-xá I1, tr. 
61a10. 

*” Căn cứ bản Hán dịch đoạn này, các sớ giải cô ,phân tích có sáu tiền đề, theo 
từng cặp: thê và dụng, nhân và quả tu chứng, thế gian và xuất thế gian; tất cả 
đều phát xuất từ nhiệp thọ chánh pháp. Bản B có chỉ tiết hơi khác: «Nhiếp thọ 
chánh pháp xuất sinh vô lượng giới tạng của Đại thừa và năng lực thần thông 
của các Bô Tát; các chủng loại pháp môn khác nhau; đầy đủ sự an lạc của hêt 
thảy thế gian và xuất thế gian; những gì mà chư thiên và nhân loại chưa từng 
có.» 

33 Hán: trọng nhiệm *# #£; bản B: trọng đởm *# JŠ (Skt. bhãram ãropayate). 
3“ Bản B: «Còn hơn cả cối. đất kia». 

3" Hán: vô văn, phi pháp # BỊ] 3È 3+ (Skt. a4rwa, adharmika). 

75 Thạnh văn thừa # BỊ 5K _(Skt Šrãvaka-yăãna). 

! Duyên giác thừa #4 '%° §; bản B: Độc giác thừa #j # & (Skt. 
Pratyekabuddha-yana). 

*” Bắt thỉnh (chi) hữu ® ?Š (>) %& (Sk. anadhista-kalyäna-mitra). 
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PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


chúng sinh, với tâm, đại bị, an ủi, thương xót chúng sinh, làm 


người mẹ đạo pháp” ” cho đời.» 


«Lại nữa, như cõi đất lớn có bốn loại bảo tạng." Những gì là 


bốn? Một là vô giá, hai là thượng giá, ba là trung giá, bốn là hạ 
giá. Đó là bốn bảo tạng của cõi đất lớn. Cũng vậy, thiện nam tử 
hay thiện nữ nhân nhiệp thọ chánh pháp, thiết lập cối đất lớn, 
thành đạt bốn loại đại bảo vô thượng của chúng sinh.”Š' Những gì 
là bốn? Thiện nam tử hay thiện nữ nhân nhiếp thọ Chánh pháp, 
đối với chúng sinh không học hỏi, không đạo đức, thì đem thiện 
căn công đức của nhân thiên mà trao cho; với những ai mong câu 
Thanh văn thì trao Thanh văn thừa; những ai mong câu Duyên 
giác thì trao Duyên giác thừa; những ai mong cầu Đại thừa thì trao 
cho Đại thừa. Chúng sinh có được đại bảo cũng vậy; đều do bởi 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ Chánh pháp mà có được 
công đức kỳ diệu, hiểm có này.» 


«Bạch Thế Tôn, đại bảo tạng tức là nhiếp thọ Chánh pháp.” 
Bạch Thế Tôn nói rằng nhiếp thọ Chánh pháp; ấy là, nhiếp thọ 
Chánh pháp không khác biệt Chánh pháp; Chánh pháp tức là 
nhiếp thọ Chánh pháp.» 


«Bạch Thế Tôn, ba-la-mật không khác biệt nhiếp thọ Chánh pháp; 
nhiếp thọ Chánh pháp tức là ba-la-mật. Vì sao? Thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân nhiếp thọ Chánh pháp, với những ai cần bố thí để 
thuần thục; thì con sẽ thuần thục bằng bố thí, cho đến xả bỏ thân 
mạng, chi thể, tùy theo tâm ý của những kẻ â ấy để làm cho thuần 
thục, ”* khiến cho chúng sinh được thuần thục ấy đứng vững trong 





3'2 Pháp mẫu ¿+ ® (Skt. đharma-mäir). 
*#° Bảo tạng ?Ÿ 3š (Skt. ratna-garbha/ ratna-nidhana), kho tàng châu báu. 
*' Bản B: «Chúng sinh gặp được thiện nam tử hay thiện nữ nhân nhiếp thọ 
chánh pháp, thiết lập đại địa, như bắt gặp bốn thứ đại bảo.» 

** Bản B: «Sản xuât đại bảo, được gọi là nhiếp thọ Chánh pháp chân thật.» 
33 Bảo khối, tr. 33c, phân tích: Chánh pháp tức là cảnh; nhiếp thọ Chánh pháp 
tức là trí. Do đó, đoạn kinh đề cập ý nghĩa trí và cảnh bất nhị trong quá trình tu 
chứng của Bồ Tát. Theo một nghĩa khác, có thê nÓI, SỰ nhiếp thọ Chánh pháp là 
sở hành của Bồ tát; Chánh TP là sở chứng của Bồ Tát. 
3 Hán: tương hộ bí ý #j # ƒX(L # ; bản B: tùy thuận bỉ ý Eš Mã 2X &. Skt. 
tesam citam qanuraksati. Bảo khối, tr 34c1: «Khéo thuận cơ duyên, gọi là 
tương hộ bỉ ý. Bồ Tát tuy đã xả bỏ các thứ thuộc nội thân ngoại tài, điều ây phù 
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chánh pháp. ”" Đó gọi là đàn-ba-la-mật.» 
«Đối với những, ai cần được thuần thục bằng Sự trÌ ĐIỚI, bằng sự 
thủ hộ sáu căn, ` ” thanh định thân, khẩu ý nghiệp, cho, đến làm 
ngay thăng bốn oai nghỉ,” Ÿ tùy theo tâm ý của những kẻâ ấy đề làm 
cho thuần thục, khiến cho những chúng sinh được thuận thục ấy 


đứng vững trong Chánh pháp. Đó gọi là thi ba-la-mật.»"Ÿ 


«Đối với những ai cần được thuần thục bằng nhẫn nhục; nếu bị 
những chúng sinh â ấy mạ ly, hủy nhục, phi báng, khủng | bó, thì con 
sẽ bằng tâm không oán hận, tâm lợi ích, năng lực nhẫn đệ nhất, 
cho đến nhan sắc không thay đổi, tùy theo tâm ý của những kẻ â ây 
mà làm cho thuần thục, khiên cho chúng. sinh được thuần thục â ây 
đứng vững trong Chánh pháp. Đó gọi là sằn-đề ba-la-mật.»°” 


«Đối với những ai cần được thành tựu bằng tỉnh tấn, thì đối với 
chúng, sanh â ây con sẽ không khởi tâm giải đãi, phát sinh tâm đại 
dục," tỉnh tân đệ nhất, cho đến cả trong bốn oai nghi, tùy theo 
tâm ý của những kẻ ấy mà làm cho thuần thục, khiến cho chúng 
sinh được thuần thục ây đứng vững trong Chánh pháp. Đó gọi là 
tỷ-lê ba-la-mật.»”” 


«Đối với chúng sinh cần được thành tựu bằng thiền định, đối với 
chúng sinh ây bằng tâm không loạn động, tâm không hướng 
ngoại, đệ nhất chánh niệm, cho đến trong một thời gian lâu dài mà 
vẫn hoàn toàn không quên mắt những gì đã được nói, tùy theo tâm 





hợp chánh lý, nhưng vị tất xứng hợp cơ duyên. Nay đề nêu rõ ý nghĩa xứng cơ, 
nên nói là tương hộ bỉ ý.» 

*3' Hán: kiến lập chánh pháp Z3 bk; bản B: an trú chánh pháp % † # i4. 
*° Đàn ba-la-mật ‡ð 3z #f #; bản B: thí ba-la-mật 2# ¿* 3# ?# (Skt. đãna- 
parami1). 

Š” Thủ hộ lục căn “Ÿ #Ý 2 3# (Skt. §ad-indriya-sainvara). 

"3 (bốn) Oai nghi #L ‡É (Skt. ïy- patha), bốn tư thái: đi, đứng, nằm, ngồi. 

3° Thi (-la) ba-la-mật Ƒ (3#) # ãš #; bản B: giới ba-la-mật zš, » ## ‡ (Skt 
sa -pãramii4). 

?° Săn (sản)-đề ba-la-mật /$ ‡£ ¿+ i# 2; bản B: nhẫn ba-la-mật /#: »‡ #f # 

(Skt. ksãnHi-pãrami1Ä). 

' Đại đục tâm % 4 "3; bản B: đại lạc dục % #4 #. Bảo khốt, tr. 35b1: «Có ý 
hướng tu tập các thiện pháp, gọi là đại dục tâm. Tại nữa, có ý hướng cứu độ các 
chúng sinh, gọi là đại dục tâm.» 

3 Tỳ.|ê ba-la-mật wk 4! y ## #; tinh tấn ba-la-mật ‡# :š‡ ‡ ## # (Skt. 
virya-paäramiiä). 
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ý của những kẻ â ấy mà làm cho thuần thục, khiến cho chúng sinh 
được thuần thục ấy đứng vững trong Chánh pháp. Đó gọi là thiền 
ba-la-mật.»'”” 


«Đối với chúng sinh cần được thuần thục bằng trí tuệ; khi con 
được các chúng sinh â ấy hỏi tất cả nghĩa, thì băng tâm vô úy,” 
con sẽ diễn nói tất cả các luận," tất cả các công xảo cứu cánh 
minh xứ, ”” cho đến đủ loại các công xảo khác nhau, 3” tùy theo 
tâm ý của những kẻ ấy mà làm cho thuần thục, khiến cho chúng 
sinh được thuần thục ây đứng vững trong Chánh pháp. Đó gọi là 
bát-nhã ba-la-mật.»'” 


«Vì vậy, bạch Thế Tôn, ba-la-mật không khác nhiếp thọ Chánh 
pháp; Chánh pháp không khác ba-la-mật. Nhiệp thọ Chánh pháp 
tức là ba-la-mật.» 


«Bạch Thế Tôn, con nay nương thần lực của Phật để nói thêm đại 
nghĩa.» ”” 





3 Thiền ba-la-mật ## 34 3# ?; bản B: tĩnh lự ba-la-mật đ# JŠ # # # (Skt. 
dhyãna- "päramita). 

Dĩ vô uý tâm y1 ##& ® ^>, với tâm không khiếp sợ; bản B: đĩ vô quyện tâm 
+ #& fŠ «+, với tâm không mệt mỗi. 

3 Nhất thiết (chư) luận — 1 ‡# là % (Skt. sarvasãstra), hết thảy mọi điển tịch, 
học thuyết. 

3% Nhất thiết công xảo cứu cánh minh xứ — 3 + 77 # 2 % 1 (St. sarva- 
šiipa- karma-vidya-sathana/ šiipakarmasthana- vidv): tất các các môn khoa học 
vệ kỹ thuật (nghệ thuật) và công nghiệp. Bản B: nhất thiết minh xứ — 32 # /È 
(Skt. Sarva- -vidyasthana), hết thảy các bộ môn học thuật, khoa học. Có năm bộ 
môn chính: ngũ minh xứ 1] Ø (Skt. pañca vidyä-sthãnãni), l. Thanh minh 
#È H (ýabda-vidy3), ngôn ngữ học; 2. Nhân minh E] 5] (hefu-vidyđ), luận lý 
Nà: 3. Nội minh  #{ (adhyãtma- vidy4), triết học; 4. Y phương minh ®‡ 3 
B] (cikiisä-vidy), y dược học; 5.Công xảo minh T 75 BH (siipakarmasthana- 
vidy4), nghệ thuật và công nghệ. 

7 Chủng chủng công xảo chư sự 4 iÊ + 77 % (nănãšiIpakarmani), chỉ 
chung tât cả các nghề thủ công. Không kể chỉ tiết Ngũ minh xứ mà chỉ nêu môn 
cuối này coi như kế chung. 

*' Bát-nhã ba-la-mật #& 3? # ÄŸ 2; bản B: trí tuệ ba-la-mật % # # ## # 
(Skt. Pprajiapäramitä). 

Đại nghĩa X  (Skt. mahartha): ý. nghĩa trọng đại, mục đích cao cả. Báo 
khốt, 36al1: «Ở trên, thuyết minh sự vĩ đại của lý và hành; ở đây nói thêm về 
sự vĩ đại của quả.» 
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Phật nói: «Con hãy cứ nói.» '”9 
Thắng Man bạch Phật: 


‹Được nói là nhiếp. thọ Chánh pháp; nhiếp thọ Chánh pháp là 
không khác biệt nhiếp. thọ Chánh pháp, "°" không khác biệt nhiếp 
thọ Chánh pháp là nhiếp thọ Chánh pháp. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân tức là nhiếp thọ Chánh pháp. Vì sao? Nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhân nhiếp thọ Chánh pháp, vì nhiếp thọ Chánh pháp mà 
xả bỏ ba phần. Những gì là ba phần? Tức là thân, mạng và tài 
sản. * Thiện nam tử, thiện nữ nhân do xả bỏ thân mà cho đến biên 
tế đời sau của sinh tử ” sẽ xa lìa các sự già, bịnh, chết," thành 
tựu Pháp thân của Như Lai với phẩm tính không hủy hoại, thường 
trụ, không, biến dịch, bất khả tư nghì."” Ÿ Do xả bỏ mạng mà cho 
đến biên tế đời sau của sinh tử sẽ rốt ráo xa lìa sự chết, thành tựu 





* Bản B: «Phật nói: Thế nào là đại nghĩa?» 

lụa Nhiếp thọ Chánh pháp giả vô dị nhiếp thọ Chánh pháp l# € E 3x # & X 
3 ` Œ ‡x. Bảo khối, 36a: cặp quan hệ nhân cách và giáo pháp của nhiếp thọ 
Chánh pháp. Nhân và pháp không dị biệt. Phân tích này coi vô dị như là trợ ngữ 
phủ định, do đó, một từ nhiệp thọ chánh pháp ở hai vị trí khác nhau có nội hàm 
khác nhau. Nhóm từ trước chỉ Chánh pháp được nhiệp thọ; nhóm từ sau chỉ 
nhân cách thực hiện sự nhiệp thọ Chánh pháp. Nêu suy đoán nguyên hình cầu 
trúc tiêng Phạn, coi vô dị không phải là trợ ngữ phủ định, mà là tiên tô bât định: 
«anya: thuộc vê cái khác, khác biệt với...» nhiệp thọ chánh pháp (đharma- 
parigraha, hay sad-dharma-samgraha) và vô dị nhiêp thọ chánh pháp (an- 
anya-dharmagraha hay anayatha-dharmagraha) là hai từ khác nhau do đó nội 
hàm khác nhau. 

3 Bảo khốt, tr. 36b25: «. ..xả bỏ đầu, mắt, tay chân mà bồ thí cho người gọi là 
xả thân. Vì người mà chỉụ chết gọi là xả mạng.» 

#° Sinh tử hậu tế đẳng + # 4# Ú# ': bản B: chứng sinh tử hậu tế ## + Z, # 
š. Bảo khối, 3óc: «Phương bắc có hai giải thích: 1. Sinh tử là tiền tế; niết bàn 
là hậu tế. Về lý, sinh tử và niết bàn vôn (bình) đẳng. Đạt đến (bình) đẳng ấ ấy 
mới gọi là xả. Đăng chỉ quán chiếu tính không, bình đăng; 2. Căn cứ ngay nơi 
sinh tử mà nói tiên hậu tê, chứ không phải căn cứ sai biệt sinh tử và niệt bàn. 
Phàm phu chưa giải thoát thuộc tiên tê của sinh tử. Kim cang tam-muội trở lên, 
là sinh tử hậu tê. Nói là đẳng, chỉ cho chủng trí của Phật quả. Giải thích của 
phương bắc: hoặc triệt để kim cang đạo, hoặc Niết-bàn, được nói là sinh tử hậu 
tê, vì sinh tử chấm dứt từ đây. Cát Tạng bỏ cả hai xu hướng bắc và nam. Sinh 
tử chia làm ba tế: quá khứ là tiền tế, hiện tại là trung tế, vị lai là hậu tế. Cho đến 
suốt vị lai vô tận, gọi là hậu tế đẳng.» 

“% Bản B: già và bịnh. 

“%3 Bản B: cứu cánh tịch tĩnh, bất khả tư nghị. 
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công đức ””" vô biên, thường trụ, bất khả tư nghị, thông đạt tất cả 
Phật pháp sâu xa."”” Do xả bỏ tài sản mà cho đến biên tế đời sau 
của sinh tử sẽ thành tựu các công đức tròn đầy không cùng tận, 
không giảm thiểu, cứu cánh thường trụ, bất khả tư nghì, mà không 
một chúng sinh nào có được,” được sự cúng dường thù thắng của 
tất cả chúng sinh. 


«Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân xả bỏ ba phần để 
nhiếp thọ Chánh pháp như vậy, thường được hết thảy chư Phật thọ 
ký, được hết thảy chúng sanh chiêm ngưỡng.» 


«Bạch Thế Tôn, lại nữa, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nhiếp thọ 
Chánh pháp, khi Chánh pháp gần tiêu diệt, bấy giờ tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di kết thành bè đảng, tranh tụng, phá 
hoại, ly tán, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân â y băng sự không 
siễm khúc, không dối trá, không hư ngụy,ˆ mên mộ chánh 
pháp," ˆ nhiếp ( thọ chánh pháp, tham dự trong những bằng hữu của 
chánh pháp. “"" Những ai tham dự trong những bằng hữu của 
chánh pháp sẽ được các đức Phật thọ ký.» 


«Bạch Thế Tôn, con thấy SỰ nhiếp thọ Chánh pháp có sức mạnh 
lớn như vậy. Phật là con mắt chân thật, là trí chân thật, là gốc rễ 
của pháp, là bậc thấu suốt "pháp, là nơi nương tựa của chánh 
pháp, `'” tắt nhiên cũng biết và thấy như vậy.» 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đối với năng lực tỉnh tấn to lớn của 
nhiếp thọ Chánh pháp mà Thắng Man phu nhân đã nói, Ngài khởi 





* Bản Bị thành tựu bất khả tư nghị chư thiện công đức ð\ äÈ Z *T „#8: ‡š ‡# 
É 3 #6 
401 Bản B: an trụ nhất thiết Phật pháp thần biến 2 4š — 37 #Ö ;k 3 # 
nà Bắt mi nhất thiết chúng sinh Z 3k — 3 3⁄ +; bản B: siêu quá hữu tình 
¡8 
#°° Siêm khúc 34 (Skt. vanka: dua vạy), kh cuống 3Ä Ứ 5E (šathya: lường sat), 
hư ngụy Jñ 8 1h (i28) giả dôi). Bản B: siêm, khúc và khi cuông: trong đó, siêm 
và cuông được kể là hai tâm sở riêng biệt: $ãthya và mãyã. 
Me LAI lạc chánh pháp 2 #Š +# 3: (Skt. đharma-rama-rati). 
'' Nhập pháp băng ^ h ?Ÿj; bản B: nhập thiện bằng A -£ #H. 
#2 Thật nhãn ?® lÉ. (/aữva- caksus), thật trí ® Ấ' (ava -jfãna), pháp căn bản 
3 iˆ. & (dharma-miia), thông đạt pháp +8 ‡È 3% (dharma-prativedhan), 
chánh pháp y 1E 3X †& (dharma-nisraya). Bản B: «Như Lai lấy đây làm con 
mắt, làm gốc rễ của pháp, làm pháp dẫn đường, làm pháp được thấu suốt. 
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tâm tùy hỷ nói rằng: 
«Thật như vậy, Thắng Man, thật như những điều con đã nói về 
năng lực tỉnh tấn to lớn của sự nhiếp thọ Chánh pháp. Cũng như 
một pô phận thân thế”? bị đại lực sĩ vừa mới đụng chạm đến chút 
xíu!” * đã cảm thấy đau đớn nhiều. Cũng vậy Thắng Man, một 
phần nhỏ của nhiếp thọ chánh pháp khiến cho Ma?' khổ não. Ta 


không thấy một pháp nào khác mà khiến cho Ma khổ não như một 
phần nhỏ của sự nhiếp thọ c pháp.» 


«Lại nữa, như con trâu chúa,*'° có hình sắc không thể sánh, hơn 
hẳn các trâu khác. Cũng vậy, một phần nhỏ nhiếp thọ Chánh pháp 
của Đại thừa hơn hắn hết thảy thiện căn của Nhị thừa, vì là rộng 
và lớn vậy.» 


«Lại nữa, như núi chúa Tu-di,ˆ'” tráng lệ khác thường hơn hắn Các 
núI. Cũng vậy, Đại thừa xả bỏ thân mạng, tài sản bằng tâm nhiệp 
thủ”'” mà nhiếp thọ Chánh pháp. hơn hắn tất cả thiện căn của 
những vị mới an trụ Đại thừa '? mà không xả bỏ thân mạng và tải 
sản, huông nữa là Nhị thừa, vì là rộng và lớn vậy.» 

«Cho nên, này Thắng Man, nên bằng sự nhiếp thọ Chánh pháp „ mà 
khai thị chúng sinh, giáo hoá chúng sinh, kiến lập chúng sinh.»ˆ” 


«Như vậy, này ThắngMan, sự nhiếp thọ Chánh pháp có một lợi 





#3 Thân phần # 2; bản B: mạt-ma ®* Z#Ÿ (Skt. marman), bộ phận trí mạng 
trên thân thẻ. 

** Hán: đại lực sĩ thiểu xúc thân phân: Cát Tạng, Bảo khói 39a, đề nghị đọc là: 
lực sĩ thiểu thân phần xúc tha 7 + } '# 2Íãä‡È,, «một bộ phận nhỏ nơi thân của 
lực sĩ chạm đến người khác.» Theo đó, thân phần được hiểu là của lực sĩ, và 
văn dịch là mệnh đề năng động. Trong khi theo bản B, thân phần được dịch âm 
là mạt-ma (Skt. aza) là điểm nhạy cảm trên thân và câu văn dịch là mệnh đề 
thụ động. 

*Š Bản B: Ma Ba-tuần /#Š 3 ñ] (Skt. Mãra -päpias/Mara -päpima), ác ma XÃ 
#š, Thiên ma, hay Tử thần, thường xui dục loài người làm ác. l 

6 Ngưu vương 2 # (Skt rsabha). Dụ cho nhân cách siêu quân. 

*# Tu-di sơn vương ?ñ ifñ vì # (Skt. Sumeru-parvata-rãja). 

“3 Nhiếp thủ tâm 3# ft 2 *(Skt anugraha/ anugrahaka-cittam); bản B: nhiêu 
ích tâm #$% ãi »>, sự thi ân, ân huệ. 

# Sơ trụ Đại thừa ? + % &: bản B: sơ thú Đại thừa 3 #ã % Z£(Skt 
Mahayana- sainprasthita). 

*° Khai thị lÄ_ 2£ (sandarsayati), giáo hóa 3% 1L. (samadayaii), kiến lập # 3. 
(sthaãpayafi). 
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ích lớn như vậy, có phước báo lớn như vậy, có kết quả lớn xa 
VậY. Này Thắng Man, 1a trải qua a-tăng-kỳ a-tăng- -kỳ kiếp””' nó 

vệ công đức nghĩa lợi"“Z của nhiếp thọ Chánh pháp mà không hết 
được biên tế. Cho nên nhiếp thọ Chánh pháp có vô lượng vô biên 
công đức.» 





#' A-tăng-kỳ a-tăng-kỳ kiếp; bản B: vô số a-tăng-kỳ kiếp (Skt. 


asarnkhyeyäsainkhyeya- kaipa), số (kiếp) a-tăng-kỳ của a-tăng-kỳ, vô số kiếp 
của vô số kiếp. 
* Công đức nghĩa lợi  /Š& š: #l; bản B: sở hữu công đức 5ƒ 2ï 3 ?#. 
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Đức Phật bảo Thắng Man: 

«Nay con lại hãy nói thêm về sự nhiếp thọ Chánh pháp mà hết 
thảy chư Phật đêu nói.» 

Thắng Man bạch Phật: 

«Lành thay! Bạch Thế Tôn, con kính vâng lời dạy.» 

Rồi bạch Phật: 

«Bạch Thế Tôn, nhiếp thọ Chánh pháp tức là Đại thừa. VN sao? 
Bởi vì Đại thừa xuât sinh hết thầy thiện pháp của thế gian và xuất 
thế gian, Thanh văn, Duyên giác.» 

«Bạch Thế Tôn, cũng như từ hồ A-nậu- đại” ” xuất phát tám con 
sông lớn, . cũng vậy, từ Đại thừa xuất sinh hết thầy thiện pháp 
của thế gian và xuất thế gian, Thanh văn, Duyên giác. » 

«Bạch Thế Tôn, lại nữa, cũng như hết thảy hạt giống "”” đều nương 
vào đất mà sinh trưởng; cũng vậy, hết thầy thiện pháp của thế gian 
và xuất thế gian, Thanh văn, Duyên giác, đều nương nơi Đại thừa 
mà được tăng trưởng. Cho nên, Bạch Thế Tôn, an trụ nơi Đại 





3 «Nhất thừa chương đệ ngũ» — #® # 3 # (Skt. Ekayãna-pañcama- 
. Tên khác: «Thuyêt nhập Nhất thừa», bản B đồng (SKt. Ekayãna- 
prave$a-desana). Cần phân biệt: eka-yana, một cỗ xe duy nhấp› với ekãyama, 
«một con đường duy nhấp». 

#4 Hán: ma-ha-diễn Ƒ## 3T ?ï, Thnn âm của M⁄ahãyãna. Bản B: «Nhiếp thọ 
chánh pháp được gọi là (tức danh 8Ì #) Đại thừa.» 

%5 A-nậu-đại fƒ i# &, a-nậu-đạt ñJ #£ ‡‡ (Skt. Anavz/apa); Hán dịch: Vô 
nhiệt "hay Vô nhiệt não #š #k lộ, tên một hồ lớn, theo truyền thuyết, là phát 
nguyên của 4 con sông lớn của, Ẩn- độ. Cẩu-xá11, Đại 29, tr. 5§al9 (Kosa, 
kãrikã 3.57): «Phía bắc Đại Tuyết Sơn (Himavat/Himalaya) có núi Hương túy 
(Gandhamadana). Phía bắc núi Tuyết và phía nam núi Hương có hồ nước lớn 
tên là Vô nhiệt não (4navafap/4), từ đó xuât phát 4 con sông lớn: Căng-già 
(Ganigä/Hằng hà), Tín độ (Sửindhu), Tỷ-da (S14) và Phược xô (ƒakgu).» 

Bát đại hà ` % 1, Bảo khốt, 43b8, 4 sông cái (xem cht. 403 trên) cọng với 
4 phụ lưu của sông Hằng (Gzäga), A-thj-la-phạt-để (4cữavarij), Mạc hê 

'Maha). l : 
* Bản B: «Hết thảy hạt giống, cây cỏ, rừng cây...» 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


thừa, nhiếp thọ Đại thừa, tức là an trụ Nhị thừa ”” và nhiếp thọ hết 
thảy thiện pháp thê gian và xuât thê ch của Nhị thừa.» 

«Như Thế Tôn đã nói, có sáu xứ.” ˆ” Những gì là sáu? Đó là: 
Chánh pháp trụ, Chánh pháp diệt, Ba-la- đề-mộc-xoa, Tỳ-ni, Xuất- 


gia và Thọ cụ túc giới. Sáu xứ ấy được nói vì mục đích Đại thừa.» 
430 £ 


«Vì sao? Chánh pháp trụ, 
cho nên nói Chánh pháp trụ. Chánh pháp diệt, 
mà nói. Đại thừa diệt cho nên Chánh pháp diệt.» 
432 


ây là vì Đại thừa mà nói. Đại thừa trụ 
431 
ấy là vì Đại thừa 


«Ba-la-đề-mộc-xoa °” và Tỳ-ni,' hai pháp ấy, tên gọi khác 





Tả Bản B: «Trụ nhiếp thọ Thanh văn, Độc giác, tất cả thiện pháp thế gian và 
xuất thế gian.. .» 

* Lục xứ 2 JŠ (Skt. sag ayatanani). Bảo khốt, 43c: «Sáu pháp này là điểm 
phát khởi hành động, cho nên gọi là xứ.» 

'” Chánh pháp trú ¡£ 3k 4š (Skt. Dharma-sthii), sự tồn tại của Chánh pháp. Ở 
đây được hiểu là sự tồn tại lâu đài của Chánh pháp (Skt. Saddharma-cira-sthiri: 
Chánh pháp cửu trụ # šš Z4 †‡). Huyền ký về sự tồn tại của Phật pháp, có thể 
xem: Pháp trụ ký của A-la-hán Nan-đề-mật-đa-la (Nandimirävadäna), Đường 
Huyền Tráng dịch, Đại 49, tr. 12. 

' Chánh pháp diệt + »* 3% (Skt. saddharma-nistha-paryanta/ saddharma- 
vopralopa), nói về sự tiêu diệt hay biến mất của Phật giáo; ghi nhận thời kỳ suy 
vong của Phật giáo Án độ. Quan điểm của Thắng-man, chính vì Đại thừa suy 
vong mà Phật pháp Suy vong, 

# Ba-la-đề-mộc-xoa 3š #f j‡  % (Skt. prãfimoksa); bản B: biệt giải thoát 
? #t Hà. Ngũ phần 18 (Đại 22, tr. 122a 15): «Nói là ba-la-đề-mộc-xoa, vì bằng 
giới này mà phòng hộ các căn, làm tăng trưởng thiện pháp. Trong các thiện 
pháp, nó là cánh của đâu tiên (sơ môn, Pali: pamukha), cho nên được gọi là ba- 
la-đê-mộc xoa.» Định nghĩa này gân với PalI, Mahãvagga, 1.103: pãtimokkhan 
tỉ adim etan mukham etam pamukham etamn kusalanan dhammanam..., Ba-la- 
đê-mộc-xoa, là cái đâu tiên, là cánh cửa, là tinh yêu của tât cả thiện pháp.» Căn 
bản luật nhiếp 1 (Đại 24, tr. 525a): «Do y Biệt giải thoát kinh như thuyết tu 
hành, đối với các phiền não hoặc thấp nhât trong 9 cấp phiền não mà lần lượt 
đoạn trừ, vĩnh viễn không thối lui; và đối với các phiền não mà được giải thoát; 
cho nên nói là biệt giải thoát. Lại nữa, các phiên não được đoạn trừ trong các 
giai đoạn kiên đạo và tu đạo được xả ly từng cái một. Do đó gọi là Biệt giải 
thoát.» 

#3 Tỳni w /Ẻ, (Skt. vinaya, PRHi: đồng), cũng phiên âm: tỳ-ni-da w%. #É, TR, 
hoặc tỳ-nại-da wÈ 2 ñR; dịch nghĩa: điều ! phục 3] 4Ä, diệt 3%, ly hành äễ ƒ, 
hóa độ 4L #. thiện trị -Ê 3#, chí chân ¿š ñ-. Chỉ những cẩm giới và những 
quy tắc sinh hoạt Tăng già mà Phật quy định cho các ty-kheo vả ty-kheo-m1. 
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nhưng ý nghĩa là một. . Tỷ-ni tức là cái học của Đại thừa. `” 
sao? Vì nương Phật xuất „1a, mà thọ cụ túc, cho, nên nói rằng oal 
nghi giới của Đại ,thùa ` "là Tỳ-ntL là xuất gia," là thọ cụ túc.” 

Cho nên A-la-hán”” ` không có xuât gia, thọ cụ túc. Vì sao? Vì A- 
la-hán nương Như Lai mà xuất gia, thọ cụ túc.” A-la-hán quy y 
theo Phật, A-la-hán có sự sợ hãi. Vì sao vậy? Vì A la- hán vẫn còn 
an trụ với ý tưởng sợ hãi đối với hết thảy vô hành; “” như có người 





xẻ Đại thừa học X Z§ #Ÿ (Skt. Mahayana-$iksa), sở học Đại thừa, tức học giới 
hay giới pháp của Đại thừa. 

Ÿ Đại thừa oai nghi giới X  # 1š ä; bản B: Đại thừa giới uân X § #. # 
(St. Mahayana- silaskandha). 

* Xuất gia tÐÖ # (@wravrajyä); bản B: chánh xuất gia 1E th # (Skt. sam-). 
Duy- ma-cật (Đại 14, tr. 564a 5): «Phàm xuất gia là vì pháp vô vi, Trong pháp 
VÔ VI, không có lợi, không có công đức... Phát tâm vô thượng Bồ-đề chính là 
xuất gia.» 

*®” Cụ túc giới #- # # (Skt upasampadä), cũng gọi là cụ giới hay cận viên 3# 

li. Nam hải ký quy Ì (Pháp Hiển truyện): «Viên, chỉ Niết bàn. Thọ đại giới rồi 
thì gần Niết-bàn cho nên gọi là cận viên.» Cụ túc giới, chỉ cho giới của tỳ-kheo, 
vì, theo Cẩáu-xá 15 (Đại 29, tr, 78a), thọ trì đủ cả 7 chi: 3 chi nghiệp đạo thuộc 
thân và 4 chi thuộc ngữ. 

“3 A-la-hán (Skt. arhat), Pall: arahamií. Hàn dịch phô thông: chí chân, ứng 
cúng. Bậc Thánh cao nhât trong hàng Thanh văn. 

? Bản B: «A-la-hán không vì Như Lai (không vì mục đích thành Phà0 mà 
xuất gia, thọ cụ túc. A-la-hán vì có ấn tượng sợ hãi (bố úy tưởng }§ & 38; Skt. 
bhaya-sarmj/fña) mà quyy Như Lai.» 

* Hán: ư nhất thiết vô hành bố ú úy tưởng trụ 3` — 3 ®& †T lì. & 18 1L. Bảo 
khốt, 45b: 10 «La-hán có trí tuệ của tam giới nội trị đạo _ A xề šÉ (Skt. 
trilokadhyatma "prahänd- -mãrga: đối trị đạo, đoạn đạo, hay tu đạo, giai đoạn tu 
tập để diệt trừ các phiên não dẫn đến luân hỏi trong tam giới ) được gọi là hành. 
Đoạn trừ hết phiên não của ba giới, không có phân đoạn sinh tử 2 ‡# + Z 
trong ba giới, đối với nội tại của ba giới, không có sự sợ hãi. Nhưng chưa có trí 
tuệ của tam giới ngoại trị đạo < Z* 2k z4 :š, được gọi là vô hành. Do đó còn 
có sự khổ của biến dịch sanh tử #' # + Z. A-la-hán tự biết còn có biến dịch 
sinh tử ở ngoài tam giới mà mình chưa đoạn trừ hết; sợ sự khổ của sinh tử ấy, 
lấy vô hành của mình làm đối tượng mà sinh tâm sợ hãi; đó gọi là bố úy tưởng 

!ụ 44. Do trụ trong SỰ SỢ hãi nên gọi là trụ.» Bản B: ư nhất thiết hành trụ bỗ 
úy tưởng 3* — 3 ÍT7 + h # 8 - Trong hai bản, hành và vô hành theo giải 
thích của Bđo khốt có thê Suy Ta nguyên tiếng Phạn là abhisamskara và 
anabhisamskara, có tác hành và không có tác hành, hay cần nỗ lực và không 
cân nỗ lực. Hành trong bản B, theo ngữ cảnh có thể suy tiêng Phạn gôc là 
samskãra trong anityä bafa samskarah, ‹qhan ôi, các hành là vô thường» chỉ 
cho nhừng gì tác thành hay được tác thành, tức các hữu vi, theo quy luật tương 

quan để tôn tại đều là vô thường. 
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cầm gươm. muốn đến hại mình, cho nên A-la-hản không có sự an 
lạc tuyệt đối."”" Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì là nương tựa bậc không 
cần nương tựa." Cũng như chúng sinh vì không nơi nương tựa 
cho nên sợ hãi cái này cái kia. Do sợ hãi" nên tìm đến quy y. 
Cũng vậy, A-la-hán có sự sợ hãi cho nên nương tựa Như LaI.» 
«Bạch Thế Tôn, A-la-hán và Bích-chi Phật có sợ hãi; cho nên, A- 
la-hán và Bích-chi-Phật vì còn sinh pháp tàn dư” ” chưa diệt tận 
nên còn có sự sinh; vì còn phạm hạnh dư tàn chưa thành tựu nên 
không thuần nhất; ° ° vì phận sự”? ˆ không cứu cánh nên còn có 
những điều cần làm; vì chưa vượt qua cái kia""” nên còn có những 
cái phải đoạn trừ. Vì không đoạn trừ nên cách Niết-bàn giới” còn 
xa. VÌ sao xây? Duy chỉ có đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Chánh 
đăng giác, - ? mới chứng đắc Niết-bàn, vì đã thành tựu hết thảy 
công đức.” °A-la- hán và Bích-chi-Phật không thành tựu hết thảy 
công đức; nói rằng chứng đắc Niết-bàn, đó là phương tiện của 
Phật. 


«Duy chỉ Như Lai mới chứng đắc Niết-bàn, vì đã thành tựu công 
đức không thể nghĩ bàn. A-la-hán và Bích-chi-Phật thành tựu 
công đức có thể nghĩ bàn; nói là chứng đắc Niết Bàn, đó là 
phương tiện của Phật.» 





#4 A- la-hán vô cứu cánh lạc #ƒ Äš 3š & 3, & 3; bản B: A-la-hán bất chứng 
xuất ly, cứu cánh an lạc É[ #f ›š ®‡š# tị ä# 3, 3% 2 ##. Trong bản B, xuất ly 
(Skt. naigkramya), chỉ sự thoát ly thế tục, thoát ly sinh tử; một từ đồng nghĩa 
với đạo để (mãrga- safy4); cứu cánh an lạc (Skt. møs/ha-kgema), chỉ Niết bàn. 
Theo ý nghĩa này, giải thoát và Niết- bàn của A-la-hán chưa phái là rốt ráo. 
##Y bất cầu y ?k ® +R †&k. Bảo khối, 45c13: «Như Lai là đắng không cần 
nương tựa. A-la-hắn nương tựa đắng không cần nương tựa ấy.» 
*% Bản B: «Do muốn tìm sự an ôn.» 
nã Dư sinh pháp (Skt. ýega-/afi-đharma), chỉ biến dịch sinh tử. Xem cht. § trên. 
* Bất thuần ZE #È (Skt. akevala /akevalin). Bản B: vị lập ®% 3 (Skt. amgifa, 
li: avwusifa), chưa được xác lập. 

Sự ®; bản B: sở tác 5ƒ 4F (Skt. karani;a), phận sự, nghĩa vụ, công việc cần 
ph lâm 
_ Chỉ chưa vượt qua khỏi biến dịch sinh tử. 
#3 Niết-bàn giới š# # 3È (Skt. nirvãna-dhãu). 
# Như Lai, Ứng, Chánh đẳng giác 4e 4 Jš # %# #' (Skt. /a/hãgaforhan 
samyaksambuddhah). 
*° Bản B: thành tựu vô lượng bất khả tư nghị công đức. 
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«Duy chỉ Như Lai mới chứng đắc Niết-bàn, vì đã đoạn trừ hết 
thảy những sai lầm cần phải đoạn trừ, `" thành tựu đệ nhất thanh 
tịnh. A-la-hán và Bích-chi còn có lỗi lầm tàn dư, chưa phải là đệ 
nhất thanh tịnh; nói rằng chứng đắc Niết-bàn, đó là phương tiện 
của Phật.» 

«Duy chỉ có Như Lai mới chứng đắc Niết Bàn, được hết thảy 
chúng sinh chiêm ngưỡng, vượt trên cảnh giới A-la-hán, Bích-chi- 
Phật và Bồ tát. Cho nên, A-la-hán, Bích-chi-Phật và Bồ tát cách 
Niễt-bàn ØIới CÒn xa.» 


«Nói rằng, với A-la-hán và, Bích-chi- Phật, quán SÁ, sự giải. thoát 
và sự cứu cánh của bốn trí," đạt đến chỗ yên nghỉ;ˆ”” đây cũng là 
phương, tiện của Như Lai, còn có dư tàn, chưa phải là liễu 
nghĩa.»'*° 


«Vì sao? Có hai loại chết. Nhữn ứng gì là hai? Chết bởi phần đoạn và 
chết bởi biến dịch bất tự nghị." Chết bởi phần đoạn là chún úng sinh 
hư ngụy.” Chết bởi bất tư nghị biến dịch, là ý sinh thân ”” A-la- 





*'' Ưng sở đoạn quá lề Ø[ BỊ i8 (Skt. prahãfavya-dosa). 

*®2 Hán: quán sát giải thoát tứ trí cứu cánh ÿ#t 3? Ñf Hừ vụ $ÿ 3, 3. Bảo khối, 
48a17, giải thích: «Vô học chánh trí (Skt. aýaiksã samyak-prajña, trí tuệ vô học 
của A-la-hán), đó là sự giải thoát thuộc hữu vi. Giải thoát tức là chánh thể của 
bốn trí. Nhị thừa từ quán sát sự hữu mà quán sát giải thoát ấy, phát sinh ấn 
tượng về sự cứu cánh của bốn trí.» Bốn trí ở đây chỉ nhận thức về bốn Thánh 
đề. Theo giải thích của Hữu bộ Tỳ-bà-sa (Vaibhasika), khi vị A-la-hán tuyên 
bố: «Sự sinh của ta đã hết› đó là do nhận thức về tập đê (Skt. samudaya; -nang: 

tập trí); «Phạm hạnh đã vững» là do nhận thức vê đạo đề (mãrga- yñang: đạo 
trí); «điều cần làm đã làm xong» là do nhận thức về. diệt để (mrodha- yñang: 

diệt trí); «không còn tái sinh đời sau» do nhận thức về khô đề (duhkha-jñãna: 

khổ trí). 

#3 Tô tức xứ #£ # J#š (Skt. ãvãsaniya-dharma, PRli: assãniya dhamma), nghĩa 
đen: chỉ sự lẫy lại hởi thở bình thường, khôi phục nguyên khí; nghĩa rộng: chỉ sự 
an ôn. Trong, đoạn kinh này, tô tức xứ chỉ trạng thái của vị A-la-hán mà thân thì 
như tro tàn còn nhận thức thì lạnh lùng trước thực tại. 

** Liễu nghĩa Ÿ ấ: (Skt. nữãrtha), ý nghĩa được hướng dẫn rõ ràng, nghĩa lý 
rốt ráo. Trái lại là bát liễu nghĩa  Ý št (Skt. neyãrtha, ý nghĩa chỉ do suy 
luận, hay cần Mi diễn thêm). 

”3 Phần đoạn tử 2` #LZ (Skt. vibhãga-cyufi). Biến dịch tử hay bất tư nghị biến 
dịch tử #' ØÖ # 7t (Skt. [acimyal- HT -cyufi). 

” Hư ngụy chúng sinh /# 1% 7# +; bản B: tương tục hữu tình 38 #‡ 3 ‡Š 
(Skt. samưãna-safva). 
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hán, Bích-chi Phật, Đại lực ”Ÿ Bồ tát cho đến cứu cánh Bồ-đề.» 
«Trong hai loại chết, do sự chết phần đoạn mà nói rằng trí của A- 
la-hán và Bích-chi Phật nhận biết, ¿Sự sinh của ta đã hết›."”” Do 
chỉ chứng đạt được quả hữu dư“ cho nên nói rằng ‹hạnh đã 
vững." _ Vì là điều mà phàm phu, trời, người không thể hoàn 
thành, là điều mà bảy bậc học nhân” ” trước đây chưa làm và vì 
đoạn trừ phiền não hư ngụy,” 3 cho nên nói ‹Điều cần làm đã làm 
xong›.“° Vì A-la-hán và Bích-chi-Phật đã đoạn trừ phiền não 
không còn có thể tái sinh đời sau nữa cho nên nói ‹Không còn tái 
sinh đời sau›ˆ“` nhưng không phải là đoạn tận hết thầy phiên não, 
cũng không phải là đoạn tận hết thảy sự thọ sinh" để nói rằng 
‹Không còn tái sinh đời sau›.» 


«Vì sao? Vì có phiền não mà A-la-hán và Bích-chi Phật không thể 





# Ý sinh thân &: + +Ý, cũng nói là ý thành thân 3X # (Skt. manomaya- 
kaya), thân thể. được tác thành bởi ý. Quan điểm Hữu bộ Tỳ-bà-sa 
(Vaibhasika): thần trung hữu hay trung ấm (amarabhava), loài người nguyên 
thủy (agrakaipa), thân biên hóa thuộc Sắc và Vô sắc giới, thảy đêu là thân do ý 
tác thành, tức không do nghiệp, hay dị thục hay do dâm dục mà có. Đây chỉ 
thân còn chịu bất tư nghị biến dịch sinh tử của A-la-hán, Bích-chi-Phật và Bồ 
Tát địa thứ tám trở lên. „ 

Đại lực X2, Bảo khối, 49a2§: «Không bị nghiệp trói buộc, thọ sinh tự 
tại.» Thọ sinh tự tại hay sinh tự tại (Skt. w„apaffi-vasi1a): Bồ Tát tái sinh vào 
bất cứ đầu, bất cứ lúc nào tùy ý, không bị nghiệp chỉ phối. Ở đây, đại lực Bồ 
Tát chỉ Bồ Tát địa thứ tám trở lên. 

#” Ngã sinh dĩ tận #\, + , & (Skt. kginã me Jãiih): sự sinh của ta đã hết. 

*“° Hữu dư quả chứng 2 $#‡ # šÉ (Skt. sopädhi-sesa-phala). 

#! Phạm hạnh dĩ lập 3È 47 Œ, 3 (Skt. ws/am brahmacaryam), phạm hạnh đã 
được xác lập. 

“2 Thất chủng học nhân + #Ê # Äˆ (sapfa šaiksa-pudgalah); bảy bậc Thánh 
giả hữu học: Dự lưu Hộ (Šrotaãäpaffi-pratipannaka), Dự lưu quả 
(Šrotaäpaffi-phala), Nhất lai hướng (Sakrdägãmi-pratipannaka), Nhất lai quả 
(Sakrdägãmi-phala), Bắt hoàn hướng (Anägãmi-pratipannaka), Bắt hoàn quả 

Anagami-phala), A-la-hân hướng (Arhafpratipannaka). 

5 Hư ngụy phiên não Jầ ly }R Mũ (éatha-kle$a /asanta-klesa). Bản B: tương 
tục phiền não 3# $Ÿ ‡Ä Ti (saniãna-kieýa). Có lẽ do phát âm tương tợ của hai từ 
Phạn: ýœ/ha: giả dỗi, hoặc øsawa: bất thực, hư vọng; và santãna: liên tục. 

*°' Sở tác dĩ biện #ƒ F €, ĐÈ (Skt. kyfaim karaniyam). 

*' Bất thọ hậu hữu 2 $ # ï (Skt. nãparam asmad bhavam), từ đây (sau đời 
này) không còn tồn tại nào khác Waraim bhayam). 

* bản B: «Do không đoạn tận các phiền não hữu dư nên không liễu tri 
(prajãnãii) tắt cả sự thọ sinh (bhava).» 
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đoạn trừ được.» 


«Phiền não có hai loại. Những gì là hai? kà trụ địa phiên não và 
khởi phiền. não. Trụ địa phiền n não có bốn." ˆ Những gì là bốn? Đó 
là, kiên nhất xứ trụ địa, “3 dục ái trụ địa," sắc ái trụ địa "”° và hữu 
ái trụ địa." Bốn trụ địa này sinh ra hết thả nây khởi phiền não." 

Khởi tức là sát-na tương ứng sát-na tâm."” Bạch Thế Tôn, vô 
minh trụ địa” vô thủy không tương ưng với tâm.” Bạch Thế 





*” Bốn trụ địa phiền não này cùng với vô minh trụ địa kế sau, trong. các giải 
thích Trung hoa, gọi chung là ngũ trụ địa hoặc + 3b & hay ngũ trụ địa 
phiền não # 4š 3”, #4 lá. Thuyêt ngũ trụ địa hoặc không được tìm thấy trong 
các kinh kuận khác, nên khó suy luận tiếng Phạn gốc. Báo khốt, 50b: «Có khả 
năng sinh trưởng, gọi là địa. Khiến cho cái đựơc sinh đứng vững, gọi là địa» 
(Skt. (4)väsanabhiimi). l : 

' Kiến nhất xứ trụ địa Ñ, — /# 4È 3b. Chỉ tất cả các phiên não thuộc loại 
được đoạn trừ ở giai đoạn kiên đạo (đaršanamarga), tức giai đoạn mà Thanh 
văn thấy rõ bốn Thánh đế, Bồ Tát thấy một phân Chân như. A-fi-đàm 
 ... và Duy thức (Wjjñanavada) gọi các phiền não này là kiến sở 

đoạn (dar$ana-prahäafavya- kie4q). Bảo khối, tr. 50b9: «Bảy nhẫn và tám trí SUY 
tìm đê lý, gọi là kiến, duyên vào một lý mà đoạn trừ phiên não một cách tông 
thể, do đó gọi là kiến nhất xứ.» 

5 Dục ái trụ địa # Z#‡È 3h, (SKt. kãmad-trsna- vasanabhiimi), tham ái thuộc 
Dục gIỚI (Kãmaävacärd); chỉ tất cả phiền não dẫn đến thọ sinh vào Dục giới. : 

Sắc ái trụ địa É, È 3, (Skt. riipa- -tryna-vasanabhimi), tham ái thuộc Sắc 
giới (Ripävacara); chỉ tất cả phiền não dẫn đến tái sinh Sắc giới. 

' Hữu ái trụ địa Ä' 2 3È (Skt. bhava-frsna- väsanabhiimi), tham ái hay 
khát khao tồn tại, 8đo khốt, 50b: «Chỉ tất cả phiên não thuộc Vô sắc giới 
(Aripavacära), trừ vô minh (øviäyä) và kiến (drsti).» 

Khởi phiền não #£ J§ #§. Bản B: biến khởi phiền não 3š 3£ 3ã Mã (Skt. 

paryu{thana (- kieS4), na sữa với triền #Š (oaryavathäna), chỉ phiền não 
trói buộc làm cản trở sự phát triên của thiện. 
#3 Hán: sát-na tâm sát-na tương ưng #} BỊ :z | 5 ‡H JŠ; bản B: sát-na sát-na 
dữ tâm tương ưng š| 3Š #| 3 #š +¿ 3ñ /Š, tương với tâm trong từng sát-na 
sát-na. Báo khốt, 5lc2l: «Tâm vương trong từng một niệm duyên vào đối 
tượng, khi ấy, các pháp phiền não tùy tâm mà xuất hiện, đồng thời, không tách 
rời nhau; do đó gọi là sát-na tương ưng.» 

” Vô minh trụ địa #& %1 4E 3b(avidya- -vãsãna- -bhimi) đồng nghĩa với căn bản 
vô minh (mulavidyã), "hoặc nói là căn bản bắt giác, tức là điều mà luận Khởi fín 
nói: «Do không thông suốt pháp giới nhất thê tuyệt đối (ekadharmadhatu), nên 
không tương ưng với tâm mà hôt nhiên khởi vọng niệm, do đó gọi là vô minh.» 
Tức là, không phải là một chi trong 12 chi duyên khởi; nhưng là một niệm bất 
giác khởi lên khuấy động chân tâm. Báo khốt, 52a5: «Vô minh trụ địa ở đây chỉ 
cho tâm vọng tưởng. Bản thể của nó là vô minh» Cf /z¡kã, tr. 90: 
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Tôn năng lực bốn tru địa này là nơi nương tựa?” cho hết thảy 


phiền não hiện khởi; “”” so với vô minh trụ địa, thì không thê bằng 
toán số, thí dụ mà mô tả được.» 


«Bạch Thế Tôn, như vậy là sức mạnh của vô minh trụ địa; đối với 
bón trụ địa thuộc hữu ái,ˆ” BÙc minh trụ địa có sức mạnh lớn hơn 
hết. Cũng như Ma Ba- tuần"” đối với Tự Tại thiên?” có sắc, lực, 
thọ mạng và đám quyến thuộc thảy đều tự tại trỗi vượt; cũng vậy, 
sức mạnh của vô minh trụ địa, đôi với bốn trụ địa thuộc hữu ái, 





..8layavjñanasamsabdito" vidya-vasana bhumajaih sapfabhir vifñanaih... 
pravartafe, «cãi được gọi là thức a-lại-da chuyên động cùng với bảy thức (là 
những cái) được sản sinh từ vô minh trụ địa». 
A Nguyên ` văn Hán: tâm bắt tương ương ưng vô thủy vô minh trụ địa “> 38 
JŠ & 12 & HH ‡t 3h; đối chiếu bản dịch B: vô minh trụ địa vô thủy thời lai 
tâm bất tương ưng # 9 + xu, & d¿ tỆ ‡t s) # 4H JỀ. Nghĩa theo bản dịch B 
rất rõ: «Vô minh trụ địa từ thời vô thủy đến nay không tương ưng với tâm.» 
Trong đó, vô thủy được hiểu là trạng từ chỉ thời gian. Phần lớn các chú giải 
Trung hoa theo bản Hán của Cầu-na bạt-đà-la coi nó là tĩnh từ phẩm định cho 

vô minh. Bảo khốt, 52b3: «Về vô thủy, có hai giải thích. Một, nói răng vô minh 
không có khởi thủy, do đó chúng sinh thì không có (môi) đầu, mà bát-nhã thì 
không (dò được) đáy. Hai, vô minh ớ ngay tại buôi tôi sơ. Thật sự là có khởi 
thủy, nhưng không có một pháp nào có trước nó, do đó nói là vô thủy.» Về tâm 
bất tương ưng (Skt. cifta-viprayukta), Bảo khối, 52a5: «Không phải là pháp tồn 
tại biệt lập ngoài tâm để tương ưng với tâm, nên nói là không tương ưng với 
tâm.» 
4“° V chủng ‡& 4# (Skt ãáraya-bhiiia); bản Ð: sở y 5ƒ ‡†&. 

* Hán: thượng phiền não (Skt. ajea). Bản B: biến khởi phiền não 
Waryuthana). 

Hán: hữu ái số 3 Ä 3 3X (Skt. bhava-trgsna- samkhya). Bảo khốt, 52b19: 

«Hữu ái là thứ tư trong bốn trụ địa. Ba trụ địa trước đều là phẩm số của hữu ái. 
Nêu cái sau bao quát những cái trước, gọi là bón trụ địa thuộc hữu ái.» 
#° Ma Ba-tuân, hay Thiên Ma Ba-tuần £ /Š #‡ 4J; bản B: Ma vương JŠ # 
(Skt. Mara Papimani), Tử thần, kẻ xúi dục điều á ác. Thường gọi là Ác ma, hay 
Ma vương. Truyền thuyết nói Mãra là thiên thần trên cõi trời Tha hóa tự tại 
(Skt. Paranirmifa-vaša-vartin), cao nhất Dục giới (Kamayacara), là chúa tế của 
thế giới hưởng thụ ngũ dục. Nếu một chúng sinh từ chối hưởng thụ ngũ dục, 
Thiên ma này sẽ tìm cách hoặc dụ dỗ hoặc quấy phá, để cho không thê thoát 
khỏi sự khống chế của sự chết. 

° Tự Tại thiên; bản B: Tha Hóa Tự Tại thiên j4 412 ñ # X (Skt 
Paranirmita-vasa-varfin), chư thiên tầng trời thứ sáu, cao nhất Dục gIỚI; hưởng 
thụ dục lạc bằng cách chiếm đoạt những gì được sáng tạo bởi người khác. Đôi 
với chúng sinh thuộc Dục giới, chư thiên này có ba cái nhất: tuổi thọ, dung mạo 
và dục lạc. 
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sức mạnh của nó tối thắng, là sở y của hằng hà sa số phiền não tạp 
nhiễm, và cũng khiến cho bốn loại phiền não tồn tại lâu dài, không 
phải là cái mà trí của A-la-hán và Bích-chi-Phật có thể đoạn trừ 
được, duy chỉ trí Bồ-đề của Như Lai mới có thể đoạn trừ. Như vậy 
bạch Thế tôn, vô minh trụ địa có sức mạnh rất lớn.» 


«Bạch Thế Tôn, lại nữa, „như thủ là duyên, nghiệp hữu lậu là 
nhân, "Š' sinh ra ba hữu; ” ”“ cũng vậy, vô minh trụ địa là duyên, 
nghiệp vô lậu là nhân” số mà sinh ra ba loại ý sinh thân của A-la- 
hán, Bích-chi Phật, và Đại lực Bồ tát. Ba loại ý sanh thân này của 
ba địa vị kia cùng với nghiệp vô lậu đều hy trên vô minh trụ địa, có 
duyên chứ không phải không có duyên. “* Cho nên ba loại ý sanh 
thân và nghiệp vô lậu duyên vô minh trụ địa.»'®° 


«Như vậy, bạch ,Thề Tôn, bốn trụ địa, như hữu ái trụ địa, không 
đồng VỚI nghiệp"! của vô minh trụ địa. Vô minh trụ địa khác biệt 





#' Thủ duyên hữu lậu nghiệp nhân #+ #4 2ƒ 3ñ Š BỊ. Thủ (Skt. „»ãđãna), một 
trong 12 chi duyên khởi, đồng nghĩa với dục tham (kãmaraga), khát khao 
hưởng thụ ngũ dục, không hề biết đến những nguy hiểm. Thủ là điều kiện của 
hữu (Phava) tức yêu tô tái sinh đời sau. Đại /}-bả-sa: Thủ có 3 tính cách: chấp 
trì, thâu thái, và lựa chọn. - và hữu lậu nghiệp nhân (Skt. szsravakarmahefu), 
Bảo khối, Sắc: «Duyên là điều kiện hỗ trợ. Nghiệp là chánh chủ dẫn đến phát 
sinh cảm thọ khổ và lạc, do đó nói là hữu lậu nghiệp.» «Phiền não là lậu 
(asrava). Nghiệp thiện và ác từ lậu mà sinh, cùng theo nhau với lậu, gọi là 
n hiệp hữu lậu». 

Tam hữu < 7ï (Skt. Jribhava), ba trạng thái tồn tại: Dục hữu (Kamabhava), 
tồn tại do dục ` VỌNE, thế giới của dục vọng; Sắc hữu (Ripabhava), tôn tại với 
đối tượng là sắc, thê giới của tứ thiền; Vô sắc hữu (4Arữpabhava), tồn tại với đối 
tượng là vô sắc, thế giới của bốn vô sắc định. 

“3 Vô lậu nghiệp nhân #& X§  H (Skt. anãsrava- -karmahetu). Bảo khốt, 
53c28: «Vô lậu này cũng là hữu lậu mà thôi, nhưng đối với hữu lậu thuộc trong 
tam giới (tridhatuka) nên gọi cái ngòa1 tam giới là vô lậu.» Sđả., tr 54a5: «Cảm 
kết quả của nghiệp sinh tử thuộc hữu vi thì ỌI là hữu lậu. Đối loại hữu lậu này, 
cái chiêu cảm sinh tử ở ngoài tam giới thì gọi là vô vi. Nhưng thực thê của nó là 
hữu lậu.» 

“3 Bản B: «Kia tuy lệ thuộc duyên (hữu duyên 2 ##) nhưng cũng có khả năng 
làm duyên.» 

“3 Bản B: «Ba loại tùy ý sinh thân cùng với nghiệp vô lậu đều lấy vô minh trụ 
địa làm duyên, đồng với hữu á ái» 

255W minh trụ địa nghiệp #& HỊ †† tù, Š. Bảo khốt, 54c7: «Đây chỉ phiền não 
tạo ra kết quả mà gọi là nghiệp, chứ không phải hành nghiệp. Nghiệp do bốn trụ 
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và ở ngoài)” bốn trụ địa, được đoạn trừ nơi Phật địa, ®Ÿ được đoạn 
trừ bởi trí Bồ- đề của Phật. “9 Vị sao? Vì A- la-hán và Bích-chi 
Phật đoạn trừ bốn loại trụ địa, mà vô lậu chưa diệt tận, không 
được tự tại lực, cũng không thể tác chứng.” Vô lậu chưa diệt 
tận” tức là vô minh trụ địa.» ” 


«Bạch Thế Tôn, Ara- hán, Bích-chi Phật và Bồ tát tối hậu thân"? 

bị che lắp và Mở ngại" “bởi vô minh trụ địa cho nên đối với pháp 
này pháp kia” không biết, không thấy. Vì không biết và không 
thấy cho nên những gì cần đoạn trừ thì không được đoạn trừ, 





địa chỉ tạo ra sinh tử phần đoạn. Nghiệp do vô minh mới có thể tạo ra sinh tử 
biên dịch.» „ 
#” Hán: vô minh trụ địa dị ly tứ trụ địa & 3 4š 3b, #  äÊ 9 ‡E 3b, Bảo khối, tr. 
54c19 : «Sự thọ sinh do vô minh được thoát ly bởi Như Lai. Sự thọ sinh do bôn 
trụ địa được thoát ly bởi Nhị thừa. Do đó nói dị ly (hiệu là sự thoát ly khác 
nhau).» Bản B : vô minh trụ địa dị tứ trụ địa (không có ly). 
“33 Phật địa ? 3b, chỉ giai đoạn Bồ Tát thành tựu các ba-la-mật và 1§ pháp bắt 
cộng, chứ không phải Phật quả. Tức giai đoạn thứ mười trong quá trình tu tập 
của Bồ Tát, theo danh sách liệt kê của kinh Đại Bái nhã: 1. Càn tuệ địa (Šukla- 
vidarsana- bhữmÌ); 2. Tính địa hay chủng tính địa (Gofra-bhữmi). Đây là hai 
giai đoạn thuộc địa vị phàm phu (/hagjana) trước khi chứng Dự lưu của 
Thanh văn thừa; 3. Bát nhân địa (Astamaka-bhumi), 4.Kiên địa (Darýana- 
bhumi). Hai giai giai đoạn tương đương Dự lưu đạo (5rof4ãapanna-marga) và 
Dự lưu quả (Srotaäpanna -phala); 5. Bạc địa (Tanu- -bhiimi), tương đương Nhât 
lai (Sakrdagami), ở đó tham dục (raäga), sân hận (dvesa) và sĩ mê (moha) đã vơi 
mỏng (amwv4); 6. Ly dục địa (Vữaraga-bhuimi), tương đương Bất hoàn 
(Anagami); 7. Dĩ tác địa (Kriavi-bhumi), tương đương với A-la-hân, đã làm 
xong những việc cần làm (krtakrtya); S. Bích-chi-Phật địa (Pratyckabuddha- 
bhũmi); 9. Bồ Tát địa (Bodhisattva- Phim), 10. Phật địa (Buddha-bhumi). 
** Bản B: nói gọn hơn: «Duy chỉ Phật mới có thể đoạn trừ.» 
** Bản B: «Đối với năng lực diệt các lậu thì không được tự tại, cũng không 
hiện chứng.» Hiện chứng ## 3# hay tác chứng †F 3# (Skt. sãksãt- karoti), thây 
tận mắt, tự thân chứng TU 

ø„ VÔ lậu bất tận # Xã  ä# (Skt. Hộ 0n0Af016 ) 

? Bản B: ngôn lậu tận chỉ tăng ngữ Š M§ ä * 3 3#: nói (vô minh) là đồng 
nghĩa (tăng ngữ, St. adhivacana) với lậu tận (kginasrava). 

Tối hậu thân 4® # (Skt. antima- deha), bản B: tối hậu hữu # 4 3 
(pašcima- -bhava), chỉ lần tái sinh cuối cùng của Bồ Tát để thành Phật. 

Phú chướng đ? f# (Skt. ãvaranjya), bản B: phú tệ #? #Ê 
“ Bị bí pháp ý 4X ;% (Skt. aaddharma). Bảo khối, 55b14: «Hằng sa Phật 
pháp ở trong Như Lai tạng, đó là bỉ bỉ pháp.» 
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không được rốt ráo.” Do không đoạn trừ nên nói là giải thoát với 
khuyết điểm còn tàn dư, *” không phải là giải thoát với sự đứt lìa 
hết thảy khuyết điểm; gọi là thanh tịnh hữu dư chứ không phải là 
thanh tịnh tât cả; gọi là thành tựu công đức hữu dư chứ không 
phải là công đức tât cả. Vì thành tựu giải thoát hữu dư, thanh tịnh 
hữu dư, công đức hữu dư cho nên biết khổ hữu dư,” đoạn tập 
hữu dư, chứng diệt ,hữu dư, tu đạo hữu dư.”” Đó gọi là đạt được 
một phần Niết- bàn.” ° Đạt được một phần Niết Bàn, gọi là hướng 
Niết-bàn giới. Nếu biết hết tháy khổ, đoạn hết thảy tập, chứng hệt 
thảy diệt, tu hết thảy đạo, đối với thế gian vô thường bại hoại, đối 
VỚI thế gian vô thường bịnh hoạn mà chứng đắc thường trụ Niết- 
bàn;””! đối với thế gian không được che chở, không nương tựa mà 
che chở và là làm nơi nương tựa. Vì sao? Vì pháp không có hơn 





nộ Bản B: ưng đoạn bất đọan, ưng tận bất tận JŠ É{ Z Éƒ{ /JŠ ä ® ä: những 
gì cần đoạn thì không đoạn; cân diệt tận thì không diệt tận. 

*” Hán: hữu dư quá giải thoát # 4‡ i8 #ƒ #*. Bản B và Báo khói tr. 55b23 đều 
đọc: hữu dư giải thoát. 
49% Bảo khốt, 55c12: «Vì chỉ nhận thức được cái hữu hạn chứ không nhận thức 
được cái vô hạn nên nói là hữu dư.» 

?”' Đây là cách nói rút gọn của phương thức khai triển bốn Thánh đế. Mỗi 
Thánh đề được triển khai với ba giai đoạn: thị chuyền, trình bày ý nghĩa, được 
gọi là giai đoạn kiến đạo (darsanamarsa); khuyến chuyền, hướng dẫn tu tập để 
nhận thức Thánh đế, được gọi là giai đoạn tu tập (bhãvanamarga); chứng 
chuyền, xác nhận đã nhận thức đầy đủ và giác ngộ, được gọi là giai đoạn vô 
học (øšaikgamarga). Mỗi giai đoạn gôm bốn trạng thái: con mắt (cakss), nhận 
thức (ñan4), minh triết (vidyä) và giác ngộ (buddhi). Tất gọi chung là tam 
chuyển thập nhị hành đướng pháp luân (iparivarta-dvadasahara- 
dharmacakrapravar1ana). Về Khô Thánh đế: Đây là khổ (Skt. ¡đam duhkham); 
khổ Thánh đế cần được nhận thức toàn điện (duhkham đryasafyam 
parijjfñifavyam), và khổ đã được nhận thức toàn diện (2uÿkham parijjatam). và 
Tập Thánh đề: đây là sự tập khởi (2y samudayaj); sự tập khởi của khổ cần 
được đoạn trừ (duhkha-samudayah prahatavyah); sự tập khởi đã được đoạn trừ 
(samudayah prahinah). Về Diệt Thánh đề: Đây là diệt (ayam nirodhah), khô 
diệt cân được thực chứng (duhkha-nirodhah saksat-kartavyah), diệt đã được 
thực chứng (mirodhah saksat-krtah). Về Đạo đề: Đây là sự thực hành dẫn đến 
diệt khô (yam duhkha-nirodha-gãmini-pratipad), con đường dẫn đến diệt khô 
cân được tu tập (duhkha-nirodha-gamini-pratipad bhavayifavya), con đường 
dẫn đến diệt khô đã được tu tập (duhkha-nirodha-gamini-pratipad bhavii4). 
°# Bản B: thiểu phân diệt độ } 2` ở /8. 

”°!' Bản B: chứng đắc Niết-bàn tiến: tịch, thanh lương. 
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kém mà chứng đắc Niết-bàn; "” vì trí tuệ bình đăng mà chứng đắc 
Niết-bàn; vì giải thoát bình đẳng mà chứng đắc Niết- -bàn; vì thanh 
tịnh bình đăng mà chứng đắc Niết-bàn. Cho nên Niết- bàn chỉ có 
một vị, vị bình đăng, gọi là vị giải thoát.» 


«Bạch Thế Tôn nếu vô minh trụ địa không được đoạn trừ, khôm 
được cứu cánh thì „không thể đạt được hương vị duy nhất,” 
hương vị bình đăng, "” tức vị giải thoát.» 


«Vì sao? Vì nếu vô minh trụ địa không được đoạn trừ, không 
được cứu cánh, thì các pháp cần đoạn trừ nhiều hơn số cát sông 
Hằng không được đoạn trừ, không được cứu cánh;"”° các pháp cân 
chứng đắc nhiều hơn số cát sông Hãng không được chứng đắc, 
cân chứng ngộ không được chứng ngộ. Cho nên, vô minh trụ địa 
tích tụ mà sinh ra phiền não hiện khởi””” của hết thảy phiên não 
thuộc tu đoạn. "3 Nó sinh ra phiền não hiện khởi của tâm, "” phiền 





Sế Bản B: Ở trong các pháp, nếu thấy có cao, có thấp, thì không chứng đắc 
Niêt-bàn. 
"% Hán: nhất vị — ”* (SKt. øka-rasa), một vị ngọt duy: nhất, vị đồng nhất, 
không sai biệt. Bảo khối, S7a1, dẫn Nhiếp Đại thừa: «Nhất vị, chỉ cho một vị 
Chân như duy nhất (hay đồng nhất).» 

° Bình đăng vị -# 3F 5% (Skt. sama/ä-rasa). 
"9 Giải thoát vị ## Hồ, 5 (Skt. vimukti-rasa). 
"% Bản B: «Không được đọan trừ, không được diệt tận.» 
? Hán: thượng phiền não _k 3ã : H8, do Skt. z (trên) + kieýø (phiền não). Bản 
B: tùy phiên não JŠ 14 lệ. Đối lại với căn bản phiền não (wiakleýa) mà gọi là 
tùy phiền não (uoaklesa). Câu-xá 21 (Đại 29, tr. 109b10): Các tùy phiền não 
khác với căn bản phiên não. Chúng được xêp vào trong hành uân (saskara- 
skandha), thuộc các tâm sở nhiễm ô. Vì tùy theo phiền não mà khởi động, cho 
tiên gọi là tùy phiền não. Cáu-xáliệt kê có 19 tâm sở được gọi là tùy phiền não. 

° Tụ đạo đoạn phiền não †# iš Éƒ 14 l§ (Skt. bhãvanãmäãrga-prahätavya- 
&ieýa), hoặc gọi là tu sở đoạn phiền não 5 5 l[ ‡l lỗi (Skt. bhãvanã-heya- 
kle4a). Chỉ các phiên não được đoạn trừ ở giai đoạn tu tập. Tức là, trong Thanh 
văn, sau khi thây lý Tứ đế, thuộc giai đoạn Kiến đạo (daršanamärga) tức đã 
thấy chân lý, chứng Dự lưu hướng (Srotaaäpattipratipannaka), sau đó bắt đầu 
quá trình tu tập, đoạn trừ được một sô phâm phiên não thì chứng được một quả 
Thánh. Bắt đầu từ tu đạo thấp nhất là Dự lưu quả (Ốzo/aäpaffiaphala), cho đến 
cuối cùng của tu đạo là A-la-hán hướng (Arja- prafipannaka). A-la-hán quả 
(Arhafphala) thuộc vô học đạo. Trong Đại thừa, bắt đấu thấy Chân như 
(bhñitatathata), Bồ Tát chứng nhập địa vị thứ nhất là Hoan hỷ địa (Pramudita- 
bhumikg). Sau đó bắt đầu quá trình tu tập, quán sát Chân như, lần lượt từ địa 
thú hai là Ly cấu địa (Wmala-bhñmika) cho đến địa thứ chín là Thiện tuệ địa 
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não hiện khởi của chỉ,” „ phiên não hiện khởi của quán,`'' phiền 
não hiện khởi của thiền,"'“ phiền não hiện khởi của chánh thọ, Sử 
phiền não hiện khởi của phương tiện,`'' phiền não hiện khởi của 
trí, phiền não hiện khởi của quả, phiền não hiện khởi của đắc, 
phiền não hiện khởi của lực, phiền não hiện khởi của vô úy, các 
phiền não hiện khởi nhiều hơn, cát sông Hằng như vậy được đoạn 
trừ bởi trí Bồ-đề của Như, Lai;`'” tất cả đều nương trên vô minh trụ 
địa mà được thiết lập. Hết thảy phiền não hiện khởi sinh khởi do 
nhân là vô minh trụ địa, duyên là vô minh trụ địa.» 

«Bạch Thế Tôn, đối với khởi phiền não này, tâm sát-na tương ưng 





(Sadhumawi). Từ thứ mười trở lên cho đến Phật quả là giai đoạn vô học 
(šsaiksa¬ -mãrgq). 4 

° Hán: tâm thượng phiền não + _È }§ lấệ. Bản B: chướng tâm tùy phiên não 
FỆ A¿ R§ 1ã Hỗ (Skt. cittãvarana-upaklesa), chỉ các phiền não nhiễm ô gây trở 
ngại m khả năng phái triển thiên, định. Bảo, khốt, 57bl1: «Che lấp tâm bồ 
đề...Đối với đại bô đề mà không biết nguyện cầu.» Tâm ở đây nên hiểu là tăng 
thượng tâm (adhicit4). 

° Chỉ thượng phiền não 3k _L ‡§ i4. Bản B: chướng chỉ tùy phiền não f# + 

tệ XR Jã (Skt. ‹amathavarana-upalleýa). 

' Hán: quán thượng phiên não ð#ủ _L Xã li. Bản B: chướng quán tùy phiền 
não FŠ ## lũ }ã lỗ (Skt. ViDASVanãyaraiia- ~upaklesa). 

*'* Hán: tiện HỆ phiền não ## _L ‡§ !ệ. Bản B: chướng tĩnh lự phiền não 
lệ jif# Ƒ Mĩ J8 lã Š (Skt. đhyãnãvarana-upaklesa). Chỉ các phiền não phát triển 
bốn bậc mà Si gIỚI. 

"13 Chánh thọ thượng phiền não # $ _È 3# #j.. Bản B: chướng tam-ma-bát-để 
tỆ £ /# #k J& (Skt. SaimapAfIY- -ävarana). Chánh thọ hay đăng chí, gọi chung 
cho bốn Sắc giới thiền và Vô sắc giới định, tất cả có tám bậc đẳng chí. 

*'* Phương tiện thượng phiền não 2 4# _È #ñ H8, Bản B: gia hành 3 fï (Skt. 
prayoga). Chỉ thiện căn phát sinh trong khi tu tập hiện quán Thánh đế. Cần 
phân biệt từ Hán phương tiện ở đây do dịch Skt. pray0gú, và từ dịch SKt. 
IiDäyd. Từ sau này thường gọi là phương tiện quyền xảo. 

Như Lai bồ-đề trí #e 2 #- # #7. Bản B: Như Lai bồ-đề 4e #& 3ˆ ‡Ÿ, Phật 
kim cang trí #È 4 Bì) Ý. Về Như Lai Bồ- đề, tham chiếu Cđw-xá (Đại 29, tr. 
132b4): «Tận trí (ks:0'gjfiEhaJ và vô sinh trí (anutpadajnana) được gọi là giác 
(tức bô đề/ bodhi). Có ba thứ bồ đề: bồ đề của Thanh văn (Šravakabodhi), bồ 
đề của Bích-chi-Phật (Pratyekabuddhabodhi) và vô thượng bồ đề (anuttara- 
samyak-sambodlhi) tức bô đê của Phật. Do vĩnh viên thoát khỏi giÁC. ngủ của vô 
minh (avid4) nên nói là giác (thức tỉnh).» Kim Cang trí Skt. v4jrajïana, trí tuệ 
kiên cô như kim cang, phá hủy hết thảy phiền não, mê vọng, mà bản thân kim 
cang không hề bị suy tổn. 
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sát-na.' Bạch Thế Tôn tâm không tương ưng với vô thủy vô 


minh trụ địa. » 


«Bạch Thế Tôn, các pháp được đoạn bởi trí Bồ-đề của Như Lai dù 
có nhiều hơn số cát sông Hằng, tất cả đều được duy trì, được thiết 
lập bởi vô minh trụ địa. Cũng như hết thảy hạt giông đều nương 
trên đất mà sinh, mà tồn tại, 'Ÿ tăng trưởng; nêu đất bị hủy hoại thì 
chúng cũng bị hủy hoại theo. Cũng vậy, các pháp nhiều hơn số 
hằng sa được đoạn trừ bởi trí Bồ-đề của Như Lai, hết thảy đều 
nương. trên vô minh trụ địa mà sinh, mà tồn tại và tăng trưởng. 
Nếu vô minh trụ địa bị đoạn trừ thì các pháp nhiều hơn số hằng sa 
được đoạn trừ bởi trí Bồ-đề của Như Lai THÊ Dị đoạn trừ theo.» 


«Như vậy, hết thảy phiên não, tùy phiền não" '? được đoạn trừ, thì 
các pháp nhiều hơn sô cát sông Hằng mà Nhưự Lại SỞ đặc đều 
được thấu suốt VÔ ngại, với hết thảy trí và kiến,`”” lia hết thảy 
khuyết điểm, "”' được hết thảy công đức, là Pháp vương, Pháp chủ, 
mà được tự tại bước lên địa vị tự tại đối với, hết thảy pháp, “” là 
Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, với tiếng rồng sư tử chân 
chánh: s ‹Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tiếp thọ đời sau nữa›. Cho nên, bạch Thế 


Tôn, tiếng rồng sư tử, y trên liễu nghĩa, là sự xác nhận một cách 





n Bản B: «Khởi phiền này từng sát-na từng sátf-na tương ưng với tâm.» ảo 
khốt, 57c28: «Tác thành tâm niệm mà khởi động, gọi là sát-na tâm (kana- cửtaq; 
chỉ tâm thức sinh và diệt trong từng khoảnh khắc cực kỳ vi tế). Tự thể của tâm 
niệm được khởi động ấy khác với tâm, nhưng cùng tương ưng với tâm, thì gọi 
là sát-na tương ưng.» Giải thích này có chỗ không phù hợp với bản dịch B. 

* Bảo khốt, tr. 58a2: «Vô thủy, nêu rõ trái ngược với sát-na tâm.Tự tính đã 
thành từ lâu, không phải do tác niệm khởi động, cho nên nói là vô thủy vô minh 
trụ địa.» 

°!Š Hán: kiến lập ## 3# (Skt. shãpya), đặt đứng vững tức được làm cho tồn tại 
lâu dải. 

° Bản B: phiền não và khởi ¡ phiên não. 

"2° Bản B: đắc chư trí kiến #Ÿ ‡ # Ñ. 

““' Hán: quá ác 8 /# Skt. đoga. 

”*' Nhất thiết chư pháp tự tại chỉ địa — 32 3? 3 ñ # +3 3». (Skt sarva- 
dharma-vašavarta-bhimi), địa vị (mảnh đất) mà ở đó có thê vận dụng tất cả các 
pháp một cách tự do tự tại. 

® Chánh sư tử hống # Ég -Ÿ wU (Skt. sưmyak-sinhanada). 
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tuyệt đối.» “ˆ 

«Bạch Thế Tôn trí không tiếp thọ đời, sau” * có hai loại. ”” Như 
Lai bằng năng lực điều ngự vô thượng ””” mà hàng phục bốn loại 
Ma," Ở ra khỏi hết thảy thê gian, được hết thảy chúng sinh chiêm 
ngưỡng, chứng, đắc Pháp thân bất khả tư nghị, được tự tại đối với 
pháp vô ngại trên tất cả mảnh đất SỞ tri;”” bên trên không còn 
phận sự cân làm, không còn địa vị cần chứng nào nữa; đây đủ 
mười năng lực,”" đũng mãnh mà bước lên địa vị vô úy vô thượng 





*“* Nhất hướng ký thuyết — #J 3#, đt (Skt. ekamsa-vyäkarana). Sự khăng định 
hay xác nhận một cách dứt khoát, không mơ hô. Tiêng rông sư tử thì dứt khoát 
không do dự. 

"3 Bất thọ hậu hữu trí  #& #4 2ï, theo quan điểm 7ÿ -bd-sa, khi nhận thức 
được chân lý về sự khổ (duhkÄha- saya), vị A-la-hán biết răng sau đời này sẽ 
không còn tái sinh đời nào nữa. Nhận thức này được gọi là khổ để trí 
(duhkhasaiya- -jñãna) và được xêp vào vô sinh trí (anutpada-jñãna). 

*° Tức có hai loại khô để trí (duhkhasatya-jñãna), một thuộc Nhị thừa, và một 
của Phật. 

*”' Vô thượng điều ngự & _È ở #(Skt. anutara-damya), sự chế ngự tuyệt 
đôi. Bản B: dĩ điều ngự lực 4 3 f##' 2 (damya-baläi). 

"` Tứ ma v #Š (Skt. ca/vãro mãrãi), bốn thứ Ma hay Thần chết, chỉ tất cả 
những gì cướp đoạt sinh mạng và tuệ mạng. Đại írí độ 5, Đại 25, tr. 99bl2 : 
«Có bốn thứ Ma: 1. Phiền não ma (#leýa-mãra); 2. Ấm ma (Skt. skandha-maãr4) 
tức ngũ uẫn ma; 3. Tử ma (Skt zya-mãra) tức thần Chết; 4. Tha hóa tự tại 
Thiên tử ma (Paranirmiita- vaŠavarti- deVaputra- mãra). Các Bồ Tát ấy do 
chứng đắc Bồ Tát đạo nên đã phá phiền não ma; do chứng đắc Pháp thân, cho 
nên phá ấm ma; do chứng đắc pháp tánh thân nên phá tử ma; do thường nhất 
tâm, do tâm không dính mắc vào đâu, do nhập tam- -muội bất động nên phá 
Thiên tử ma.» Bảo khốt, 59a5: «Nhận thức được khổ đề, diệt trừ được ngũ uân 
ma; đoạn tập diệt trừ phiền não ma; chứng diệt trừ tử ma; tu đạo diệt trừ thiên 
ma.» 

**” Hán: đắc vô ngại pháp tự tại ‡‡ & đi 3X l #; bản B: đắc pháp tự tại (Skt. 
dharma-vasavariin), có khả năng vận dụng pháp một cách tự tại tùy ý. 

**° Hán: nhĩ diệm địa #3. 14 3È. (Skt. jãeyd-bhữmi); bản B: sở tri địa 5ƒ #e 3b. 
Bảo khốt, 59a19: «Đối tượng làm phát sinh nhận thức, được gọi là nhĩ-diệm 
địa.» 

*'' Thập lực -F ở, đây chỉ mười trí lực của Như Lai (da§a 7ø/hãgafa-jñãna- 
balani): 1. Thị xứ phi xứ trí lực (s(hanasthana-jñana-bala), trí lực biết rõ diều 
gì có thê xảy ra, điêu gì không thê xảy ra; 2. Nghiệp dị thục trí lực (#arma- 
vipäka- yfñana- -bala), biệt rõ hành động như thế sẽ đưa đến kết quả như thế; 3. 
Tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực (sarvadhyana-vimoksa-samadhi- 
samapatti-samkle$a- vyavaddnd- vyutthäna; -ana-bala), biết rõ các trạng thái ô 
nhiễm, chướng ngại và xuất của tất cả các thiền, chánh định, chánh thọ; 4. Căn 


205 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


bậc nhất; đối với hết thảy nhĩ diệm, quán sát bằng vô ngại trí, 
không do ai khác, với nhận thức rằng ‹Sau đời này không còn đời 
nào nữa› mà cất tiếng rồng sư tử.» 


«Bạch Thế Tôn, A-la-hán, Bích-chi-Phật”” vượt qua sự sợ hãi về 
sinh tử, lần lượt đạt được sự an lạc của giải thoát, bèn nghĩ rằng: 
cTa đã xa lìa sợ hãi về sinh tử, không còn tiếp thọ sự khổ sinh tử›. 
Bạch Thế Tôn, A-la- hán, Bích-chi-Phật khi quan sát liền chứng 
đắc địa VỊ không, còn tiếp thọ đời sau, quán nơi yên nghĩ bậc nhất, 
là Niết-bàn địa.» 


«Bạch Thế Tôn, địa vị mà vị ấy chứng đắc trước kia, không ngu sĩ 
đối với pháp, không do ai khác, và tự biết là chỉ đạt được địa VỊ 
hữu dư, rồi tất sẽ chứng đắc vô thượng chánh đăng giác.” Vì 
sao? Thanh văn và Duyên giác thừa đều quy vào Đại thừa. Đại 
thừa â ấy tức Phật thừa. Cho nên Ba thừa vôn là Một thừa. Chứng 
đắc Một thừa là chứng đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu- tam-bò- đề.) 

A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề tức là Niết-bàn giới.” Niết-bàn 





thượng hạ trí lực (indriya-paräpara-jñäna-bala), biết tư chất cao hay thấp; 5. 
Chủng chủng thắng giải trí lực (0ãnãdhimukti-jñãna-bala), biết các xu hướng 
tin tưởng khác nhau; 6. Chủng chủng giới trí lực (+ãnadhãm-7ñãna-bala), biệt 
các giới loại sai biệt; 7. Biên thú hành trí lực (sarvara-gämini-prafi0aj-J]ñãna- 
baia), biệt nhần quả nào dân đên các định hướng luân hôi của chúng sinh; 8. 

Túc trụ tùy niệm trí lực /ozva-nivasanusmrti-jiana-bala), khả năng nhớ những 
tiền kiếp; 9. Sinh tử trí lực (quJ- -uipaffi-jñäna-bala), khả năng nhận biết chúng 
sinh sinh nơi này chết nơi kia; 10. Lậu tận trí lực (asravaksaya-jfñana-bala), 

biết rõ sự diệt tận các ô nhiễm. 

*3* Thứ hai của ‹Bắt thọ hậu hữu trí›, đề cập trí tuệ cứu cánh của Phật. 

*3 Bảo khốt. 593: ở trên, đề cập Tiểu thừa tự cho đã tột cùng bốn trí; đoạn này 
đề cập Tiểu thừa tự cho đã cứu cánh Niết-bàn.» So sánh bản B: «Quán sát như 
vậy, cho là không còn tiếp tiếp thọ đời sau, ga không chứng được sự yên 
nghỉ bậc nhất, tức Niết-bàn.» — Tộ tức xứ #£ 8 Z (Skt. ãávãnjya), trạng thái 
hơi thở điều hòa, trạng thái ¡ phục hồi nguyên khí. 

*3 Tham chiếu bản B: «Đối với địa vị chưa chứng, do không ngu sĩ (trong bản 
in là bất ngộ Z iŠ, đây đọc là bất ngu 3Š.) pháp nên có thê tự mình lãnh hội 
rằng: Ta nay chứng đắc địa vị hữu dư; ta quyết định sẽ chứng đắc Vô thượng 
Chánh giác». 

*3 A-nậu-đa-la-tam- -miệu-tam- bồ- đề ñJ # 2 i§ = #⁄ = # #4: vô thượng 
chánh đẳng chánh giác #& _L # %# # #. (Skt. ". .ẽ. 

*3° Niết-bàn giới ¿# #* 3+ (Skt. nrvãna¬ 1-5), Tham chiếu Päli: Niết-bàn giới 
(nibbana- dha£u) chỉ cho trạng thái đã điều phục dục tham agavinayo), điều 
phục sân nhuề (đosavinayo), điều phục ngu sĩ /mohavinayo). Niết bàn giới cũng 
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giới tức là Pháp thân của Như Lai. Được cứu cánh Pháp thân thì 
cứu cánh Một thừa không khác Như Lai, không khác Pháp thân. 
Như Lai tức Pháp thân. Được cứu cánh Pháp thân tức cứu cánh 
Một thừa. Cứu cánh tức là vô biên không đoạn.» 


«Bạch Thế Tôn, Như Lai tồn tại với thời gian không có giới hạn. 
Như Lai, bậc Ứng cúng, Chánh đẳng giác tôn tại với suôt cùng 
hậu tế. sẽ Như Lai là đại bi không giới hạn và an ủi thế gian cũng 
không giới hạn. Đại bị vô hạn, an ủi thế gian vô hạn, nói như vậy 
gọi là nói toàn thiện. Nếu gọi rằng Như Lai là pháp vô tận, là pháp 
thường trụ, là nơi nương tựa của hết thảy thế gian, đó cũng gọi là 
nói về Như Lai một cách toàn thiện. Cho nên, đối với thê gian 
chưa được cứu độ, đối với thế gian không nơi nương tựa mà làm 
nơi vô tận quy y, thường trụ quy y, cho đến suốt cùng hậu tế, đó 
chính là Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác vậy.» 


«Pháp tức là thuyết Nhất thừa đạo.””” Tăng tức là các chúng của 
Ba thừa. Hai sự quy y ấy không phải là quy y rốt ráo, mà gọi là 
quy y phần ít. Vì sao? Thuyết Nhất thừa đạo pháp, chứng đắc 
Pháp thân cứu cánh, bên trên không còn nói đên pháp Nhất thừa ”ˆ" 
nữa.» 

«Các chúng Ba thừa có sợ hãi mà quy y Như Lai, cầu mong xuất 
ly, tu học, hướng Vô thượng chánh đăng chánh giác. Cho nên hai 
Sự quy y ây không phải là quy y cứu cánh, đó là sự quy y có hạn. 
Nếu có chúng sinh, được Như Lai điều phục mà quy y Như Lai, 
được thấm nhuần””" bởi pháp, sinh tâm tin vui mà quy y Pháp và 





chỉ trạng thái đã nhập vô dư y, CẾ. Pãsãäika-sufta (D.in.tr. 135): ...raffim 
anupadisesaya nibbänadhatuyä parimibbayati. «...trong đêm mà (Như Lal) 
nhập vô dư Niết-bàn giới. 

"3 Vô biên bất đoạn #& ‡#  Éƒ (Skt. anana/ ananfaräya/ anupacchedana). 
Bản B: «Cứu cánh Nhát thừa là sự dứt lìa tương tục (ly tương tục äÈ 38 #Ÿ; Skt. 
SẤ Hậu d 4K 

„ Hậu tệ í ỨÄ (Skt. đparana- pc: giới hạn tận cùng của vị lai. 

3? Thuyết Nhất thừa đạo ở — # ‡ắ (Ekãyana-marga-desanä), tức quy y Pháp 
chính là quy y Nhất thừa đạo. Phân biệt Skt. ekayãna- -mãrga và ekãyana- 
Hmãrga; từ sau chỉ con đường hẹp, lối đi duy nhất dành cho một cỗ xe. 

° Nguyên bản: Nhất thừa pháp thân — 3® 3t #†; bản Nguyên và Minh: nhất 
thừa pháp sự. Bản B: Nhất thừa đạo. 

*“' Đặc pháp tân trạch 2# š+ ›‡ ‡Ÿ; bản B: đắc pháp tân nhuận 2Ÿ + ;‡ ii. 


207 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


Tăng. Đó là hai quy y. Không phải rằng hai sự quy y này là quy y 
Như Lai. * Quy y đệ nhất nghĩa là quy y Như Lai. Đệ nhất 
nghĩa ”” của hai sự quy y này là cứu cánh quy y Như Lai. Vì sao? 
Như Lai không khác biệt với hai sự quy y này. Như Lại tức là ba 
quy y. Vì sao? Thuyết Nhất thừa đạo, Như Lai thuyết bằng bốn vô 
úy, thành tựu sư tử hồng. Nếu Như Lai tùy theo xu hướng của 
chúng“ mà phương tiện thuyết giảng, tức thị Đại thừa chứ không 
có hai thừa.” ” Ba thừa đều nhập vào một thừa. Một thừa tức là 
thừa của đệ nhất nghĩa.» 





*2 Chấm câu theo Bảo khốt, 62c. Tham chiếu bản B: «Hai sự quy ấy là do được 
thấm nhuằn bởi pháp. Sự tín nhập quy y Như Lai không phải là do được thắm 
nhuần bởi ¡ pháp mà tín nhập quy y». 

“3 Đệ nhất nghĩa # — š, Skt. paramartha, chân lý tuyệt đối. Bản B: thử An 
-. ờ dĩ chân thật nghĩa tức danh cứu cánh quy y Như Lai # — ñÿ †k #^ #L 

Ä  FP? # 3. 5% lí TRÀ 3e #. Bảo khối, 63a: đệ nhất nghĩa ở đây không chỉ 
thề tánh Không (ấnryatã), mả chỉ cho quả vị cứu cánh. 

Tứ vô úy 99 & & (cafvari vaiSãradyani), bốn điều không sợ hãi, hay không 
do dự, không mơ hồ, gồm bốn điều của Bồ Tát và bốn điều của Như Lai. Skt. 
cạhNari (Iathagatasya) Mi 1Á 00. bồn vô ô úy của Như Lai: I. Chư pháp hiện 
đẳng giác vô úy 3% x ØL %$  #& ® (Skt sarvadharrmabhisambodii- 
vai$ãradya), cũng nói là nhất thiết trí vô sở úy — 32 %' # Øƒ %, không hề sợ 
hãi hay do dự khi tự TH, bố là đã chứng ngộ hết thấy pháp; 2. Nhất thiết lậu 
tận trí vô úy — 3 lñ ä % #& (Skt. sarväsrava-ksayd; -jñang- -vaisäradya), 
không hề sợ hãi hay do qử khi tuyên bố là biết rõ sự diệt tận hết thảy ô nhiễm; 
3. Chướng pháp bất hư quyết định thọ ký vô úy lễ * ® đ. 4l & K, 

cũng nói thuyết chướng đạo vô sở úy 3 fŠ it  ƒ ® (Skt. amfarayika- 
dharmananyathatva- niScita-vyakarana- vaiärad4), không hê sợ hãi, không 
mơ hồ, khi nói một cách dứt khoát những yêu tô gì cản trở sự chứng ngộ; 4.VỊ 
chứng nhất thiết cụ túc xuất đạo như tánh vô úy šụ ‡t — 3 #- É th iš tế 3u Jk 
##& , cũng nói là thuyết tận khổ đạo vô sở úy ở ä 3# ‡ắ #& Øf  (Skt. 
sarvasainpad-adhisamaya- nairyanika- -pratipaí- 3W 25 yaisaradya), không SỢ 
hãi khi công bố tính chân thật của sự thực hành dẫn đến sự chứng ngộ. Xem 
Tặng nhất A-hàm, quyền 19, kinh số 240. 

+ Tùy bỉ sở dục Rã 2# 5ƒ #k, tùy theo ý muốn của các hàng Nhị thừa. 

# Nguyên bản: Tam thừa = 3$; bản Minh: nhị thừa — #. Bản B: «Trong đệ 
nhất nghĩa, không có hai thừa. » 

** Đệ nhất nghĩa thừa ®# — š. #; bản B: thắng nghĩa thừa "Š š, # (Skt 
paramartha-yan). 
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: CHƯƠNG SÁU k 
VÔ BIÊN THÁNH ĐÉ® 


«Bạch Thế Tôn, Thanh văn và Duyên giác khi bắt đầu quán Thánh 
đề, nn bằng một trí?” mà đoạn trừ các trụ địa,” bằng một trí mà 
chứng thực công đức của bốn đoạn trị, 252 và cũng biết rõ nghĩa 
của bốn pháp ấy.» 





* Vô biên Thánh đế, hay «Thuyết vô biên Thánh đế» ở‡. #& ‡Ÿ 3% 3ÿ (Skt. 
4Iianlaryasatya- -dešan). 
*° Sơ quán Thánh để 3 ii # Sử, Bảo khốt, 64c9: «Bắt đầu bắng sự quán bốn 
Thánh đề của Thanh văn, và cuôi cùng bằng sự chứng Thánh đề của Phật». Bản 
B: sơ chứng Thánh đề ?\ ‡§ 1 ìừ. 
*3° Một trí, Bảo khốt, 64c20: «Một cách riêng lẻ, bắt đầu dùng một trí nhận thức 
Thánh đế hữu tác để đoạn trừ bốn trụ địa, chứ không dùng vô tác đề đoạn trừ vô 
minh trụ địa, do đó nói là một trí.» Bảo khốt cũng nêu giải thích khác nói, một 
trí chỉ một bình đăng trí, nhưng rồi bác bỏ ngay. Về Thánh đế hữu tác, xem 
đoạn sau của kinh. : 

Bản B: «Không phải băng một trí mà đoạn trừ các trụ địa.» Xem thêm cht. 
229 ở dưới. 
**”° Dĩ nhất trí tứ đoạn tri công đức tác chứng ⁄ — Ý# w lỗ{ #ø 5 4Š †£ ‡#, 
Bảo khối, tr. 64c24 đọc: nhất trí tứ đoạn trị công đức tác chứng, và giải thích: 
một trí nhận thức Thánh đề hữu tác bao gồm cả bốn trí. Với bốn trí này, kinh 
nói đoạn tức đoạn tập; tri tức tri khổ; công đức chỉ tu đạo; nói tác chứng chỉ 
chứng diệt. Bảo khốt cũng dẫn cách đọc và giải thích khác. Đoạn tri tức đoạn 
biến tri (Skt. prahana-parjfa, xem Câu-xá 21 [Đại 29, tr. 112a 24], về 9 đoạn 
biến tri), nghĩa là nhận thức toàn diện về sự đoạn trừ bốn vô minh trụ địa. Tham 
chiếu bản B: diệc phi nhất trí chứng tứ biến tri chư công đức đăng 7F 3È — # 
3# 09 iŠ #ø ‡ + ƒŠ 2Ý. Xem thêm cht. 276 ở dưới. 
ss Tham chiều bản B: diệc phi dĩ pháp năng thiện liễu tri thử tứ pháp nghĩa 7F 
3E »› 3# #È 4 Ï #z w 99 3 ấ, cũng không phải bằng vào pháp (bằng một 
cách hiện thức) mà thấu triệt nghĩa của bốn pháp này. Đoạn này, trong. hai bản 
Hán dịch, nghĩa hoàn toàn ngược. nhau. Tất nhiên là do phân tích ngữ âm hoặc 
nhằm lẫn hoặc có sự bất đồng giữa hai truyền bản; nhưng hiện tại rât khó khôi 
phục nguyên văn Šzwskz¡: đề xác định văn nghĩa tương đôi chính xác. Nay tạm 
giải thích như sau. Cách đọc theo Bảo khốc thì như đã thấy; ở đó, trí chỉ nhận 
thức về Thánh đề hữu tác, cho nên, bốn Thánh đế được nhận thức lần lượt bởi 
từng trí cá biệt. Trong bản B, trái lại, hàm ý nhất vị bình đẳng trí (ekarasa- 
samata-jñana), mà hàng Nhị thừa không thể nhận thức Thánh để bằng một trí 
bình đẳng như vậy. 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


«Bạch Thế Tôn, không có trí thượng thượng xuất thế gian” nào 
mà là tiệm chí của bôn trí và tiệm chí của bốn duyên. »"" Bạch 
Thế Tôn, pháp không tiệm chí là trí thượng thượng xuât thế gian. 
Bạch Thế Tôn, như kim cang dụ,"" là trí đệ nhât nghĩa. Trí đệ 
nhất nghĩa không phải là trí Thánh đề sơ khởi””” của Thanh văn và 
Duyên giác vôn không đoạn trừ vô minh trụ địa. ”Š Thế Tôn, bằng 
vô nhị Thánh đề trí"”” mà đoạn trừ các trụ địa. 


«Bạch Thế Tôn, đức Như Lai, Ứng cúng, Chánh đăng giác, bằng 
bất tư nghị Không trí," vốn không phải lả cảnh giới của „hanh 
văn và Duyên giác, mà đoạn trừ hết thảy phiền não tạng.""' Thế 





”** Xuất thế gian thượng thượng trí tị ` BỊ  E %; bản B: xuất thế trí tị + 

4. CẾ Lanka, tr. 64: có ba loại trí, thế gian (laulia) của các triết gia ngoại 
đạo, xuất thế gian (lokottara). của Nhị thừa, và xuất thế gian thượng trí 
(lokottaratadIli) Jñanam) của Bồ Tát. 

*” Tứ trí tiệm chí cập tứ nhịn tiệm chí 99 $ 3ƒ £ Z4 vợ ## 3ƒ #; bản B: tứ 
trí tiệm chí tiệm duyên v9 $ÿ ‡ƒ £ ;#f ##, sự tiếp cận và tiếp nhận đối tượng 
theo thứ tự của bốn trí. Trí tuệ của Nhị thừa khi nhận thức bốn Thánh đế, lần 
lượt tiếp cận và tiếp nhận từng Thánh đế. -Duyên (Z/zmbana), đối tượng, chỉ 
bốn Thánh để là đôi tượng của bốn trí. - Tiệm chí (Skt. ampñrvãgãma), tiếp 
cận theo thứ tự, tiệm tiên. 

” Kim cang dụ + m } % (Skt. va/ropama), như kim cang, có khả năng hủy 
diệt mọi thứ cứng rắn. Chỉ kim cang tâm, hay kim cang dụ định (vajropama- 
samadhi), Bồ Tát Thập địa, bằng tâm kiên cô của kim cang định, đoạn trừ tât cả 
vô minh vi tế đệ thành Chánh giác. 

*3” Sơ Thánh đề trí #J # 3# # (Skt. đdhãrya-satya-jñana). Bảo khối, 65C: trí 
tuệ vào lúc khởi đầu quán sát Thánh để hữu tác. Bản B: chủng chủng Thánh đề 
chỉ trí #Š #Ê # 3#? * ẤŸ (Skt. nãnãrya-saiya-jñana), trí tuệ nhận thức về 
Thánh đề đa dạng. 

*®* Bản B: «Thanh văn và Độc giác bằng Thánh để sai biệt trí (nanãrya-satyd- 
Jjfãna) mà đoạn trừ các trụ địa chứ không có trí xuất thế đệ nhất nghĩa 
(lokottara- -paramartha "JIãn4). » 

"? Vô nhị Thánh đề trí & — # ‡ÿ #7. Bảo khối tr. 65c17 nêu hai giải thích: 1. 
Không có (đủ) hai Thánh đề trí (na .. đrya-satya-jfñanau), tức không có trí 
Thánh đề hữu tác và trí Thánh đề vô tác, do đó Nhị thừa không triệt để đoạn trừ 
cả năm trụ địa. 2. Do bất nhị Thánh đề trí (advayarya- -sdiyd- yfianen4), tức do 
nhất thật trí hay trí tuyệt đối bất nhị, mà đoạn trừ triệt đề tất cả năm trụ địa. Giải 
thích thứ hai được chấp nhận. 

5 Bất tư nghị Không trí £ 3#: Ã z T ï (Skt. acinya-sunyaiä yñana), bản B: 
bất tư nghị Không tính chỉ trí XS š 3 2 + > ?#, nhận thức về bản tánh chân 
không siều việt ngôn ngữ và tư duy. 

' Phiền não tạng ‡4 Tủ 3š, bản B: phiền não xác }ã ‡ấế 34 (Skt. kiesãnda- 
kosa), vỏ cứng phiền não. 
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CHƯƠNG VI. VÔ BIÊN THÁNH ĐÉ 


Tôn, trí tuệ cứu cánh nếu hủy hoại tất cả VỎ CỨng phiền não, thì 
được gọi là trí đệ nhất nghĩa. Trí Thánh đề sơ khởi không phải là 
trí cứu cánh, mà là trí tuệ hướng đến A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 
bồ-đề.» 

«Bạch Thế Tôn, Ỷ nghĩa ‹Thánh› `” không phải là hết thảy Thanh 
văn và Duyên giác. Thanh văn và Duyên giác thành tựu công đức 
hữu hạn. Thanh văn và Duyên giác thành tựu một phần ít công 
đức, do đó mà được gọi là cThánh›.» 


«Bạch Thế Tôn, nói là ‹Thánh để», đó không phải là đế” củ 
Thanh văn và Duyên giác; và cũng không phải là công đức của 
Thanh văn và Duyên giác. Thế Tôn, đề ây tôi sơ được chứng tri 
bởi Như Lai, Ứng cúng, Chánh đăng giác, sau đó vì chúng sinh 
đang bị bọc trong vỏ trứng vô minh mà được khai thị, diễn thuyết; 
do đó được gọi là Thánh đế›.» 





*“ Thánh nghĩa # , bản B: chân Thánh nghĩa #Ä # š:, ý nghĩa thực sự của 

từ cThánh› (ary4). 

** Đề 3# (Skt. sza), chân lý, hiện thực. Tham chiếu, Tăng 17, kinh số 215: 
.. hiện thực, không hư dối, được Như Lai nói ra, do đó gọi là đế.» 
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CHƯƠNG BẢY 
NHƯ LAI TẠNG”® 


«Thánh đế, đó là nói nghĩa sâu xa, vi tế, khó biết, không phải là 
cảnh giới tư lương. Đó là sở tri của bậc trí, là điều mà hết thảy thế 
gian không thê tin. Vì sao? Đây là nói tạng sâu thắm của Như Lai. 
Như Lai tạng là cảnh giới của Như Lai, không phải là điều hết 
thảy Thanh văn và Duyên giác có thể biết. Ở nơi cảnh vực Như 
Lai tạng mà nói ý nghĩa Thánh đề. Cảnh vực Như Lai tạng 55 sâu 
thắm cho nên nói Thánh đề cũng sâu thắm, vi tế, khó biết, không 
phải là cảnh giới tư lương: là sở tri của bậc trí, là điều mà hết thảy 
thê gian không thê tin.» 





* Như Lai tạng 3ø 2® 3Ä (7ahägafagarbha); Liên hệ tư tưởng Như Lai tạng, 
CC Lanka, tr 907: Tathagatagarbho, Mahamate, kusalãkusala- hetukah 
Isarvajanmagatikartà pravartate natavadgatisamkafa atnatmiyavarjitah. «Như 
Lại tạng, này Đại Tuệ, là hạt nhân của thiện và bát thiện, là cái tạo ra định 
hướng của tát cả sinh loại, như kịch sĩ sáng tác hoạt cảnh vốn không phải là ta 
hay sở hữu của ta». Cƒ Lanha, 909: Anadikalavividhaprapañcadausthul- 
yavasanavasitah  ãlayavijfñiana-samsabditovidyavasana-bhumaih saptabhir 
vjñanaih saha mahodadhitaramgavan nityam avyucchinnasarirah pravartate 
anityatadogarahila atmavadavinivrtto" tyamaprakrtipariuddhah. «Cái được 
gọi là thức a-lại-da, vôn được huân tập bởi tập khí xâu của hý luận vọng tưởng 
phức tạp kê từ thời vô thủy, cùng chuyên biên với bảy thức vôn (là những cái) 
nảy sinh từ mảnh đât được xông bởi tập khí vô minh (tức vô minh trụ địa). 
Cũng như sóng của biên cả, tự thê của nó vẫn thường hăng, liên tục không gián 
đoạn, (Như Lai tạng) tự bản tính vốn cực kỳ thuần tịnh, vượt ngoài các quan 
điểm về tự ngã, không có khuyết điểm của tính chất vô thường.» Cf. Lanka, 
tbid: ....ayam Tathagata-garbhalayavjfñanagocarah sarvasräavakapratyeka 
buddhatirthya- vitarkadarsananam prakrtiparisuddho pi san asuddha ivägantu- 
kle§opaRistatayä tesam abhati na tu Tathãgatãnam. «Này Đại Tuệ, cảnh giới 
của Như Lai tạng này, mà được gọi là a-lại-da thức, tự bản chất vốn thanh tịnh, 
đối với kiến giải của các nhà tư biện ngoại đạo và Thanh văn, Duyên giác thì nó 
tồn tại như là bị ô nhiễm bởi khách trân phiên não; nhưng đối với các Như Lai 
thì không phải vậy. » 
5 Như Lai tạng xứ u +% (Skt. 1 athagatabargbhayatana). 

*% Bản B thêm chỉ tiết: «Duy chỉ có Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, mới 
có thể nhận thức được.:». Dẫn thêm Lanka 91, 3, liên hệ Thăng Man và Như Lai 
tạng: efadeva Mahãmate maya Sriữmalãm devimm adhikrtya dešanapathe anyãms 
ca sùkgqmanipunavisuddhabuddhim bodhisatvan adhisthaya Tatha-gatagarbha 
ãlayavjnanasamsabditah saptabhir vỹñanaih saha pravtty abhinivistanam 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 





sravakanam dharmanairatmyapradaršsa-nartham Srimalãm devim adhisthãya 
Tathãgatavisayo dešito na šrãvakapratyekabuddhanyatirthakaratarkavisayo- 
myatra... Tathã-gatavisaya eva Tathägatagarbha ãlayavjfñanavisayas tvafsa- 
drsanãm ca siksmanipunamatibuddhiprabhedakanam bodhi-satvanam maha- 
safvanam arthaprdtiSarananam no tu yatharufa- dešanapa†habhinivistanain 
sarvanyatirthyasravakapratyekabuddhanam, «Này, Đại Tuệ, Ta đã giảng điều 
này cho Thắng Man Phu nhân và cũng hỗ trợ các Bồ Tát có trí năng vi diệu tinh 
tế, răng Như Lai tạng, vốn được gọi tên là thức a-lại-da cùng chuyên động với 
bảy thức, mục đích là nêu rõ yêu tính vô ngã của các pháp cho các Thanh văn 
còn chấp trước. Ta cũng hỗ trợ cho Thắng Man Phu nhân giảng về cảnh giới 
của Như Lai, vốn không phải là cảnh giới của Thanh văn, Bích-chi-Phật và tư 
biện ngoại đạo. Nhưng cảnh giới của Như Lai chính là cảnh giới của Như Lai 
tạng được gọi tên là thức a-lại-da, được giảng cho các Bồ Tát thuộc hạng có trí 
năng thanh tịnh, tinh tế, vi điệu như ngươi, chứ không phải cho hết thảy các 
ngoại đạo, Thanh văn, Bích-chi-Phật chấp chặt vào văn tự giải thuyết.» 
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CHƯƠNG TÁM 
PHÁP THÂN“ 


«Nếu đối với Như Lai tạng đang bị quấn chặt bởi phiền não tạng 
mà không nghi hoặc, thì đôi với Pháp thân vôn siêu xuât vô lượng 
phiền não tạng cũng không nghỉ hoặc. Đối với thuyết của Như Lai 
tạng, Pháp thân Của Như Lai, cảnh giới Phật bất tư nghị và 
phương tiện thuyết," Ÿ mà tâm đạt đến quyết định"®? á ây tức là đã 
tin và hiểu hai thánh để. Thế nào được nói là thuyết nghĩa của hai 
Thánh đề? Đó là thuyết tác Thánh để nghĩa và vô tác Thánh đề 
nghĩa.» ” 


«Thuyết, tác thánh đế nghĩa, đó là thuyết bốn thánh đế có hạn 
lượng, ”” Vì sao? VÌ không phải nhân bởi người khác mà có thể 
biết tất cả khổ, đoạn tất cả tập, chứng hết thảy diệt, tu hết thảy 
đạo. *72 Cho nên, bạch Thế Tôn, có hữu vi sanh tử và vô vi sanh tử. 
Niết-bàn cũng vậy, có hữu dư và vô dư.» ” 





"5 Pháp thân ¿+ :Ÿ (Skt. đharmakaya). 
*53 Phật cảnh giới số phương tiện thuyết # 3#, #L % 2 †# ở; bản B: Phật bí 
mật cảnh ? 4È 2# 37, 

”“ Tâm đắc ; quyết định s> ?Ÿ# 3+ # (Skt. ci/a-ni$cia); bản B: tâm đắc cứu 
cánh +3 #‡ ?Z 35 (Skt. cifa-nisthita). 

*° Tác Thánh đề 4E % ‡ÿ (abhisaimskara-aryasatya), vô tác Thánh để #& 4 # 
3Ÿ (anabhisainskara- aryasatya), Bảo khối, 69a19: «Nói tác và vô tác, là theo sự 
tu hành mà nói. Sau Thánh để Tiểu thừa, còn cần phải tác hành tu tập sự quán 
sát Thánh đề Đại thừa, do đó nói là tác Thánh để. Sau Thánh đế Đại thừa, 

không còn Thánh đề để cân phải ' tu tập quán sát nữa, do đó nói là vô tác. 

”! Hữu lượng tứ Thánh đế 3 3# w # ‡š. Bản B: bất viên mãn Tứ Thánh đế 
nghĩa ZÊ lR| ïh v9 # 3ÿ Ấ, nghĩa bốn Thánh đề không viên mãn. 

Bản B: «Vì do bởi sự hỗ trợ của người khác (do tha hộ có vị ‡*, #Ý 3) thì 
không thể biết tất cả khổ, đoạn tất cả tập, chứng tất cả diệt, tụ tất cả đạo.» 
Thanh văn do nghe Phật thuyết mà nhận thức được bốn Thánh đế, do đó nghĩa 
của bốn Thánh đề ấy không thê được nói là triệt để, toàn diện. 

3 Bản B: «Do đó không nhận thức được hữu vị, vô vi và Niết-bàn.» Bảo khốt. 
69c5: «Có bốn cặp tương đối về ý nghĩa sinh tử. I. Phần đoạn và biến dịch.. 

2. Tư nghị và bất tư nghị...; 3. Hữu lượng và vô lượng... ; 4. Hữu vi và vô vì, 
Thuộc về phần đoạn (sinh tử) gọi là hữu vi; thuộc về biến dịch (sinh tử), gọi là 
vô vi. Nhân của phân đoạn gọi là hữu lậu; nhân của biến dịch gọi là vô lậu. Quả 
của phân đoạn gọi là hữu vi; quả của biến dịch gọi là vô vi. Đối giới nội (trong 
phạm vi tam giới) có hữu lậu mà nói ngoại giới là vô lậu; nhưng thực chất là 


PHÀN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


«Thuyết vô xác thánh đế nghĩa, là thuyết về ý nghĩa bốn thánh đề 
vô lượng.” “Vì sao? Có thê bằng. tự lực”” mà biết hết thảy thọ 
khổ, `“ đoạn hết thảy tập, chứng hết thảy thọ diệt, tu hết thảy thọ 
diệt đạo.» 


«Như vậy, có tám Thánh đề, nhưng Như Lai chỉ nói bốn Thánh 
đề. Bốn vô tác thánh đế nghĩa như vậy duy chỉ Như Lai, bậc Ứng 
cúng, Đẳng chánh giác mới tác sự cứu cánh, "”” chứ không phải là 
tác sự cứu cánh của A-la-hán và Bích-chi Phật. Vì sao? Vì không 
thể chứng đắc Niết bàn với các pháp hạ, trung và thượng.» Š 


«Vì sao Như Lai, bậc Ứng cúng, Chánh đẳng, Chánh giác, đối với 
bốn vô tác Thánh đề tác sự đã cứu cánh? Vì hết thảy Như Lai, 





hữu lậu. Đối giới nội là hữu vi thì nói giới ngoại là vô vi; nhưng. thực chất là 
hữu vi... Diệt sinh tử hữu vi thì nói là hữu dư. Diệt sinh tử vô vị, nói là vô dư.» 
” Bản B: «Nghĩa bốn Thánh c. hi mãn.» 

* Bản Năng tự hộ cố §È Ú 3X 

"79 Trị nhất thiết thọ khổ #n — Đá % 3P. Bảo khối, 70c21: «Theo 7}-đàm, năm 
ấm vô lậu (vô lậu uần) thì nói gọn là năm ấm (uần). Năm ấm hữu lậu thi nói là 
năm thọ ấm (thủ uẫn, Skt. „pađãna- skandha). Do đó, ở đây gọi là thọ.» Giải 
thích này không chính xác. Nhưng theo nội dung của đoạn kinh này, hàng Nhị 
thừa chỉ chứng hữu dư y Niết-bàn (sopadhisesanirvana). Trong A-t)-đàm, khi 
vị A-la-hán đã diệt tận phiền não, chứng đắc Niết-bản, nhưng thọ mạng chưa 
dứt, dòng tương tục của sắc thân bôn đại chủng chưa bị cắt đứt, thì gọi đó là 
Niết- bản với sở y còn tồn, tại (hữu dư, hay hữu ư y Niễt-bàn). Khi A- la-hán xả 
bỏ thọ hành mà nhập Niết-bàn, bấy giờ gọi là vô dư y (hay vô dư) Niết-bàn 
(anupadhisesa-nirvana). Nhưng theo nghĩa của Tì hắng Man, Nhị thừa không 
hoàn toàn nhập vô dư y Niêt-bàn, vì còn vô dư sinh tử chưa dứt. Cho nên, thọ ở 
đây phải hiểu là sở y („padhi) chớ không phải là thủ (u„pađang), tức y trên hữu 
dư y Niết bàn của Nhị thừa mà quán sát bốn vô tác Thánh đế. Bản B: tri nhất 
thiết khổ, không có từ thọ hay ý niệm tương đương. 

“” Sự cứu cánh 3# ®, #%; bản B: tác sự cứu cánh †E 3# #®, %. Bảo khốt, T1a16: 
Có ba dạng cứu cánh của bốn Thánh đề: I. Giải cứu cánh, thông hiểu toàn diện; 
2. Hành cứu cánh, tu tập viên mãn; 3. Thuyết cứu cánh, có thê quảng diễn một 
cách tự tại (Skt. kriya- 1iistha), đã hoàn tât phận sự. 

73 Báo khốt, 11a28 nêu các giải thích khác nhau: 1. Nhị thừa quán bốn Thánh 
để theo cách tiệm tiến, từ thấp lên cao, nên hạ-trung-thượng chỉ phương pháp tu 
quán Thánh đề của Nhị thừa; 2. Hạ-trung-thượng, phân lớp căn tính sắc bén hay 
chậm lụt của Nhị thừa; 3. Bảy bậc hữu học (Tu-đà-hoàn hướng và quả, Tư-đà- 
hàm hướng và quả, A-na-hàm hướng và quả, A-la-hán hướng) thuộc bậc hạ; A- 
la-hán, bậc trung; Bích-chi Phật, bậc thượng; 4. Hạ chỉ Thanh văn, trung chỉ 
Bích- chỉ Phật, thượng chỉ Phật. Bản B: «Không phải các pháp hơn, kém (thắng 
liệt), hạ, trung, thượng mà có thê chứng Niết-bàn.» 
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CHƯƠNG VIII. PHÁP THÂN 


Ứng cúng, Đăng chánh giác biết tất cả khổ vị lai; đoạn tất cả tập 

vôn được duy trì bởi các phiền não và tùy phiền não: diệt tất cả 
n9 580 

uân”” của ý sanh thân; chứng ngộ tất cả sự diệt khổ. » 


«Bạch Thế Tôn, không phải vì pháp hoại diệt" mà gọi là khổ 
diệt.” Nói là khổ diệt vì rằng từ vô thủy vốn là vô tác, không sinh 
khởi, không đoạn tận, lìa xa sự diệt tận, thường trụ, tự tánh thanh 
tịnh, lia hết thảy phiền não tạng.» 

«Bạch Thế Tôn, do thành tựu Phật pháp bất tư nghì vượt quá SỐ 
cát sông Hằng, vốn không ly, không thoát, không dị biệt, do thế 
mà nói là Pháp thân Như LaI.» 

«Như vậy, bạch Thế Tôn, Pháp thân của Như Lai không lìa phiền 
não tạng, cho nên gọi là Như Lai tạng.» 





kẻ Trong nguyên bản, chép là trừ *; bản C cũng chép là ấm F#'. Đây theo bản 
B sửa lại là uân. 

**° Bản B: «Biến tri các khổ; đoạn sự tập khởi của khổ vốn được duy trì bởi các 
phiền não và khởi phiên não; chứng diệt của tất cả sự khô có do uẫn của ý sanh 
thân; và tu đạo diệt trừ tất cả khô». 

SỐ Phi hoại pháp 3È 3# 3+; bản B đồng. Xô s sai biệt, Đại 31, tr. 894a 9: phi đĩ 
khổ hoại danh khổ diệt đề 3È Œ, # t # # 3X i#, Bảo khó, 71c: «Diệt mà 
Nhị thừa chứng đắc gọi là hoại pháp diệt». 

"3 Khổ diệt s 3% (Skt. duhkha-nirodha), sự diệt tận của khô. 

”3 Vô thủy & 324 (Skt. anadima), không có khởi đầu; Bảo khối 71c25: «Vô 
thủy, chỉ lý tính của diệt vỗn có sẵn.» Vô tác # †£ (Skt. đÑƑ14), không được 
sáng tạo đo bởi bất cứ nguyên nhân gì; 8đo khối, đã dẫn, «vì không được tạo ra 
bởi nguyên nhân sinh khởi (sinh nhân Skt. janana-hefu) nên nói là vô khởi. 
Vô khởi ## 3£ (Skt. anuipäda), xuất hiện, hiện khởi; Bđo khối, đã dẫn, «nếu là 
tạo tác của sinh nhân, trước vôn không phải không hiện hữu, nhưng nay hiện 
hữu, như thế gọi là vô khởi.» bo tận # # (Skt. aksaya), không bị đoạn tận, 
không bị loại trừ. Ly { tận äÊ Ä: không liên hệ gì đến ‹ sự diệt tận (Skt. nỉ]- 
&gaya?). Thường trụ #È; bản B: thường trụ bất động #' + 2 #h (Skt. niya- 
anifJyq); bơ sai biệt: thường hằng bắt biên, không hề nến “Tuyệt. Tự tánh thanh 
tnh  ‡# ;Ÿ ‡#, bản B: bản tánh thanh tịnh 2 }‡ 3# ;# (Skt. prakrii- 
vấudHha). Ly nhất thiết phiền não tạng äÈ — 3 ‡ã † " 3#. bản B: xuất phiên 
não xác t }§ !ã 2% (Skt. niskle$ãandakoéa). 
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: „ CHƯƠNG CHÍN : : 
NGHĨA KHÔNG CHE LÁP CHÂN THẠT* 


«Bạch Thê Tôn, trí của Như Lai tạng," là Không trí của Như 
Lai.» 


«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là điều mà hết thảy A-la-hán, Bích- 
chi Phật, Đại lực Bồ tát vốn không từng thấy, vốn không từng 
nắm bắt được. »ì 

«Bạch Thế Tôn, có hai Không trí của Như Lai tạng.» 


«Bạch Thế Tôn, Không Như Lai tạng ”” là hết thảy, phiền não 
tạng, hoặc lìa, hoặc thoát, hoặc dị biệt.” Bạch Thế Tôn, Bất 





”3 Nguyên đề: «Không nghĩa ấn phú chân thập› 2š X lš Ä j- Ẩ. Tiêu đề 
theo bản B: «Thuyết Không tánh nghĩa ẩn phú Chân thật.» Bảo khối. 72c: 
«Pháp hư vọng không thực hiện hữu; gọi nó là Không (4/nya). Cái ÿ nghĩa để 
hiểu có cái Không â ây được nói là nghĩa (ar(ha). Cái Không che lấp mật Phật 
tính, nên nói là ân phú Chân thật.» Tức là, Chân thật tính bị che lắp bởi Không 
tính. 

"3 Như Lai tạng trí 4e 2 #& #7 (Skt. 7afhãgafagarbha.jiaäna). Bảo khốt, 73a: 
«Hí tuệ nhận thức Như Lai tạng, Ti HE là Như Lai tạng trí.» 

3 Như Lai Không trí 3e # (Skt. Tathagafa-sunyata-jiana). Bảo khốt, 
73a: ‹Trí nhận thức Như Lai DIề: trí ấy vốn tuyệt đối xa lìa chấp tướng, do đó 
nói là Không trí. » Bản B: Như Lai tạng giả tức thị Như Lai không tính chi trí 
‡u 2k ZÄ4 3 FP 6 +e 2È %3 }‡ È %, «Như Lai tạng, chính là trí nhận thức 
Không tính của Như Lai.» 

*” Bản B thêm: «Duy chỉ có Phật mới thấu triệt, mới có thể chứng nghiệm.» 

”* Như Lai tạng không trí ‡e 4 ð&4 % 4 (Skt. Tathägatagarbha- -Šimyatä- 
jñãna); bản B: Như Lai tạng không tính chỉ trí 4e 2 #Ä % 3# >- #%. Bảo khối, 
73b, nêu hai giải thích: l. Không trí, do tự thê của trí tuệ vốn là không (š„nya) 
chứ không phải trí tuệ ấy có đối tượng là không tính (ŠSữnyat4). Khi trí tuệ ây 
nhận thức Như Lai tạng, nghĩa là duyên vào Như Lai tạng mà khởi lên nhận 
thức; bấy giờ gọi là Như Lai tạng không trí (Skt. //hãgafagarbha-Sinydia- 
jñãna); 2. Theo giải thích này, Như Lai tạng không trí được đọc thành hai từ 
Như Lai tạng trí (Skt. Ta/hagatagarbha-jñana) và Không trí (Šunyata-jñan4), 
tức trí tuệ nhận thức hai đôi tượng là Như Lai tạng và Không tính. Bảo khốt 
thừa nhận giải thích trước. 

*° Không Như Lai tạng ZÈ 3e ® 3# (Skt. Sinya- -tathagatagarbha). 

**° Hán: ly äÈ, thoát #ề., dị #. Bản B: Ly ư bất giải thoát trí nhất thiết phiên não 
lề 2*  ## lù 1 — >u lã I8 «(Không Như Lai tạng) chính là tất cả phiền não 
không còn bị gỉ] phối bởi trí chưa giải thoáb›. Hai bản dịch khác nhau có thể do 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


không Như Lai tạng là Phật pháp vượt quá số cát sông Hằng, 
không lìa, không thoát, không dị biệt, bất tư nghị.»” 


«Bạch Thế Tôn, đối với hai Không trí này, các Đại Thanh văn chỉ 
có thể tin nơi đức Như Lai.” Không trí của Thanh văn Và Bích- 
chi-Phật vận chuyển trong bốn cảnh giới không điên đảo.” Ỷ Cho 
nên hết thảy A-la-hán và Bích-chi-Phật vôn không từng thấy, vốn 
không từng ‹ chứng đắc hết thảy khổ diệt; ”” duy chỉ Phật mới 
chứng đắc,” hủy hoại hết thảy phiền não tạng, tu hết thảy khổ 
diệt đạo.» 





sự phát âm tương tợ của ayafra (sự đổi khác) và a/ñana (không có trí tuệ). 
Tổng hợp hai bản dịch, đoạn kinh có thể được giải thích: Không Như Lai tạng 
chính là phiền não tạng; vì tự thể của phiền não vốn hư vọng, không thật. 

°'! Bản B: «Pháp bất khả tư nghị được nhận thức bởi trí tuệ đã giải thoát của 
Phật.» 

**2 Bảo khót, 74b: «Duy chỉ hàng Đại Thanh văn mới có thể tin.» So sánh nghĩa 
của bản B: Ngay cả hàng Đại Thanh văn cũng chỉ có thể nhận thức được băng 
tín tâm mà thôi. Nghĩa là, chưa thể tự mình chứng nghiệm. 

** Hán: Bất điên đảo cảnh gIớI #ñ 46) tŠ, XÊ (SKt. avipariia -gocara). Bản B: 
«Vin bám (phan duyên 3š ; Skt. alambate/ đlambana) vào bôn cảnh điên đảo 
mà vận chuyền (Skt. DiAi2nIER » Bốn điên đảo: vô thường (anitya), khổ 
(duhkha), vô ngã (anãtman), bất tịnh (a§ubha/ a§uci). Bốn không điên đảo: 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

"' Khô diệt 3° z3 (Skt. đuhkha-nirodha), sự điệt tận của khỗ. 

"'' Bản B: hiện chứng #_L ## (Skt. abhisamaya; cũng nói là hiện quán). 

"'9 Khô diệt đạo 3£ zÄ4 :É (Skt. duhkha-nirodha-gãmi-pratipad), con đường dẫn 
đến sự diệt trừ đau khô. 
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CHƯƠNG MƯỜI 
MỘT ĐÉ"”? 


«Bạch Thế Tôn, trong bốn thánh đề Tây, ba là vô thường, một là 
thường. ”Š Vì sao? Vì ba để thuộc vào tướng hữu vi.” Những gì 
thuộc vào tướng hữu vi, là vô thường; những gì vô thường, là 
pháp hư vọng. Những gì là pháp hư vọng, không phải là để, = 
không phải là thường, không phải là chỗ quy Y, Do đó, khổ đề, tập 
để, đạo để không phải là đệ nhất nghĩa đề, ““ không phải là 
thường, không phải là chỗ quy y.»"° 





*?” 4Nhất đế» hay «Thuyết nhất đế» ở — 3Ÿ. Bản B: «Thuyết nhất đế nghĩa» 
ðù — ?Ÿ Ấ (Skt. Ekasatyartha- desan8). 
** Ba Thánh để thuộc vô thường là khổ (duhkha), tập (samudaya), và đạo 
(mãrga). Một Thánh đề thường hăng là diệt đề (nirodha-äryasatya). Bảo khối, 
73b: Ba Thánh đề thuộc vô thường do bốn ý nghĩa: 1. Hình thái dị biệt, tức do 
tính chất đa dạng sai biệt. 2. Sinh khởi do nhân duyên. 3. Trước vôn không tồn 
tại nay hiện hữu. 4. Đang tồn tại nhưng sẽ biến mắt. Câu-xá 1, Đại 29, tr. lc: tất 
cả các pháp được phân thành hai loại: hữu vi (sz;sky7a) gồm khổ, tập và đạo; 
VÔ VI (asainskr1a) là diệt. 
*” Hữu vi tướng, 3ï 3 38 (Skt. sưmsky1a-lakgana; Pall: samkhafa- lakkhana). 
Có ba tướng (dấu hiệu hay đặc tính) của hữu vi, Cf. A. ¡. 152: fimimãmi 
bhikkhave samkhafasa samkhatalakkhanan. Kataman tị? Uppado 
panñayati vayo pañayati thiassa afñfñathattam paññayafi: «Này các tỳ-khco, 
đây là ba tướng hữu vi của hữu vi. Những gì là ba? Sự sinh khởi được biết; sự 
hủy hoại được biết; và sự biến đổi trong khi đang tồn tại cũng được biết.» Câu- 
xá 5, Đại 29, tr. 27a: Có bốn đặc tính hữu vi của hữu vi: sinh /Zj), trụ (si), 
lão 0ar8), vô thường (amyai4). 

'9 Hư vọng pháp Jš + +; bản B: phá hoại pháp # 3# 3+ (bhanga-dharma). 
591 Phi để 3E ##' (Skt. asatya), không hiện thực. 
592 (Phi) đệ nhất nghĩa để (3E) ® — Ấ ®Ƒ' Skt. aparamartha-satya, không phải 
là hiện thực tuyệt đối. Bản B: Căn cứ theo thắng nghĩa (paramarthena, xét trên 
phương diện tuyệt đối), thì ba Thánh để ấy không phải là hiện thực (phi đế: 
asafya). 
593 Phi y 3È {&; bản B: phi quy y xứ 3E É# ?& # (Skt. ašarana-bhiifas). 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT 
MỘT SỞ Y”% 
«Một khổ diệt đề lìa tướng hữu vi.“” Lìa tướng hữu vi, nên là 
thường. Thường nên, không phải là pháp hư vọng.""° Không phải 
là pháp hư vọng nên là để, nên là thường, là chỗ quy y. Cho nên 
diệt đê là đệ nhất nghĩa đề.»”°” 





vn «Nhất y chương» — †k ®#; Skt. Ekašarana, một chỗ quy y duy nhất. Tham 


chiêu chương 15, chương nảy cũng có tên là «Thuyết thường trụ an ôn nhât y» 
ð %4 4 lã — 14 (Skt Niya-sthita-$anp-eka$aranadesana). Bản B: 
«Thuyết thường trụ bất động tịch tĩnh nhất y» ở % 4È #9#ï i# — †k (Skt. 
Nityasthitanij-yasantyekasaranadesan8). 

59 Hữu vi tướng (Skt. sskrfalaksana), xem cht. 576 chương 10 ở trên. 

“* Phi hư vọng pháp 3È /š + +; bản B: phi phá hoại pháp 3F Z 3# 3%. 

5” Bản B: dĩ thắng nghĩa có 2 J# Ất #4, Skt. paramäarthena. 


ì CHƯƠNG MƯỜI HAI - 
ĐIÊN ĐẢO VÀ CHÂN THẬT 


«Bất tư nghì, là diệt đế,"” vượt ngoài đối tượng”'” của hết thảy 
tâm thức của chúng sinh, và cũng không phải cảnh giới trí tuệ” 
của hết thảy A-la-hán và Bích-chi-Phật. Cũng như người mù bầm 
sinh không thấy được các sắc, con nít bảy ngày không thấy được 
mặt trời. Khổ diệt để cũng như vậy, không phải là sở duyên của 
tâm thức của hết thảy phàm phu, cũng không phải là cảnh giới trí 
tuệ của, hai thừa. Thức của phàm phu là sự điên đảo của hai kiến 
chấp.”'“ Trí của hết qhảy A-la-hán và Bích-chi-Phật thì vốn thanh 
tịnh.“!3 Biên kiến,”'* là phàm phu đối với năm thủ uân”'” mà thấy 





53 «Điên đảo chân thập› #ãñ #] #Ä  (Skt. Viparyäsa- -aViDaryãsa/ Vip4IYäSđ- 
fatva), điên đảo và chân thật. Phàm phu có bốn thứ điên đảo: vô thường 
(anitya) tưởng là thường 4), khổ (duhkha) tưởng là lạc (s&ba), bất tịnh 
(aSuci, ašubha) tưởng là tịnh (#ucj), vô ngã tưởng (anatman, nairatmya) là ngã 
(atman); CẾ. C4u-xá19 (Đại 29, tr. 100). Tiểu thừa có bốn thứ điên đảo: Niết- 
bản vốn là thường, lạc, ngã, tịnh nhưng lại thấy ngược là vô, thường, khổ, vô 
ngã và bất tịnh. 

Diệt để (Skt. ørodha-satya), bản B: khô diệt để (duhkha- mữodha- safy4). 

619 Sở duyên ZƑ† #£ (Skt. đlambana), bản B: cảnh giới 3#, 3È, đối tượng mà thức 
vin bám vào để sinh khởi và hoạt động. 

Trí tuệ cảnh giới # Ã 3# # (Skt. jñãna-gocara); bản B: trí sở năng cập 
5T 8È, 4, trường hoạt động của trí tuệ. 
5ˆ Nhị kiến điên đảo — ÄL đã #] (dva drsfi-vipryäsau); bản B: nhị biên kiến — 
‡$ ÑN, (amadvaya-drsf¡) hai quan điểm thiên lệch hay cực đoan; thiên chấp một 
trong hai quan điểm: Thường kiến (6asvafa-darsana). Chủ trương thế giới và tự 
ngã là thường tồn. Đoạn kiến, hay đoạn diệt luận (uccheda- drs/¡), chủ nghĩa hư 
vô, chủ trương không có thế giới này, không có thế giới khác, không có tồn tại 
sau khi chết. 

53 Thanh tịnh šï #, bản B: tịnh trí š# 4Ÿ (Skt. viéuddha-jñãna). 
5!4 Biên kiến, hay biên chấp kiến 3$ #L Ầ, (Skt. anagraha-drsfi). 

Trong nguyên bản, thọ ấm ## Fê, bản B: thủ uẫn ƒL šš. Skt. „»ãđãna- 
skandha, uân do chấp thủ, do được duy trì bởi khát á ái. CẾ Câu-xá 29 (Đại 29, 
tr. 152c): Phái Độc tử bộ (/2/sipuíriya) chủ trướng tồn tại một tự ngã, một khái 
niệm vỆ «con người» (pudgala: bô-đặc-già-la) được hình thành trên cơ sở các 
uấn, tức thủ uân (skandhaãn IUpädäyd: upädãna- skansh4). Sđd., tr. 5b: Truyền 
thuyết Hữu bộ (Sarvastivada) nói, do chúng sinh mê lầm tâm và tâm sở 
(cittacaitasika), mà chấp tồn tại một tự ngã, cho nên Phật giảng 5 uẫn đề đối trị. 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


là ngã, vọng tưởng chấp trước," ° sinh ra hai kiến chấp, đó gọi là 

biên kiến; tức là thường kiến và đoạn kiến. Thấy rằng các hành là 

vô thường,°'” ấy là đoạn kiến chứ không phải chánh kiến. Thấy 

răng Niết- -bàn là thường, ấy là thường kiên chứ không phải chánh 
lên.» 


«Do vọng tưởng kiến chấp cho nên chủ trương như vầy: đối với 
các căn ở nơi thân,” ? phân biệt, tư duy"? thấy rằng trong hiện tại 
chúng hủy hoại,"”' mà không thấy dòng tương tục của sự hữu, cm 
do đó khởi lên đoạn kiến. Vì vọng tưởng kiến chấp, vậy. Đối với 
tâm tương tục mà ngu tối, không tỏ Jổ: không biết cảnh gIỚI ý 
thức có giản đoạn trong từng sát-na,"”“ nên khởi thường kiên. Vì 
do vọng tưởng kiến chấp vậy.» 


«Vọng tưởng kiến chấp này, đối với nghĩa kia,°” hoặc thái quá 





515 Hán: vọng tưởng kế trước + 38. ‡† 3 Skt. viahaparikalpa, tư duy sai lầm; 
bản B: sanh dị phân biệt + #271. 
61 «Chư hành vô thường» > #† #& %f (Skt. anitya bata samskaräah). Hành 
(sainskara) đồng nghĩa với hữu vi (samsÄ14). Nêu nhận thức tôn tại như là kết 
quả (thụ động) được ra bởi các yêu tô nhân duyên, thì gọi nó là hữu vi. Nếu 
nhận thức tôn tại như là nhân hay duyên đê tác thành hiện hữu các pháp khác, 
khi đó nó được gọi là hành. Tham chiêu, S.11. tr.: Sankhafam abhisankharonf 
tỉ Phikkhave tasmaã sankhara tỉ vussanii, «Này các T-kheco, vì chúng tạo ra các 
pháp hữu vi nên chúng được gọi là hành.» Tham chiêu D.H. tr. 157: 4niccã vafa 
sankhara upaãdavayadhammino. ỦpdjJjivã nirujjhanH, tesam vũpasamo sukho' 
í¡, «Thật vậy, các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Sau khi sinh, chúng 
diệt. Sự tĩnh chỉ của chúng là an lạc». 
55 Tham chiếu, Laika, tr. 41: Punar aparam Mahämate nivänam ãIyajfiana- 
Dratyätmagaligocarain ãatocchedavikalpabhavabha- -yaviarjitam, «Lại nữa, 
này Đại Huệ, Niết-bàn là cảnh giới của Thánh trí tự chứng vượt ngoài phân biệt 
thường hằng và đoạn diệt, hiện hữu hay phi hiện hữu.» 
6° Ư thân chư căn 3` Ÿ VI †# (Skt. kãyendriyesu), các căn yt trên thân. 
°2 Phân biệt tư duy 2` Z) 2# †#; bản B: thọ giả tư giả # 3 8 
%' Hiện pháp kiến hoại Zt ‡x Ñ, 3Ÿ; bản B: hiện pháp diệt hon 2#, ‡x zX 1Ä 
(Skt. drstadharme bhanga). 

Hữu tương tục 3ï 8 #‡ (Skt. #havänga-saniaii), dòng tồn tại liên tục không 
gián ‹ đoạn. 

Tâm tương tục + 3ñ #ï (Skt. cia-sanraii), dòng chảy liên tục của tâm. 
54 Sát-na gián #| 8 RÄ; 'bản B: sát-na hoại diệt #} Ä3Ệ 3# Hy (Skt. kganena 
anantaraya). 
cT nghĩa ý ấ Ấ: (SKt. tad-artham), «theo ý nghĩa đó.» Bản B: bỉ bỉ nghĩa, «Ý 
nghĩa ấy vượt ngoài các phân biệt và các kiên giải hấp kém.» 
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CHƯƠNG XII. ĐIỆN ĐẢO VÀ CHÂN THẬT 


hoặc bất cập, phát sinh phân biệt với những ý tưởng dị biệt,“ 


hoặc cho là đoạn hoặc cho là thường.» 

«Chúng sanh điên đảo, đối với năm thủ uẫn vốn vô thường mà 
tưởng là thường, vốn khổ mà tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, 
bất tịnh tưởng là tịnh. Tịnh trí của hết thảy A-la-hán, Bích-chi- 
Phật, hoặc có chúng sanh do tin lời Phật, đối với cảnh giới của 
nhất thiết tri ” và Pháp thân của Như Lai vốn chưa từng được 
thấy, mà khởi lên ý tưởng về thường, lạc, ngã, tịnh; đấy không 
phải kiến chấp điên đảo, cho nên gọi li chánh kiến. Vì sao? Pháp 
thân của Như Lai là thường ba-la- mật, ' ngã ba-la-mật, tịnh ba- 
la-mật và lạc ba-la-mật. Đôi VỚI Pháp thân của Phật mà thấy như 
vậy thì gọi là chánh kiến." Ai có chánh kiến tức là con chân thật 
của Phật, từ miệng Phật sinh, từ Chánh pháp sinh, từ Pháp mà hóa 
sinh, “°“ thừa hưởng di sản của pháp.»'”' 





546 Dị tưởng 2Ý #8 (Skt. l0 2kietEtt6l AI" ấn tượng sai lầm. 

5” Nhất thiết trí cảnh giới — 32 #f 3#, Ö* (sarvajña-jñãna- ~visay4). Du-già 38 
(Đại 30, tr. 498C): ‹Trí tuệ hoạt động một cách không trở ngại trong tât cả giới 
(dhatu), tẤt cả sự (vasiu), tất cả phẩm loại (prakaraii), tất cả thời gian (kãla); 
trí ấy được gọi là nhất thiết trí.» Đây chỉ trí tuệ của Phật. Bản B: Như Lai cảnh 
3ø £ 3% (Tathãgatavisaya) 

53 Thường ba-la-mật (4ã4vafa-päramiiä), ngã ba-la-mật (ãtma- -pãramiiđ), tịnh 
ba-la-mật (ốwci-pãramifã), lạc ba-la-mật (sukha -paramiia). Tham chiêu, Vô 
thượng y (Đại 16, tr. 471c), bốn ba-la-mật của Pháp thân: «Các pháp, SẮC VV., 
đều là vô thường nhưng khởi lên ý tưởng cho là thường; các pháp đều là khổ 
nhưng sinh ý tưởng là lạc; vô ngã mà khởi ý tưởng là ngã; vốn bất tịnh mà có ý 
tưởng là tịnh; đó là điên đảo. Quán các pháp, sắc v.v., là vô thường, khổ, vô 
ngã, bất tịnh, là không điên đảo. Nhưng nêu cũng quán Pháp thân diệu đức của 
Như Lai như thế, ấy là điên . la đối trị điên đảo ấy, Ta nói bốn đức của 
Pháp thân Như Lai: thường, lạc.. 

5 Tham chiếu Vô £ượng y (Đại 16, tr. 472a). 

5° CƑ Saddha., tr. 44: Adyäham Bhagavan bhagavatah pufro jyestha quraso 
mukhato jato đÌhrmdfo dharmanirmito dharmadayado dharmanirvrfah, «Bạch 
Thê tôn, ngày hôm nay con mới thật sự là trưởng tử của Thê tôn, sinh ra từ 
miệng Thê tôn, được sinh bởi Pháp, được hóa sinh bởi Pháp, là kẻ thừa tự Pháp, 
được thành tựu bởi Pháp.» Tham chiêu, D. m1. 84: Bhagavafo" mhỉ puff0 oraso 
mukhafo jafo dhammajo dhamma-nimmitto dhamma-dayado' tí. 

' Đắc ; pháp dư tài f‡ + đã #† (Skt. dharma-dayada);, bản B: đắc Phật pháp 
phần f# È ¿x ?3. Xem Pháp hoa 2 (Đại 9, tr. 10).. Xem cht. ở trên (Pãli: 
dhammadayada), con thừa tự pháp. Bảo khốt, 79a: «Tài sản của cha mẹ đã chết 
để lại cho con sử dụng được gọi là dư tài.» 
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PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


«Bạch Thế Tôn, tịnh trí ấy là trí ba-la- mật””” của hết thảy A-la- 


hán, và Bích-chi Phật. Tịnh trí ấy tuy là tịnh trí nhưng đối với diệt 
để kia vẫn chưa phải là „cánh giới, huống chi là bốn y trí." Vì 
sao? Ba thừa sơ nghiệp”? mà không ngu mê đối với pháp ”” thì sẽ 
có thể giác ngộ, sẽ chứng đắc nghĩa ây. Chính vì thế mà Thế Tôn 
nói bốn y cho họ. Bạch Thế Tôn, bốn y này là pháp thế gian. 


«Bạch Thế Tôn, một y là tất cả vả y chỉ, là tối thượng xuất thế gian 
đệ nhất nghĩa y, đó là diệt đ.»" 





T. 3 drÍ ba-la-mật Ấ? 3 i§ 2# (Skt. jZãna-paramiia). 

* Tứ y trí v8 ‡& + (SKt. cavari pratisarana-jfñanani). Bảo khối, 79b-c: có hai 
giải thích: 1. Trí tuệ phát sanh do lấy bốn Thánh đề làm sở y. Thuyết này không 
được chấp nhận; 2. Bốn sở y của Bô Tát: a. Y theo nghĩa chứ không y theo văn 
(artha-pratisaranena bhavitavyam na vyafjana-praftisaranenna); b. Y theo pháp 
chứ không y theo người (dharma-pratisaranena bhavifavyamn na pudgala- 
pratisaranena); c. Y theo trí chứ không y theo thức (ñana- -pralisaraneia 
bhavifavyam na vifiãng-, “prafisarauena); d. Y theo kính rôt ráo nghĩa chứ 
không y theo kinh chưa rột ráo nghĩa (mữãrtha-sitra- -prafisaranena 
bhavifavyam na xa. -prafisaranena). Bản B: tứ nhập lưu trí chỉ sở 
hành vÿ A š Í#Ÿ * Øf #7 (Skt. árofapati-jñãna-gocara?) «Khô diệt đề là 
cảnh vực hoạt . của bốn nhập lưu trí» Skt. trong bản B có thể là 
prãtisãrana: sự lưu chuyển. Cũng có thể là prafisrofa-gamin; tham chiếu Päli 
tương đương, pz/isofagãmnin: người đi ngược dòng thế gian để thuận theo 
dòng Thánh; C£ SA.1. tr. L97: paƒisofagamin ti, niccãdimam pa{isotam aniccam 
dukkham anattä asubhan tỉ evam gatam catusaccadharmma, «Người đi ngược 
đòng (thê gian) là đi ngược dòng chảy thường vv. (mà thê gian mong câu một 
cách ảo tưởng) đề đi đên pháp với bôn chân đê là vô thường, khô, vô ngã và bât 
tinh.» 

534 Tạm thừa sơ nghiệp < ® 3 *% Skt. riyãnãdikarmika, chỉ những vị mới 
phát t tâm tu tập CUNG ° cả ba thừa. 

Bắt ngu pháp 7 38. 3X. Bảo khối, 80: Các hàng sơ phát tâm trong cả Ba thừa 
nếu tự biết rõ răng mình sẽ thành Phật, được gọi là «không ngu pháp». 

53 Bản B: «Chỉ có một nhập lưu là tối thắng, tối thượng trong các nhập lưu; mà 
theo đệ nhất nghĩa, đó là chính là nhập lưu, là chỗ quy y; đó là khổ diệt đế.» 
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,CHƯƠNG MƯỜI BA 
TỰ TÁNH THANH TỊNH”” 


«Bạch Thế Tôn, sinh tử y trên Như Lai tạn 3Š và do Như Lai 
tạng mà nói rằng không, thê biết được bản tê.” ỏ Bạch Thế Tôn, có 
Như Lai tạng cho nên có sinh tử, đó gọi là khéo nói.» 


«Bạch Thê Tôn, sinh tử; sinh tử là các thọ căn rụng xuống," 





°” Tự tính thanh tịnh Á }‡ ‡š ‡# (Skt. prakyi-pari$uddhi). Bảo khối, 81a: Các 
giảng sư ở Giang nam phân từ đây trở xuông là chương 12 «Điên đảo và Chân 
thập›, và giải thích, điên đảo chỉ cho sinh tử, chân thật chỉ cho nghĩa «một y», 
do đó tên gọi đầy đủ của chương có thể là «Điên đảo y trên Chân thật.» Cát 
Tạng không chấp nhận giải thích này. Theo Cát Tạng, nói là «điên đảo», chỉ 
cho ngoại đạo, Nhị thừa, và loạn ý Bô Tát không hiều răng y trên Như Lai tạng 
mà có sinh tử. 

533 Tham chiếu Lăng-già 5 (Đại 16, tr. 619a-b): Đại Tuệ hỏi, «Nếu không tồn 
tại một tự ngã, thì cái gì sinh và cái gì diệt?»› Phật giải đáp: «Như Lai tạng là 
nhân của thiện và bất thiện, sáng tạo nên tất cả các cõi sinh loại.» 

®” Bản tế bất khả trí & ƒ# 2 TƑ #s; bản B: tiền tế bất khả liễu tri äƒ ƒ# ® *T 
Ý #a. Bản tế (SKt. pirva-kofi), giới hạn nguyên thủy "hay tiên khởi của thời 
gian. Bảo khốt, 81c: Có hai giải thích: 1. Phật tánh vô thủy, sinh tử có khởi 
thủy. Cũng có thê biết được khởi thủy. Nhưng vì dùng chung với Phật tính nên 
nói là «bản tế bất khả tri»; 2.Phật tính vô thủy, sinh tử có khởi thủy. Nhưng vì 
quay lưng với Phật tính nên chịu sinh tử. Cần phải thấy được Phật tính mới rõ 
được khởi thủy của sinh tử. Duy chỉ Phật mới có thể thấy được khởi thủy đó. 
Hàng Thập địa cũng chưa biệt được khởi thủy. CẾ Lankaã, tr. 95: Na ca 
Mahãmdate S4InSärasya pirvakotih prqjayate, ‹Này Mahãmafe, cũng không 
thê nhận thức được giới hạn tôi sơ của luân hồi.» 

“° Chư thọ căn một 3# #' 3# 34; bản B: chư thọ căn diệt ‡# #' †É ởÄ. Có năm 
thọ căn, tức quan năng cảm thọ (pañca vedanendriyän1): khổ hay cảm giác khó 
chịu (đuhkha), lạc hay cảm giác dê chịu (sukha); hai cảm thọ nảy thuộc thân. 
Ưu hay không thích ý (daumanasya) và hỷ hay thích ý (saumanaya); hai cảm 
thọ này thuộc tâm. Xả hay cảm thọ trung hòa („peksã). CẼ. Câu-xá3 (Đại 29, tr. 
14c). Bảo khối, 82b: «Các thọ căn, chỉ năm thọ: ưu, hỷ, khổ, lạc, xã. Thọ phát 
sinh từ năm căn (tai, mắt, vv.) là khổ hay lạc. Thọ phát sanh từ ý căn là hỷ hay 
ưu. Không khổ không lạc là xả. Các thọ này là khả năng phát triển phiền não 
nên gọi là thọ căn. Chúng sinh khi mạng sông chưa dứt, thọ căn luôn luôn có 
mặt, không hê ngưng nghỉ trong trong sát-na, tiêp nôi nhau liên tục. (...) Khi 
mạng chung, các thọ căn bị rủ bỏ; xả thọ diệt tận, cho nên nói là một 3# (Skt. 
cyufi).» 
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căn không cảm thọ””! thứ tự tiếp nối,“ khởi lên, đó gọi là sinh 
tử.» 

«Bạch Thế Tôn, sinh và tử, hai pháp này tức là Như Lai tạng. Do 
ngôn, thuyết của thế gian nên nói là có sinh có tử. Tử là căn hủy 
hoại,” sinh là các căn mới khởi lên, chứ không phải rằng Như 
Lai tạng có sinh có tử.“ Như Lai tạng vốn lìa ngoài tướng hữu vị. 
Như Lai tạng vốn thường trụ, không hủy hoại. Cho nên, Như Lai 
tạng là sở y, là khả năng duy trì, là khả năng kiến lập.” Bạch Thế 
Tôn, là Phật pháp vôn không xuất ly, không thoát, không đoạn trừ, 
không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, làm sở y, duy trì, thiết lập các 
pháp hữu vi bên ngoài vốn có tính cần được đoạn, được giải thoát, 
có biến dị, chính là Như Lai tạng.» 


«Bạch Thế Tôn, nếu không có Như Lai tạng thì không. thể có sự 
nhàm chán khổ lạc VÀ jmong cầu Niết-bàn. Vì sao? Đối với sáu 
thức và tâm pháp trí,“'' bảy pháp này không đình trụ trong từng 





°° Bất thọ căn 2 ## 3#; bản B: vị thọ căn & ## 4£ (Skt. avedanendriya). Bảo 
khốt, 82b: «Nên nói thọ căn không khởi. Điều này muốn nói, không có thọ căn 
lần lượt tiếp nối khởi lên.» Giải thích này không phù hợp ý kinh. Đoạn kinh này 
nêu rõ một khía cạnh của thuyết Như Lai tạng, theo đó do công năng duy trì tồn 
tại của thân-tâm và thê giới của thức A-lại-da (2laya-vjfana), hoạt động của 
thức không hê gián đoạn, do đó thọ luôn luôn có mặt. Trạng thái tiêu cực hay 
thụ động của thọ được gọi là avedanendriya, trong đó tiêp đầu ngữ «a» có 
nghĩa là không» hay «chưa.» 

Thứ đệ #* 3; bản B: vô gián tương tục # ï ‡R #ï (Skt. ananiarayam). 
5 Các căn (indriyani) ở đây cũng chỉ các quan năng nhận thức: mắt, tai, v.v. 
Bản B: các thọ căn; xem ct. 617 trên. 
5 Bản B: «Không sinh, không tử, không lên, không rơi xuống.» 
3 Bản B: «Đối với tạng của trí tuệ vốn lìa sự giải thoát là y, trì, kiến lập.» 
5 Lục thức cập tâm pháp trí 2š jÀ 4 sy k #. Bảo khối, §2b-c: «Có người 
nói, sáu thức chỉ sáu sự thức (muốn chỉ phân biệt sự thức, Skt. vasíu- 
prativikalpa- vjñaãna); tâm pháp trí chỉ thức thứ bảy, Khi mê, nói là tâm. Khi 
ngộ, nói là trí... Giải thích này không đúng (...). Ở đây, sáu thức đã là tâm 
vương; trí vôn là tâm sở pháp cho nên nói là tâm pháp trí.» Ý nói, sáu thức 
cùng với các tâm sở của chúng. Bản B: Lục thức cập dĩ sở tri zx 3 #4 É, 5ƒ #m 
. Theo bản dịch này, dĩ sở tri, cái đã nhận thức, chỉ cho ý giới (manodhafu). CẾ. 
Koýa, kãrikã 1.7: §annãm anantaratiam vijjìãnam yad dhi tan manah, «sáu 
thức thuộc quá khứ không gián cách chính là ý (giới).» Cáwu-xá 1 (Đại 29, tr, 
4b): «Sáu thức thân vừa diệt, không gián cách, là khả năng sinh khởi thức kế 
tiếp; bấy giờ chúng được gọi là ý giới.» Tham khảo Nhiệp luận thích (Huyền) 
1, Đại 31, tr. 325b: «Ý (tức mạt-na thức; Skt. manas) có hai thứ. 1. Làm thê 
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sát-na, không gieo trồng các khô,“*” cho nên không thể nhàm chán 
khô mà mong câu Niêt-bàn.» 

«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không có giới hạn nguyên thủy,“ 
là pháp không sinh khởi, không hoại diệt, có gieo trông các khô 
nên có nhàm chán khổ mà mong cầu Niết-bàn.» 


«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là ngã, không phải là 
chúng sinh, không phải mạng, không phải nhân cách.» 
«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là cảnh giới cho những 


chúng sinh rơi vào thân kiên,”' chúng sinh điên đảo, chúng sanh 
loạn ý chấp không.»”° 


«Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là pháp giới tạng, là Pháp thân tạng, 





tính sở y cho điều kiện liên tục (đẳng vô gián duyên; Skt. samananara- 
pratyaya); các thức vừa diệt trong quá khứ không gián cách làm y chỉ cho ý 
thức sinh khởi.» 

# Bất chủng chúng khổ Z4 #Ê 3# 3; bất thọ chúng khổ ® #& 3# 3# (Skt 
ananubhiltasukhaduhkha), xem cht. dưới. 

Š Lăng- giả 5 (Đại 16, tr. 621c): «Năm thức thân vốn không lưu chuyền, không 
cảm thọ khổ lạc, không phải là nhân của Niết-bàn. Như Lai tạng củng chuyện 
hiện và ngưng nghỉ với nhân của khổ và lạc được cảm thọ, bị che mờ bởi bốn 
loại tập khí.» Cf. Lankã, tr. 96. 
5° Tiên tế ñƒ ƒ# (Skt. pũrva-koi). 
5° Phi ngã 3È 4X, phi chúng sanh 3E 5# 3, phi mạng 3È 2, phi nhân 3F ^; 
bản B: phi hữu ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả 3È 4 #  ÄÁ #⁄S # # 3. Cf 
Vajra (rải tác) : Na (..) ãfmasamjfñã pravartate, na Sð/Vosiiitffl na 
jñasamj/ĩa, na T00 H AT le raVAI1afe. 
lẽ " thân kiến chúng sinh lễ # W, 3# +; bản B: thân kiến hữu tình #Ÿ Ầ, 
(SKt. satäyd- drsti-patita-satffva). Câu-xál9 (Đại 29, tr. 100a): «Chấp 
ngã và ngã sở (ã/mãtmyagräha), đó là tát-ca-da kiến (satkäyadrsfi /). Sắt nghĩa là 
hủy hoại; &ayø nghĩa là tích tụ. Sz/waya, chỉ cho hợp thể vô thường, tức năm 
thô uẫn („pãđãna- skandha)... Sở đĩ cho răng uẫn chính là ngã vì tưởng rằng 
chúng là thường hằng và nhất thể.» Tham chiếu Päli, S.iiitr 159: Ka/ưmo ca 
bhikkhave sakkayo? Pancupadanakkhandhã tassa vacaniyam, «Thế nào là hữu 
thân? Đó là các thủ uân.» : 

"” Không loạn ý chúng sinh % ấU & 3#. +; Bảo khối, 84c: Người sơ học Đại 
thừa phân lớn tu tập quán Không cho đến mức tối loạn nhận thức chân chính, 
do đó gọi là không loạn ý chúng sinh.» Bản B: không kiến hữu tình 2% 8, 2 Tĩ 
(Skt. éznyatãdrsti-satva), chỉ hàng chúng sinh chấp không, tức hàng Đại thừa 
SƠ học. 
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là tạng xuất thế gian thượng thượng, là tạng tự tánh thanh tịnh.” 
Như Lai tạng. với tự tánh thanh tịnh này tuy bị ô nhiễm bởi phiền 
não khách trần”” và phiền não hiện khởi," nhưng vẫn, ụà cảnh 
giới bất tư nghị của Như Lai. Vì sao? Thiện tâm sát-na”” không 





%3 Phật tính luận 2 (Đại 31, tr. 796b), giải thích đoạn kinh trên như sau: Như 
Lai tạng có 5: 1. Như Lai tạng (7 athagata-garbha); ở đây, tạng nói theo nghĩa 
tự tính. Tất cả các pháp không ra ngoài tự tính của Như Lai, vì yêu tính là vô 
ngã. Cho nên nói, tất cả các pháp đều là Như Lai tạng; 2. Chánh pháp tạng 
(Saddharma-garbha, hoặc saddharma-kosa); tạng ở đầy có nghĩa là nhân (nói 
theo phương diện nhân). Vì hết thảy Thánh nhân đều lây thể tính của các pháp 
nảy, là bốn niệm xứ, vv., làm đối tượng, khiến phát sinh những gì chưa sinh; đã 
sinh thì khiến cho viên mãn. Cho nên gọi đó là Chánh pháp tạng; 3. Pháp thân 
tạng (Dharmakaya-sarbha/Dharmakäya- koýa); tạng ở đây có nghĩa là «đã đến 
nơi» (chí đắc). Đó là chánh tánh mà hết thảy Thánh nhân có ý hướng hâm mộ; 
ý hướng hâm mộ và mong muốn được nghe. Do ý hướng thâm tâm hâm mộ ây 
các Thánh nhân thành tựu được bốn đức, và công đức của hết thảy Như Lai 
nhiều hơn cát sông Hằng. Cho nên, thê tính ấ ây được gọi là Pháp thân tạng; 4. 
Xuất thế tạng (Lokottara-garbha); tạng ở đây có nghĩa là chân thật. Thế gian có 
ba khuyết điểm: a. Do đôi trị, vì có thể bị diệt tận nên được gọi là thê gian. 
Pháp này không có đối trị cho nên nói là xuất thế. b. Do không an trú tĩnh tại 
nên gọi là thế gian, vì kết quả của tâm hư vọng vốn không ngừng hoại diệt 
trong từng sát-na. Pháp này không như vậy nên nói là xuất thế. c. Do có kiến 
giải điên đảo; tâm ở trong thế gian thì luôn nhìn thầy một cách điên đảo. Như 
con người thuộc trong tam giới thì quyết không thể có pháp nhẫn thấy khổ đề. 
Vì hư vọng cho nên gọi là thế gian. Pháp này có khả năng vượt ngoài thế gian, 
nên nói là chân thật. Đó là Xuất thế tạng; 5. Tự tính thanh tịnh tạng (Prakyii- 

pariuddhi-garbha): tạng ở đây có nghĩa là bí mật. Nếu tất cả tùy thuận tự tánh 
này thì nói là nội. Đấy là chính chứ không. phải tà, cho nên là thanh tịnh. Nếu 
các pháp trái nghịch với lý này thì được gọi là ngoại. Đấy là tà chứ không phải 
chính, cho nên là nhiễm trược. Do đó nói là tự tính thanh tịnh tạng. 
®“ Khách trần phiến não #- /È 14 1#“ (Skt. Zgan/u-kieýa), phiền não như khách 
trọ, đến rồi đi. 
ma Thượng phiền não .E 3ã 14; Báo khốt, 85c: Thượng phiền não tức hiện khởi 
phiên não ## Äé }R !ủ, chỉ phiền não đang hiện hành (Skt. paryuIthana). 

”5 Sát-na thiện tâm đi #§ -É x3 (Skt. ksanika-kusala-cifa). Lăng-già 5 (Đại 
16, tr. 621b-c), tóm tắt: Những pháp có thuộc tính sát na (⁄g§a/ika- dharm4) là 
các pháp thiện (kusala), bất thiện (akusala), hữu vị (sđmskrí4), vô vị 
(asamskrta), vv., nói tóm, là năm thủ uấn (pañcopadana-skandha) được phát 
tiên do bởi tập khí của tâmý-ý thức (cifa-mano-manovjfana- 
vãsanahetuÀa)... Thiện và bất thiện là tám thức... Năm thức thân (øañca- 
vi/ñãng- -kay8) cùng chuyển biến với ý thức như là một toàn thê đồng nhất liên 
tục không gián đoạn, đồng nhất không khác biệt nhau của các sát na thiện và 
bất thiện. Cf. Lañkä, tr. 95. 
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phải là bị nhiễm ô bởi phiền não.” 7 Bất thiện tâm sát-na cũng 
không phải là bị nhiễm ô ô bởi ph nà não. Phiền não không xúc tâm; 
tâm không xúc phiền não, “°Ÿ vậy đâu có thê pháp không xúc” 

có thê nhiễm ô tâm được.» 


«Bạch Thế Tôn, nhưng có phiên não, có tâm bị phiền não, nhiễm 
ô. Tự tánh thanh tịnh mà có ô nhiễm, thật là khó thấu triệt."'” Duy 
chỉ Phật Thế Tôn, là con mắt của sự thật, là trí tuệ chân thật, là 
căn bản của j háp, là bậc thấu suốt pháp, là nơi nương tựa của 
chánh pháp, “°' mới có thê biết và thấy như thật.» 


Thắng Man sau khi diễn thuyết pháp khó hiểu này, và thưa hỏi 
Phật. Phật tùy hỷ nói răng: 

«Thật như vậy! Thật như vậy, tự tánh thanh tịnh tâm mà có nhiễm 
ô; thật sự khó thấu triệt. Có hai pháp khó thâu triệt, đó là tự tánh 
thanh tịnh khó thấu triệt, và tâm ây bị phiên, não nhiễm ô cũng khó 
thấu triệt. Hai pháp này, chỉ con và các Bồ tát ma- -ha-tát, những 
người đã thành tựu đại pháp, mới có thể nghe và chấp nhận. Còn 
các Thanh văn khác duy chỉ tin lời Phật nói.» 





5” Bản B: «Không thể bị nhiễm ô ô bởi khách trần phiền não.» 

%3 Bảo khốt, 86a: «Phiền não xuất phát từ nhận thức sai lầm, không ảnh hưởng 
đến tâm... Như người thấy sợi dây mà nhằm tưởng là con rắn...» 

5* Bất xúc pháp Ẩlj + (Skt. asparsafva). 

669 Lặng- già 5 (Đại l6, tr. 619c): «Như Lai tạng ấy vốn tự tính thanh tịnh; 
nhưng bị ô nhiễm bởi khách trần mà thành bát tịnh. Điều ấy, hàng Nhị thừa 
cùng ngoại đạo không thể suy luận, không thể thấy, không thể hiện chứng 
được. Nhưng Như Lai thấy điều ấy một cách rõ ràng như thấy quả am-ma-lặc 
trong bàn tay.» C. Lanka, tr. 90. 

51 Thật nhãn, thật trí, vi pháp căn bản, vi thông đạt pháp, vi chánh pháp y ® 8É. 
3 # 3% 1k È l8 l3 E 3% 44; bản B: vị nhãn, vi trí, vi pháp căn 
bản, vi tôn, vi đạo #9 ñ# # ' # 34 ‡£ & %» # ⁄ S# 
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CHƯƠNG MƯỜI BÓN 


CON ĐÍCH THỰC”° 


«Nếu đệ tử của Ta là hạng tùy tín tăng thượng, "Ỷ sau khi y vào 
minh tín,"“° bằng tùy thuận pháp trí" mà đạt đến cứu cánh. Tùy 





52 Skt, Tathãgafa-putra, hay Buddhasuia. Tên theo chương XV: «Thuyết Như 
Lai chân tử» đã 3e 3 1 -ƒ. Bảo khối, 87a: «Theo ý nghĩa, được sinh ra nên 
gọi là con, thì nêu nhận thức và hành động cùng tương xứng, chắc chăn sẽ 
thành Phật, tất được gọi là chân tử. Nhưng ở đây căn cứ theo tự tánh thanh tịnh 
tâm mà nói là chân tử.» Nhiếp luận thích (Chân) 8, Đại 31, tr. 206b: «Phật tử có 
năm nghĩa: l. Có chủng tử là ý nguyện vô thượng thừa; 2. Có mẹ là bát-nhã; 3. 
Có bào thai là thiền định; 4. Có nguồn sữa mẹ là đại bi; 5. Có cha là chư Phật. 
Do những nghĩa này mà nói là được sinh vào gia tộc Như LaI.» Phát tính luận 
2, Đại 31, tr. 798a: «Bồ Tát do bốn nghĩa được gọi là Phật tử: 1. Nhân, như 
thân phân của cha; 2.Duyên, như có mẹ; 3. Y chỉ, như bào thai; 4. Thành tựu, 
như nguôn sữa mẹ.» 

%3 Tùy tín tăng thượng RŠ †š 3Ý _L; bản B: tăng thượng tín 3Ý _L 4š. Bảo khốt, 
87b: «Tùy tín, chỉ địa vị Thập. tín. Tùy theo giáo thuyêt mà phát sinh tín tâm 
nên nói là tùy tín... Tin sâu, bền chặt như kim cương, nên nói là tăng thượng.» 
Tham khảo Câu-xá 23 (Đại 29, tr. 122b): «Ở giai đoạn kiến đạo (đarsana- 
mãrga), do căn tính chậm lụt và sắc bén khác nhau mà phân biệt hai hạng 
Thánh giả khác nhau: tùy tín hành (raddhanusarin) và tùy pháp ca 
(dharmanwusarin)... Do tùy theo sự tin mà thực hành nên gọi là tùy tín hành.. 
Nhiếp luận thích (Huyền) 7 (Đại 31, tr. 426a): ‹lIrong ba vô số kiếp 
(asamkhyä-kalpa) tu hành, ở đại kiếp thứ nhất, Bồ Tát thuộc hàng thắng giải 
hành (adhimukticarya -pudgala), chưa chứng Chân như (5hữfafatha¡đ) nên sự tụ 
tập chỉ dựa vào đức tin.» Du-già 47, 49 (Đại 31, tr. 553a, 565a): Từ mới phát 
tâm cho đến thành Phật, Bồ Tát trải quả bảy giai đoạn (bhimi ) tương đương 12 
trú xứ (vihara): Ì. Chủng tính địa (gofrabhiimi), tu theo căn tính bẩm sinh, theo 
phước nghiệp từ nhiều đời; 2. Thắng giải hành địa (4đhimukfi- -Caryã- -bhim), tu 
theo đức tin đối với pháp đã được nghe; 3. Tịnh thắng ý lạc địa 
($uddhadhyasaya-bhimi), đã xác lập ý hướng; 4. Hành chánh hành địa (caryä- 
pratipatti-bhim)), tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ; 5. 
Quyêt định địa (miya/ã-bhữmi), tu tập tự nhiên không cần phải nỗ lực (vô công 
dụng vô tướng trụ, Skt. ãnãbhoga-nirmitfa- -vihär4); 6. Quyêt định hành địa 
(niyafa-caryä-bhimi), do thành tựu vô ngại giải, Bỗ Tát thuyết pháp tự tại; 7. 
Cứu cánh địa (msthagamana-bhimi), tực Như Lai địa. 

5 Minh tín 5 †š (Skt. øđhimuk#i), đồng nghĩa xác tín, thâm tín hay tín giải. 
Trang nghiêm kinh 6 (Đại 3l, tr. 623): ‹đu hành sau một a-tăng-kỳ kiếp 
(asaimkhya- -kaipa), bẫy giờ tín được nuôi lớn đến trình độ thượng phẩm.» 

%' Pháp trí (Skt. đharma-jñäna), Hiển dương Thánh giáo 2 (Đại 31, tr. 489C): 
«Pháp trí, là trí vô lậu (anãsrava-jñãna) nhận thức trực tiếp các cảnh giới hiện 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


thuận SnẾ nà trí tức là quán sát thi thiết căn và cảnh giới của n 
giải” uán sát nghiệp báo," ˆ quán sát giác ngủ của A-la- hán,” 
quán . sự an lạc của tâm tự tại và sự an lạc của thiền;°”? quán sát 
thánh tự tại thông của A- la-hán, Bích-chi Phật và Đại lực Bồ 
tát.” 

‹Thành tựu năm quán sát thiện xảo này, đệ tử Ta, sau khi Ta diệt 
độ, trong đời vị lai, là hạng tùy tín tăng thượng, sau khi y minh 
tín, bằng thuận pháp trí mà đạt cứu cảnh của tự tính thanh tịnh 
trong tâm đang bị phiền não ô nhiễm ấy. Sự cứu cánh đó là nhân 
để vào Đại thừa đạo. Tin đức Như Lai có đại lợi ích như vậy, 
không xuyên tạc nghĩa lý sâu thăm.» 





tiền» Cf. Câu-xá 26 (Đại 29, tr. 134c): Pháp trí lấy bốn Thánh đề thuộc dục 
giới làm đội tượng tu quán. 

55 Thị thiết căn ý giải cảnh giới 26, % 4 & 3 7P (Skt vÿñapti-indriya- 
visaya); bản B: căn thức cảnh 4K 33 3#... Bảo 'khốt, 87c: «Thi thiết căn, ... vì 
căn không có tính cô định, do nhân duyên mà hiện hữu.» Giải thích gượng ép. 
Skt. ở đây hắn là vijñapti, chỉ sự biểu lộ của thức, có khi dùng đề chỉ bản thân 

của thức như vijãng. Vì vậy bản B dịch là thức thay vì là thi thiết. Đây nói đến 
6 căn, 6 thức và 6 cảnh, tức 18 giới (đhafavo' sựadaša). -Bảo khốt, äd., «Ý giải, 
chỉ 6 thức bên trong. Cảnh giới, chỉ 6 trần bên ngoài.» 
s°i Nghiệp báo %$ ‡£ (Skt. karma-vipaka), nghiệp quả hay nghiệp dị thục, chỉ 
kết quả của các hành vị. 

53 A-la-hán miên J ## ›Ä fR; bản B đồng. Bảo khốt nêu một số giải thích, đại 
khái vì chưa tỉnh thức nên nói là «giấc ngủ». Nhưng ý ý niệm «giác ngủ của A-la- 
hán» không tìm thấy nơi các kinh luận khác nên khó xác dịnh ý nghĩa. Bảo khốt 
cũng dẫn lời một vị tăng người Ấn đương thời tên là Pháp Trí (Dharmajñãna) 
nói đoạn dịch này không chính xác; theo Phạn bản phải dịch là minh 5Ï tức tam 
minh. Theo giải thích này, nguyên Skt. là vita (minh) thay vì nidra (giầc ngủ). 
Hai từ này phát âm không gân nhau mây, nhưng VIỆt bằng mẫu tự tât-đàm 
(siddham) thì rất dễ nhằm lẫn. Bảo khốt cũng nêu ý kiến khác cho rằng trong 

bản Hán chữ nhãn ñ#. bị đọc nhầm thành chữ miên R. 
S tự tại lạc thiền lạc %  #@## TẾ SR Z#: bản B: tâm tự tại ái lạc thiền lạc 
l # # #4 ## 24. Theo bản B, có thể hiểu: «Quán sát sự tự tại của tâm và 

ưa raiiiith lạc thú của thiền. » 

”° Thánh tự tại thông #  # iổ (ãrya-rddhi-vasia); bản B: thánh thần biến 
thông 1 3} #18 (Skt. arya-rddhi-pratiharya). Cả hai từ đều chỉ năng lực biến 
hóa siêu tự nhiên của bậc Thánh, không phải thần thông, biến hóa của phàm 
phu. Bản B chỉ đề cập Thanh văn và Độc giác, không nói đến Đại lực Bồ Tát. 
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CHƯƠNG MƯỜI LĂM 


THẮNG MAN SƯ TỬ HÓNG”” 


Bấy giờ Thắng Man phu nhân bạch Phật rằng: 

«Còn có những lợi ích lớn hơn nữa. Con nay muốn nương oai thần 
của Phật nói thêm về ý nghĩa ây.» 

Phật nói: «Con hãy cứ nói.» 

Thắng Man lại bạch Phật rằng: 


«Có bạ, hạng thiện nam tử và thiện nữ nhân đối với nghĩa sâu 
thắm, “”” không tự gây tổn thương," mà sinh công đức lớn, vào 
Đại thừa đạo. Những gì là ba? Đó là," hoặc có „thiện nam tử và 
thiện nữ nhân tự thành tựu pháp trí sâu thăm." ` Hoặc có thiện 
nam tử và thiện nữ nhân thành tựu tùy thuận pháp trí." "° Hoặc có 
thiện nam tử và thiện nữ nhân đối với pháp sâu xa không thể tự 
mình, nhưng ngưỡng suy“”” Thế Tôn răng: ‹Đây không phải là 
cảnh giới của con, duy chỉ Phật mới biết đến›. Đó gọi là hạng 
thiện nam tử và thiện nữ nhân ngưỡng suy Như ro 

«Trừ các thiện nam tử và thiện nữ nhân này ra" ở các chúng sinh 
đối với các pháp sâu thăm mà”? chấp chặt vọng nh trái ngược 





5! Phân chương và tên chương, theo Bảo khối. Trong ấn bản Đại chánh (Đại 
353), đây vận thuộc chương 14. — Bảo khốt, tr. 88b: «14 chương trước, minh 
giải sự thuyết pháp. Chương này minh giải sự hộ pháp.» 

Hán: thâm nghĩa 3# Ất (Skt. ganbhirartha); bản B: thâm pháp # 3* (Skt. 
gambhira- -dharma). 

r Ly tự hủy thương äÈ  # 1ý. Báo khốt, 89a: «Đối với nghĩa mà không 
xuyên tạc, nói là ly hủy thương.» 

Ba hạng căn tính, Bđo khối, đd., 1. Thành tựu thâm pháp trí: từ Sơ địa Bồ 
Tát cho tới địa vị cứu cánh; 2. Tùy thuận pháp trí, hạng tùy thuận pháp trí trong 
giải hành địa; 3. Hạng thấp nhất, „ tùy tín tăng thượng trong giải hành địa. 

"3 Hán: thậm thâm pháp trí ‡È 3 ¿* # (Skt. gambhira-dharma-jñãna). 
lu 3; Hán: tùy thuận pháp trí lễ 0Ä ‡⁄ '(Skt anudharma-jñana). 

ˆ Bản nền: ngưỡng duy #''È. Các tài Tổng, Nguyên Minh: ngưỡng suy Ÿ'‡Ê 
53 Trong ấn bản Đại chánh, từ đây trở xuông thuộc chương 15. 

5 Bản B thêm: tùy kỷ sở thủ RŠ ở, Zƒ t, nhận thức theo cá tính riêng biệt. 


PHẢN HAI: PHIÊN DỊCH KINH VĂN 


Chánh pháp, tập nhiễm hạt giống hủ bại” của ngoại đạo; những 
hạng â Ấy cần phải bằng sức của vua, sức của trời, rông, quỷ thần 
mà chiêt phục.» 

Bấy giờ Thắng Man phu nhân cùng các quyên thuộc cúi đầu lễ 
chân Phật. Đức Phật nói răng: 

«Lành thay! Lành thay! Thắng Man, đối với chánh pháp sâu thăm, 
phương tiện mà thủ hộ, hàng phục phi pháp, "” khéo léo được 
thích nghỉ." “ Con do đã gần gũi trăm nghìn ức chư Phật mới có 
thê nói được nghĩa đó.» 


T bấy giờ, đức Thế Tôn phóng ra quang minh thù thắng TỌI 
HP đại chúng, tự thân cất lên hư không cao bằng bảy cây đa- 
chân bước đi trong hư không, rôi trở lại nước Xá-vệ. 


bệ thời, bấy giờ Thắng Man phu nhân cùng với quyến thuộc 
chắp tay hướng vệ Phật, chiêm ngưỡng không biết chán, mắt 
không chút rời. Khi Phật qua khỏi tâm mắt, mọi người hoan hỷ 
phán khởi; mỗi người tự mình ca ngợi công đức của Như Lai, nhât 
tâm niệm Phật. Sau đó trở vào trong thành, đi đến vua Hữu 
XứngSt mà tán thán Đại thừa. Trong thành, con gái từ bảy tuổi trở 
lên đều được giáo hóa bằng Đại thừa. Đại vương Hữu Xứng cũng 
giáo hóa con trai trong thành từ bảy tuôi trở lên bằng Đại thừa. 
Nhân dân cả nước đều hướng về Đại thừa. 


Bấy gIỜ, đức Thế Tôn vào rừng Kỳ- -hoàn, “®Š nói với Tôn giả A- 
nan và niệm tưởng đến Thiên đề Thích. Tức thời, Thiên đề Thích 
cùng với quyên thuộc bỗng nhiên hiện đến, đứng trước Phật. Bấy 
giờ Thế Tôn diễn nói rộng kinh này cho Thiên để Thích và A-nan. 





m. Hán: hủ bại chủng tử / Rt 4Ê -ƒ (Skt. pữ#i-bÿa): hạt giống hư thối. Bảđo 
khối, tr. 88b: «...làm tốn giảm cái chánh, tăng trưởng cái tà, không đủ khả năng 
thừa kế, như hạt giống hư thối.» 
°8' Bản B: hàng phục oán địch l‡ 4 Ất. 
53 Thiện đắc „` nghỉ -# fŸ + #; bản B: thiện năng thông đạt -Ý $É ›# :‡. 
5 Đa-la thọ šẾ ĐH; giống cây cọ; tên khoa học Borassus flabelliformis, 
dùng đơn vị đo chiều cao, tính theo Bảo khốt: chuẩn từ khuỷu tay tới chót ngón 
giữa là một châu. Một đa-la bằng 70 chấu. 

Hữu Xứng #% ## (Skt. Mirakirri). Vua nước Ayodhya. Nhưng chưa tìm thấy 
tên vua trong các kinh luận khác. 
55 Kỳ-hoàn lâm 3X 3# 3k (Jefavana); bản B: Thệ-đa lâm ‡ Ÿ 3k, khu rừng 
của vương tử .Je/a, được bán cho Cấp Cô Độc. 
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CHƯƠNG XV. THẮNG MAN SƯ TỬ HỎNG 


Sau khi nói xong, Ngài bảo Thiên đề Thích rằng: 

«Ông hãy thọ trì đọc tụng kinh này. Kiều- thi-ca," ° giả sử có thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân đã trải qua hằng hà sa kiếp tu hạnh Bô- 
đề, hành sáu pháp ba-la-mật; và lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
khác nghe, tiệp thọ, đọc tụng, cho đến cầm nắm kinh này và 
quảng diễn, phước đức nhiều hơn những, người trước; hà huống 
diễn thuyết rộng rãi cho người khác. Vì vậy, Kiều-thi-ca, ông hãy 
đọc tụng kinh này; phân biệt, quảng diễn cho chư thiên cõi trời 
Tam thập tam.» 


Thế Tôn lại nói với A-nan: 

«Ngươi cũng hãy thọ trì đọc tụng kinh này và diễn nói rộng cho 
bôn chúng.» 

Bấy giờ Đề Thích bạch Phật: 

«Bạch Thế Tôn, phải gọi kinh này tên là gì? Và phụng trì như thế 
nào?» 

Phật bảo Đề Thích: 

«Kinh này thành tựu vô lượng vô biên công đức. Hết thảy Thanh 
văn và Duyên giác đều không. thể quán sát và thấy biết một cách 
rốt ráo. Kiêu-thi-ca, nên biết rằng kinh này vi diệu sâu thắm, là tụ 
công đức lớn. Nay Ta sẽ lược cho các ngươi biết danh hiệu. Hãy 
lăng nghe, hãy lăng nghe, hãy khéo suy nghiệm.» 

Bấy giờ Đề Thích và trưởng lão A-nan bạch Phật rằng: 

«Lành thay! Thế Tôn, kính vâng lời dạy.» 

Phật nói: 

«‹K¡nh này có tên là cTán thán công đức đệ nhất nghĩa chân thật 


của Như Lab,° ” hãy như vậy mà thọ trì. Là ‹Bât tư nghị đại 
thọ›, "3 hãy như vậy mà thọ trì. Là ‹Đại nguyện bao gồm hết thảy 





535 Kiều-thi-ca l§ Ƒ ‡t (Skt. Kausika), biệt danh của Thiên Đề Thích. 

5” Bản A: Thán ] Như Lai chân thật đệ nhất nghĩa công đức 3++32 #7 ® — ấ, 
2Š, bản B: Tán thán Như Lai chân thật công đức 3 3:ản & 1T 245. 

533 Bản A: Bắt tư nghị đại thọ /#‡Ák 4; bản B: Thuyết bất tư nghị thập 
chủng hoằng thệ đi. #-‡š -} #6 72%. 
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nguyện›," 3? hãy như „vậy mà thọ trì. Là Thuyết sự nhiếp - thọ chánh 
pháp bất tư nghìo,” ° hãy như vậy mà thọ trì. Là Thuyết sự nhập 
Nhât thừa›,"” _ hãy như vậy mà thọ trì. Là «Thuyết Vô biên Thánh 
đề›,"” hãy như vậy mà thọ trì. Là đThuyết jNhư Lai tạng›, 5 hãy 
như vậy mà thọ trì. Là ‹Thuyết Pháp thân›,"”* hãy như xây mà thọ 
trì. Là Thuyết Chân thật bị che lấp bởi n nghĩa Không›, ` hãy như 
vậy mà thọ trì. Là đThuyết về Một Đá. hã như vậy mà thọ trì. 
Là ‹Thuyết về mỘt sở y an ồn thường trụ›,°°” hãy như vậy mà thọ 
trì. Là cThuyết về điên đảo và chân thập, 698 hãy như VÒin mà thọ 
trì. Là ‹Thuyết về tự tánh thanh tịnh tâm bị che lấp,” hãy như 
vậy mà thọ trì. Là ‹Thuyết về con chân thật của Như Lai, 7! hãy 
như vậy mà, thọ trì. Là (Thuyết về tiếng rồng sư tử của Thắng Man 
phu nhân›, °! hãy như vậy mà thọ trì.» 


«Lại nữa, Kiều- thi-ca, những gì kinh này nói, đoạn trừ hết thảy 
nghỉ hoặc, quyết định liễu nghĩa, ”“ vào nhất thừa đạo. Kiều-thi- 
ca, nay Ta đem kinh ‹7hắng Man sư tử hồng› này mà phó chúc 
cho ông, trong thời gian Chánh pháp còn tôn tại, hãy thọ trì đọc 
tụng, phân biệt diễn rộng.» 





'°* Bản A: Nhất thiết nguyện nhiếp đại nguyện — 32 #ñ 3#. X #ñ; bản B: Dĩ 
nhất đại nguyện nhiếp nhất thiết nguyện 4 — % #ã iÄ — nn JR. 
® Bản A: Thuyết bất tư nghị Nhiếp thọ Chánh n. ðù 2 #8 i il ế IE šk 
bản B: đồng. 
5! Bản A: Thuyết nhập Nhất thừa ở À. — 5; bản B: đồng. 
5 Bản A: Thuyết vô biên Thánh đề ở #& # 3š; bản B: đông. 
5 Bản A: Thuyết Như Lai tạng ởÈ 3ø L3 #Ä; bản B: đồng. 
°4 Bản A: Thuyết Pháp thân đš‡* #Ÿ; bản B: Thuyết Phật pháp thân 3P x#. 
v Bản A: Thuyết Không nghĩa â ấn phú Chân thật ð # Ã lễ Ø ñ#ñ Ñ; bản B: 
Thuyết Không tánh nghĩa ân phú Chân thật ö 2> }‡ Ất ít. 
5 Bản A: Thuyết nhất đê ở — 3#; bản B: đồng. 
'” Bản A: Thuyết thường trụ an ôn nhất Ly ðt #f †E % lễ — †&; bản B: Thuyết 
thường trụ bất động tịch tĩnh nhất y ở %' 4E  Š} #i ## — †&. 

Š Bản A: Thuyết điên đảo chân thật ðš #4 4) +1 J7: bản B: đồn ng. 
'” Bản A: Thuyết tự tánh thanh tịnh tâm ẩn phú ở.  †‡ ¿# š# +› lễ ẩÝ; bản 
B: ; Thuyết tự tánh thanh tịnh tâm phiền não ẩn phú ở Á }‡?ñš# +› 1i lš. XS. 

'9 Bản A: Thuyết Như Lai chân tử ởš ‡e #& ÿ -Ý; bản B: đồn 
”' Bản A: Thuyết Thắng Man phu nhân sư tử hồng dt Bỹ XS - 4 Éñ ƒ 9w 
bản B: Thuyết Thắng Man phu nhân chánh sư tử hông ĐÈ BÉ %4“ #-ƒ sL. 
7% Hán: Quyết định liễu nghĩa 3+ # Ÿ šk (Skt. niscita-nitärtha: ý nghĩa được 
lãnh hội một cách minh bạch, nhất định. 


mm 


s 
. 
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CHƯƠNG XV. THẮNG MAN SƯ TỬ HỎNG 


Đề Thích bạch Phật: 

«Lành thay, Thế Tôn, con cúi đầu vâng lãnh Tôn giáo.» 

Bấy giờ Thiên đề Thích, trưởng lão A-nan cùng với đại hội Trời, 
Người, A-tu-la, Càn-thát-ba, sau khi nghe những lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 
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I. HÁN TẠNG 


A-t)-đqt-ma Câu-xá luận, 30 quyền, Tôn giả Thế Thân tạo, Huyền 
Tráng dịch; No.1558, Đại 29, tr. Iff. Dân: Cáu-xá. 

A t-đạt-ma tập đị môn túc luận, 20 quyền, Huyền Tráng dịch; 
Đại 26, tr. 367. Dân: 7áp đị môn. 

Anh lạc, xem Bồ tát anh lạc bản nghiệp kinh. 

Bảo khốt, xem Thắng Man bảo khối. 

Bảo tính luận, xem Cứu cánh nhất thừa Bảo tỉnh luận. 

Bất tăng bắt giảm, xem Phật thuyết bất tăng bắt giảm kinh. 

Bồ tát anh lạc bản nghiệp kinh, 2 quyền, Trúc Phật Niệm dịch; 
No. 1485, Đại 24, tr. 1010fŒ. Dân: Anh lạc. 

Bồ tát giới yết-ma văn, Di-lặc Bỏ tát thuyết, Huyền Tráng dịch; 
No.1499, Đại 24, tr. 1104ff. 

Bồ tát thiện giới kinh, l quyền, Cầu-na-bạt-ma dịch; No.1583, Đại 
30, tr. 1013fF. 

Căn bản Tái-bà-đa bộ luật nhiếp, 14 quyền, Nghĩa Tịnh dịch; Đại 
24, tr. 525. Dân: Căn bản luật nhiệp. 

Căn bản Thuyết nhất hữu bộ t)-nại-da tạp sự, 40 quyền, Nghĩa 
Tịnh dịch; Đại 24, tr. 207. Dẫn: Căn bản tạp sự. 

Cứu cánh nhất thừa bảo tính luận, Lặc-na-ma-đề dịch; No.1611, 
Đại 31, tr. S13f. Dân: Bảo tính luận. 


Di-sa-tắc bộ Hòa-hê Ngũ phần luật, 30 quyền, Phật-đà-thập & 
Trúc Đạo Sinh dịch; No.1421, Đại 22, tr. Iff. Dẫn: Ngữ phân. 


Diệu pháp liên hoa kinh, 7 quyển, Cưu-ma-la-thập dịch; No.262, 
Đại 9, tr. Iff: Dân: Pháp hoa. 


Du-già, xem Du-già sự địa luận. 


THƯ MỤC THAM KHẢO 

Du-già sư địa luận, 100 quyền, Di-lặc Bồ tát thuyết, Huyền Tráng 
dịch; No. 1579, Đại 30, tr. 279ff 

Duy-ma-cật, xem dưới. 

Duy-ma-cật sở thuyết kinh, 3 quyển, Cưu-ma-la-thập dịch; 
No.475, Đại 14, tr. 537ff. Dân: Duy-rma-cật. 

Đại bảo tích kinh, 120 quyền, «Thắng Man phu nhân hội 48,» 1 
quyên, Bô-đê-lưu-chí dịch; No.310(48), Đại II, tr. 672. Dẫn: 
Bản B. 

Đại bát-niễr-bàn kinh, 40 quyên, Đàm-vô-sắm dịch; Đại 12, tr. 
365. Dân: Miéf-bản. 

Đại Đường Tây vực ký, 12 quyền, Huyền Tráng-Biện Cơ; Đại 51, 
tr. 867. 

Đại phương đẳng Như Lai tạng kinh, Ì quyền, Phật-đà-bạt-đà-la 
dịch; No.666, Đại 16, tr. 457ff: Dân: Như Lai tạng (P). 

Đại phương đẳng Như Lai dạng kinh, Ì quyền, Bất Không dịch; 
No.667, Đại 1ó, tr. 460ff: Dân: Như Lai tạng (Bì). 

Đại phương quảng Phát Hoa nghiêm kinh, 60 quyền, Phật-đà-bạt- 
đà-la dịch; No.278, Đại 9, tr. 395ff Dân: Hoa nghiêm (Phật). 

Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh, 80 quyền, Thật-xoa- 
nan-đà dịch; No.279, Đại 10, tr. Iff. Dẫn: Hoa nghiêm (Thật). 

Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh, 40 quyền, Bát-nhã 
dịch; No.293, Đại 10, tr. 661ff: Dân: Hoa nghiêm (Trúc). 

ĐĐại thừa Nhập Lăng-già kinh, 7 quyền, Thật-xoa-nan-đà dịch; 
No.67, Đại 1ó, tr. 587ff. Dẫn: Lăng-già. 

Đại thừa pháp giới vô sai biệt luận, Ì quyền, Kiên Tuệ Bồ tát tạo, 
Đề-vân-bát-nhã dịch; No.1626, Đại 31, tr. 892f. Dân: Vô sai biệt. 

Đại thừa tập Bồ tát học luận, 25 quyền, Pháp Xứng Bồ tát tạo, 
Pháp Hộ dịch; No.1636, Đại 32, tr. 75ff. Dân: Tập học luận. 

Đại thừa trang nghiêm kinh luận, 13 quyền, Vô Trước Bồ tát tạo, 
Ba-la-phả-mật-đa-la dịch; No.1604, Đại 31, tr. 5S9ff. Dân: 7rang 
nghiêm kinh. 
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Đại trí độ luận, 100 quyên, Long Thọ Bồ tát tạo, Cưu-ma-la-thập 
dịch; No.1509, Đại 25, tr. 57ff. Dân: Đại frí độ. 
Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, 20 quyền, Nhất Hành ký: 
No.1796, Đại 39, tr. 579ff. Dân: Đại nhật kinh sở. 
Địa luận, xem Tháp địa kinh luận. 
Hoa nghiêm (Phật, xem Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm 
kinh, bản 60 quyên. 
Hoa nghiêm (Thật) xem Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm 
kinh, bản 80 quyên. 
Hoa nghiêm (BáU, xem Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh, 
bản 40 quyên. 
Hoa nghiêm thám huyền ý, 20 quyền, Pháp Tạng thuật; Đại 35, 
tr. 107fF. Dẫn: Thám huyền. 
Hiệp chú Thắng Man kinh, l quyền, khuyết danh; No.2763, Đại 
85, tr. 278.ff 
Kim cang Bátnhã ba-la-mát kinh luận (Vajracchedikasuira- 
sãsrra), 3 quyên, Bô-đê-lưu-chi dịch; Đại 25, tr. 781. 
Ngũ phần, xem Di-sa-tắc bộ Hòa-hê Ngũ phần luật. 
Nhiếp Đại thừa luận thích, Thế Thân Bồ tát thích, Chân Đề dịch; 
No.1596, Đại 31, tr. 152f. Dân: N”hzềp luận thích (Chân). 
Nhiếp Đại thừa luận thích, Thế Thân Bỏ tát thích, Huyền Tráng 
dịch; No.1598, Đại 31, tr. 3S0ff. Dân: Nhiệp luận thích (Huyền) 
Nhiếp luận thích (Chân), xem Nhiếp Đại thừa luận thích, Chân Đề 
dịch. 
Nhiếp luận thích (Huyền), xem Nhiếp Đại thừa luận thích, Huyền 
Tráng dịch. 
Như Lai tạng (P), xem Đại phương đẳng Như Lai tạng kinh, Phật- 
đà-bạt-đà-la dịch. 
Niễt-bàn = Đại bái-niễt-bàn kinh. 
Như Lai tạng (B), xem Đại phương đẳng Như Lai tạng kinh, Bất 
Không dịch. 
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Phạm võng kinh, 2 quyền, Cưu-ma-la-thập dịch; No.1484, Đại 24, 
tr. 997ff. Dẫn: Phạm võng. 

Phật thuyết Bắt tăng bắt giảm kinh, 1 quyền, Bồ-đề-lưu-chi dịch; 
No.668, Đại 1ó, tr. 466ff: Dân: Bái tăng bát giảm. 

Phật thuyết Vô thượng y kinh, 2 quyền, Chân Đề dịch; No.669, 
Đại 1ó, tr. 46§f. Dân: Vô thượng ÿ. 

Phật tính luận, 4 quyên, Thiên Thân Bồ tát tạo, Chân Đề dịch; 
No.1610, Đại 31, tr. 787fF 

Tạp A-hàm kinh, 50 quyền, Cầu-na-bạt-đà-la. No.99, Đại 2, tr. IfF. 
Dân: Tạp. 

Tăng nhất A-hàm kinh, 51 quyền, Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch. 
No.125, Đại 2, tr. 5S94ff. Dân: Tăng. 

Táp đị môn = A t)-äqt-ma tập đị môn túc luận. 

Táp học luận = Đại thừa tập Bồ tát học luận. 

Táy vực ký = Đại Đường Tây vực ký. 

Thám huyền = Hoa nghiêm thám huyền ký. 

Thành duy thức luận, 10 quyên, Hộ Pháp và các Bồ tát tạo, Huyền 
Tráng dịch; No.158§5, Đại 31, tr. Iff. Dân: 7Thảnh duy thức. 

Thập địa kinh luận, 12 quyên, Thiên Thân Bồ tát tạo, Bồ-đề-lưu- 
chi dịch; No.1522, Đại 26, tr. 123ff: Dân: Địa luận. 

Trung A-hàm kinh, 60 quyền, Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch. 
No.26, Đại 1, tr. 421f. Dân: 7rng. 

Trường A-hàm kinh, 22 quyên Phật-đà-da-xá & Trúc Phật Niệm 
dịch. No.l, Đại I, tr. Iff: Dân: Trưởng. 

Tứ phân luật, 60 quyền, Phật-đà-da-xá & Trúc Phật Niệm dịch; 
No.1428, Đại 22, tr. 567-1015. Dân: Tứ phán. 

Ưu-bà-tắc giới kinh, 7 quyên, Đàm-vô-sẫm dịch; No. 1488, Đại 
24, tr. 1034. 

Vô thượng y kinh, xem Phật thuyết Vô thượng y kinh 

T hăng Man bảo khốt, 6 quyền, Cát Tạng soạn; No.1744, Đại 37, 
tr. I Dân: Bảo khôt. 
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Thắng Man kinh ký, 1 quyên, khuyết danh; No. 2761, Đại 85, tr. 
253-260. 
T hắng Man kinh nghĩa sớ, Tuệ Viễn; Tục Tạng kinh (Vạn), tr. 
551ữ 
Thắng Man kinh nghĩa só, l quyền, Thánh Đức Thái Tử (Nhật 
bản); No.2185, Đại 56, tr. IffF: 
Thắng Minh kinh nghĩa sở t sao, Nhật bản Thánh Đức Thái tử 
sớ, Đường Minh Không tư sao; Tục fang kinh (Vạn), tr. 743fF: 
Thắng Man kinh sớ, l quyên, Chiêu Pháp sư soạn; No.2762, Đại 
85, tr. 261. 
Thập trụ t)-bà-sa luận, L7 quyền, Cưu-ma-la-thập dịch; Đại 26, tr. 
20ff. Dân: Thập trụ. 


I. SANSKRIT - PALI 


PTS : Ấn bản của Pãli Text Society. 
A = Anguttara Nikãya, 5 tập. (PTS). 
D= DIipha Nikãya, 3 tập (PTS). 

M = Maljhima Nikãya, 3 tập (PTS). 
S = Samyutta NiIkãya, 5 tập (PTS). 
Dh.= Dhammapada. 


Abhidharmakoésabhasyam of Vasubandiu, Ed., A. Thakur, 
Jayassal Research Institut, Patna, 1975. Dân: Koáa (kãrIkä). 


Ganda = Gandavyihasntra. 
Gandvyihasitra, Edited by Vaidya, The Mihila Institut, 
Darbhanga 1960. Dân: Ganda. 


Daša = Dasabhũmikasitra. 


Da$abhũmikasutra, edited by Dr. P.L.Vaidya, The Mithila Institut, 
Darbhanga, 1967. Dân: Dasa. 


Madhy = The MadhyamakašSästram. 
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The Madhyamaka$astram of Nàgarjuna, 2 vols., R. Pandeya, 
Motilal Banarsidass, 1988. Dân: Madhy. 


Mahäyanasutralankara of Asanga, edited by Dr. S. Bagchi, The 
Mithila Institut, Darbhanga, 1970. Dân: Sutralan. 


Lañkã, xem Saddharmalankäavatãrasữũtram. 

Vajra = Vajracchedikã nãma trisatikã praJñãpãramitã. 
Vajracchedikãä nãma tri$atkã praJñãpäramitä, «Mahäyana-Sitra- 
Samgraha», Part I, edited by Dr. P.L.Vaidya, The Mithila Institut, 
Darbhanga, 1961. Dân: Vajra. 


Šik§ = Šiksãsamuccaya of SŠantideva. 
Šiksãsamuccaya of Šantideva, edited by Dr.P.L. Vaidya, The 
Mithila Institut, Darbhanga, 1961. Dân: Siks. 


Saddh. = SaddharmapundarTkasitra. 


SaddharmapundarTkasũtra, edited by Dr. P.L.Vaidya, The Mithila 
Institut, Darbhanga, 1960. Dân: Saddh. 


Saddharmalaikävatärasttram, cdited by Dr. P.L.Vaidya, The 
Mithila Institut, Darbhanga, 1963. Dân: Lahka. 


Sũtralan = Mahãyãnasũitralankãra of Asaiga. 


HL TỪ ĐIÉN 


Bukkyô Dajjiren (Phật giáo Học Đại từ điển), Shingyô Mochiyuki, 
xuât bản lân thứ ba, Sekaiseiten, 1960. 

Bonwadajien (PhạnHHòa đại từ điển), Unrai Wogihara, 
Kôtansha, , 1997. 


Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dicfionary, F.Edgerton, 
Motilal Barnasidass, 1972. 


The Pratical Sanskri-English Dicfionary, V.Sh. Apte, Motlal 
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SÁCH DẪN TÔNG QUÁT 


A 


ác đạo, §09, 116, 182, 185 
ác luật nghĩ, 43, 184 

ác thú, 182 

A-du-xà quốc, 178 

ái ngữ, 43, 61, 184 

ái và kiến, 89, 100 


A-la-hán, 79, 91, 92, 94, 95, 100, 
101, 112, 113, I14, 115, 120, 121, 
135, 138, 142, 143, 145, 156, 159, 
160, 161, 200, 201, 202, 203, 204, 
207, 208, 210, 213, 214, 224, 227, 


228, 233, 235, 236, 244 

A-lại-da, 96, 98, 121, 134, 139, 238 
Ấm ma, 213 

A-nậu-đại, 199 
a-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề 
tâm, 30 

A-nậu-đạt, 83 


a-tăng-kỳ kiếp, 36, 151, 181, 198, 


243 
A-thị-la-phạt-đề, 199 
A-thuyết-thị, 124 
A-ti-đàm, 205 
A-xà-thế, 21 


B 
ba nghìn đại thiên thế, 190 
Bạc địa, 208 
Bà-di-ly, 177 
Ba-la-đề-mộc-xoa, 84, 86, 87, 200 
ba-la-di, 37, 39, 40, 41, 45, 46 


ba-la-mật,, 53, 62, 75, 129, 130, 


151, 161, 165, 235 
ba-la-thỊ-ca = ba-la-di 39 


Bản lai tự tính thanh tịnh Niết bàn, 


112 


bản tánh thanh tịnh, 225 

Bản tế, 128, 237 

báo chướng, I16 

bảo tạng, 67, 95, 192 

bất động, 72, 90, 94, 127, 158, 213, 
225, 231, 248 

Bắt động địa, 80, 151 

Bắt hoàn hướng, 204 

Bất không, 154, 157, 228 

bất liễu nghĩa, 203 

bắt luật nghi, 184 

Bát nhân địa, 208 

bất nhị Thánh để trí, 218 

bát quan trai, 36 

bất quyện, 187 

bắt tham lợi tâm = bắt ái nhiễm tâm 
184 

bất tịnh, 115, 150, 159, 161, 228, 
233, 235, 236, 241 

Bắt tịnh địa hoặc, 160 

bắt tư nghị địa, 179 

bất tư nghị Không tính chỉ trí, 218 
bắt tư nghị Không trí, 218 

bất viên mãn Tứ Thánh để nghĩa, 
223 

Bát-nhã ba-la-mật, 75, 94, 95, 118, 
194, 253 

Ba-tư-nặc, 21, 28, 77 

Bệ-lan-nhã, 125 

bỉ bỉ pháp, 208 

Bích-chi-Phật địa, 208 
Bích-chi-Phật thân, 152 

biên chấp kiến, 101, 157, 233 

biến dịch sinh tử, 91, 93, 201, 202, 
204 

biến khởi phiền não, 205, 206 


Biến thú hành trí lực, 214 

biệt giải thoát, 35, 200 

biệt tướng, 53, 131 

bình đẳng pháp giới, 78 

bình đăng ý lạc, 78, 79 

Bồ tát địa, 39, 45, 51, 160 

Bồ tát hành, 16, 38, 72, 151 

Bồ tát hạnh, 15, 49, 50, 53, 54, 55, 
79 

Bồ tát nguyện, 49, 151 

Bồ tát sơ phát tâm, 150 

Bồ tát tăng, 35, 37 

Bồ tát xuất gia, 46 

bố thí, 43, 58, 6l, 75, 128, 148, 
184, 192, 195 

bồ thí ba-la-mật, 75 

bố úy tưởng, 201 

bộc lưu, 51 

Bồ-đề, 27, 30, 31, 32, 36, 4l, 45, 
49, 52, 55, 58, 79, 80, 81, 82, 83, 
§6, 106, 107, 117, 120, 127, 129, 
130, 133, 150, 151, 153, 159, 175, 
Bồ-đề đạo tràng, 46 

Bồ-đề tâm, 30, 32, 49, 80, 81, 151 


C 
Ca-chiên-diên, 14 
Ca-diếp, 14 
căn bản phiền não, 101, 210 
căn bản trí, 158 
căn bản vô minh, 205 
căn bản vô phân biệt trí, 158 
căn luật nghi, 35 
cận sự luật nghi, 37 
căn thi thiết, 156 
cận trụ luật nghi, 37 
Cần tuệ địa, 208 
Căng-già, 199 
cảnh giới, 13, 54, 55, 57, 79, 80, 
115, 119, 120, 132, 134, 138, 142, 


233, 234, 235, 236, 239, 240, 243, 
244, 245 

Cát tường hoa man, 2l 

Ca-tỳ-la-vệ, 74 

Câu-(Kiêu)-tát-la, 177 

chân không, 100, 218 

chân lạc, 161 

chân ngã, I61 

Chân như, 78, 112, 117, 131, 132, 
133, 152, 158, 160, 186, 205, 210, 
243 

chân thường,, 161 

chân tịnh, 161 

Chân-đẻ-la, 178 

chánh niệm pháp tích, 84 

Chánh pháp diệt, 84, 86, 87, 200 
Chánh pháp giới, 39 

Chánh pháp tạng, 134, 240 

Chánh pháp trí, 56, 58, 187 

Chánh pháp trụ, 84, 86, 87, 200 
chánh sư tử hồng, 248 

chánh xuất gia, 201 

chết,, 81, 89, 90, 93, 141, 195, 204, 
213 

Chiên-đản tạng, 127 

Chiên-đồ-la, 178 

chính cảnh vô tỷ, 132 

chính hành vô tỷ, 132 

chính quả vô tỷ, 132 

Chư pháp hiện đẳng giác vô úy, 
216 

Chủng chủng công xảo chư sự, 194 
Chủng chủng giới trí lực, 214 
Chủng chủng thắng giải trí lực, 214 
chủng chủng Thánh đề chỉ trí, 218 
Chủng loại câu sanh vô tác hành ý 
thành thân, 94 

chúng sinh giới, 56, 57, 128, 129 
chúng sinh thân, 152 


chủng tính địa, 208 

chướng chỉ tùy phiền não, 21 I 
chướng quán tùy phiền não, 21 1 
chướng tâm tùy phiền não, 21 1 
chướng tam-ma-bát-đề, 21 I 
chướng tĩnh lự phiền não, 2ll 
Chuyên luân thánh vương, §5 
chuyên thức, 94, 98, 139, 145 
chuyển y, 121, 129, 131, 132, 145, 
166 

cô độc, 103, 161, 177, 184 

cụ túc giới, 200 

cùng tử, 14 

cứu cánh an lạc, 102, 202 

Cứu cánh địa, 243 


D 
Dĩ tác địa, 208 
dị tướng, 53, 131 
Diễn đàn tri thức, 105 
điên đảo chân thật, 248 
Diệt đế, 95, 109, 121, 122, 233 
diệt tân, 41 
Diệu phong, 76 
Di-lặc, 30, 35, 4ó, 51, 251, 252 
Dự lưu hướng, 100, 204, 210 
Dự lưu quả, 204, 208, 210 
dục ái trụ địa, 97, 205 
Dục giới, 101, 108, 109, 114, 116, 
158, 159, 182, 205, 206 
Dục hữu, 207 
dục tham, 207, 214 
Duy thức, 100, 128, 129, 131, 139, 
144, 145, 173, 205 
duyên, 218, 227, 228, 229, 233, 
234, 239, 244 
Duyên giác thừa, 67, 82, 102, 107, 
112, 191, 192,214 
Duy-ma-cật, 16, 17, 95, 106, 201, 
252 
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Ð 


Đa văn quốc, 105 

đại dục tâm, 193 

đại lạc dục, 193 

đại nghĩa, 194, 195 

đại nguyện, 27, 49, 50, 55, 56, 65, 
74, 83, 120, 187, 188, 189, 248 

đại phương tiện, 23, 24, 26, 80 

đại thiên, 49, 66, 190 

đại thọ, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 49, 
50, 173, 183, 186, 247 

Đại thừa giới uân, 201 

Đại thừa học, 201 

Đại thừa oal nghi giới, 201 

Đại Tuệ, 73, 121, 138, 221, 222, 
237 

Đại Tuyết sơn, 199 

Đàn ba-la-mật, 193 

đạo ý, 178 

Đế, 125, 126, 128, 130, 134, 219, 
247, 248, 253, 254 

Đệ bát địa, 119 

Đệ cửu địa, 119 

Đệ lục địa, 118 

Đệ ngũ địa, 118 

Đệ nhất nghĩa thừa, 216 

Đệ nhị địa, 116 

Đệ tam địa, 116, 117 

Đệ thất địa, 118 

Đệ tứ địa, 117 

đỉnh, 21, 76, 83, 117, 177 

đồ tâm, 183 

đoạn diệt luận, 141, 233 

đoản thời nhiếp thọ, 63 

Độc giác thừa, 191 

Độc tử bộ, 233 

đốn phô nhiếp thọ, 63 

độn sử, 157 

đồng sự, 43, 61, 184 


Đông thắng thân, 85 
Đức Vân, 76 


G 


gia hành, 4ó, 117, 158, 211 

giả nạn, 47 

giác, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 221, 224, 236, 237 
Giác pháp tự tánh ý thành thân, 94 
giải thoát đồng, 78 

giáo hóa, 17, 52, 53, 54, 58, 61, 63, 
69, 78, 79, 110, 118, 197, 246 

giới ba-la-mật, 75, 193 

giới cấm thủ, 101 

Giới tạng, 190 


H 


Hải Vân, 57, 76 

Hằng, 65, 147, 154, 189, 199, 208, 
210, 212, 225, 228, 240 
hành, 97, 98, , 240, 243, 244 
hậu đắc vô phân biệt trí, 158 
hậu tế, 154, 195, 215 

hiện chứng, 208, 228, 241 
hiện quán Thánh đế, 108, 211 
Hi-mã-lạp sơn, 76 

hộ trì chánh pháp, 63, 68, 70 
Hòa Duyệt, 177 

Hoa nghiêm /ồng, 45, 99 

hỏa tai, 65 

hoại tướng, 53 

Hoan hỉ địa, 62 

Hoàng lô viên, 125, 126 
hoằng nguyện, 187 

Học giới m, 35 

hủ bại chủng tử, 246 

hư không giới, 57, 129, 188 
hư không thân, 152 

hư ngụy, 93, 98, 122, 196, 203, 204 
hư vọng pháp, 23 l 


Hương túy, 199 
hữu ái số, 206 
hữu ái trụ địa, 97, 144, 205, 207 
Hữu dư y Niết-bàn, 112 
hữu lậu nghiệp nhân, 207 
hữu phần, 140, 141, 142, 143 
hữu thân kiến, 101, 157 
hữu tình vô đảo nhiếp thọ, 62, 189 
hữu vi, 118, 133, 201, 203, 207, 
223, 229, 231, 234, 238, 240 
Hữu Xứng, 21, 167, 246 

K 
khách trần, 128, 154, 157, 221, 240, 
241 
khai thị, 14, 40, 78, 107, 153, 197, 
219 
khi cuống, 196 
khổ, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 
239, 240 
khổ để trí, 213 
Khô diệt, 225, 228, 233, 236 
khổ loại trí, 109 
khổ pháp trí, 109 
khởi nguyên của thế giới, 123, 124 
khởi phiền não, 96, 144, 205, 211, 
212, 225, 240 
không kiến hữu tình, 239 
không loạn ý chúng sinh, 239 
Không Như Lai tạng, 157, 227 
Không tính, 131, 132, 133, 154, 
218,227 
Không trí, 154, 187, 227, 228 
kiến, 97, 100, 200, 205, 209, 212, 
221, 233, 234, 235, 238, 239, 240 
kiến đạo, 100 
kiến nhất xứ trụ địa, 97, 144, 205 
kiến sở đoạn, 100, 205 
kiến sở đoạn hoặc, 100 
kiến thủ, 101, 157 
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Kiên Tuệ, 130, 252 
kiếp sơ, 190 
Kiêu-tát-la, 177 
Kiều-thi-ca, 247, 248 
Kim cang dụ, 218 
kim cang tâm, 160, 179, 218 
Kim cang trí, 2l I 
Kim Cang vương đồng nữ, 21 
Kỳ viên, 29 
kỳ-dạ, 25 
Kỳy-hoàn lâm, 246 
L 
lạc ba-la-mật, 130, 161, 165, 235 
lãnh thọ, 38, 41, 44 
lão, 14, 16, 73, 179, 229, 247, 249 
lậu, 207, 208, 216, 223, 224, 243 
lậu tận, 208 
Lậu tận trí lực, 214 
liễu nghĩa, 203, 212, 248 
lợi sử, 157 
Lô-xá-na, 45 
luận nghị, 25 
luật nghi giới, 37, 38, 39, 56 
Ly cấu địa, 116, 210 
Ly dục địa, 208 
Ly nhất thiết phiền não tạng, 225 
ly tương tục, 215 
Ly Ưu Diệu Đức thiên, 74 


M 


Ma Ba-tuần, 197, 206 
Ma-kiệt-đà, 2l 

mạn, 39, 42, 101, 157, 183 
Man Đồng tử, 123 

Mật ý, 78 

mạt-lj-thất-la, 2l 

Mạt-ly Phu nhân, 177 
mạt-ma, 197 

mạt-na thức, 238 
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Mây lớn, 6S 
minh tín, 152, 243, 244 
Mục-kiền-liên, 14 


N 
Nam diêm-phù-đề, 85 
nan phục địa, 179 
Nan thắng địa, 118 
nan tư nghị, 180 
nghiệp báo, 152, 156, 158, 159, 244 
nghiệp báo thân, 152 
nghiệp chướng, 115 
Nghiệp dị thục trí lực, 213 
ngũ minh xứ, 194 
ngũ trụ địa hoặc, 144, 205 
ngũ uân ma, 213 
nguyện lực bắt khả tư nghị, 50 
Nguyệt Quang, 177 
Nhạc viện Bồ tát, 74 
nhẫn, 10, 63, 73, 75, 108, 109, 117, 
193, 205, 240 
Nhập tam-muội lạc chánh thọ ý 
thành thân, 94 
Nhất lai hướng, 204 
Nhất lai quả, 204 
Nhất pháp giới, 128 
nhất thiết, 24, 56, 174, 180, 187, 
194, 196, 201, 216, 224, 225, 227, 
235, 248 
Nhất thiết hữu bộ, 108 
Nhất thiết lậu tận trí vô úy, 216 
nhất vị, 210, 217 
nhất vị bình đăng trí, 217 
nhất y, 231, 248 
nhị biên kiến, 233 
nhĩ điệm, 179, 213, 214 
nhiếp pháp, 38, 43, 52, 58, 83, 151, 
184 
nhiếp sự, 16, 43, 46, 61, 64, 72, 184 
nhiếp thiện pháp giới, 38, 56 


nhiếp thọ Chánh pháp, 44, 64, 65, 
66, 68, 69, 70, 81, 82, 190, 191, 
192, 195, 197, 198 

nhiếp thủ nhiếp thọ, 63 

nhiêu ích hữu tình giới, 38 

nhiêu ích tâm, 197 

Như Lai, 93, 102, 103, 113, 121, 
Như Lai giới, 129 

Như Lai hung tử, 134 

Như Lai tại triền, 126, 127 

Như Lai tạng, 17, 122, 125, 126, 
127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 
135, 137, 138, 139, 142, 145, 14ó, 
154, 157, 160, 165, 221, 223, 225, 
227, 228, 237, 238, 240, 248, 252 
Như Lai tạng không trí, 154, 227 
Như Lai tạng trí, 227 

Như Lai tính, 131, 132, 133 

Như Như, 131 

như thị ngữ, 25 

Niết-bàn giới, 95, 102, 121, 202, 
203, 209, 214 

Niết-bàn vô dư, 93, 120 

noãn, 117 

Nội minh, 194 


P 


phá hoại pháp, 229, 231 

phàm phu, 204, 208, 233, 244 
phàm phu địa, 186 

phần đoạn sinh tử, 90, 201 

pháp căn bản, 196, 241 

Pháp chủ, 186, 212 

pháp đồng, 78 

pháp giới nhất thê tuyệt đói, 205 
Pháp giới tạng, 134 

Pháp mẫu, 67, 192 

Pháp thân, 45, 58, 70, 80, 223, 225, 
235, 239, 240, 248 

Pháp thân tạng, 240 


Pháp thân thường trụ, 29 

pháp tích, 84 

Pháp Trí, 244 

pháp tự tại, 180, 212, 213, 243 
pháp túc, 85 

pháp vô vong thất, 180 

Phật âm thanh, 178 

Phật địa, 208 

Phật độ, 191 

Phát quang địa, 117 

Phật sát, 191 

phi đế, 229 

phi phước, 158 

phiền não chủng tử,, 98 

phiền não chướng, 78, 91, 112, 115 
phiền não hiện khởi, 154, 206, 210, 
240 

phiền não ma, 213 

phiền não tạng, 153, 162, 218, 223, 
225, 227, 228 

phiền não trụ địa, 100, 145 

phiền não xác, 218, 225 

Phổ hiện pháp giới ảnh tượng 
quang minh cung điện, 74 

Phổ Quang Như Lai, 181 

phòng hộ, 35, 36, 37, 200 

phú tệ, 208 

phúng tụng, 25 

phước nghiệp, 158, 180, 243 
Phương đăng, 25 

Phương quảng, 25, 26 

phương tiện quyền xảo, 23, 79, 211 
Phương tiện sinh tử, 115 

phương tiện trí, 24, 58 

quá ác, 179, 212 

quá xứng lượng, 180 

quán thượng phiền não, 211 


Q 
Quảng bác, 25 
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Quảng giải, 25 

Quảng kinh, 25 

quốc độ thân, 152 

Quyết định hành địa, 243 


S 


sắc ái trụ địa, 97, 144, 205 

Sắc giới, 101, 205,211 

sắc hữu, 207 

Sa-di, 35, 47 

Sa-di-ni, 35 

sân, 18, 39, 42, 85, 101, 127, 157, 
158, 208, 214 

Sẵn (sản)-đề ba-la-mật, 193 

sát câu nhân, 178 

sát-na hoại diệt, 234 

s¡ mê, 127, 208 

siễm khúc, 196 

siêu tư duy, 180 

sinh nhân, 225 

sinh tử biến dịch, 143, 208 

sinh tử phần đoạn, 93, 110, 120 
sinh tự tại, 204 

Sinh tử trí lực, 214 

Sơ địa, 52, 89, 100, 115, 126, 151, 
159, 160, 186, 245 

sở tác, 202 

Sơ Thánh đế trí, 218 

sở thức, 1§0 

sở tri, 91, 112, 113, 119, 129, 146, 
160, 180, 213, 221,238 

Sở tri cảnh giới, 180 

sở y, 25, 94, 112, 119, 121, 122, 
128, 129, 206, 207, 224, 236, 238, 
239, 248 

sư tử hồng, 22, 23, 24, 26, 166, 
173,212,216, 248 


T 
tà kiến, 101 
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tác chứng, 208, 217 

Tác Thánh đề, 223 

tâm bắt tương ưng, 206 

tâm địa giới, 36, 41, 42, 45, 87 

tâm duyên vô, 187 

tam giới, 115, 159, 201, 207, 223, 
240 

Tam hữu, 207 

tâm sở, 57, 196, 210, 233, 238 

Tam thừa sơ nghiệp, 236 

tâm thượng phiền não, 211 

tâm tương tục, 234 

tam-muội, 93, 94, 119, 1ó1, 195, 
213 

tận trí, 214 

tạng, 66, 72, 122, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 
tăng ngữ, 208 

tạng thức, 125 

tăng thượng nhiếp thọ, 63 

tăng thượng tham sân si kết sử 
phiền não, 158 

tăng thượng ý lạc, 60 

tăng-già, 190 

tập, 225, 229, 236, 239, 240, 243, 
246, 251, 252, 254, 255 

tập địa phiền não, 96 

tập khí, 9ó, 98, 141, 221 

tập khí phiền não, 96 

tát-ca-da kiến, 239 

Tha hóa tự tại, 182, 206, 213 

tham, 1ó, 18, 31, 40, 48, 66, 71, 72, 
73, 74, 76, 83, 85, 99, 101, 127, 
138, 140, 148, 157, 158, 179, 184, 
196, 205, 208, 211, 236 

thâm nghĩa, 128, 245 

thâm pháp, 245 

thân kiến hữu tình, 239 

thân phần, 197, 243 


thân tứ chủng, 179 

thắng giải hành, 243 

Thắng giải hành địa, 243 

Thắng Man, 17, 18, 20, 21, 22 
Thắng Man phu nhân, 26, 44, 68, 
71, 79, 80, §1, 82, 85, 102, 122, 
128, 153, 166, 173, 174, 175, 248 
thắng nghĩa thừa, 216 

Thánh đề bình đẳng, 107, 108 
Thánh đề hiện quán, 108 

Thánh đế hữu tác, 111, 112, 146, 
217,218 

Thánh đề sai biệt trí, 218 

Thánh đề vô tác, 111, 146, 158, 218 
thanh minh, 19, 53 

Thánh thai, 135, 145, 147, 160, 165 
thanh tịnh bình đẳng, 109, 110, 210 
Thánh tự tại thông, 160, 244 

thành tướng, 53 

Thanh văn thừa, 18, 67, 79, 82, 
102, 159, 191, 192,208 

thành ý, 143, 178 

Thập (đại) thọ, 183 

thập địa, 79, 119, 185 

Thập nhị bộ kinh, 25 

thập nhị phần giáo, 25 

tháp thờ xá-lợi, 129 

thật trí, 24, 58, 189, 196, 218, 241 
thất-lj-ma-la, 21 

Thâu-na quốc, 105 

thế đệ nhất, 118, 218 

thế giới tạng, 66 

Thệ nguyện,, 49 

Thế Thân, 78, 130, 173, 178, 251, 
253 

Thệ-đa lâm, 246 

thí ba-la-mật, 193 

thí dụ, 25, 65, 66, 71, 83, 126, 127, 
156, 157, 158, 159, 206 


Thị xứ phi xứ trí lực, 213 

Thích Thiên Chủ, 105 

Thiền ba-la-mật, 194 

Thiên đề Thích, 246, 249 

Thiên Ma Ba-tuần, 206 

Thiện Tài đồng tử, 15, 16, 32, 50, 
51, 57, 74 

Thiên Thân Bồ tát, 254 

thiền thượng phiên não, 21 I 

Thiện Tú, 123 

thọ, 35, 36, 37, 38, 39, 43 54, 56 
thọ ấm, 224 

Thọ cụ, 84, 200 

thọ ký, 71, 182, 196 

thông đạt, 100, 117, 118, 119, 120, 
196, 241, 246 

thủ, 207, 224, 233, 235, 239, 240 
Thủ hộ lục căn, 193 

Thủ trưởng giả, 46 

thủ uẫn, 161, 233 

thừa Phật oai thần, 189 

thường ba-la-mật, 130, 161, 165, 
235 

Thường Đề, 94, 95 

thường kiến, 140, 142, 143, 234 
thượng phiền não, 98, 206, 211 
thuyết chướng đạo vô sở úy, 216 
Thuyết Nhất thừa đạo, 215, 216 
thuyết tận khổ đạo vô sở úy, 216 
thuyết trí nguyện, 187 

tiệm chí, 108, 109, 218 

tiền tế, 154, 195, 237 

tiểu thiên thế giới, 190 

Tín độ, 199 

tín tăng thượng, 152, 243, 244, 245 
tịnh ba-la-mật, 115, 130, 161, 165, 
235 

tính biệt, 78 

Tính địa, 208 
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Tịnh địa hoặc, 160 

Tịnh hạnh, 50 

tĩnh lự ba-la-mật, 194 

Tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí 
trí lực, 213 

tinh tấn ba-la-mật, 75, 193 

Tịnh thắng ý lạc địa, 60, 243 
tịnh trí, 233, 236 

tình yêu, 27, 28, 29 

tình yêu và trí tuệ, 27, 28, 83 

Tô tức xứ, 203, 214 

tối hậu hữu, 208 

tối hậu nhiếp thọ, 63 

tối hậu thân, 180, 208 

Tôn-đà-la Nan-đà, 95 

trạch pháp, 75 

trâu chúa, 72, 197 

Trí ba-la-mật, 236 

trí cảnh, 180, 235 

trí mẫu, 180 

Trí thân, 152, 180 

trí tuệ thân tự tại, 180 

trí vô phân biệt, 100, 117 

triền, 30, 93, 95, 205 

trọng đớm, 191 

trọng nhiệm, 191 

trụ, 229, 231, 238, 243, 248, 255 
Trụ địa phiền não, 96, 97, 144, 205 
Trúc Mộc thiền sư, 94 

trung ấm, 204 

trung thiên thế giới, 190 

trứng thối, 126 

trường thời nhiếp thọ, 63 

tu đạo, 19, 100, 200, 201, 209, 210, 
213, 217, 225 

tử huyệt, 71 

Tử ma, 213 

tu sở đoạn hoặc, 100, 101, 160 
tu sở đoạn phiền não, 210 
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Tự Tại Chủ, 105, 106 

Tự tại vương, 181 

tự tính thanh tịnh, 17, 18, 112, 128, 
140, 154, 155, 240, 241, 244 

Tự tính thanh tịnh tạng, 134, 240 
Tu-bồ-đề, 14, 107, 132 

Túc trụ tùy niệm trí lực, 214 
tu-đa-la, 25 

Tu-di, 57, 72, 197 

tuệ ba-la-mật, 62, 75, 194 

tương tục hữu tình, 203 

tương tục phiền não, 204 

tùy chuyến, 185 

tùy miên, 101 

tùy pháp hành, 243 

tùy phiền não, 97, 9§, 210, 212, 
225 

tùy thuận pháp trí, 152, 243, 245 
tùy tín hành, 243 

Ty-bà-sa, 203, 204, 213 

Tỷ-đa, 199 

Ty-kheo, 35, 37, 39, 46, 47, 234 
Ty-lê ba-la-mật, 193 
T-lô-giá-na, 45, 253 

Tỳ-nmi, 86, 87, 200 


Ư 
ưng điều phục, 185 
Ưu-bà-di, 35 
Ưu-bà-tắc, 35, 40, 46, 47, 254 
Ưu-đàm-bà-la, 22 
ưu-đà-na, 25 


V 
Văn-thù, 15, 32, 35, 50, 73, 75, 77, 
80, 95, 105, 148 
vị bình đăng, 110, 210 
VỊ chứng nhất thiết cụ túc xuất đạo 
như tánh vô úy, 216 
VỊ giải thoát, 110, 210 


VỊ tằng hữu, 25 

Viễn hành địa, 62, 69 

vô biên pháp, 180 

Vô đấu thành, 178 

vô dị nhiếp thọ chánh pháp, 195 

vô dư Niết-bàn, 22, 93, 112, 215 

vô dư y (hay vô dư) Niết-bàn, 224 
Vô dư y Niễt-bàn, 112 

vô gián tương tục, 238 

Vô học chánh trí, 203 

vô hữu thị hộ, 184 

vô khởi, 225 

vô luân, I80 

vô minh, 98, 99, 101, 102, 205, 
206, 207, 208, 210, 211, 212, 217, 
218,221 

vô minh trụ địa, 98, 159, 206, 207, 
208, 210, 212 

vô ngã, 78, 108, 120, 137, 138, 
161, 222, 228, 233, 235, 236, 240 
vô ngại nguyện, 49 

Vô nhiệt, 199 

Vô nhiệt não, 199 

vô phân biệt trí, 158 

vô quái ngại tâm, 184 

Vô sắc giới, 101, 109, 158, 204, 
205,211 

vô sân pháp tích, 85 

vô sinh trí, 213 

vô số a-tăng-kỳ kiếp, 198 

vô tác Thánh đề, 223, 224 

Vô tận, 225 

vô tận cú, 57 

vô tận giới, 36 

vô tham pháp tích, 8Š 

vô thí loại, 180 

vô thủ trước niết-bàn, 75 

vô thường, 18, 19, 58, 68, 70, 74, 
90, 1068, 109, 111, 135, 140, 143, 


148, 149, 161, 201, 209, 221, 228, 
229, 233, 234, 235, 236, 239 

vô thượng bồ-đề tâm, 30 

Vô thượng điều ngự, 213 

Vô thượng y,, 129 

vô thủy, 19, 98, 144, 205, 206, 212, 
221,225, 237 

vỏ trứng vô minh, 125, 126, 147, 
219 

Vô Trước, 77, 173, 178, 252 

Vô Ưu Đức, 74 

vô văn, phi pháp, 191 

vọng tưởng kế trước, 234 


X 
Xá-lợi-phất, 13, 17, 22, 75, 79, 106, 
112, 113, 124, 128 
Xá-vệ quốc, 177 
xuất gia, 35, 47, 52, 55, §6, 87, 201 
Xuất thế gian thượng thượng tạng,, 
134 
xuất thế gian thượng trí, 218 
Xuất thế tạng, 240 

Y 
ý giới, 238 
ý sinh thân, 94, 114, 115, 151, 159, 
203, 207 
yêm-la, 159 
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